
Ch ng I. KI N TH C C  B Nươ Ế Ứ Ơ Ả
1.1. Kh i l ng mol phân t  cu  Hố ượ ử ả 2O là:

A. 18 gam ;    B. 18u ;   C. 18 g.mol-1 ; D. 18×1,6605×10-24g.
1.2. S  mol nguyên t  O có trong 0,8 gam s t (III) oxit b ng:ố ử ắ ằ

A. 0,01 mol         B. 0,005 mol C. 0,015 mol D. 0,02 mol
1.3. S  phân t  Hố ử 2O có trong 1 cm3 H2O ( kh i l ng riêng d=1 g.cmố ượ -3) b ng:ằ

A. 6,022×1023 B. 3,011×1022 C. 3,35×1020 D. 3,35×1022.
1.4. H n h p khí X ch á 2 gam Oỗ ợ ư 2 và 8 gam CH4. T ng s  phân t  khí có trong X b ng:ổ ố ử ằ

A. 12,033×1023; B. 18,066×1023 C. 6,022×1024 D. 1,8066×1023

1.5. Cho bi t  cùng đi u ki n nhi t đ , áp su t thì p gam khí X chi m th  tích b ng ¼ th  tích cu  pế ở ề ệ ệ ộ ấ ế ể ằ ể ả  
gam metan. Nh  v y KLPT cu  khí X b ng:ư ậ ả ằ

A. 32 B. 40 C. 64 D.80
1.6. Hãy s p x p các ch t cho d i đây theo th  t  s  mol tăng d n: 0,56 lít Nắ ế ấ ướ ứ ự ố ầ 2 (  đktc); 1,12 gam Fe; 10ở  
gam dung d ch Naị 2CO3 5,3%; 50 ml dung d ch  HCl 0,02M.ị

A. HCl < Na2CO3 < Fe < N2; B. Na2CO3 < Fe < HCl < N2;
C. HCl < Fe < N2 < Na2CO3 ; D. HCl < Na2CO3 < N2 < Fe.

1.7. Nhi t phân hoàn toàn m t s  mol nh  nhau các ch t cho d i đây, ch t nào cho t ng s  mol các s nệ ộ ố ư ấ ướ ấ ổ ố ả  
ph m nhi u nh t?ẩ ề ấ

A. NaHCO3 ; B. Fe(NO3)3 ( s n ph m Feả ẩ 2O3 +NO2 +O2);

C.Fe(OH)3 ; D. (NH4)2CO3.
1.8. Tr ng h p nào sau đây khí chi m th  tích l n nh t?ườ ợ ế ể ớ ấ

A. 2,2 gam CO2  đktc ;ở B. 1,6 gam O2  27,3ở oC; 1atm 
C. 1,6 gam CH4  đktc ;ở D. 0,4 gam H2  27,3ở oC; 1atm.

1.9. Đ  đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol ch t X c n 6,72 lít Oể ố ấ ầ 2 (đktc), s n ph m cháy g m 4,48 lít COả ẩ ồ 2 ( đktc) 
và 5,4 gam n c. Công th c phân t  cu  X là:ướ ứ ử ả

A.C2H6 B. C2H6O2 C. C2H6O D. C4H8O2

1.10. Đ  đ t cháy hoàn toàn 1 gam đ n ch t R c n v à đ  0,7 lít Oể ố ơ ấ ầ ư ủ 2 (đktc). V y d n ch t R là:ậ ơ ấ
A. cacbon B. photpho C. silic D. l u huỳnh.ư

1.11. Oxi hoá hoàn toàn p gam kim lo i M thu đ c 1,25p gam oxit. Kim lo i M là:ạ ượ ạ
A. Zn B. Al C. Cu D. Mg.

1.12. Nhi t phân hoàn toàn các ch t cho d i đây, tr ng h p nào thu đ c nhi u oxi nh t?ệ ấ ướ ườ ợ ượ ề ấ
A. 0,1 mol KMnO4 ; B. 15 gam KClO3 ( có xúc tác) 
C. 0,08 mol HgO ; D. 30 gam KMnO4.

1.13. Có 4 bình khí: - Bình 1 dung tích 2,24 lít chu7a1 N2  27,3ở oC; 1 atm.
- Bình 2 ch a 0,18 gam Hứ 2.
- Bình 3 ch a 0,05 mol Oứ 2.
- Bình 4 ch a 1,12 lít SOứ 2  54,6ở oC  và 1 atm.
Phát bi u nào d i đây không đúng?ể ướ

A. s  phân t  Nố ử 2 nhi u nh t;ề ấ B. kh i l ng Oố ượ 2 l n nh t;ớ ấ
C. s  mol SOố 2 nh  nh t;ỏ ấ D. kh i l ng Hố ượ 2 nh  nh t;ỏ ấ

1.14. nhi t đ  sôi cu  m t ch t ph  thu c vào áp su t khí quy n trên b  m t ch t l ng (ti p xúc) .  1ệ ộ ả ộ ấ ụ ộ ấ ể ề ặ ấ ỏ ế Ở  
atm nhi t đ  sôi cu  m t s  ch t l ng nh  sau: Hệ ộ ả ộ ố ấ ỏ ư 2O 100oC; C2H5OH 78,2oC; benzen 80oC. Câu phát bi uể  
nào d i đây là sai:ướ

A.  trên núi cao n c sôi d i 100Ở ướ ướ oC;
B. khi đun n c trong các n i áp su t (ví d  4-5 atm) n c sôi  trên 100ướ ồ ấ ụ ướ ở oC;
C. d i áp su t 0,95 atm, benzen sôi d i 80ướ ấ ướ oC;
D.  0,95 atm, r u etylic sôi trên 78,2ở ượ oC

1.15. Tr n Vộ 1 lít CH4, V2 lít CO và V3 lít H2 thu đ c h n h p khí X. Đ  đ t cháy hoàn toàn 1 lít X c nượ ỗ ợ ể ố ầ  
0,8 lít O2. Các th  tích khí đ u đo  đktc. V y % th  tích cu  CHể ề ở ậ ể ả 4 trong h n h p X là:ỗ ợ

A.10% ; B. 26% ; C. 20% ; D. Không th  tính đ c % th  tích cu  CHể ượ ể ả 4.
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1.16. Khi đi n phân n c Hệ ướ 2O ( có m t Naặ 2SO4 đ  d n đi n) ng i ta th y c  1,0000 gam H= 1,0079 u,ể ẫ ệ ườ ấ ứ  
KLNT cu  O b ng:ả ằ

A. 16,0000 u ; B. 15,9994 ; C. 15,9900 u ; D. 8,0000 u.
1.17. Oxit cu  nguyên t  R có d ng Rả ố ạ 2On ,KLPT là 102 u. Nguyên t  R là?ố

A. Al ; B. Fe ; C. N ; D. P.
1.18. M t oxit kim lo i ch a 70% kim lo i ( v  kh i l ng). Oxit đó là:ộ ạ ứ ạ ề ố ượ

A. CaO ; B. Mn2O3 ; C. Fe 2O3 ; D. CuO. 
1.19. H n h p khí g m nh ng th  tích khí b ng nhau cu  oxi và khí X có t  kh i so v i Hiđro b ng 19,5.ỗ ợ ồ ữ ể ằ ả ỉ ố ớ ằ  
Khí X là:

A. C3H8 ; B. N2O ; C. CO2 ; D. NO2.
1.20. Đ  đ t cháy hoàn toàn 4 lít h n h p CHể ố ỗ ợ 4, H2, CO c n 3,8 lít Oầ 2  cùng đi u ki n, nhi t đ , áp su t,ở ề ệ ệ ộ ấ  
ph m trăm th  tích cu  CHầ ể ả 4 trong h n h p là:ỗ ợ

A. 25% ; B. 30% ; C. 40% ; D. 50%.
1.21. Hãy ch n m nh đ  sai:ọ ệ ề

A. nhi t đ  càng tăng thì đ  tan cu  ch t khí ( ví d  COệ ộ ộ ả ấ ụ 2 ) càng tăng ;
B. đ  tan cu  m t ch t nh t đ nh ph  thu c vào dung môi ;ộ ả ộ ấ ấ ị ụ ộ

C. Đ  tan cu  NaCl gi m khi nhi t đ  gi m ;ộ ả ả ệ ộ ả
D. dung d ch ch a bão hoà là dung d ch còn có th  hoà tan thêm ch t tan.ị ư ị ể ấ
1.22. Cho bi t  20ế ở oC c  50 gam n c hoà tan đ c t i đa 17,95 gam mu i a8u71 (NaCl). V y đ  tanứ ướ ượ ố ố ậ ộ  
cu  mu i ăn  20ả ố ở oC là:

A. 17,95 g ; B. 35,90 g ; C. 71,8 g ; D. 100g.
1.23. Cho bi t đ  tan cu  ch t X trong n c  10ế ộ ả ấ ướ ở oC là 15 gam còn  90ở oC là 50 gam trong 100 gam n c.ướ  
H i khi làm l nh 600 gam dung d ch bão hoà X  90ỏ ạ ị ở oC xu ng 10ố oC thì có bao nhiêu gam ch t X thoát raấ  
( k t tinh) ? S  gam ch t X thoát ra b ng:ế ố ấ ằ

A. 120g ; B. 140g ; C. 150g ; D. 180g.
1.24. Cho bi t đ  tan cu  ch t X trong n c  10ế ộ ả ấ ướ ở oC là 15 gam còn  90ở oC là 50 gam trong 100 gam n c.ướ  
L y 600 gam dung d ch bão hoà  90ấ ị ở oC cho vào c c, đun đu i b t 200 gam n c ( bay h i ), sau đó làmố ổ ớ ướ ơ  
l nh c c xu ng 10ạ ố ố oC. H i t ng kh i l ng mu i thoát ra  trong c c là bao nhiêu?ỏ ổ ố ượ ố ở ố

A. 120g ; B. 140g ; C. 170g ; D. 180g.
1.25. Đ  ki m tra v t n c trong xăng, d u ta có th  dùng CuSOể ể ế ướ ầ ể 4 khan nh :ờ

A. CuSO4 khan  tan t t trong xăng, d u. ố ầ
B. vì CuSO4 tác d ng v i xăng, d u thành h p ch t màu xanh.ụ ớ ầ ợ ấ
C. vì CuSO4  khan to  nhi t ktha2cho vào xăng d u.ả ệ ầ
D. vì CuSO4  khan màu tr ng chuy n thành màu xanh do hút n c thành tinh th  CuSOắ ể ướ ể 4 .5H2O.

1.26. Ph n trăm kh i l ng cu  n c k t tinh trong Naầ ố ượ ả ướ ế 2CO3 .10H2O là:
A. 62,9% ; B. 30,5% ; C. 40,5% ; D. 20%.

1.27. Đ  xác đ nh s  phân t  n c k t tinh ng i ta l y 25 gam tinh th  CuSOể ị ố ử ướ ế ườ ấ ể 4 .xH2O ( màu xanh) đun 
nóng t i kh i l ng không đ i thu dc 16 gam ch t r n màu tr ng (CuSOớ ố ượ ổ ấ ắ ắ 4 khan). S  phân t  n c xố ử ướ  
b ng:ằ

A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 5.
1.29. Cho bi t kh i l ng riêng cu  n c  3,98ế ố ượ ả ướ ở oC là l n nh t b ng 1,00 g/cmớ ấ ằ 3 (1,00 g.cm-3). Hãy ch nọ  
m nh đ  đúng d i đây:ệ ề ướ

A. 1 cm3 n c đá n ng h n 1,00 gam ;ướ ặ ơ
B. 1 cm3 n c  50ướ ở oC n ng h n 1,00 gam ;ặ ơ
C. kh i l ng riêng cu  n c luôn b ng 1g/cmố ượ ả ướ ằ 3 ;
D.  trên và d i 3,98ở ướ oC, kh i l ng riêng cu  n c đ u nh  h n 1g/cmố ượ ả ướ ề ỏ ơ 3.

1.30. Hoà tan 6,66 gam tinh th  nhôm sunfat Alể 2(SO4)3 .nH2O vào n c thành 250 ml dung d ch . L y 25ướ ị ấ  
ml dung d ch này cho tác d ng v i l ng d  dung d ch BaClị ụ ớ ượ ư ị 2 thu đ c 0,699 gam k t tu . S  phân tượ ế ả ố ử 
n c k t tinh n b ng:ướ ế ằ

A. 6 ; B. 12 ; C. 18 ; D. 24.
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1.31. Hoà tan 24,4 gam BaCl2 .2H2O vào 175,6 gam n c thu đ c dung d ch X. V y C% cu  dung d chướ ượ ị ậ ả ị  
X là:

A. 5,62% ; B. 10,4% ; C. 8,1% ; D.9,92%.
1.32. Dung d ch Hị 2SO4 đ c 98% (d = 1,84 g.mlặ -1 ) ng v i n ng đ  mol là bao nhiêu ?ứ ớ ồ ộ

A. 18,4 M ; B. 9,2 M ; C. 9,8 M ; D. 10 M.
1.33. Cho bi t đ  tan cu  đ ng sunfat CuSOế ộ ả ồ 4  10ở oC là 15 gam, còn  80ở oC là 50 gam trong 100 gam 
n c. Làm l nh 600 gam dung d ch bão hoà CuSOướ ạ ị 4  80ở oC xu ng 10ố oC. Kh i l ng tinh th  CuSOố ượ ể 4 .
5H2O thoát ra là:

A. 215,5 g B. 220,6 g C. 228,1 g D. 238,9 g.
1.34. Dung d ch KMnOị 4 (thu c tím) n ng đ  càng l n thì màu càng đ m. Dung d ch nào d i đây có màuố ồ ộ ớ ậ ị ướ  
đ m nh t ?ậ ấ

A. Dung d ch KMnOị 4 0,002M ;
B. Hoà tan 0,79 gam KMnO4 vào n c thành 1 lít dung d ch ;ướ ị
C. Dung d ch KMnOị 4 0,01% (d = 1 g.ml-1 ) ;
D. Hoà tan 3,95 gam KMnO4 vào n c thành 50 ml dung d ch .ướ ị

1.35. X là dung d ch Hị 2SO4  0.5 M; Y là dung d ch NaOH 0.8 M. Tr n Vị ộ 1 lít X v iVớ 2 lít Y thu đ c (Vượ 1 + 
V2) lít dung d ch Z. N ng đ  NaOH d  trong dung d ch Z là 0.2 M. V y t  l  th  tích Vị ồ ộ ư ị ậ ỉ ệ ể 2 : V1 b ng :ằ

A. 0,5  ; B. 2,0 ; C. 1,0 ; D. 1,5.
1.36. Trong s  các ch t cho d i đây có m t ch t tan t t trong n c: NaOH, PbSOố ấ ướ ấ ấ ố ướ 4, CuO, Ag2CO3, 
Al(OH)3, Fe(NO3)2, , Ba(HCO3)2, ZnCl2, CaSO3, Ba3(PO4)2, FeS, MnO2, Mg(OH)2.

A. 3 ; B. 4 ; C.5 ; D. 6.
1.37. Cho 2,24 lít CO2 (đktc) h p th  h t vào 500 ml dung d ch Ba(OH)ấ ụ ế ị 2 n ng đ  x mol/l th y t o thànhồ ộ ấ ạ  
15,76 gam k t tu . N ng đ  mol x cu  dung d ch Ba(OH)ế ả ồ ộ ả ị 2 là :

A. 0,10 M B. 0,14 M C. 0,18 M D. 0,20 M
1.38. Trong dung d ch nào kh i l ng ch t tan l n nh t ?ị ố ượ ấ ớ ấ

A. 50 gam dung d ch NaCl 2% ;ị
B. 100 ml dung d ch Naị 2CO3 0,01M ;
C 200 gam dung d ch Naị 2SO4 0,8% ;
D. 200 ml dung d ch HCl 2% (d =1,05 g.mlị -1)

1.39. L y m i ch t 10 gam đem hoà tan vào n c thành 200 ml dung d ch. H i dung d ch ch t nào cóấ ỗ ấ ướ ị ỏ ị ấ  
n ng đ  mol l n nh t ?ồ ộ ớ ấ

A. Na2CO3 ; B. Mg(NO3)2 ; C. Na2SO4 ; D. CaCl2.
1.40. Hoà tan x gam tinh th  Naể 2CO3 .10H2O vào 500 gam n c thu đ c dung d ch n ng đ  5% . V y xướ ượ ị ồ ộ ậ  
có giá tr  là:ị

A. 65,20 g ; B. 77,97 g ; C. 80,00 g ; D. 92,15 g .
1.42. M nh đ  nào d i đây sai?ệ ề ướ

A. t t c  các mu i nitrat ( kim lo i thông th ng ) đ u tan ;ấ ả ố ạ ườ ề
B. magie photphat tan trong dung d ch HCl ;ị
C. mu i natri clorua tan ít h n chì clorua ( trong n c ) ;ố ơ ướ
D. bari sunfat không tan trong các dung d ch axit.ị

1.43. Tr n 50 ml dung d ch Ba(OH)ộ ị 2 0,04 M v i 150 ml dung d ch HCl 0,06 M thu đ c 200 ml dung d chớ ị ượ ị  
X. N ng đ  mol cu  mu i BaClồ ộ ả ố 2 trong dung d ch X b ng:ị ằ

A. 0,01 M ; B. 0,05 M ; C. 0,10 M ; D. 0,17 M.
1.44. Có 4 c c A, B, C, D, m i c c đ ng 100 ml dung d ch HCl 0,1 Mố ỗ ố ự ị

- Thêm 50 ml dung d ch NaOH 0,1 M vào c c Aị ố
- Thêm 0,53 gam Na2CO3 vào c c Bố
- Thêm 0,54 gam Al vào c c Cố
- Thêm 0,098 gam Cu(OH)2 vào c c D.ố
H i sau khi k t thúc ph n ng, l ng HCl còn d  nhi u nh t  trong c c nào ?ỏ ế ả ứ ượ ư ề ấ ở ố

A. B. C. D.
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1.45. Tr n 200 ml dung d ch Hộ ị 2SO4 0,3 M v i 300 ml dung d ch NaOH 0,7 M thu đ c dung d ch X. H iớ ị ượ ị ỏ  
dung d ch X có th  hoà tan t i đa đ c bao nhiêu gam Al ?ị ể ố ượ

A. 1,27 g ; B. 2,43 g ; C. 2,70 g ; D. 3,05 g .
1.46. Hoà tan m1 gam Al b ng V ml dung d ch HNOằ ị 3 (v à đ  ) thu đ c mu i nhôm nitrat và Vư ủ ượ ố 1 lít NO 
(đktc). Hoà tan m2 gam Mg b ng V ml dung d ch HNOằ ị 3  trên (v à đ  ) thu đ c mu i magie nitrat và Vở ư ủ ượ ố 1 

lít NO (đktc). T  l  mỉ ệ 2 :m1 b ng:ằ

A. 
1

2

m

m
=

3

2
 ; B. 

1

2

m

m
=

2

3
 ; C. 

1

2

m

m
=

4

3
 ; D. 

1

2

m

m
=

3

4
 .

1.47. Thêm a gam tinh th  CuSOể 4 .5H2O vào m gam dung d ch CuSOị 4 b% thu đ c dung d ch CuSOượ ị 4 c%. 
Bi u th c nào ph n ánh đúng liên h  gi ã a, b, c ?ể ứ ả ệ ư

A. c(a+m) = (a + mb) ×100 B. a(64 –c) = m(c –b)
C. 64a + m = ( c+ b )m D. c(a+m) = 64a + bm

1.48. C n thêm x gam Na vào 500 gam dung d ch NaOH 4% đ  có dung d ch NaOH 10%. Giá tr  cu  x là:ầ ị ể ị ị ả
A. 4,646 g ; B. 11,500 g ; C. 15,000 g ; D. 18,254 g.

1.49. H n h p khi X g m 22,4 lít CO (  đktc). Tính ph n trăm kh i l ng m i khí trong X:ỗ ợ ồ ở ầ ố ượ ỗ
A. 26% CO2 , 74% CO B. 35% CO2 , 65% CO
C. 44% CO2 , 56% CO D. 50% CO2 , 50% CO

1.50. H n h p khí Y (ch á % kh i l ng) 44% COỗ ợ ư ố ượ 2 và 56% CO. Tính % th  tích m i khí trong Y.ể ỗ
 A. 25% CO2 , 75% CO ; B. 33,3% CO2 , 66,7% CO ;
 C. 35% CO2 , 65% CO ; D. 46% CO2 , 64% CO.
1.51. Hoà tan m gam h n h p Fe và Ag b ng 500 ml dung d ch HCl. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toànỗ ợ ằ ị ả ứ ả  
thu đ c 1,68 lít khí Hượ 2 (đktc), và còn l i mạ 1 gam kim lo i không tan X. Đ  X trong không khí m t th iạ ể ộ ờ  
gian th y kh i l ng tăng lên thành 1,025mấ ố ượ l gam. Tính n ng đ  mol c a dung d ch HCl.ồ ộ ủ ị

A. 0,30 M ; B. 0,25 M ; C. 0,15 m ; D. 0,10 M.
1.52. Hoà tan 8,8 gam h n h p Mg, Cu b ng 250 ml dung d ch HCl thu đ c 1,12 lít Hỗ ợ ằ ị ượ 2 (đktc), dung d chị  
X và còn l i kim lo i không tan. Oxi hoá hoàn toàn kim lo i đó thu đ c 10 gam oxit. Tính n ng đ  molạ ạ ạ ượ ồ ộ  
cu  dung d ch HCl.ả ị

A. 0,4 M ; B. 0,3 M ; C. 0,2 M ; D. 0,1 M.
1.53. Hoà tan a gam h n h p kim lo i Zn, Cu b ng 500 ml dung d ch NaOH n ng đ  x mol/l thu đ cỗ ợ ạ ằ ị ồ ộ ượ  
0,448 lít H2 (đktc) và còn l i aạ 1 gam kim lo i không tan R. Oxi hoá hoàn toàn R thu đ c 1,248aạ ượ 1 gam oxit. 
Tính n ng đ  mol cu  dung d ch NaOH.ồ ộ ả ị

A. 0,04 M ; B. 0,06 M ; C. 0,08 M ; D. 0,12 M.
1.54. Hoà tan hoàn toàn m gam h n h p Zn, Cu b ng dung d ch Hỗ ợ ằ ị 2SO4 đ c, nóng thu đ c 3,136 lít SOặ ượ 2 

(đktc) và 0,64 gam l u huỳnh . Tính s  mol Hư ố 2SO4 đã tham gia ph n ng.ả ứ
A. 0,25 mol ; B. 0,30 mol ; C. 0,36 mol ; D. 0,44 mol.

1.55. Hoà tan h n h p kim lo i Mg, Cu b ng 200 ml dung d ch HCl thu đ c 3,36 lít Hỗ ợ ạ ằ ị ượ 2 (đktc) và còn l iạ  
m gam kim lo i không tan. Oxi hoá hoàn toàn m gam kim lo i đó thu đ c (1,25m +a) gam oxit, trong đóạ ạ ượ  
a >0. Tính n ng đ  mol cu  dung d ch HCl.ồ ộ ả ị

A. 1,50 M ; B. 2,00 M ; C. 2,50 M ; D. 2,75 M.
1.56. Bi u th c liên h  giu7a4 đ  tan S và n ng đ  C% (kh i l ng) cu  dung d ch bão hoà là:ể ứ ệ ộ ồ ộ ố ượ ả ị

A. C% = 
100

100

+
×

C

S
 ; B. C% = 

100

S
 ;

C. C% = 
100

100×S
 ; D. C% = 

S

S

+
×

100

100
 .

Hãy ch n bi u th c đúng.ọ ể ứ
1.57. Cho bi t n ng đ  C% cu  ch t tan trong dung d ch bão hoà phèn chua ( Kế ồ ộ ả ấ ị 2SO4 .Al2(SO4)3 .24 H2O) là 
5,66%. Tính đ  tan cu  phèn chua  nhi t đ  đó.ộ ả ở ệ ộ

A. 6,60 g/ 100 g H2O ; B. 6,00 g/ 100 g H2O ;
C. 5,66 g/ 100 g H2O ; D. 5,60 g/ 100 g H2O.
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1.58. Tr n 50 gam dung d ch X ch á 0,3 mol KOH v i 50 gam dung d ch Y ch á 0,3 mol HNOộ ị ư ớ ị ư 3 thu đ cượ  
dung d ch Z. Làm l nh dung d ch Z xu ng 0ị ạ ị ố oC thu đ c dung d ch E có n ng đ  11,6% và có m gamượ ị ồ ộ  
mu i KNOố 3 tách ra (k t tinh). Hãy ch n giá tr  đúng cu  m.ế ọ ị ả
 A.  18,98 g ;  B. 19,21 g ; C. 21,15 g ; D. 22,22 g .
1.59. Hoà tan m t m u h p kim Na-Ba có t  l  s  mol 1:1 vào n c thu ho ch đ c dung d ch X vàộ ẫ ợ ỉ ệ ố ướ ạ ượ ị  
0,672 lít HCl 0,1 M c n đ  trung hoà dung d ch X là:ầ ể ị
 A. 300 ml ;  B. 500 ml ; C. 600 ml ;  D. 800 ml.
1.60. Dung d ch X ch a 0,01 mol Alị ứ 2(SO4)3. Thêm t  t  dung d ch Ba(OH)ừ ừ ị 2 vào dung d ch X cho t i khiị ớ  
đ t đ c l ng k t tu  là l n nh t m gam.Hãy ch n giá tr  đúng c a m:ạ ượ ượ ế ả ớ ấ ọ ị ủ
A. 7,40 g ; B. 8,55 g ; C. 9,66 g ; D.10,02 g . 
1.61. Tr n 100ml dung d ch AlClộ ị 3 0,1 M v i 400 ml dung d ch NaOH 0,15 M thu đ c 500 ml dung d chớ ị ượ ị  
X. Tính n ng đ  mol các ch t tan trong X.ồ ộ ấ

A. NaAlO2 0,02 M và NaOH 0,02 M;
B. NaAlO2 0,02 M và NaOH 0,04 M;
C. NaAlO2 0,01 M và NaOH 0,02 M;
D. NaAlO2 0,01 M và NaOH 0,04 M.

1.62. Hoà tan 2.24 lít khí SO3 (đktc) vào 100 gam n c thu đ c dung d ch X. N ng đ  C c a dung d chướ ượ ị ồ ộ ủ ị  
X là:

A. 8,925% ; B. 7,407% ; C. 8,675% ; D. 9,074%.
1.63. Cho Y là dung d ch ch a 0,1 mol Naị ứ 2CO3 và 0,5 mol NaHCO3. Thêm r t t  t  300 ml dung d ch HClấ ừ ừ ị  
n ng đ  x mol/l. Sau khi thêm h t l ng dung d ch HCl vào th y có 4,48 lít khí COồ ộ ế ượ ị ấ 2 thoát ra (đktc). Tính 
n ng đ  mol c a dung d ch HCl.ồ ộ ủ ị

A. 1,0 M ; B. 1,2 M ; C. 1,5 M ; D.2,0 M.
1.64. C n thêm bao nhiêu gam n c vào 500 gam dung d ch NaOH 20% đ  có dung d ch NaOH 16%. Hãyầ ướ ị ể ị  
ch n đúng s  gam n c .ọ ố ướ

A. 75 g; B. 100 g ; C. 110 g ; D. 125 g.

CH NG LIPITƯƠ
Hãy ch n đáp án đúng:ọ

17.3. Hãy ch n đ nh nghĩa đúng v   “ch  s  axit)ọ ị ề ỉ ố

A. Ch   s  axit là s  gam KOH c n đ  trung hòa axit béo t  do có trong 1 gam ch t béo;ỉ ố ố ầ ể ự ấ

B. Ch  s  axit là s  miligam KOH c n đ  trung hòa Axit béo t  do có trong 1 gam ch t béo;ỉ ố ố ầ ể ự ấ

C. Ch  s  axit  là s  miligam KOH  c n đ  trung hòa axit béo t  do có trong 1 gam ch t béo;ỉ ố ố ầ ể ự ấ

D. Ch  s  axit là s  miligam KOH ho c NaOH c n dùng đ  trung hòa axit béo t  do ỉ ố ố ặ ầ ể ự

      có trong 1 gam ch t béo.ấ

17.4. Co bi t ch t béo X có ch  s    axits là  7. C n dùng bao nhiêu miligam Na OH đ  trung hòa axit béoế ấ ỉ ố ầ ể  
có trong 5 gam ch t béo X? hãy ch n đáp s  đúng.ấ ọ ố

A. 25mg B. 40mg C. 42,2mg D.45,8mg

17.5. Đ  xà phòng hóa 10kg ch t béo (R-COO)ể ấ 3C3H5 ng i ta đun ch t béo v i  dung d ch  ch a 1,37kgườ ấ ớ ị ứ  
NaOH. L ng NaOH d  đ c  trung hòa b i 500ml dung d ch HCl  1M t nh kh i l ng  glixerolượ ư ượ ở ị ị ố ượ  
(glixerin) và xà phòng nuyên ch t thu đ c. Hãy ch n đáp s  đúngấ ượ ọ ố

A. 1,035 kg  glixerol  và 11,225 kg xà phòng;

B. 1,050 kg  glixerol  và 10,315 kg xà phòng;

C. 1,035 kg  glixerol  và 10,315 kg xà phòng;
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D. 1,035 kg  glixerol  và 11,225 kg xà phòng;

17.7. Ch n các câu phát bi u đúng v  ch t béo:ọ ể ề ấ

1) Ch t béo là este 3 l n  este  (trieste, triglixerit) c a glixerol  (glixerin) v i các axit monoc acboxylicấ ầ ủ ớ  
m ch dài, không phân nhánh;ạ

2) Ch t béo r n th ng không tan trong n c;ấ ắ ườ ướ

3) D u (d u th c v y) là m t lo i ch t béo  trong đó có ch a các g c axit cac bon xxilic không no;ầ ầ ự ậ ộ ạ ấ ứ ố

4) Các lo i d u ăn (d u nh n,..v…v..) đ u không tan trong n c cũng nh  các dung d ch  HCl, NaOH;ạ ầ ầ ờ ề ướ ư ị

5) Ch t béo (r n cũng nh  l ng) đ u tan trong dung d ch KOH, NaOH;ấ ắ ư ỏ ề ị

6) Có th  đi u ch  ch t béo nh  ph n ng este hóa gi a glixerol và axit monocacbonxilic m ch dài.ể ề ế ấ ờ ả ứ ữ ạ

A. 1,2,3,5 B.1,2,3,6 C.1,3,5,6 D.1,3,4,6

17.9.. Đun nóng h n h p 2 axit béo R-COOH và R-COOH v i glixerol. H i có th  thu đ c t i đa baoổ ợ ớ ỏ ể ượ ố  
nhiêu lo i triglixerit ?ạ

A. 4 B. 6 C. 8 D.9

17.11. Th y ngân  este  Củ 4H6O2  trong môi tr ng axit thu đ c h n h p hai s n ph m đi u không cóườ ượ ỗ ợ ả ẩ ề  
kh  năng tham gia ph n ng tráng g ng. Công th c c u t o c a este đó là:ả ả ứ ươ ứ ấ ạ ủ

A. CH3COOCH = CH2 B. H-COO-CH2-CH=CH2

C. H-COO-CH=CH-CH3 D. CH2=CH-COOCH3

 17.13.Cho 1,68 gam este X vào bình kín dung tích 0,448lít, sau đó nâng nhi t đ  bình đ  làm bay h i esteệ ộ ể ơ  
X. Ng i ta th y khi este bay h i h t  273ườ ấ ơ ế ở 0C thì áp su t trong bình đúng b ng 1 atm. Tính kh i l ngấ ằ ố ượ  
phân t  cuae este.ử

A. 127 B. 254 C. 168 D. 244

17.14. Th y phân hoàn toàn 0,1mol este (R-COO)ủ 3R b ng dung d ch NaOH thu đ c 28,2 gam mu i vàằ ị ượ ố  
9,2 gam r u. ượ Hãy  ch n đúng công th c phân t  c a este.ọ ứ ử ủ

A. (C2H5COO)3C3H5; B. (C2H3COO)3C3H5;

C. (C2H3COO)3C3H7; D. (C2H7COO)3C3H5;

17.15. Có 4 ch t l ng không màu: d u ăn, axit e xxetic, n c, r u etylic. Hãy ch n cách t it  nh t,ấ ỏ ầ ướ ượ ọ ố ấ  
nhanh nh t đ  phân bi t 4 ch t đó b ng  ph ng pháp hóa h c. (Trong các l a ch n khi th  t  s  d ngấ ể ệ ấ ằ ươ ọ ự ọ ứ ự ử ụ  
các ch t).ấ

A. Dung d ch Naị 2CO3, Na đ t cháyố B. dung d ch H Cl, đ t cháy, n c vôi trongị ố ướ

C. Dung d ch HCl, Hị 2O, đ t cháyố D. dung d ch Naị 2 CO3,  dodót cháy.

17.16. Xà phòng hóa hoàn toàn 10kg ch t béo r n (Cấ ắ 17H35COO)3C3H5 (M=890) thì thu đ c bao nhiêu kgượ  
glixerin và bao nhiêu kg xà phòng?

A.   1,03 kg glixerin và 12,5 kg  xà phòng B. 1,03 kg glixerin và 10,5 kg  xà phòng

C.    22,06  kg glixerin và 10,3 kg  xà phòng D. 2,06 kg glixerin và 12,5 kg  xà phòng

17.17 Đ t cháy  hoàn toàn  0,1 mol h n h p 2 dodòng phân X, Y c n 1,2 lít Oố ỗ ợ ầ 2 thu đ c 8,96 lít COượ 2 và 
7,2 gam n c, các th  tích đó    đktc. Hãy ch n đúng  công th c phân t  c a X, Y.ướ ể ở ọ ứ ử ủ

A. C4H8O2 B. C3H4O4 C. C4H6O2 D. C5H10O2

17.19.  Hop  ch t X ch a các nguyên t   C, H, O. C  3,7 gam h i ch t X chi m th  tích b ng th  tíchự ấ ứ ố ứ ơ ấ ế ể ằ ể  
c a 1,6gam oxi  cùng đi u ki n nhi t dod , áp su t. m t khác cho 7,4 gam X tác d ng h t v i dungủ ở ề ệ ệ ọ ấ ặ ụ ế ớ  
d ch NaOH thu đ c 4,6 gam r u etylic. Tìm công th c phân t  và công th c c u t o c a X.ị ượ ượ ứ ử ứ ấ ạ ủ
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A. CH3 –COOCH2 –CH3; B. CH3 –CH2- COOCH2 –CH3

C. H –COOCH2 –CH3; D. (COOCH2 –CH3)2

17.20. Cho 4,4 gam ch t X  (Cấ 4H8O2) tác d ng v i m t l ng dung d ch NAOH v a đ  đ c mụ ớ ộ ượ ị ừ ủ ượ 1 gam 
r u và mượ 2 gam mu i. Bi t s  nguyên t  cacbon trong phân t  r u và phân t  mu i b ng nhau. Hãyố ế ố ử ử ượ ử ố ằ  
h n  c p giá tr  đúng  mọ ặ ị 1, m2.

A. 2,3 g và 4,1 g; B. 4,6 g và  8,2 g;

C.2,3 g và 4,8g D.4,6g và 4,1g

17.21. X là este c a m t axit cacbonxylic đ n th c v i r u. Th y phana hoàn toàn 7,4 gam X  ng i taủ ộ ơ ứ ớ ượ ủ ườ  
đã dùng 125ml dung d ch NaOH 1M. L ng NaOH đó d  25% so v i lí thuy t (l ng c n thi t).  ị ượ ư ớ ế ượ ầ ế Tìm 
công th c c a X.ứ ủ

A. H-COOC2H5 B. CH3-COOC2H5

C.C2H5-COOC2H5 D. C  A,B,C đ u saiả ề

17.22. Đun nóng h n h p  axit ox alic v i h n h p r u metylic, r u etylic (có m t Hỗ ợ ớ ổ ợ ượ ượ ặ 2SO4 đ c xúc tác)ặ  
có th  thu đ c t i đa  bao nhiêu este?ể ượ ố

A. 3; B. 4; C.5; D.6.

17.23. Có h n h p 2 dodòng phaan X có công th c  phân t   Cỗ ợ ứ ử 3H6O2 X, Y có th  là.ể

A. Ho c  2 esste;  ho c 1 axit, 1 este no đ n th c;ặ ặ ơ ứ

B. Ho c  2 r u không no;  ho c 1 r u, 1 este  không no ;ặ ượ ặ ượ

C. Ho c  2andenhito;  ho c 2 xeton,  ho c 1 andehit ;   1 xeton no ;ặ ặ ặ

D. Hai  axit

17.24.  Hãy ch n đúng nh ng ch t nào là  esteọ ữ ấ

CH3-OOC-CH3   (1), CH3CH2-Br   (2), CH3-CH2-O-NO2   (3)                

CH3-O-CH2-CH3 (4), CH3-COCl    (5), (CH3)2                              (6)                

(CH3O)2O            (7), (CH3-CH2-O)2SO2    (8), NH3-CH2-COOC2H5  (9)                

A.1,2,3,9 B.1,3,5,9 C.1,2,3,8,9 D. T t  c  9 ch tấ ả ấ

17.25. Trong s  các ph n ng cho d i đây p hn ng nào làm m t tác d ng t y r a c a xà phòng trongố ả ứ ướ ả ứ ấ ụ ẩ ử ủ  
n c c ng? Hãy ch n đáp án đúng.ướ ứ ọ

1) C15H13COONa + HCl 2) C17 H35COONa +  CaCl2  

3) C15H31COONa +Mg( HCO3)2 4) C17 H35COONa +  NaOH  

5) C15H31COONa + CaCO3

A.1,2,5; B.1,2,3,5 C.2,3,5 D.2,3
7



17.26. Cho 8,6 gam este X bay h i thu hút đ c 4,48lít  h i X   273ơ ượ ơ ở 0C và 1 atm. M t khác cho 8,6 gam Xặ  
tác d ng v a đ  v i dung d ch NaOH thì thu đ c 8,2 gam mu i. hãy ch n công th c c u t o đúng c aụ ừ ủ ớ ị ượ ố ọ ứ ấ ạ ủ  
X.

A. H-COOCH2-CH=CH2; B.CH3-COOCH2-CH3

C. H-COOCH2-CH2-CH3; D.CH3-COOCH=CH2.

17.28. Este X có công thúc phân t   Cử 4H6O4 khi tác d ng v i dung d ch NaOH  theo s  đ  sau:ụ ớ ị ơ ồ

X+ NaOH  mu i Y  - a ndehit Zố

Cho bi t kh i l ng phân t  c a Y nh  h n 70. Hãy ch n công th c c u t o đúng c a Xế ố ượ ử ủ ỏ ơ ọ ứ ấ ạ ủ

A. CH3-COOCH=CH2 ; B. H COO-CH=CH-CH3 ; 

C. HCOOCH2-CH=CH2 ; D. CH2=CH-COOCH3 ; 

17.29. Este X có công th c phana t  Cứ ử 5H8O4 khi tác d ng v i dung d ch NaOH thu đ c 1 muôi và 2ụ ớ ị ượ  
r u. hãy ch n công th c c u t o đúng c a X.ượ ọ ứ ấ ạ ủ

A. CH3-OOC-CH2-COOCH3 ; B. CH3OOC-COOC3H7; 

C. CH3OOC-COOCH2-CH3 ; D. C  A,B,C đ u sauả ề

17.31. Cho este X  (C4H6O2) tác d ng v i dung d ch NaOH thu đ c 2 s n ph m đ u có kh  năng thamụ ớ ị ượ ả ẩ ề ả  
gia ph n ng tráng b c. V y  công th c c u t o  c a X ph i là:ả ứ ạ ậ ư ấ ạ ủ ả

A. CH3-COOCH=CH2 ; B. HCOO-CH2 –CH=CH       ; 

C. CH2=CH-COOCH3 ; D. HCOO-CH =CH-CH3; 

17.34. H n h p M g m 2 este X, Y là  đ ng phân c a nhau . Khi cho 1 h n  h p M (v i t  l  s  mol X, Yỗ ợ ồ ồ ủ ỗ ợ ớ ỉ ệ ố  
b t kì) tác d ng v i dung d ch NaOH d  đ u thu đ c t ng  kh i l ng r u nh  nhau. Hãy h n c pấ ụ ớ ị ư ề ượ ổ ố ượ ượ ư ọ ặ  
công th c c u t o đúng c a X,Y.ứ ấ ạ ủ

A. CH3-COOC2H5 và CH3- CH2-COOCH3;

B. HCOOC2H5 và CH3-COOC2H5;

C. HCOO-CH2 –CH2- CH3 và HCOO-CH-(CH3)5;

D. CH2 =CH- CHOOH3 và CH3- CH2-COOCH3;

17.35.Cho 89 gam ch t béo (R-COO)ấ 3C3H5 tác d ng v a đ  v i 150ml dung d ch NaOH 2M thù thu đ cụ ừ ủ ớ ị ượ  
bao nhiêu gam xà phòng và bao nhiêu gam glixerol?

A. 61,5 gam xà phòng và 18,5 gam glixerol ;

B. 91,8 gam xà phòng và 9,2 gam glixerol ;

C. 85 gam xà phòng và 15 gam glixerol ;

D. Không xác đ nh đ c vì ch a bi t g c R.ị ượ ư ế ố

17.36. Chia 7,8 gam h n h p r u etylic và r u đ ng đ ng R-OH thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 choỗ ợ ượ ượ ồ ẳ ầ ằ ầ  
tác d ng v i Na 9d ) thu đ c 1,12 lít Hụ ớ ư ượ 2 (đktc). ph n 2 cho tác d ng  v i 30 gam CHầ ụ ớ 3COOH (có m tặ  
H2SO4 đ c). T nh t ng kh i l ng este thu đ c, bi t hi u su t các ph n ng este hóa đ u là 80%.ặ ỉ ổ ố ượ ượ ế ệ ấ ả ứ ề

A. 6,48gam; B. 8,1 gam ;

C. 8,8 gam; D, Không ác đ nh đu c vì ch a bi t g c R.ị ợ ư ế ố

17.37. H n h p M g m  2 e sste  đ n ch c X, Y h n kém nhau 1 nhóm – CHỗ ợ ồ ơ ứ ơ 2-. Cho 6,7gam h n h p Mỗ ợ  
tác d ng v a đ  v i 100ml dung d ch NaOH 1M thu đ c  7,5 gam h n h p 2 mu i. Tìm công th c c uụ ừ ủ ớ ị ượ ỗ ợ ố ứ ấ  
t o chính xác c a X, Y.ạ ủ
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A. CH3-COOC2H5 và H-COOC2H5;

B. CH3-COO-CH  = CH2  và H-COO-CH=CH2;

C. CH3-COOC2H5      và  CH3 –COOCH3;

D. H-COOCH3 và CH3-COOCH3

17.40. ng v i công th c phân  t  Cứ ớ ứ ử 3H6O2 có bao nhiêu đ ng  phân m ch h  có th  tác d ng đ c v iồ ạ ở ể ụ ượ ớ  
Na và bao nhiêu đ ng phân m ch h  không tác d ng đ c v i Na.ồ ạ ở ụ ượ ớ

A. 2 và 5   B. 3 và 4   C. 4 và 3    D. 5 và 2

18.1. Hãy ch n các phát bi u đúng v   gluxitọ ể ề

1) T t c  các h p ch t có công th c th c nghi m (công th c đ n gi n nh t) là CHấ ả ợ ấ ứ ự ệ ứ ơ ả ấ 2O đ u là gluxitề

2) Khi kh  hoàn toàn glucoz  (Cử ơ 6H12O6) thành n-hexan ch ng t  glucoz  có m ch cacbon không phânứ ỏ ơ ạ  
nhánh g m  6 nguyên t  cacbon.ồ ử

3) Glucoz  v a có tính kh , v a có tính oxi hóaơ ừ ử ừ

4) Glucoz  tác d ng v i l ng d  anhiđrit axetic  (CHơ ụ ớ ượ ư 3CO3)2O thu đ c e sste ch a 5 g c CHượ ứ ố 3COO - 
ch ng t  trong phân t  glucoz  có 5 nhóm –OHứ ỏ ử ơ

5) Khi đ t cháy hoàn toàn  glucoz  thu đ c s  mol  COố ơ ượ ố 2 b ng s  mol Hằ ố 2O;

6)C  1 mol glucoz  tham gia ph n ng tráng g ng cho 4 mol Agứ ơ ả ứ ươ

A. 1,2,3,4 ; B.2,3,4,5 ; C.1,2,4,5 ; D.2,4,5,6 ;

18.2.  Có  các  dung  d ch  không  màu:  H-COOH,  CHị 3-COOH,  glucoz  (Cơ 6H12O6)  glixerol,  C2H5OH, 
CH3CHO. Dùng nh ng c p ch t nào có th  nh n bi t đ c 6 ch t.ữ ặ ấ ể ậ ế ượ ấ

A. Cu(OH)2, quì tím, AgNO3 trong dung d ch NHị 3;

B.    Quì tím, NaOH và Ag2O trong dung d ch NHị 3;

C. Cu(OH)2, Ag2O trong dung d ch NHị 3 và NaOH;

D. quì tím, Ag2O trong dung d ch NHị 3, H2 SO4 đ c.ặ

18.3. Ph n ng nào ch ng t  glucoz  có th  t n t i d i d ng m ch vòng:ả ứ ứ ỏ ơ ể ồ ạ ướ ạ ạ

A. Oxi hóa glucoz  b ng cu(OH)ơ ằ 2 trong môi tr ng ki m ;ườ ề

B. oxi hóa glucoz  b ng dung d ch AgNOơ ằ ị 3, trong dung d ch NHị 3;

C. cho glucoz  tác d ng v i CHơ ụ ớ 3OH khi có m t clorua khan (HCl) đ  thu đ c amtyl glucozit;ặ ể ượ

D.KH  glucoz  b ng Hử ơ ằ 2 (t0, Ni xúc tác).

18.5. đ  phana bi t 32 dung d ch Kl và KCl b ng h  tinh b t ng i ta ph i dùng thêm m t ch t sau đây:ể ệ ị ằ ồ ộ ườ ả ộ ấ

A.  O3 ( o zon) B. E Fe  Cl3

C. Cl2 ho c  Brặ 2 D. KHông c n dùng ch t nào.ầ ấ

Hãy ch n đáp án saiọ

18.6. Tinh b t   và xenluloz  khác nhau  tính ch t nào ?ộ ơ ở ấ

A. tính tan trong n cướ B. Ph n ng th y phân ra  glucoz ;ả ứ ủ ơ

C. Ph n ng v i dung d ch  Iả ứ ớ ị 2 D. Ph n ng cháyả ứ

18.7. Có 4 gói b t tr ng CaCOộ ắ 3, Na Cl, SiO2 xenluloz , Ng i ta không th  phân bi t 4 chaats đó b ngơ ườ ể ệ ằ  
các thu c th  sau:ố ử
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A. Dung d ch Hị 2SO4 đ c;ặ B. dung d ch HCl và AgNOị 3;

C. Dung d ch HCl  và Oị 2 ( dodót cháy) D. dung d ch HCl và dung d ch NaOHị ị

18.9. Xenluloz  điaxetat (ch t X) đ c dùng đ  s n xu t d đ  phim nh h ac t   axetat. Công th c th cơ ấ ượ ể ả ấ ể ả ợ ơ ứ ự  
nghi m (CTĐGN) c a X là.ệ ủ

A. C10H13O5 B.C12H14O7 C. C10H14O7 D.  C12H14O5.

18.10.  Cho 36 gam gluocoz  tác d ng hoàn tòan v i dung d ch AgNOơ ụ ớ ị 3 trong NH3 thì thu đ c bao nhiêuượ  
gam b c kim lo i ?ạ ạ

A.   43,2g B. 21,6g C.10,8g D.5,4g

18.11. Cho 4,5 kg glucoz  lên men. H i thu đ c bao nhiêu lít r u etylic nguyên ch t (kh i l ng riêngơ ỏ ượ ượ ấ ố ượ  
c a r u  d=0,8g.mlủ ượ -1) và bao nhiêu lít CO2 (đktc). Bieets hi u su t ph n ng là 80%. Hãy ch n đáp sệ ấ ả ứ ọ ố 
đúng.

A. 2,3  lít r u và 560 lít COượ 2 B. 2,3 lít r u và 636 lít COượ 2

C.2,3 lít r u  và 725 lít coượ 2 D. 2,3 lít r u và 896 lít COượ 2.

18.12. T  100kg g o ch a 81% tinh b t có th   đi u ch  đ c bao nhiêu lít r u  etylic nguyên ch từ ạ ứ ộ ể ề ế ượ ượ ấ  
(d=0,8g.ml-1) và t  r u nguyên ch t đó s n  xu t đ c bao nhiêu lít r u 46ừ ượ ấ ả ấ ượ ượ o. Bi t hi u su t đi u chế ệ ấ ề ế 
là 75%. Hãy ch n đáp s  đúng.ọ ố

A. 50,12 lít và 100 lít B. 43,125 lít và 93,76 lít;

C. 43,125 lít và 100 lít D. 41,421 lít và 93,76 lít

18.14. Cho 360 gam glucoz  lên men thành r u etylic (gi  s  ch  x y ra ph n ng t o thành r uơ ượ ả ử ỉ ả ả ứ ạ ượ  
etylic) và cho tát c  khí cacbonic thoát ra h p th  vào dung d ch NaOH d  thì thu đ c 318 gam Naả ấ ụ ị ư ượ 2CO3. 
Tính hi u su t ph n ng lên men r u. Hãy ch n đáp s  đúng.ệ ấ ả ứ ượ ọ ố

A. 50% B. 62,5% C. 75% D.80%

18.15. Cho 360 gam glucoz  lên men thành r u etylic (gi  s  ch  x y ra ph n ng t o thành r uơ ượ ả ử ỉ ả ả ứ ạ ượ  
etylic). H i thu đ c bao nhiêu ml r u etylic nguyên ch t (d=0,8g.mlỏ ượ ượ ấ -1) bi t hi u su t ph n ng là 65%.ế ệ ấ ả ứ

A. 132,4ml ; B.149,5ml ; C.250ml ; D214,8ml;

18.16. So sánh glucoz  và  xenluloz  ta th y.ơ ơ ấ

A. Chúng đ u tha  gia ph n ng tráng b cề ả ứ ạ

B. Chúng đ u tan d  dàng trong n cề ễ ướ

C.Chúng đ u đ c t o thành nh  ph n ng quang h pề ượ ạ ờ ả ứ ợ

D. Chúng đ u là các polime t  nhiênề ự

Hãy ch n m nh đ  đúng.ọ ệ ề

18.17. So sánh tinh b t và xenluloz .ộ ơ

A. c  2 ch t đ u đ c t o thành nh  ph n ng quang h p;ả ấ ề ượ ạ ờ ả ứ ợ

B. C  2 ch t đ u thu  phân (xúc tác Hả ấ ề ỷ *) t o thành glucozạ ơ

C. c  2 ch t đ u có th  tham gia ph n ng este hoá v i  HNO, CHả ấ ề ể ả ứ ớ 3-COOH;

D. c  2 ch t đ u không tan trong n c.ả ấ ề ướ

Hãy ch n m nh đ  sai.ọ ệ ề

18.19. So sánh tính ch t c a glucoz , sâccrozow, fructoz , xenluloz ;ấ ủ ơ ơ ơ

1) c  4 ch t đ u d  tan trong n c do đ u có các nhóm –OH;ả ấ ề ễ ướ ề
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2) tr  xenluloz , còn glucoz , saccarozow đ u có th  tham gia ph n ng tráng g ng.18.21. M t lo iừ ơ ơ ề ể ả ứ ươ ộ ạ  
xenluloz  có kh i l ng phân t  1.500.000u (đvC). H i thu  phân hoàn toàn 1 mol xenluloz  thu đ cơ ố ượ ử ỏ ỷ ơ ượ  
bao nhiêu mol glucoz ?ơ

A. 8627 B. 9259 C. 12.048 D.12.815

CH NG XV: D N XU T HALOGEN. R U. PHENOLƯƠ Ẫ Ấ ƯỢ

                                  CÂU H I TR C NGHI MỎ Ắ Ệ
  15.1: Hãy ch n đ nh nghĩa đúng c a d n xu t halogen :ọ ị ủ ẫ ấ
        A. D n xu t halogen là h p ch t c a halogen ;ẫ ấ ợ ấ ủ
        B. D n xu t halogen là nh ng h p ch t đi t  halogen ;ẫ ấ ữ ợ ấ ừ
        C. D n xu t halogen là d n xu t halogen là d n xu t thu đ c khi cho anken c ng h p v i halogenẫ ấ ẫ ấ ẫ ấ ượ ộ ợ ớ
        D. D n xu t halogen ( ho c d n xu t halogen c a hiđrocabon ) là h p ch t thu đ c  khi thay thẫ ấ ặ ẫ ấ ủ ợ ấ ượ ế 
m t ho c nhi u nguyên t  hiđro b ng m t hay nhi u nguyên t  halogen (F,Cl,Br,l).ộ ặ ề ừ ằ ộ ề ừ
  15.2 : Sosánh b c c a d n xu t c a halogen, b c c a r u và b c c a r u và b c c a amin :ậ ủ ẫ ấ ủ ậ ủ ượ ậ ủ ượ ặ ủ
       A. C  ba lo i b c đ u có ý ngh a nh  nhauả ạ ậ ề ỉ ư
       B . B c c a d n xu t halogen và b c c a r u gi ng nhau, tùy thu c nguyên t  halogen - X, ho cậ ủ ẫ ấ ậ ủ ượ ố ộ ừ ặ  
nhóm - OH c a r u liên k t c a cacbon b c bao nhiêu , h p ch t có b c b y nhiêu ; ủ ượ ế ủ ặ ợ ấ ậ ấ
       C . C  ba lo i b c khác nhau hoàn toàn ;ả ạ ặ
       D . Ch  có b c r u và b c và b c amin gi ng nhau, đ u do nhóm - OH ho c nhóm- OH ho c nhómỉ ậ ượ ậ ậ ố ề ặ ặ  
- NH2  liên k t v i cacbon b c bao nhiêu có h p ch t b y nhiêu;ế ớ ậ ợ ấ ấ
  15.3 : Hãy ch n câu tr  l i phát bi u đúng v  r u :ọ ả ờ ể ề ượ
       1. R u là h p ch t h u c  mà phân t   ch a m t hay nhi u nhóm hiđr xyl (- OH) liên k t tr c ti pượ ợ ấ ữ ơ ừ ứ ộ ề ơ ế ự ế  
v i m t ho c nhi u nguyên t   cacbon no ( chính xác h n là cacbon t  di n, l i hoá spớ ộ ặ ề ừ ơ ứ ệ ạ 3) ; 
       2 . T t c  các r u đ u kấ ả ượ ề o th  c ng h p hiđro ;ể ộ ợ
       3 . T t c  các r u đ u tan n c vô h n ;ấ ả ượ ề ướ ạ
       4 . Ch  có r u b c 1, b c 2, b c 3, kỉ ượ ậ ậ ậ o có r u b c 4 ;ượ ậ
       5 . R u đ n ch c ch  có th  t o thành liên k t hiđro gi a các ph n t , kượ ơ ứ ỉ ể ạ ế ữ ầ ử o th  t o thành liên k tể ạ ế  
hiđro n i ph n t  ;ộ ầ ử
               A. 1,2,4;                  B. 1,2,5;             C. 1,4,5;                  D. 1,3,4,5
 15.4: Hãy ch n các câu phát bi u đúng v  phenol :ọ ể ề
     1 . Phenol là h p ch t có vòng benzen và có nhóm - OH ;ợ ấ
     2 . Phenol là h p ch t ch a m t ho c nhi u nhóm hiđroxy ( - OH ) liên k t tr c ti p v i vòng benzen;ợ ấ ứ ộ ặ ề ế ự ế ớ
     3 . Phenol có tính axit nh ng nó là axit y u h n axit cacbonicư ế ơ
     4 . Phenol tan trong n c l nh vô h n ướ ạ ạ
     5 . phenol tan trong dung d ch NaOH t o thành natri phenolatị ạ
              A. 1,2,3,5 ;               B. 1,2,5 ;             C . 2,3,5                D. 2,3,4
15.5: Ng i ta có th  đi u ch  phenol t  canxi cacbua theo s  đ  sau : CaCườ ể ề ế ừ ơ ồ 2          X          Y         Z
  T         C6H5OH . Hãy ch n nh ng ch t cho d i đây thích h p v i X,Y,Z,T:Na, COọ ữ ấ ướ ợ ớ 2, 
C2H2,C6H5ONa,C4H4 (vinyl axetilen), C6H14, C6H6, N a OH, C6H5OH,C6H5-CH=CH2.

   
      A.   X là C2H2        Y là C6H6      Z là C6H5Cl                  T là C6H5ONa ;
      A.   X là C2H2        Y là C6H6      Z là C6H5-CH=CH2     T là C6H5ONa ;
      A.   X là C2H2          Y là C4H4         Z là C6H14                   T là C6H5Cl ;
      A.   X là C2H2          Y là C4H4         Z là C6H5Cl                T là C6H5ONa ;
15.6: Hòa tan m t ít phenol vào etanol thu d c dung dich X .H i trong dung d ch X có bao nhiêu lo i liênộ ượ ỏ ị ạ  
k t hiđro  ?ế
      A.      2  ;          B.       3  ;           C.     4  ;        D.       5  ;
15.10: X,Y là r u đ ng đ ng. Y đ ng sau X (t c Y nhi u cacbon h n). Đ t cháy  hoàn toàn X thu đ cượ ồ ẳ ứ ứ ề ơ ố ượ  
x mol CO2 và y mol H2O. Đ t cháy hoàn toàn Y thu d c x’ mol C0ố ượ 2 và y mol H2O. Bi t x’/y > x/y côngế  
th c chung c a dãy đ ng đ ng c a X,Y là:ứ ủ ồ ẳ ủ
       A. CnH2n+1OH  n>=1;                    B. CnH2n-1OH  n>=3
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       C. CnH2n+2Oa    1<=a<=n ;        D. CnH2nOa      a b t kỳấ
15.11: Các anđehit no, m ch h  có công th c chung Cạ ở ứ nHmO2 thì n và m ph i co01 liên h  nh  sau:ả ệ ư
       A. m=2n  ;        B. m=2n+1  ;         C.  n=2m-1  ;         D.  m=2n-2
Hãy ch n đáp án đúng.ọ
15.12.  Công th c đ n gi n nh t c a ch t X là (Cứ ơ ả ấ ủ ấ 4H9ClO)n. Công th c phân t  c a X là:ứ ử ủ
       A.C4H9ClO  ;    B. C8H18ClO2    ;     C.  C12H27Cl3O3  ;    D. C6H8ClO.
(PB) 15.16: khi cho r u etylic tác d ng v i hiđro clorua (HCl khí) thu d c s n ph m ch  y u làượ ụ ớ ượ ả ẩ ủ ế  
C2H5Cl, ch  có m t ít Cỉ ộ 2H6 theo các ph n ng :ả ứ
                        C2H5OH + HCl        C2H5Cl + H2O                H1

                        C2H5OH + 2HCl                  C2H6   + H2O + Cl2         H2

Bi t năng l ng liên k t (kJ.molế ượ ế -1)  nh  sau: H-Cl (430,9), C-H(410),  C-Cl(347,3)và Cl-Cl(242,7). Tínhư  
H=   H1-   H2:
        A. +125,5kJ  ;       B. -125,5kJ  ;      C.  +251kJ   ;        D.  -251kJ.
Hãy ch n đáp án đúng:ọ
15.17: T  l  th  tích COỉ ệ ể 2 và h i n c (T) bi n đ i nh  th  nào khi đ t cháy hoàn toàn các r u đ ngơ ướ ế ổ ư ế ố ượ ồ  
đ ng c a r u metylic ?ẳ ủ ượ
        A.0,5<=T<1  ;       B.1<T<=2  ;      C.  0,5<=T<2  ;    D.   1<T<2
15.18: T  l  th  tích COỉ ệ ể 2 và h i n c (T) bi n đ i nh  th  nào khi đ t cháy hoàn toàn các axít no 2 l nơ ướ ế ổ ư ế ố ầ  
axit(dãy đ ng đ ng c a axit oxalic) ?ồ ẳ ủ
       A. 1<=T<2,5   ;      B. 1<T<=2 ;      C.   0,5<T<1  ;      D.  1<T<1,5
15.19: Ch t X ch a các nguyên t  C,H,O trong đó oxi chi m 34,783% kh i l ng.Công th c phân tấ ứ ố ế ố ượ ứ ử 
đúng c a X là:ủ
       A. C4H12O2   ;     B. C3H6O   ;       C. C4H6O  ;       D. C2H6O.
15.20: T ng s  đ ng phân c u t o Cổ ố ồ ấ ạ 3H5Br3 là:
       A.    3  ;               B.   4    ;             C.   5    ;            D.   6.     
15.21: T ng s  đ ng phân (k  c  đ ng phân eis-trans) c a  Cổ ố ồ ể ả ồ ủ 3H5Br3 là:
       A.    3  ;              B.   4   ;           C.   5   ;                D.    6.
15.23:Có 3 c c đ ng 3 ch t l ng là : r u etylic, benzen và nu c . N u không dùng thêm thu c th  gì cố ự ấ ỏ ượ ớ ế ố ử ả 
có th  nh n bi t đ c nh ng ch t nào?ể ậ ế ượ ữ ấ
          A.Không bi t đ c ch t nào c ;          B.nh n bi t đ c c  3 ch t  ;ế ượ ấ ả ậ ế ượ ả ấ
          C.ch  bi t đ c benzen  ;                      D.ch  bi t đ c n c ;ỉ ế ượ ỉ ế ượ ướ
15.24: Đ  xác đ nh đ  r u c a m t lo i etylic (kí hi u r u X) ng i ta l y 10 ml r u X cho tácể ị ộ ượ ủ ộ ạ ệ ượ ườ ấ ượ  
d ng h t v i Na thu đ c 2,564 lít Hụ ế ớ ượ 2 (đktc) . Tính đ  r u c a X, bi t dộ ượ ủ ế r uượ =0,8 g/ml.  
         A. 87,50 ;        B.  85,70 ;       C. 91,00   ;       D.  92,50   ;
15.25: Cho 10 ml r u etylic 92,0ượ 0 tác d ng h t v i Na. Tính th  tích Hụ ế ớ ể 2 bay ra (  đktc) Bi t kh i l ngở ế ố ượ  
riêng c a n c là 1 g.mlủ ướ -1 và c a r u là 0,8 g.mlủ ượ -1

        A.1,12 l  ;        B.1,68 l   ;      C.1,792 l    ;    D. 2,285 l
15.26: Đ t chày hoàn toàn 6 gam ch t X ch a các nguyên t  C,H,O ch  thu đ c 4,48 lít COố ấ ứ ố ỉ ượ 2 (đktc) và 3,6 
gam H2O .Tìm công th c phân t  c a X, bi t 1 lít h i X (  đktc)ứ ử ủ ế ơ ở
n ng 2,679 gam.ặ
        A.C2H4O  ;      B. C2H4O2 ;    C. C2H6O  ;     D. C3H8O.
15.27: Đ  đ t cháy hoàn toàn 4,6 gam ch t Y c n 6,72 lít Oể ố ấ ầ 2(đktc) và s n ph m cháy ch  có COả ẩ ỉ 2  và h iơ  
H2o v i t  l  V COớ ỉ ệ 2 : V H2O = 2:3 . Tìm công th c phân t  c a Y.ứ ử ủ
       A.C2H4O ;        B.C2H4O2  ;       C.C2H6O  ;     D.C3H8O;
15.28: Cho s  đ  ph n ng:ơ ồ ả ứ
                                                                +R
                                                       X                       X1

               C2H5OH                                    +Q                                        C2H5OH
                                                     Y                          Y1
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 Hãy ch n các ch t X,R,Xọ ấ 1,Y,Q,Y1 thích h p trong s  các ch t cho d i đây: Na, Hợ ố ấ ướ 2O, HBr, C2H4, , 
NaOH, C2H2, Br2 , C2H5Br .
       Chú ý:các ch t ghi đúng theo th  t  X,R,Xấ ứ ự 1, Y,Q,Y1.

                 A.        C2H4, Br2, C2H5Br, H2O, NaOH, HBr  ;
                 B.        C2H4, HBr, C2H5Br, H2O, Na, NaOH,  ;
             C.        C2H4, HBr, C2H2 , Br2 , Na, NaOH   ;
             D.        C2H4, Br2, C2H5Br, NaOH,  HBr , H2O;
15.29: H p ch t h u c  X chúa các nguyên t  C,H,O có kh i l ng phân t  là 90 u (đvC).Hoà tan X vàoợ ấ ữ ơ ố ố ượ ử  
dung môi tr  r i cho tác d ng v i Na d  thì thu đ c s  mol Hơ ồ ụ ớ ư ượ ố 2 b ng s  mol X. Ch t nào d i đâyằ ố ấ ướ  
không tho  mãn đi u ki n cho ?ả ề ệ

            A.   HOOC        COOH                      B. CH3       CH      COOH

                                                                                          OH
            C.    CH3      CH     CH    CH3             D. CH2     OH
                                                                                                          
                               OH       OH                          CH2     OH
 15.30: Đ t chày hoàn toàn m t ít ch t X thu đ c 2,016 lít COố ộ ấ ượ 2 (đktc) và 1,62 gam H2O.Kh i l ng phânố ượ  
t  c a X là 90.Hãy ch n ử ủ ọ đúng công th c phân t  c a X.ứ ử ủ
          A. H2C2O4  ;        B. C4H8(OH)2  ;        C.  C3H6O3  ;       D.  C4H8O2

15.31: Cho hoá h i 0,74 gam ch t h u c   (ch a các nguyên t  C,H,O) thu đ c m t th  tích h i b ngơ ấ ữ ơ ứ ố ượ ộ ể ơ ằ  
th  tích c a 0,32 gam Oể ủ 2  cùng đi u ki n nhi t đ  áp su t. V y X có th  là:ở ề ệ ệ ộ ấ ậ ể
          A.C4H9OH      ;                                  B.CH3-CH2-COOH     ;
          C.CH3-CH-CHO    ;                           D. C  A,B,C Đ U ĐÚNGẢ Ề

                          OH
15.32: Đ  đ t chày hoàn toàn 0,1  mol r u Cể ố ượ nH2n(OH)2 thu đ c 6,72 lít COượ 2(đktc).Hãy ch n công th cọ ứ  
đúng c a r u:ủ ượ
          A. C2H4(OH)2 ;         B.C3H6(OH)2  ;          C. C4H8(OH)2 ;       D.C5H8(OH)2 .
15.33: Cho 7,6 gam r u Cượ nH2n(OH)2 tác d ng v i l ng d  Na thu đ c 2,24 lít Hụ ớ ượ ư ượ 2 (đktc). Hãy ch nọ  
công th c ứ đúng c a r u:ủ ượ
         A. C2H4(OH)2 ;         B.C3H6(OH)2  ;          C. C4H8(OH)2 ;       D.C5H8(OH)2 .
15.34: H n h p X g m r u etylic và r u Y (Cỗ ợ ồ ượ ượ nH2n(OH)2) có cùng s  mol. Cho 0,2 mol X rác d ng v iố ụ ớ  
Na (d ) thu đ c 3,36 lít Hư ượ 2(đktc). Hãy ch n công th c ọ ứ đúng c a r u  Y:ủ ượ
         A. C2H4(OH)2 ;         B.C3H6(OH)2  ;          C. C4H8(OH)2 ;       D.C5H8(OH)2 .
15.35: Đ  đ t cháy hoàn toàn 7,6 gam r u (Cể ố ượ nH2n(OH)2) c n 8,96 lít Oầ 2 (đktc).Hãy ch n công th c đúngọ ứ  
c a X?ủ
         A. C2H4(OH)2 ;         B.C5H10(OH)2 ;          C.3H6(OH)2 ;         D.C4H8(OH)2 ;
15.36: Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol hh X g m Cố ồ 2H5OH và CnH2n(OH)2 thu đ c 11,2 lít COượ 2 (đktc) và  x 
gam  H2O. Hãy tìm giá tr  ị đúng c a x:ủ
        A. 7,2 g  ;                   B. 8,4 g ;                     C. 10,8 g ;              D.12,6 g  .
15.37: Đ t cháy hoàn toàn a gam r u no đ n ch c b ng CuO thu đ c 0,9 mol COố ượ ơ ứ ằ ượ 2 1,2 mol H2O và b 
gam Cu.Tính các giá tr  a,b:ị
           A. 11,2 g và 86,4 g ;                                         B. 22,2 g và 172,8 g ;
          C. 44,4 g và 345,6 g ;                                      D. không có giá tr  xác đ nh .ị ị
15.38: Đ t cháy hoàn toàn 7,5 gam r u X thu đ c 0,375 mol COố ượ ượ 2 và 0,5 mol H2O.Tìm công th c phânứ  
t   c a r u X ?ử ủ ượ
         A. C2H5OH ;             B. C3H7OH ;            C. C4H9OH ;           D. C3H5OH . 
15.39: Hãy ch n đúng công th c c u t o c a ch t X (Cọ ứ ấ ạ ủ ấ 3H5Br3) bi t r ng khi thu  phân hoàn toàn X b ngế ằ ỷ ằ  
dd NaOH thu đ c s n ph m Y ch a nhóm r u b c nh t và nhóm anđehit:ượ ả ẩ ứ ượ ậ ấ
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 A.         Br                                                                       B.
                                                                                                                 Br
CH3         C      CH2     Br                                                     CH3     CH2     C     Br       

             Br                                                                                                Br
 C. CH3    CH     CH     Br                                                 D. CH2    CH2     CH    Br
                 Br        Br                                                                Br                 Br

15.40: Đ t cháy hoàn toàn m t r u no, đa ch c m ch h  thu đ c COố ộ ượ ứ ạ ở ượ 2 và h i n c v i t  l  s  molơ ướ ớ ỉ ệ ố  
nco2 : nH2O = 2 : 3.Hãy ch n đúng công th c c a r u:ọ ứ ủ ượ
         A. C4H10O2 ;             B. C3H8O2 ;               C. C2H6O2 ;            D. C5H12O2 .
15.41 : Khi đ t cháy r u X hai l n r u mà thu đ c s   mol COố ượ ầ ượ ượ ố 2 b ng s  mol Hằ ố 2O thì công th cứ  
chung c a dãy đ ng đ ng c a X là:ủ ồ ẳ ủ
         A. CnH2n+2-2kO2 v i k b t kỳ ;                          B.Cớ ấ nH2nO2 ;
         C. CnH2n+2O2 ;                                                  D. CnH2n-2O2 .
15.42: Cho s  đ  bi n hoáơ ồ ế
        X  +    H2O        t0               Y                   Y’     +H2              (r u isopropylic)  ượ
                              (HgSO4)                                    Ni,t0

                   V y X là:                                                                                               Brậ
            A.   CH3         CH       CH3  B.  CH3      CH2       CH
                                                                                                                                   Br
                                 Br
       
           C.   CH2=CH-CH3                                                                    D.CH= C     CH3

15.43: Ph ng pháp nào đ c dùng đ  đi u ch  r u etylic trong phòng thí nghi m :ươ ượ ể ề ế ượ ệ
             A. th y phân d n xu t halogen (Củ ẫ ấ 2H5Br) b ng dd ki m.ằ ề
             B. cho etilen h p n c (xúc tác axit) .ợ ướ
             C. kh  anđehit (CHử 3CHO) b ng Hằ 2.
             D. th y phân este R-COOCủ 2H5.
*15.44: Khi đ t cháy hoàn toàn hh hai r u đ ng đ ng liên ti p , đa ch c mà thu đ c COố ượ ồ ẳ ế ứ ượ 2 và h i n cơ ướ  
v i t  l  s  mol t ng ng là 5 : 7 thì công th c c a 2 r u là:ớ ỉ ệ ố ươ ứ ứ ủ ượ
           A.C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2 ;                  B.C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3 ;
           C.C4H7(OH)3 và C5H9(OH)3 ;                   D. C3H6(OH)2 và C4H8(OH)2 .
15.46 Hãy ch n các phát bi u đúng v  phenol (Cọ ể ề 6H5OH)
         1.phenol có tính axit nh ng y u h n axit cacbonic ;ư ế ơ
        2. phenol làm đ i màu quỳ tím thành đổ ỏ
       3.hiđro trong nhóm –OH c a phenol linh đ ng h n hiđro trong nhóm –OH c a etanol,nh  v y phenolủ ộ ơ ủ ư ậ  
có tính axit m nh h n etanol  ;ạ ơ
      4. phenol tan trong n c (l nh ) vô h n vì nó t o đ c liên k t hiđro v i n c  ;ướ ạ ạ ạ ượ ế ớ ướ
     5. axit picric có tính axit m nh h n phenol r t nhi u  ;ạ ơ ấ ề
   c.phenol không tan trong n c nh ng tan t t trong dd NaOH.ướ ư ố
    A.1,2,3,6;               B.1,2,4,6;              C.1,3,5,6;                  D.1,2,5,6 .
15.47: Đ t cháy hoàn toàn 5,5 gam ch t X ch  thu đ c 0,3 mol COố ấ ỉ ượ 2 và 0,15 mol H2O. M i phân t  X chỗ ử ỉ 
có 2 nguyên t  oxi.Công th c phân t  c a X là:ử ứ ử ủ
         A. C6H12O2 ;      B. C6H6O2  ;            C. C5H10O2 ;         D. C5H12O2 .
15.48: Công th c đ n gi n nh t c a X là (Cứ ơ ả ấ ủ 3H3O)n.Cho 5,5 gam X tác d ng h t v i dd NaOH thu đ cụ ế ớ ượ  
7,7 gam mu i Y có s  nguyên t  cacbon b ng c a X.Kh i l ng mol phân t  c a Y l n h n c a X là 44ố ố ử ằ ủ ố ượ ử ủ ớ ơ ủ  
gam.Công th c phân t  đúng c a X là:ứ ử ủ
         A. C6H5COOH ;      B.C6H6(OH)2 ;      C. C9H9(OH)3 ;    D.C6H4(OH)2  .
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15.49: Trong s  các đ ng phân là d n xu t c a benzen có công th c phân t  Cố ồ ẫ ấ ủ ứ ử 8H10O, có bao nhiêu đ ngồ  
phân (X) tho  mãn đi u ki n:ả ề ệ
                                
                     X                      Y                            polistiren(PS)
                              -H2O                  trùng h p ợ
      A. không có  ;         B.  1  ;           C.  2  ;            D.    3    ;
15.50: Trong s  các đ ng phân c a penten (Cố ồ ủ 5H10) có bao nhiêu đ ng phân khi h p n c (xt) t o thànhồ ợ ướ ạ  
đ c r u b c 3  ?ượ ượ ậ
         A.  1  ;             B.   2  ;         C.     3   ;       D.không có đ ng phân nào.ồ
15.51: Đun nóng hh 3 r u R-OH,R’-OH.R’’-OH v i axit sunfuric  140ượ ớ ở 0C.H i có th   t o thành t i đaỏ ể ạ ố  
bao nhiêu lo i este ?ạ
         A.  4  ;             B.  5  ;          C.    6     ;      D.    7  .

CH NG XIVƯƠ :HIĐROCACBON TH M (AREN)Ơ
 - NGU N HIĐROCACBON T  NHIÊNỒ Ự

Câu1 : hãy ch n nh ng  phát bi u đúng v  naphtalen :ọ ữ ể ề
1. naphtalen là đ ng đ ng c a benzen, vì có cùng công th c chung;ồ ẳ ủ ứ
2. naphtalen ( băng phi n ) thăng hoa ngay  nhi t đ  th ng;ế ở ệ ộ ườ
3. công th c c u t o c a naphtalen g m 2 nhân benzen có chung 1 c nh;ứ ấ ạ ủ ồ ạ
4. khi hidro hóa hoàn toàn naphtalen ( C10H8 ) thu đ c ch t đecalin ( Cượ ấ 10H18 );
5. naphtalen tan t t trong n c cũng nh  các dung môi khácố ướ ư
A. 1,  2, 3;            B. 2, 3, 5;          C. 2, 3, 4;                  D. 1, 3, 5.7

Câu 2 : Hãy ch n nh ng phát bi u đúng v  stiren :ọ ữ ể ề
1.  b t c  đi u ki n nào, stiren ch  c ng h p đ c 1 phân t  Hở ấ ứ ề ệ ỉ ộ ợ ượ ử 2;
2. stiren làm m t màu dung d ch n c Brấ ị ướ 2 cũng nh  dung d ch thu c tím ngay  nhi t đ  th ng;ư ị ố ở ệ ộ ườ
3. stiren có th  trùng h p thành polime;ể ợ
4. stiren là đ ng đ ng c a benzen vì có cùng công th c chung;ồ ẳ ủ ứ
5. khi đ t cháy hoàn toàn stiren thu đ c s  mol COố ượ ố 2 b ng s  mol Hằ ố 2O.
A. 1 , 2;                  B.  1, 3;            C.   1, 4  ,5          D. 2  , 3

Câu 3 :  S  đ ng phân c a ch t X (Cố ồ ủ ấ 9H12)  là đ ng đ ng c a benzen là:ồ ẳ ủ
           A. 6 ;                      B. 7;                      C. 8;                     D. 9.

Câu 4 :  Ch t X(Cấ 7H7Cl) là d n xu t c a benzen có s  đ ng phân là :ẫ ấ ủ ố ồ
           A. 3;                       B. 4;                       C. 5;                     D. 6.     
  
Câu 5 :   Hãy ch n câu phát bi u sai v  c u t o benzen:ọ ể ề ấ ạ
A. các nguyên t  cacbon trong nhân benzen đ u lai hóa spử ề 2 và do đó benzen có c u t o m t hìnhấ ạ ộ  
l c giác đ u, các góc đ u 120ụ ề ề 0;
B. t t c  6 nguyên t  C và 6 nguyên t  H đ u n m trên m t ph ng ;ấ ả ử ư ề ằ ặ ẳ
C. trong nhân benzen liên k t đ n C-C dài h n liên k t đôi C=C . Do đó nhân benzen không th  làế ơ ơ ế ể  
l c giác đ u;ụ ề
D. trong nhân benzen, t t c  liên k t C-C đ u dài b ng nhau, b ng 1,39 Aấ ả ế ề ằ ằ 0.

Câu 6 :   Hãy ch n phát bi u đúng v  d u m .ọ ể ề ầ ỏ
           1 .  d u m  là h n h p ph c t p c a r t nhi u hidrocacbon thu c các lo i ankan, xicloankan vàầ ỏ ỗ ợ ứ ạ ủ ấ ề ộ ạ  
aren.
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           2 .  d u m  là ch t l ng, m u s m, không tan trong n c, nh  h n n c.ầ ỏ ấ ỏ ầ ẫ ướ ẹ ơ ướ
           3 .  có th  hòa tan d u m  b ng dung d ch NaOH.ể ầ ỏ ằ ị
           4 .  khi ch ng c t phân đo n d u m  ta l n l t thu đ c khí (tan trong d u m ), ete d u h a,ư ấ ạ ầ ỏ ầ ượ ượ ầ ỏ ầ ỏ  
xăng, d u h a, d u điezen, d u nh t , mazut.ầ ỏ ầ ầ ớ
           5 .  riforminh là quá trình dùng nhi t đ  và xúc tác đ  bi n hidrocacbon m ch h  không phânệ ộ ể ế ạ ở  
nhánh thành hidrocacbon phân nhánh , ho c thành  xicloankan va aren, nh m nâng cao ch t l ng c aặ ằ ấ ượ ủ  
xăng.
A.1,2,4,5       B.1,2,3   C.2,3,4  D.2,3,4,5
Câu 7 : Hãy s p x p các lo i hidrocacbon sau đây theo ch  s  octan tăng d n: aren, ankan không nhánh,ắ ế ạ ỉ ố ầ  
anken không nhánh, xicloankan, anken có nhánh, xicloankan không nhánh , xicloankan có nhánh.
         A . aren < ankan không nhánh < ankan có nhánh < anken không nhánh <anken có nhánh < xicloankan 
không nhánh < xicloankan có nhánh;
         B . ankan không nhánh < xicloankan không nhánh < anken không nhánh < xicloankan có nhánh< 
anken có nhánh < ankan có nhánh;
         C . ankan không nhánh < xicloankan không nhánh <  anken không nhánh < xicloankan có nhánh < 
ankan có nhánh < anken có nhánh< aren;
         D.  aren < ankan không nhánh < anken không nhánh < xicloankan không nhánh < ankan có nhánh < 
xicloankan có nhánh < anken có nhánh < aren.

Câu 8 :  Benzen b  l n m t l ng n c r t ít ( v t n c). Có th  dùng nh ng ch t nào đ  thu đ cị ẫ ộ ượ ướ ấ ế ướ ể ữ ấ ể ượ  
benzen tinh khi t: Na, Hế 2SO4 đ c, Naặ 2SO4 khan, CaO, CaCl2 khan, HCl khí. Hãy ch n đáp án đúng.ọ
A. t t c  các ch t ;ấ ả ấ
B. ch  Na và CaO;ỉ
C. t t nh t là Hố ấ 2SO4 đ c;ặ
D. Na, Na2SO4, CaO, CaCl2.

Câu 9 :  Cho m t lít benzen (d= 0,879g.mlộ -1) tác d ng v i 112 lít Clụ ớ 2(đktc) ( xúc tác FeCl3) thu đ cượ  
450gam clobenzen ( C6H5Cl). Tính hi u su t ph n ng đi u ch  clobenzen.ệ ấ ả ứ ề ế
A 62,5%;              B. 78%;                  C. 80%;                D. 82,5%.

Câu 10 :  Trùng h p axetilen  800ợ ở 0C ( than ho t tính xúc tác) thu đ c benzen ( th  khí). N u làm l nhạ ượ ể ế ạ  
7,8 kg h i benzen xu ng 20ơ ố oC ( kh i l ng riêng c a Cố ượ ủ 6H6 l ng là 0,879g.mlỏ -1) thì thu đ c bao nhiêu lítượ  
benzen ( l ng).ỏ
      A. 6,283 l ;            B. 6,68 l ;                   C. 7,8 l ;            D . 8,873 l .

Câu 11 :  Hãy ch n m nh đ  sai v  d u m  : ọ ệ ề ề ầ ỏ
A d u m  là h p ch t ch  ch a cacbon và hidro;ầ ỏ ợ ấ ỉ ứ
       B .  d u m  không có nhi t đ  sôi xác đ nh;ầ ỏ ệ ộ ị
       C.   d u m  là ch t l ng, sánh, m u nâu đen, nh  h n n c, không tan trong n c;ầ ỏ ấ ỏ ầ ẹ ơ ướ ướ
       D.   d u m  là h n h p các hidrocacbon no ( ankan), xicloankan và aren.ầ ỏ ỗ ợ

Câu 12 :  Nitro hóa benzen thu đ c 2 ch t X,Y kém h n nhau m t nhóm –NOượ ấ ơ ộ 2. Đ t cháy hoàn toàn 19,4ố  
gam h n h p X,Y thu đ c COỗ ợ ượ 2, H2O, VÀ 2,24 l N2( đktc). Hãy chon đúng c p d n xu t nitro:ặ ẫ ấ
     A. C6H5NO2 và C6H4(NO2)2 ;                               B. C6H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3 ;
     C. C6H3(NO2)2 và C6H2(NO2)4                                            D. C6H4(NO2)3 và C6H2(NO2)4.

Câu 13 :  Cho Cl2  tác d ng v i toluen ( xúc tác FeClụ ớ 3) có th  thu đ c t i đa bao nhiêu đ ng phânể ượ ố ồ  
điclotoluen.
      A. 4 ;              B. 5 ;                C. 6 ;                      D. 7 .
Câu 14:  M t hidrocacbon th m ch a vòng benzen (X) có công th c phân t  Cộ ơ ứ ứ ử 9H10. Ch t X  đó có th  cóấ ể  
bao nhiêu đ ng phân:ồ
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      A. 4 ;             B. 5 ;                  C. 6 ;                     D. 7 .

Câu 15 : Nhóm – OH liên k t vào nhân benzen gây nên các hi n t ng sau : ế ệ ượ
A. gây hi u ng liên h p ( +C), đ y electron v  phía nhân benzen  làm gi m m t đ  electron  nhânệ ứ ợ ầ ề ả ậ ộ ở  
benzen;
B. đ nh h ng các nhóm th  ti p theo ( mang đ c tính cation Clị ướ ế ế ặ +, NO2

+,...) vào v  trí ortho và para;ị
C. làm d  dàng h n ( ho t hóa) cho ph n ng th   nhân benzen;ễ ơ ạ ả ứ ế ở
D. làm t t c  các nguyên t  H  nhân benzen tr  nên linh đ ng.ấ ả ử ở ở ộ

Câu 16 : Qúa trình c u trúc c a n-hexan thành isohexan, xiclohexan, benzen đ c g i là gì?ấ ủ ượ ọ
A. cracking nhi t;ệ
B. cracking xúc tác
C. reforming ( rifominh)
D. nhi t phânệ

Câu 17 : Đ t cháy hoàn toàn 100gam than thu đ c 12,8gam tro không cháy nh  SiOố ượ ư 2, Fe2O3,.. và 159,04 lít 
h n h p khí COỗ ợ 2 và SO2 (đktc). Tính % kh i l ng c a cacbon và l u huỳnh trong than.ố ượ ủ ư
A. 86%C và 1,2%S;                                 B. 84% C và 3,2% S;
C.  85%C và 2,2%S;                                  D. 87% C và 0,2%S.                           

Câu 18: Ti n hành kh  0,1 mol axit picric b ng Hế ử ằ 2 (to,xt) th y tiêu t n 20,16 l Hấ ố 2 (đktc) thu đ c s nượ ả  
ph m X. Hãy ch n ẩ ọ đúng CTPT c a X:ủ

Câu 19:G i tên ch t X có CTCT sau:Tên g i nào ọ ấ ọ sai:
A.1,3,5-trimetylbenzens
B. Mesitylen
C. Sym-trimetylbenzen t c trimetylbenzen đ i x ngứ ố ứ
D. 3,5-đimetyltoluen.

Câu 20: Công th c đ n gi n nh t c a m t d n xu t clo c a benzen (X) là (Cứ ơ ả ấ ủ ộ ẫ ấ ủ 3H2Cl)n. Ch t này thu đ cấ ượ  
khi cho Cl2 tác d ng v i benzen (FeClụ ớ 3 xúc tác).Hãy ch n CTCT đúng c a X:ọ ủ
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Câu 21:Ch t có CTCT là: ấ
Tên g i nào ọ sai:
A.Stiren              B. Phenyletilen C. Vinylbenzen  D. Etylbenzen
.

Câu 22: Hãy ch n câu đúng v  benzen:ọ ề
1.Ben zen có CTCT:

2.Benzen là ch t l ng không màu, không tan trong n c, nh  h n n c nh ng tan nhi u trong dung môiấ ỏ ướ ẹ ơ ướ ư ề  
h u cữ ơ
3.Benzen và các đ ng đ ng có công th c chung là: Cồ ẳ ứ nH2n-6

4.Benzen ch  tham gia ph n ng th , không bao gi  tham gia ph n ng c ng h pỉ ả ứ ế ờ ả ứ ộ ợ
5.Khi đ t cháy hoàn toàn benzen thu đ c s  mol COố ượ ố 2 và h i n c b ng nhauơ ướ ằ
A.1,2,3   B.1,3,4 C.2,3,4 D.1,3,5

Câu 23: CTCT c a Naphtalen là:ủ
Hãy ch n CTPT ọ đúng cùa Naphtalen:
A. C10H10 B. C10H8

C. C10H12 D. C10H14

Câu 24: Oxi hoá o-xilen b ng KMnOằ 4 (môi tr ng Hườ 2SO4) theo ph ng trình:ươ

+ 12KMnO4  + 18 H2SO4→5 X + 6K2SO4 + 28 H2O

Cho bi t t t c  các h  s  đ u đúng. Hãy xác đ nh công th c đúng c a X:ế ấ ả ệ ố ề ị ứ ủ

Câ  u 25  :Hiđrocacbon X là đ ng đ ng c aồ ẳ ủ  benzen có công th c đ nứ ơ  
gi n nh t là (Cả ấ 3H4)n.Khi tác d ng v i Clụ ớ 2  theo t  l  mol 1:1 có chi u sáng ch  thu đ c 1 d n xu tỉ ệ ế ỉ ượ ẫ ấ  
monoclo duy nh t. Hãy ch n CTCT đúng c a X:ấ ọ ủ

Câu 26: Đ t cháy hoàn toàn m (g) 1 đ ng đ ng c a benzen thu đ c m (g) Hố ồ ẳ ủ ượ 2O. M t khác bi t X khôngặ ế  
tác d ng v i Clụ ớ 2 khi có FeCl3 xúc tác nh ng l i tác d ng v i Clư ạ ụ ớ 2 khi chi u sáng và ch  thu đ c 1 d nế ỉ ượ ẫ  
xu t monoclo duy nh t . Hãy ch n CTCT c a X:ấ ấ ọ ủ
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Câu 27: Antraxen có CTCT nh  sau:ư
H i trong phân t  antraxen có bao nhiêu liên k t ỏ ử ế σ và liên k t ế π:
A.22 σ và 8 π B.26 σ  và 7 π
C.24 σ và 7 π D.30 σ và 7 π

C   â  u   29:   Đ tố  ch áy ho àn to àn m(g) hi đrocacbon X thu đ ocự  CO2 v à h ơi n  ư cớ  theo t ỉ l ệ s ố mol nCO2 

: nH2O  =5 : 2 . M tặ  kh ác cho m(g) ch tấ  X bay h ơi thu đ  ư cợ  1 th ể t ích h ơi b ngằ   ⅛ th ể t ích c aủ  
metan ở c ùng đi uề  ki nệ  to, áp su tấ . Bi tế  1 mol X t ác d ngụ  v aừ  đ ủ v iớ  dd ch aứ  3 mol Br2, khi hi đro 
ho á X thu đ  ư cợ  1,3- đietylbenzen. CTCT c aủ  X l à:

CHƯƠNG XV: D NẪ  XU TẤ  HALOGEN. RƯ UỢ . PHENOL

                                  CÂU H IỎ  TR CẮ  NGHI MỆ
  15.1: Hãy ch nọ  đ nhị  nghĩa đúng c aủ  d nẫ  xu tấ  halogen :
        A. D nẫ  xu tấ  halogen là h pợ  ch tấ  c aủ  halogen ;
        B. D nẫ  xu tấ  halogen là nh ngữ  h pợ  ch tấ  đi từ halogen ;
        C. D nẫ  xu tấ  halogen là d nẫ  xu tấ  halogen là d nẫ  xu tấ  thu đư cợ  khi cho anken c ngộ  h pợ  v iớ  halogen
        D. D nẫ  xu tấ  halogen ( ho cặ  d nẫ  xu tấ  halogen c aủ  hiđrocabon ) là h pợ  ch tấ  thu đư cợ   khi thay thế 
m tộ  ho cặ  nhi uề  nguyên từ hiđro b ngằ  m tộ  hay nhi uề  nguyên từ halogen (F,Cl,Br,l).
  15.2 : Sosánh b cậ  c aủ  d nẫ  xu tấ  c aủ  halogen, b cậ  c aủ  rư uợ  và b cậ  c aủ  rư uợ  và b cặ  c aủ  amin :
       A. Cả ba lo iạ  b cậ  đ uề  có ý ngh aỉ  nh  ư nhau
       B . B cậ  c aủ  d nẫ  xu tấ  halogen và b cậ  c aủ  rư uợ  gi ngố  nhau, tùy thu cộ  nguyên từ halogen - X, ho cặ  
nhóm - OH c aủ  rư uợ  liên k tế  c aủ  cacbon b cặ  bao nhiêu , h pợ  ch tấ  có b cậ  b yấ  nhiêu ; 
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Câu 28: Hãy g i tên theo IUPAC cùa ch t cóọ ấ  
CTCT nh  hình bên trái:ư
A.1-propyl-3-metyl-4-etyl benzen
B. 1-metyl-2-etyl-5-propyl benzen
C.1-etyl-2-metyl-4-propyl benzen
D.4-etyl-3-metyl-1-propyl benzen

CH=CH-C≡CH

        CH=CH
2

B.

        CH≡CH

C≡CH

A. C.
        CH=CH

2

D.

        CH
2
-CH

3



       C . Cả ba lo iạ  b cặ  khác nhau hoàn toàn ;
       D . Chỉ có b cậ  rư uợ  và b cậ  và b cậ  amin gi ngố  nhau, đ uề  do nhóm - OH ho cặ  nhóm- OH ho cặ  nhóm 
- NH2  liên k tế  v iớ  cacbon b cậ  bao nhiêu có h pợ  ch tấ  b yấ  nhiêu;
  15.3 : Hãy ch nọ  câu trả l iờ  phát bi uể  đúng về rư uợ  :
       1. Rư uợ  là h pợ  ch tấ  h uữ  c  ơ mà phân từ  ch aứ  m tộ  hay nhi uề  nhóm hiđrơxyl (- OH) liên k tế  tr cự  ti pế  
v iớ  m tộ  ho cặ  nhi uề  nguyên từ  cacbon no ( chính xác hơn là cacbon tứ di nệ , l iạ  hoá sp3) ; 
       2 . T tấ  cả các rư uợ  đ uề  ko thể c ngộ  h pợ  hiđro ;
       3 . T tấ  cả các rư uợ  đ uề  tan nư cớ  vô h nạ  ;
       4 . Chỉ có rư uợ  b cậ  1, b cậ  2, b cậ  3, ko có rư uợ  b cậ  4 ;
       5 . Rư uợ  đơn ch cứ  chỉ có thể t oạ  thành liên k tế  hiđro gi aữ  các ph nầ  tử, ko thể t oạ  thành liên k tế  
hiđro n iộ  ph nầ  tử ;
               A. 1,2,4;                  B. 1,2,5;             C. 1,4,5;                  D. 1,3,4,5
 15.4: Hãy ch nọ  các câu phát bi uể  đúng về phenol :
     1 . Phenol là h pợ  ch tấ  có vòng benzen và có nhóm - OH ;
     2 . Phenol là h pợ  ch tấ  ch aứ  m tộ  ho cặ  nhi uề  nhóm hiđroxy ( - OH ) liên k tế  tr cự  ti pế  v iớ  vòng benzen;
     3 . Phenol có tính axit nhưng nó là axit y uế  hơn axit cacbonic
     4 . Phenol tan trong n c l nh vô h n ướ ạ ạ
     5 . phenol tan trong dung d ch NaOH t o thành natri phenolatị ạ
              A. 1,2,3,5 ;               B. 1,2,5 ;             C . 2,3,5                D. 2,3,4
15.5: Ng i ta có th  đi u ch  phenol t  canxi cacbua theo s  đ  sau : CaCườ ể ề ế ừ ơ ồ 2          X          Y         Z
  T         C6H5OH . Hãy ch n nh ng ch t cho d i đây thích h p v i X,Y,Z,T:Na, COọ ữ ấ ướ ợ ớ 2, 
C2H2,C6H5ONa,C4H4 (vinyl axetilen), C6H14, C6H6, N a OH, C6H5OH,C6H5-CH=CH2.

   
      A.   X là C2H2        Y là C6H6      Z là C6H5Cl                  T là C6H5ONa ;
      A.   X là C2H2        Y là C6H6      Z là C6H5-CH=CH2     T là C6H5ONa ;
      A.   X là C2H2          Y là C4H4         Z là C6H14                   T là C6H5Cl ;
      A.   X là C2H2          Y là C4H4         Z là C6H5Cl                T là C6H5ONa ;
15.6: Hòa tan m t ít phenol vào etanol thu d c dung dich X .H i trong dung d ch X có bao nhiêu lo i liênộ ượ ỏ ị ạ  
k t hiđro  ?ế
      A.      2  ;          B.       3  ;           C.     4  ;        D.       5  ;
15.10: X,Y là r u đ ng đ ng. Y đ ng sau X (t c Y nhi u cacbon h n). Đ t cháy  hoàn toàn X thu đ cượ ồ ẳ ứ ứ ề ơ ố ượ  
x mol CO2 và y mol H2O. Đ t cháy hoàn toàn Y thu d c x’ mol C0ố ượ 2 và y mol H2O. Bi t công th c chungế ứ  
c a dãy đ ng đ ng c a X,Y là:ủ ồ ẳ ủ
       A. CnH2n+1OH  (n > ho c= 1);                    B. Cặ nH2n-1OH  (n >ho c=3)ặ
       C. CnH2n+2Oa    (1< ho c=a<ho c=n);        D. Cặ ặ nH2nOa      a b t kỳấ
15.11: Các anđehit no, m ch h  có công th c chung Cạ ở ứ nHmO2 thì n và m ph i cã liên h  nh  sau:ả ệ ư
       A. m=2n  ;        B. m=2n+1  ;         C.  n=2m-1  ;         D.  m=2n-2
Hãy ch n đáp án đúng.ọ
15.12.  Công th c đ n gi n nh t c a ch t X là (Cứ ơ ả ấ ủ ấ 4H9ClO)n. Công th c phân t  c a X là:ứ ử ủ
       A.C4H9ClO  ;    B. C8H18ClO2    ;     C.  C12H27Cl3O3  ;    D. C6H8ClO.
(PB) 15.16: khi cho r u etylic tác d ng v i hiđro clorua (HCl khí) thu d c s n ph m ch  y u làượ ụ ớ ượ ả ẩ ủ ế  
C2H5Cl, ch  có m t ít Cỉ ộ 2H6 theo các ph n ng :ả ứ
                        C2H5OH + HCl        C2H5Cl + H2O                H1

                        C2H5OH + 2HCl                  C2H6   + H2O + Cl2         H2

Bi t năng l ng liên k t (kJ.molế ượ ế -1)  nh  sau: H-Cl (430,9), C-H(410),  C-Cl(347,3)và Cl-Cl(242,7). Tínhư  
H=   H 1-   H2:
        A. +125,5kJ  ;       B. -125,5kJ  ;      C.  +251kJ   ;        D.  -251kJ.
Hãy ch n đáp án đúng:ọ
15.17: T  l  th  tích COỉ ệ ể 2 và h i n c (T) bi n đ i nh  th  nào khi đ t cháy hoàn toàn các r u đ ngơ ướ ế ổ ư ế ố ượ ồ  
đ ng c a r u metylic ?ẳ ủ ượ
        A.0,5<=T<1  ;       B.1<T<=2  ;      C.  0,5<=T<2  ;    D.   1<T<2
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15.17: T  l  th  tích COỉ ệ ể 2 và h i n c (T) bi n đ i nh  th  nào khi đ t cháy hoàn toàn các axít no 2 l nơ ướ ế ổ ư ế ố ầ  
axit(dãy đ ng đ ng c a axit oxalic) ?ồ ẳ ủ
       A. 1<=T<2,5   ;      B. 1<T<=2 ;      C.   0,5<T<1  ;      D.  1<T<1,5
15.19: Ch t X ch a các nguyên t  C,H,O trong đó oxi chi m 34,783% kh i l ng.Công th c phân tấ ứ ố ế ố ượ ứ ử 
đúng c a X là:ủ
       A. C4H12O2   ;     B. C3H6O   ;       C. C4H6O  ;       D. C2H6O.
15.20: T ng s  đ ng phân c u t o Cổ ố ồ ấ ạ 3H5Br3 là:
       A.    3  ;               B.   4    ;             C.   5    ;            D.   6.     
15.20: T ng s  đ ng phân (k  c  đ ng phân eis-trans) c a  Cổ ố ồ ể ả ồ ủ 3H5Br3 là:
       A.    3  ;              B.   4   ;           C.   5   ;                D.    6.
15.23:Có 3 c c đ ng 3 ch t l ng là : r u etylic, benzen và nu c . N u không dùng thêm thu c th  gì cố ự ấ ỏ ượ ớ ế ố ử ả 
có th  nh n bi t đ c nh ng ch t nào?ể ậ ế ượ ữ ấ
          A.Không bi t đ c ch t nào c ;          B.nh n bi t đ c c  3 ch t  ;ế ượ ấ ả ậ ế ượ ả ấ
          C.ch  bi t đ c benzen  ;                      D.ch  bi t đ c n c ;ỉ ế ượ ỉ ế ượ ướ
15.24: Đ  xác đ nh đ  r u c a m t lo i etylic (kí hi u r u X) ng i ta l y 10 ml r u X cho tácể ị ộ ượ ủ ộ ạ ệ ượ ườ ấ ượ  
d ng h t v i Na thu đ c 2,564 lít Hụ ế ớ ượ 2 (đktc) . Tính đ  r u c a X, bi t dộ ượ ủ ế r uượ =0,8 g/ml.  
         A. 87,50 ;        B.  85,70 ;       C. 91,00   ;       D.  92,50   ;
15.25: Cho 10 ml r u etylic 92,0ượ 0 tác d ng h t v i Na. Tính th  tích Hụ ế ớ ể 2 bay ra (  đktc) Bi t kh i l ngở ế ố ượ  
riêng c a n c là 1 g.mlủ ướ -1 và c a r u là 0,8 g.mlủ ượ -1

        A.1,12 l  ;        B.1,68 l   ;      C.1,792 l    ;    D. 2,285 l
15.26: Đ t chày hoàn toàn 6 gam ch t X ch a các nguyên t  C,H,O ch  thu đ c 4,48 lít COố ấ ứ ố ỉ ượ 2 (đktc) và 3,6 
gam H2O .Tìm công th c phân t  c a X, bi t 1 lít h i X (  đktc)ứ ử ủ ế ơ ở
n ng 2,679 gam.ặ
        A.C2H4O  ;      B. C2H4O2 ;    C. C2H6O  ;     D. C3H8O.
15.27: Đ  đ t cháy hoàn toàn 4,6 gam ch t Y c n 6,72 lít Oể ố ấ ầ 2(đktc) và s n ph m cháy ch  có COả ẩ ỉ 2  và h iơ  
H2o v i t  l  V COớ ỉ ệ 2 : V H2O = 2:3 . Tìm công th c phân t  c a Y.ứ ử ủ
       A.C2H4O ;        B.C2H4O2  ;       C.C2H6O  ;     D.C3H8O;
15.28: Cho s  đ  ph n ng:ơ ồ ả ứ
                                                                +R
                                                       X                       X1

               C2H5OH                                    +Q                                        C2H5OH
                                                     Y                          Y1

                                                                 
 Hãy ch n các ch t X,R,Xọ ấ 1,Y,Q,Y1 thích h p trong s  các ch t cho d i đây: Na, Hợ ố ấ ướ 2O, HBr, C2H4, , 
NaOH, C2H2, Br2 , C2H5Br .
       Chú ý:các ch t ghi đúng theo th  t  X,R,Xấ ứ ự 1, Y,Q,Y1.

                 A.        C2H4, Br2, C2H5Br, H2O, NaOH, HBr  ;
                 B.        C2H4, HBr, C2H5Br, H2O, Na, NaOH,  ;
             C.        C2H4, HBr, C2H2 , Br2 , Na, NaOH   ;
             D.        C2H4, Br2, C2H5Br, NaOH,  HBr , H2O;
15.29: H p ch t h u c  X chúa các nguyên t  C,H,O có kh i l ng phân t  là 90 u (đvC).Hoà tan X vàoợ ấ ữ ơ ố ố ượ ử  
dung môi tr  r i cho tác d ng v i Na d  thì thu đ c s  mol Hơ ồ ụ ớ ư ượ ố 2 b ng s  mol X. Ch t nào d i đâyằ ố ấ ướ  
không tho  mãn đi u ki n cho ?ả ề ệ

            A.   HOOC        COOH                      B. CH3       CH      COOH

                                                                                          OH
            C.    CH3      CH     CH    CH3             D. CH2     OH
                                                                                                          
                               OH       OH                          CH2     OH
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 15.30: Đ t chày hoàn toàn m t ít ch t X thu đ c 2,016 lít COố ộ ấ ượ 2 (đktc) và 1,62 gam H2O.Kh i l ng phânố ượ  
t  c a X là 90.Hãy ch n ử ủ ọ đúng công th c phân t  c a X.ứ ử ủ
          A. H2C2O4  ;        B. C4H8(OH)2  ;        C.  C3H6O3  ;       D.  C4H8O2

15.31: Cho hoá h i 0,74 gam ch t h u c   (ch a các nguyên t  C,H,O) thu đ c m t th  tích h i b ngơ ấ ữ ơ ứ ố ượ ộ ể ơ ằ  
th  tích c a 0,32 gam Oể ủ 2  cùng đi u ki n nhi t đ  áp su t. V y X có th  là:ở ề ệ ệ ộ ấ ậ ể
          A.C4H9OH      ;                                  B.CH3-CH2-COOH     ;
          C.CH3-CH-CHO    ;                           D. C  A,B,C đ u đúngả ề

                          OH
15.32: Đ  đ t chày hoàn toàn 0,1  mol r u Cể ố ượ nH2n(OH)2 thu đ c 6,72 lít COượ 2(đktc).Hãy ch n công th cọ ứ  
đúng c a r u:ủ ượ
          A. C2H4(OH)2 ;         B.C3H6(OH)2  ;          C. C4H8(OH)2 ;       D.C5H8(OH)2 .
15.33: Cho 7,6 gam r u Cượ nH2n(OH)2 tác d ng v i l ng d  Na thu đ c 2,24 lít Hụ ớ ượ ư ượ 2 (đktc). Hãy ch nọ  
công th c ứ đúng c a r u:ủ ượ
         A. C2H4(OH)2 ;         B.C3H6(OH)2  ;          C. C4H8(OH)2 ;       D.C5H8(OH)2 .
15.34: H n h p X g m r u etylic và r u Y (Cỗ ợ ồ ượ ượ nH2n(OH)2) có cùng s  mol. Cho 0,2 mol X rác d ng v iố ụ ớ  
Na (d ) thu đ c 3,36 lít Hư ượ 2(đktc). Hãy ch n công th c ọ ứ đúng c a r u  Y:ủ ượ
         A. C2H4(OH)2 ;         B.C3H6(OH)2  ;          C. C4H8(OH)2 ;       D.C5H8(OH)2 .
15.35: Đ  đ t cháy hoàn toàn 7,6 gam r u (Cể ố ượ nH2n(OH)2) c n 8,96 lít Oầ 2 (đktc).Hãy ch n công th c đúngọ ứ  
c a X?ủ
         A. C2H4(OH)2 ;         B.C5H10(OH)2 ;          C.3H6(OH)2 ;         D.C4H8(OH)2 ;

Ch ng XVIươ : ANĐEHIT - XETON – AXIT CACBOXYLIC.
:     

16.1. Hãy ch n các m nh đ  đúng d i đây :ọ ệ ề ướ
        1. c  anđehit, xeton và axit cacboxylic đ u ch a nhóm cacbonyl > C=O ;ả ề ứ
        2. axit cacboxylic không có nhóm cacbonyl chi có nhóm cacboxyl –COOH ;
        3. c  anđehit, xeton và axit cacboxylic đ u là d n xu t c a hiđrocacbon ;ả ề ẫ ấ ủ
        4. c  anđehit và xeton và axit cacboxylic đ u có th  có g c hiđrocacbon no, không no ho c th m;ả ề ể ố ặ ơ
        5. kh  anđêhit thu đ c xeton ho c axit cacboxylic ;ử ượ ặ
        6. nhóm cacbonyl > C=O nh t thi t ph i  đ u m ch cacbon đ i v i anđêhit và gi a m ch cacbonấ ế ả ở ầ ạ ố ớ ữ ạ  
đ i v i xeton.ố ớ
A. 1, 3, 4 ,6 ;                  B. 1, 2, 4 ;                     C. 1, 2, 4, 6 ;                 D. 1, 3, 6 .
16.2 Khi xác đ nh kh i l ng phân t  c a axit axetic d a theo th  tích h i axit  130°C ng i ta thuị ố ựơ ử ủ ự ể ơ ở ườ  
đ c giá tr  M = 120 u, còn  200°C thu đ c giá tr  M = 60 u. Đi u đó ch ng t :ượ ị ở ượ ị ề ứ ỏ
A. Công th c phân t  c a axit axetic ph i là Cứ ử ủ ả  4H8O4 ;
B. K t qu  thí nghi m sai ;ế ả ệ
C. Ch t đem thí nghi m không ph i là axit axetic ;ấ ệ ả
D.  130°C axit axetic t n t i d i d ng đime ( nh  phân t  ) do liên k t hiđro r t b n gi a 2 phân tỞ ồ ạ ướ ạ ị ử ế ấ ề ữ ử 
axit, còn  200°C liên k t hiđro b  phá v  và axit t n t i d i d ng monome ( đ n phân t  ).ở ế ị ỡ ồ ạ ướ ạ ơ ử
(PB) 16.3. Hãy s p x p các axit sau theo th  t  tăng d n tính axit (đ  m nh):ắ ế ứ ự ầ ộ ạ
CH2Br-COOH, CCl3-COOH, CH3-COOH, CHCl2-COOH,CH2Cl-COOH
         (1)                   (2)                  (3)                   (4)                   (5)
A. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) ;           B. (1) < (2) < (4) < (3) < (5) ;
C. (3) < (1) < (5) < (4) < (2) ;           D. (3) < (5) < (1) < (4) < (2).
16.4. Công th c chung c a các axit no 2 l n axit, m ch h  là:ứ ủ ầ ạ ở
A. CnH2nO4              B. CnH2n+2O4           C.CnH2n-2O4       D. CnH2n+1O4

16.5. Công th c chung c a các este no đ n ch c m ch h  là :ứ ủ ơ ứ ạ ở
A. CnH2nO2 ;          B.CnH2n+2O2;      C.CnH2n-2O2 ;        D. CnH2n+1O2
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16.6. X, Y có cùng công th c phân t  Cứ ử 4H7ClO2 khi tác d ng v i dung d ch NaOH thu đ c các s nụ ớ ị ượ ả  
ph m sau :ẩ
               X + NaOH                  mu i h u c  Xố ữ ơ 1 + C2H5OH + NaCl
               Y + NaOH                  mu i h u c  Xố ữ ơ 2 + C2H4(OH)2 + NaCl.
Các công th c c u t o có th  có c a X, Y là :ứ ấ ạ ể ủ
A. Cl-CH2-COOC2H5 và  CH3-COO-CHCl-CH3 ;
B. Cl-CH2-COOC2H5 và  CH3-COO-CH2-CH2-Cl ;
C. CH3-COO-CHCl-CH2Cl và  CH3-COO-CH2-CH2-Cl ;
D. CH3-CHCl-COOC2H5 và  CH3-COO-CHCl-CH3

Hãy ch n c p công th c c u t o đúng.ọ ặ ứ ấ ạ
16.7. Hãy s p x p các ch t sau đây theo th  t  tăng d n tính axit: etanol (1), phenol (2), axit axetic (3), p-ắ ế ấ ứ ự ầ
metylphenol (4), axit tricloaxetic (5), p-nitrophenol (6)
A. 1 < 4 < 2 < 6 < 3 < 5 ;                                  B. 1 < 2 < 3 < 4 < 6 < 5 ;
C. 1 < 4 < 6 < 2 < 3 < 5 ;                                  D. 1 < 2 < 3 < 6 < 4 < 5.
16.7Cho 1 mol CH3-COOH tác d ng v i 1 mol Cụ ớ 2H5OH. Sau m i l n 2 gi  xác đ nh s  mol axit còn l i.ỗ ầ ờ ị ố ạ  
K t qu  nh  sau:ế ả ư
    T (gi )           2          4           6          8           10          12          14           16ờ
    n axit còn       0,570  0,420    0,370  0,340   0,335      0,333     0,333      0,333
Hi u su t ph n ng este hóa đ t giá tr  c c đ i là:ệ ấ ả ứ ạ ị ự ạ
A.  25%                   B.   33,3%               C.   50%                  D.    66,7%.
(PB)16.8 Cho 1 mol CH3-COOH tác d ng v i 1 mol Cụ ớ 2H5OH khi ph n ng đ t t i tr ng thái cân b ngả ứ ạ ớ ạ ằ  
th y còn lái/3 mol CHấ 3COOH. Tính h ng s  cân b ng Kc c a ph n ng este hóa.ằ ố ằ ủ ả ứ
A. Kc = 2 ;              B. Kc = 3 ;               C.  Kc = 4 ;             D. Kc = 6.
(PB)16.9 Cho bi t h ng s  cân b ng Kc c a ph n ng este hóa gi a axit axetic và r u etylic là 4. N uế ằ ố ằ ủ ả ứ ữ ượ ế  
cho 1 mol CH3-COOH tác d ng v i 1,6 mol r u etylic thì khi h  đ t t i tr ng thái cân b ng, hi u su tụ ớ ượ ệ ạ ớ ạ ằ ệ ấ  
ph n ng là bao nhiêu ?ả ứ
A.  h = 66,7% ;          B. h = 80% ;            C. h = 82 5%;         D. h = 85%.
16.10 Đ t cháy hòan tòan 16,08 gam ch t X thu đ c 12,72 gam Naố ấ ượ 2CO3 và 5,28 gam CO2. Cho X tác 
d ng v i dung d ch HCl thu đ c axit cacboxylic 2 l n axit Y. Hãy ch n công th c phân t  đúng c a axitụ ớ ị ượ ầ ọ ứ ử ủ  
Y.
A. H4C3O4 ;              B. H4C4O4 ;           C. H2C4O4 ;         D. H2C2O4.

16.11 Cho bi t 0,95 gam MnOế 2 không tinh khi t tác d ng v a đ  v i 0,855 gam axit oxalic trong môiế ụ ừ ủ ớ  
tr ng axit sunfuric theo ph n ng:ườ ả ứ
MnO2 + H2C2O4 + H2SO4                    MnSO4 + 2CO22 + H2O
Tính ph n trămt p ch t có trong MnOầ ạ ấ 2

A.8% ;                       B.  10% ;                C.  13%                 D.  15%.
16.12 Oxi hóa hòan tòan h n h p X g mHCHO và CHỗ ợ ồ 3-CHO b ng Oằ 2 (xt’) thu đ c h n h p 2 axitượ ỗ ợ  
t ng ng. T  kh i (h i) c a Y so v i X là a. H i a bi n thiên trong kh ang nào?ươ ứ ỉ ố ơ ủ ớ ỏ ế ỏ
A. 1,12 < a < 1,36 ;                                                       B. 1,36 < a < 1,53;
C. 1,36 < a <1,64 ;                                                        D. 1.53 < a < 1,64.
16.13 Oxi hóa hòan tòan h n h p X g m HCHO và CHỗ ợ ồ 3-CHO b ng O2 thu đ c h n h p axit t ng ngằ ượ ỗ ợ ươ ứ  
Y. T  kh i h ic a Y so v i X là a= 145/97. Tính ph n trăm s  mol c a m i ch t trong X.ỉ ố ơ ủ ớ ầ ố ủ ỗ ấ
A.22,7% HCHO và 77,3% CH3-CHO ;
B.83,8% HCHO và 16,7% CH3-CHO ;
C. 50,2% HCHO và 49,8% CH3-CHO ;
D. 80% HCHOvà 20% CH3-CHO.
16.14 Hòa tan 12 gam axit axetic  vào n c thu  đ c 500 ml dung dich X. Hãy ch n giá tr  c a n ng đướ ượ ọ ị ủ ồ ộ 
mol c a X.ủ
A. 0,2 M;                  B.  0.4 M                   C.  0.5 M             D.  0.8 M.
16.15  C n thêm bao nhiêu gam axit axetic  vào 100ml dung dich  CHầ 3-COOH 0,4 mol/lit.(d = 1,00g.ml-1) 
đ  có dung d ch CHể ị 3-COOH 10 %?
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A. 6,0 g ;                  B. 7,44g ;                   C.  8,44 g ;           D. 12g.
16.16Dung d ch X ch a HCl và CHị ứ 3-COOH. Đ  trung hòa 100ml dd X c n 30 ml ddNaOH, cô c n dd đãể ầ ạ  
trung hòa thu đ c 2,225 gam mu i khan.Tính n ng đ  mol c a các axit trong X.ượ ố ồ ộ ủ

A. HCl 0,2  M và CH3COOH 0,1M ;                B. HCl 0,1M và CH3COOH 0,25M ;
C. HCl 0,1M và CH3COOH0,2M;                    D.HCl0,15M và CH3COOH 0,15M.
16.17 Dung d ch X ch a HCl 0,1M và CHị ứ 3-COOH 0,2M. C n dùng bao nhiêu ml dd X đ  trung hòa 25 mlầ ể  
dd h n h p Ba(OH)ỗ ợ 2 0,02mvà NaOH 0,05M. Hãy ch n đáp s  đúng.ọ ố
A.15ml ;                       B.10ml ;                   C. 8,5ml ;                      D. 7,5ml.
16.18. Đ t cháy hòan tòan 7,4 gam m t axit no, đ n ch c(X) thu đ c 6,72 lít COố ộ ơ ứ ượ 2(đktc). Hãy ch n côngọ  
th c đúng c a X.ứ ủ
A. CH3COOH ;             B. C3H7-COOH ;       C.C2H5-COOH ;        D.H-COOH.
16.19. Cho 12,7 gam h n h p CHỗ ợ 3-COOHvà axit R-COOH tác d ng h t v i Na thu đ c 2,24 lít Hụ ế ớ ượ 2 

(đktc). Tính t ng kh i l ng  mu i thu đ c.ổ ố ượ ố ượ
A.25,5g ;                     B.20,8 g ;                  C. 19.9g                        D. 17,1g.
16.20. Chia hh X g m r u etylic và axit axetic (trong đó s  mol r u nhi u h n s  mol axit) thành haiồ ượ ố ượ ề ơ ố  
ph n b ng nhau. Ph n th  nh t cho tác d ng v i Na (d ) thu đ c 5,6lít Hầ ằ ầ ứ ấ ụ ớ ư ượ 2 (đktc). Ph n th  hai đunầ ứ  
nóng v i m t ít Hớ ộ 2SO4 đ c t i ph n ng este hóa hòan tòan, thu đ c 8,8 gam este. Tính s  mol r u vàặ ớ ả ứ ượ ố ượ  
axit trong X.
A. 0,4 mol r u và 0,1 mol axit;                  B. 0,8 mol r u và 0,2 mol axit;ượ ượ
C. 0,2 mol r u và 0,3 mol axit;                  D.0,6 mol r u và 0,5 mol axit.ượ ượ
16.21. Đ t cháy hòan tòan 0,2 mol ch t X (ch a C,H,O) và cho s n ph m cháy l n l t qua bình 1 đ ngố ấ ứ ả ẩ ầ ượ ự  
100 gam dd H2SO496,48% bình 2 đ ng dd KOH (d ). Sau thi nghi m th y n ng đ  H2SO4  bình 1ự ư ệ ấ ồ ộ ở  
gi m còn 90%trong bình 2 có 55,2 gam mu i. Tìm công th c phân t  c a X, bi t r ng m i phân t  có haiả ố ứ ử ủ ế ằ ỗ ử  
nguyên t  oxi.ử
A.C2H4O2 ;                B. CH2O2 ;             C. C3H6O2 ;         D. C3H8O2.
16.22. Cho 10,6 gam h n h p g m axit axeticvà axit đ ng đ ng X tác d ng h t v i CaCOỗ ợ ồ ồ ẳ ụ ế ớ 3 th y bay raấ  
2,24 lít CO2 (đktc). Tìm công th c phân t  c a Xứ ử ủ
A. C2H5-COOH ;        B. HCOOH ;             C. C3H7-COOH ;       D. C4H9-COOH.
16.23. Cho 10,6 gam h n h p X g m axit fomic và axit axetic tác d ng h t v i CaCOỗ ợ ồ ụ ế ớ 3 thu đ c 2,24 lítượ  
CO2 (đktc). M c khác cho 10,6 gam h n h p X tác d ng v i 23 gam r u etylic khi có m t Hặ ỗ ợ ụ ớ ượ ặ 2SO4 đ cặ  
xúc tác. Tính t ng kh i l ng este thu đ c, bi t hi u su t m iph n ng este hóa đ u b ng 80%.ổ ố ượ ượ ế ệ ấ ỗ ả ứ ề ằ
A. 12,96 g ;          B. 15,11 g ;             C. 18,28 g ;          D. 21,40 g.
16.24. Có m t h n h p hai axit đ n ch c là đ ng đ ng h n kém nhau 2 nguyên t  cacbon. Bi t 2,24 lítộ ỗ ợ ơ ứ ồ ẳ ơ ử ế  
h i h n h p (tính theo đktc) n ng 6 gam. V y công th c c a hai axit là:ơ ỗ ợ ặ ậ ứ ủ
A. CH3-COOH và C3H7-COOH ;                     B.  CH2=CH-COOH và C4H9-COOH

C. H-COOH và  C2H5-COOH ;                          D. C2H5-COOH và C4H9-COOH
16.25. N u đ t cháy hòan tòan m t anđehit mà thu đ c s  mol COế ố ộ ượ ố 2 nhi u h n s  mol Hề ơ ố 2Ovà và đúng 
b ng s  mol anđehit thì công th c c a dãy đ ng đ ng c a nó là:ằ ố ứ ủ ồ ẵ ủ
A. CnH2n-2O2 ;        B. CnH2nO2 ;          C. CnH2n+2O2;         D. CnH2n-4O2

16.26. Cho các ch t sau đây ph n ng v i nhau: ấ ả ứ ớ
1. CH3-COONa + CO2  + H2O;                     2. Ca(CH3COO)2 + Na2CO3;
3.CH3-COOH + NaHSO4 ;                            4.CaCO3 + CH3COOH ;
5. C17H33COONa + Ca(HCO3)2 ;                 6. C6H5ONa+CO3 + H2O;
7. CH3COONH4 + Ca(OH)2.

Các ph n ng không x y ra là:ả ứ ả
A.1,3,4                   B.1,3                      C. 1,3,6                      D.1,3,5.
16.26. N u đ t cháy hòan tòan m t axit cacboxylic thu đ c s  mol n c b ng s  mol COế ố ộ ượ ố ướ ằ ố 2 thì 2 axit đó 
thu c dãy đ ng đ ng nào?ộ ồ ẵ
A. axit no đach c ;                          B. axit không no đ n ch c ;ứ ơ ứ

24



C.axit no đ n ch c ;                         D. axit th m (đ ng đ ng c a axit benzoic).ơ ứ ơ ồ ẵ ủ
16.27. Không th  đi u ch  axeton b ng các ph n ng nào d i đây ?ể ề ế ằ ả ứ ướ
A.Oxi hóa cumen (isopropylbenzen) b ng Oằ 2 (không khí) ;
B. Nhi t phân CHệ 3-COOH ho c (CHặ 3-COO)2Ca ;
C.Oxi hóa r u isopropylic b ng CuOho c Oượ ằ ặ 2 ( không khí);
D. Oxi hóa r u n-propylic b ng CuO ho c Oượ ằ ặ 2 ( không khí).
16.28. Nung 28,8 gam mu i natric a m t axit đ n ch c v i NaOH(CaO xúc tác)ch  thu đ c 21,2 gamố ủ ộ ơ ứ ớ ỉ ượ  
xoda và m t hiđrocacbon duy nh t. Đó là mu i c a axit nào?ộ ấ ố ủ
A. CH3-COONa ;                                      B. NaOOC-CH2-COONa ;
C. CH3-CH2-COONa ;                               D. C6H5-COONa.
16.29.  Th y phân hòan tòan 0,1 mol ch t X b ng dung dich NaOHthu đ c 9,2 gam r u đ n ch c.ủ ấ ằ ượ ượ ơ ứ  
Ch t có th  là;ấ ể
A. CH3-COOC5H11 ;                                B. (CH3COO)C3H5 ;
C.C2H5OOC-COOC2H5                           D.C6H5-COONa.
16.30. Cho 2,9 gam ch t X tác d ng v i l ng d  AgNOấ ụ ớ ươ ư 3 trong dung d ch NHị 3 th y thóat ra 21,6 gamấ  
Ag. V y X là ch t nào trong các ch t sau:ậ ấ ấ
A. CH3-CH2-CHO;                                     B. HCHO ;
C. OHC-CHO ;                                            D. OHC-CH2-CH2-CHO.
16.31. Đ t cháy hòan tòan x mol axit cacboxylic X đa ch cthu đ c y mol COố ứ ượ 2 và z mol H2O; bi t y-ế
z=x .V y x thu c dãy đ ng đ ng náo d i đây?ậ ộ ồ ẵ ướ
A. CnH2n+1COOH ;                                  B. CnH2n(COOH)2 ;
C. CnH2n-1COOH ;                                   D. CnH2n+1(COOH)3.

16.32. C t X ch a các nguyên t  C,H,O có kh i l ng phân t  Mx=90. Khi có a mol X tác d ng h t v iấ ứ ố ố ượ ử ụ ế ớ  
Na thu đ c s  mol hiđro đúng b ng A. V y X là ch t nào trong s  các ch t sau?ượ ố ằ ậ ấ ố ấ
1)Axit oxalic (trong dung môi tr ) ;                 2)Axit axetic ;ơ
 3) Axit lactic ;          4) glixerin;                       5) Butan-1-4-điol.
A. 1,2,3                     B. 2,3,4                     C. 1,3,5            D. 1,3,4.
16.33. Cho 3,7 gam axit cacboxylic X tác d ng v i NaHCOụ ớ 3 thu đ c 1,12l COượ 2 (đktc). H i X là axit nàoỏ  
trong s  các axit sau:ố
A. axit axetic;                                   B. axit oxalic ;
C. axit lactic ;                                   D. axit propionic .
16.34. Tách l ai Họ 2O kh i glixerin (đun nóng v i KHSOỏ ớ 4 ch ng h n) thu đ c ch t X có t  kh i so v iẳ ạ ượ ấ ỉ ố ớ  
N2 b ng 2.Hãy ch n tên g i sai c a X.ằ ọ ọ ủ
A. acrolein ;                                       B. anđehit acrilic ;
C. propenal ;                                      D. propanal.
(PB)16.35. Dung d ch axit R-COOH 0,2Mcó pH = 3. H ng s  axit Kị ằ ố a c a axit đó b ng :ủ ằ
A. Ka = 2 x 10-5 ;                                               B. Ka = 1,7 x 10-4 ;
C. Ka = 5,5 x 10-5 ;                                             D. Ka = 5,0 x 10-6.

   Ch ng XXIIươ  : KIM LO I KI M- KI M TH - NHÔMẠ Ề Ề Ổ
ỔỔ  

22.1. Xoda Na2CO3.nH2O ch a 72,72% oxi. V y n có giá tr  là:ứ ậ ị
A.  6 B.  8 C.  10 D.  12

22.2. X là m t lo i đá vôi ch a 80% CaCOộ ạ ứ 3, ph n còn l i là ch t tr . Nung 50g X m t th i gian thu đ cầ ạ ấ ơ ộ ờ ượ  
39g ch t r n. Nh  v y % CaCOấ ắ ư ậ 3  đã b  phân h y là:ị ủ

A.  50,5% B.  60% C.  62,5 % D.  65%

22.3. Hòa tan hoàn toàn 15g  CaCO3 , b ng dd HCl  và cho khí thoát ra h p th  h t vào 500ml ddNaOHằ ấ ụ ế  
0,4 M đ c dd X. Cho l ng d  dd BaClượ ượ ư 2  vào dd X có m gam k t t a. Kh i l ng k t t a m b ng:ế ủ ố ượ ế ủ ằ

A.  7,25g B.  17,49g C.  29,55g D.  9,85g
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22.4.  Hãy ch n m nh đ  sai:ọ ệ ề
A.  canxi sunfat tan ít trong n cướ
B.  bari sunfat không tan trong các dd HCl, HNO3

C.  nhôm cacbonat không tan trong n cướ
D.  magie cacbonat không tan trong dd NaOH

22.5. Cho 4,48 lít CO2 (đkc) h p th  h t vào dd 500 ml dd h n h p NaOH 0,1 M  và  Ba(OH)ấ ụ ế ỗ ợ 2 0,2 M thu 
đ c m gam k t t a. Giá tr  đúng c a m là:ượ ế ủ ị ủ

A.  9,85g B.  15,2g C.  19,7g D.  20,4g

22.6. Tr n 200g dd BaClộ 2 2,08% v i 40g dd Hớ 2SO4 4,9% thu đ c x gam k t t a và dd Y n ng đ  y%.ượ ế ủ ồ ộ  
C p giá tr  x,y đúng là:ặ ị
A.  x  = 2,33g    y =0,62%

C.  x  = 2,33g    y =0,94%
B.  x  = 4,66g    y =0,62%
D.  x  = 4,66g    y =1,24%

22.8. Cho 3,36 lít CO2 (đkc) h p th  h t vào 575 ml dd Ba(OH)ấ ụ ế 2 a mol/l thu đ c 15,76g k t t a. V y aượ ế ủ ậ  
có giá tr  đúng là:ị

A.  0,18 M B.  0,2 M C.  0,25 M D.  0,30 M

22.9. Hoà tan 20g h n h p 2 mu i cacbonat kim lo i hóa tr  I và II b ng l ng d  dd HCl thu đ c dd Xỗ ợ ố ạ ị ằ ượ ư ượ  
và 4,48 lít CO2 (đkc). T ng kh i l ng mu i trong dd X là:ổ ố ượ ố    

A.  16,8g B.  22,2g C.  28,0g D.  33,6g

t0

    

22.10. Cho ph n ng hóa h p: nMgO  +  mPả ứ ợ 2O5                                   X

Bi t r ng trong X, Mg chi m 21,6% kh i l ng và công th c phân t  trùng v i công th c đ n gi nế ằ ế ố ượ ứ ử ớ ứ ơ ả  
nh t. Hãy ch n công th c phânt  đúng: ấ ọ ứ ử

A.  Mg3(PO4)2 B.  Mg3(PO4)3 C.  Mg2P4O7 D.  Mg2P2O7

  
22.11. Hoà tan 3,94g BaCO3 b ng 500ml dd HCl 0,4 M. Th  tích dd NaOH 0,5 M đ  trung hòa l ng axitằ ể ể ượ  
d  b ngư ằ  :                                                                

A.  180ml B.  200ml C.  320ml D.  400ml

22.12. Tr n 50ml dd HNOộ 3 x mol/l v i 150ml dd Ba(OH)ớ 2 0,2M thu đ c dd X. Đ  trung hòa l ng bazượ ể ượ ơ 
d  trong X c n 100ml dd HCl 0,1 M. H ãy ch n giá tr  đúng c a x:ư ầ ọ ị ủ

A.  0,5 M B.  0,75 M C.  1,0 M D.  1,5 M

22.13. M t  lo i đá ch a  80% CaCOộ ạ ứ 3, ph n còn l i là t p ch t tr . Nung đá t i ph n ng hoàn toàn(t iầ ạ ạ ấ ơ ớ ả ứ ớ  
kh i l ng ố ượ
không đ i) thu đ c ch t r n R. V y % kh i l ng c a CaO trong R b ng:ổ ượ ấ ắ ậ ố ượ ủ ằ

A.  62,5% B.  69,14% C.  70,22% D.  73,06%

22.14. Dd X ch a h n h p NaOH a mol/l và Ba(OH)ứ ỗ ợ 2 b mol/l. Đ  trung hoà 50ml dd X c n 60ml dd HClể ầ  
0,1 M. M t khác cho 1 l ng d  dd Naặ ượ ư 2CO3  vào 100 ml dd X th y t o thành 0,394g k t t a. Hãy ch nấ ạ ế ủ ọ  
c p giá tr  đúng c a a và b:ặ ị ủ

A.  a = 0,10 M      b = 0,01 M
C.  a = 0,08 M       b = 0,01 M

B.  a = 0,10 M      b = 0,08M
D.  a = 0,08M       b = 0,02M

22.15. Hãy ch n ph ng pháp đúng đ  đi u ch  canxi kim lo i:ọ ươ ể ề ế ạ
A. nhi t phân CaCOệ 3  nhi t đ  caoở ệ ộ
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B. kh  CaO b ng Hử ằ 2  nhi t đ  caoở ệ ộ
C. đi n phân nóng ch y CaClệ ả 2

D. đi n phân dd CaClệ 2 (có màng ngăn x p)ố

22.16. Hãy ch n ph ng pháp đúng đ  đi u ch  natri kim lo i:ọ ươ ể ề ế ạ
      1. nhi t phân nóng ch y NaClệ ả
      2. đi n phân dd NaClệ  (có màng ngăn x p)ố
      3. đi n phân nóng ch y NaOHệ ả
      4.  kh  Naử 2O  nhi t đ  cao b ng Hở ệ ộ ằ 2

A.  1 và 2 B.  1 và 3 C.  1 và 4 D.  2 và 4

22.17. Hãy ch n ph ng pháp đúng đ  đi u ch  nhôm kim lo iọ ươ ể ề ế ạ  :
      1. nhi t phân Alệ 2O3

      2. kh  Alử 2O3 b ng CO  nhi t đ  caoằ ở ệ ộ
      3. đi n phân nóng ch y Alệ ả 2O3 khi có m t criolitặ
      4. đi n phân nóng ch y AlClệ ả 3

A.  3 và 4 B.  1,3 và 4 C.  1, 2 và 3 D. 3

22.18. X là dd ch a 0,1 mol AlClứ 3. Y là dd ch a 0,32 mol NaOH. Đ  t  t  Yvào X. Kh i l ng k t t aứ ổ ừ ừ ố ượ ế ủ  
thu đ c sau khi đ  h t Y vào X làượ ổ ế  :

A.  7,80g B.  7,12g C.  6,24g D.  3,12g

22.19. X là dd ch a 0,1 mol AlClứ 3. Y là dd ch a 0,32 mol NaOH. Đ  t  t  X vào Y. Kh i l ng k t t aứ ổ ừ ừ ố ượ ế ủ  
thu đ c sau khi đ  h t X vào Y làượ ổ ế  :

A. 6,24g B.  7,80g C. 3,12g  D.  7,12g

22.20. X là dd AlCl3, Y là dd NaOH 2 M. Thêm 150 ml dd Y vào c c ch a 100 ml dd X, khu y đ u t iố ứ ấ ề ớ  
ph n ng hoàn toàn th y trong c c có 7,8g k t t a. Thêm ti p vào c c 100ml dd Y, khu y đ u t i k tả ứ ấ ố ế ủ ế ố ấ ề ớ ế  
thúc các ph n ng  th y trong c c có 10,92g k t t a. N ng đ  mol c a dd X b ngả ứ ấ ố ế ủ ồ ộ ủ ằ  :

A.  3,2 M B.  2,0 M C.  1,6 M D.  1,0 M

22.21. X là dd AlCl3, Y là dd NaOH 1 M. Thêm 240 ml dd Y vào c c ch a 100 ml dd X, khu y đ u t iố ứ ấ ề ớ  
ph n ng hoàn toàn th y trong c c có 6,24g k t t a. Thêm ti p vào c c 100ml dd Y, khu y đ u t i k tả ứ ấ ố ế ủ ế ố ấ ề ớ ế  
thúc các ph n ng  th y trong c c có 4,68g k t t a. N ng đ  mol c a dd X b ng ả ứ ấ ố ế ủ ồ ộ ủ ằ  :

A.  1,0 M B.  1,2 M C.  1,5 M D.  1,6 M

22.22. Cho m t mi ng Al n ng 10,8g vào 400ml dd HCl a mol/l. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toànộ ế ặ ả ứ ả  
(ng ng thoát khí) th y còn l i 2,7g Al. ừ ấ ạ V y a có giá tr  b ng:ậ ị ằ

A.  1,81 M B.  2,04 M C.  2,15 M D.  2,25 M

22.24. Tr n 200ml dd HCl 0,5 M v i 400ml dd Ba(OH)ộ ớ 2 0,05M thu đ c dd X. H i X có th  hòa tan t iượ ỏ ể ố  
đa bao nhiêu gam Al?

A. 2,7g B.  1,08g C. 0,54g  D.  0,27g

22.25. Đi u kh ng đ nh nào d i đây là đúng:ề ẳ ị ướ
A. Al là kim lo i l ng tính vì tác d ng đ c v i dd HCl, c  v i dd NaOHạ ưỡ ụ ượ ớ ả ớ
B. Cu kim lo i ch  tan đ c duy nh t trong dd HNOạ ỉ ượ ấ 3

C. R u Etylic không th  bay h i  nhi t đ , áp su t th ngượ ể ơ ở ệ ộ ấ ườ
D. cát (SiO2) không th  hòa tan b ng dd HCl, cũng nh  HNOể ằ ư 3, H2SO4
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22.26. Nhúng 1 thanh Al n ng 50g vào 500ml dd CuSOặ 4 0,4 M. Sau 1 th i gian l y thanh Al ra kh i dd,ờ ấ ỏ  
cân l i, n ng 51,38g. Gi  s  t t c  Cu thoát ra bám vào thanh Al. Kh i l ng Cu thoát ra b ng:ạ ặ ả ử ấ ả ố ượ ằ

A. 1,92g B.  2,78g C. 16g  D.  32g

22.27.  Nhúng 1 thanh Al n ng 50g vào 500ml dd CuSOặ 4 0,4 M. Sau 1 th i gian l y thanh Al ra kh i dd,ờ ấ ỏ  
cân l i, n ng 51,38g. Gi  s  t t c  Cu thoát ra bám vào thanh Al. Tính n ng đ  các ch t trong dd sauạ ặ ả ử ấ ả ồ ộ ấ  
ph n ng (th  tích v n 500ml). Hãy ch n c p n ng đ  đúng:ả ứ ể ẫ ọ ặ ồ ộ
A.  Al2(SO4)3 0,02 M       CuSO4 0 M (h t)ế

C.  Al2(SO4)3 0,02 M       CuSO4 0,37 M
B. Al2(SO4)3 0,02 M       CuSO4 0,34 M 
D. Al2(SO4)3 0,02 M       CuSO4 0,38 M 

22.28. Hoà tan hoàn toàn (riêng l ) mẻ 1 gam Al v à m2 gam Zn b ng dd Hằ 2SO4 loãng thu đ c nh ng thượ ữ ể 
tích H2 b ng nhau. V y t  l  mằ ậ ỉ ệ 1:m2 b ng:ằ

A.27 : 65 B. 13,5 : 65  C.18 : 32,5 D. 18 : 65 

22.29. Nguyên t  X có th  t o thành v i Alố ể ạ ớ aXb m i phân t  ch  có 5 nguyên t ,  KLPT b ng 150u.ỗ ử ỉ ử ằ  
Nguyên t  X và h p ch t Alố ợ ấ aXb là :
A.  C (cacbon) Al3C2

C.  S (l u huỳnh) Alư 2S3

B. O (oxi) Al2O3

D. Si (silic) Al3Si2

22.30.Dd X ch a 24,4 g h n h p 2 mu i Naứ ỗ ợ ố 2CO3 và K2CO3.  Thêm dd ch a 33,3 g CaClứ 2 vào dd X thu 
đ c 20g k t t a và dd Y. S  mol m i mu i trong dd X l à:ượ ế ủ ố ỗ ố
A. Na2CO3   0,12ml K2CO3  0,08ml

B. Na2CO3   0,10ml K2CO3  0,10ml
C. Na2CO3   0,08ml K2CO3   0,12ml
D. Na2CO3   0,05ml K2CO3  0,15ml

~ ~ ~ ~

22.31. Tr n 50 ml dd Naộ 2CO3 0,2 M v i 100ml dd CaClớ 2 0,15M thu đ c 1 l ngượ ượ  

k t t a đúng b ng l ng k t t a thu đ c khi tr n 50 ml dd Naế ủ ằ ượ ế ủ ượ ộ 2CO3 0,2 M v i 100ml dd BaClớ 2 a mol/l. 
Giá tr  đúng c a a là:ị ủ

A. ~  0,08 M B. ~  0,10 M C. ~  0,05 M D. ~  0,12 M

22.32. C p ch t nào có th  cùng t n t i trong m t dd (  nhi t đ  th ng):ặ ấ ể ồ ạ ộ ở ệ ộ ườ
A.Na2S và AgNO3

C. NaHCO3  và CaCl2

B. NaHSO4  và BaCl2

D. AlCl3 và NH3

22.33. Đi n phân có màng ngăn x p 500 ml dd Nacl 4M (d = 1,2 g/ml). Sau khi  anot thoát ra 17,92 lít Clệ ố ở 2 

(đkc) thì ng ng đi n phân. Hãy ch n giá tr  đúng c a n ng đ  C% c a n ng đ  C% c a NaOH trong ddừ ệ ọ ị ủ ồ ộ ủ ồ ộ ủ  
sau đi n phân (n c bay h i không đáng k ): ệ ướ ơ ể

A.8,26 % B. 11,82 % C. 12,14 % D. 15,06% 

22.34.Nhi t phân hòan toàn 2,45 g 1 mu i vô c  X thu đ c 672 ml Oệ ố ơ ượ 2 (đkc). Ph n ch t r n còn l i ch aầ ấ ắ ạ ứ  
52,35% kali và 47,65% clo. Công th c phân t  c a mu i X l à: ứ ử ủ ố

A.KClO B.KClO2 C.KClO3 D. KClO4

22.35. Mu i NaCl b  l n 1 ít t p ch t NaBr, CaClố ị ẫ ạ ấ 2, MgSO4. Hãy ch n b  thu c th  thích h p đ  thuọ ộ ố ử ợ ể  
đ c NaCl nguyên ch tượ ấ  :
A.  Cl2 , BaCl2 , Na2CO3 , HCl

C.  Cl2 , BaCl2 , NaOH , HCl
B. Cl2 , H2SO4 , BaCl2 , NaOH
D. Cl2 , NaOH , Na2CO3 , HCl
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22.36.C n tr n 2 dd NaOH 3% v à 10% theo t  l  kh i l ng nh  th  nào đ  có dd NaOH 8%. T  l  kh iầ ộ ỉ ệ ố ượ ư ế ể ỉ ệ ố  
l ng  mượ 1 c a dd NaOH 3% và mủ 2 c a dd NaOH 10%ủ  :

A.m1: m2 = 1: 2 B. m1: m2 = 2: 1 C. m1: m2 = 5: 2 D.  m1:  m2 

= 2: 5

22.37. Trong 1 cái c c đ ng 1 mu i cacbonat kim lo i hóa tr  I. Thêm t  t  dd Hố ự ố ạ ị ừ ừ 2SO4 10% v ào c c choố  
t i khi v a thoát ra h t thu đ c dd mu i sunfat n ng đ  13,63%. Kim lo i hoá tr  I đó là:ớ ừ ế ượ ố ồ ộ ạ ị

A.Li  B. Na  C.K  D.Ag 

22.38.Cho m gam Na tác d ng h t v i p gam n c thu đ c dd n ng đ  x%. L pụ ế ớ ướ ượ ồ ộ ậ  

bi u th c tính n ng đ  x% theo m, p. Hãy ch n bi u th c đúng:ể ứ ồ ộ ọ ể ứ

A. x % = 

C. x % = 
B. x % =

D. x % =

22.39.X, Y, Z l à 3 h p ch t c a 1 kim lo i hóa tr  I khi đ t nóng  nhi t đ  cao cho ng n l a àu v àng. Xợ ấ ủ ạ ị ố ở ệ ộ ọ ử  
tác d ng v i Y t o thành Z. Nung nóng Y thu đ c ch t Z và 1 ch t khí làm đ c n c vôi trong, nh ngụ ớ ạ ượ ấ ấ ụ ướ ư  
không làm m t màu dd n c Brôm. ấ ướ Hãy ch n c p X, Y, Z:ọ ặ

A.  X là K2CO3 Y là KOH    Z là KHCO3

B.  X là NaHCO3 Y là NaOH    Z là Na2CO3

C.  X là Na2CO3 Y là NaHCO3    Z là NaOH
D.  X là NaOH Y là NaHCO3    Z là Na2CO3

22.40. Tr n 0,2 lít COộ 2 (đkc) h p th  hoàn toàn vào 600ml dd NaOH 2M thu đ c dd X. N u cho 1 l ngấ ụ ượ ế ượ  
d  dd BaClư 2 vào dd X thì thu đ c l ng k t t a nh  sau:ượ ượ ế ủ ư

A. 19,7 g B. 88,65 g C.118,2 g  D. 147,75 g

22.41.Tr n 0,2 lít dd NaOH 3% (d = 1,05 g/ml) v i 0,3 lít dd NaOH 10% (d = 1,12g/ml) thu đ c dd X cóộ ớ ượ  
n ng đ   C% là:ồ ộ

A.5,15 % B. 6,14 % C. 7,35 % D. 8,81 %

22.42.Cacnalit là 1 mu i có công th c KCl.MgClố ứ 2.6H2O (M = 277,5). L y 27,75 g mu i đó, hòa tan vàoấ ố  
n c, sau đó cho tác d ng v i dd NaOH d  r i l y k t t a nung  nhi t đ  cao t i ph n ng hoàn toànướ ụ ớ ư ồ ấ ế ủ ở ệ ộ ớ ả ứ  
thì thu đ c bao nhiêu g ch t r n ?ượ ấ ắ

A. 4 g B. 6 g C.8 g  D. 10 g

22.43.Cho 4,9 g kim lo i ki m M vào 1 c c n c. Sau 1 th i gian l ng khí thoát ra đã v t quá 7,5 lítạ ề ố ướ ờ ượ ượ  
(đkc). Kim lo i ki m M l à:ạ ề

A.Li  B. Na  C.K  D.Rb 

22.44. Đ  oxi hoá hoàn toàn 1,08 g kim lo i M c n 1 l ng v a đ  0,672 l ít Oể ạ ầ ượ ừ ủ 2 (đkc). H i kim lo i M cóỏ ạ  
th  tác d ng v i các ch t nào d i đây:ể ụ ớ ấ ướ

m m 80   100
44m + 46p

m m 40   100
44m + 46p

m m 40   100
46m + 46p

m m 80   100
46m + 46p
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A.  HCl, CuSO4

C.  HCl, MgSO4 ,CuSO4

B. HCl, NaNO3

D.HCl,NaOH,CuSO4

22.45. Đ  làm k t t a l i Al(OH)ể ế ủ ạ 3 t  dd NaAlOừ 2 có th  dùng các ch t nào cho d i đây: COể ấ ướ 2 , HCl , 
NaOH, AlCl3, Na2CO3. Hãy ch n câu tr  l i đúng:ọ ả ờ
A.  CO2 , HCl , AlCl3

C.  CO2 , HCl , NaOH
B. CO2 , Na2CO3

D. CO2 , HCl, Na2CO3

22.46.Cho các ch t : NaHCOấ 3  , NaHSO4  , AlCl3 , Na3PO4 , AgNO3 , HNO3. Trong 4 ch t cho d i đây,ấ ướ  
ch t nào tác d ng đ c v i nhi u ch t nh t trong s  các ch t cho trên:ấ ụ ượ ớ ề ấ ấ ố ấ

A.HCl  B.BaCl2  C.NaOH  D. H2SO4

22.47. C u hình electron l p ngoài cùng nào ng v i kim lo i ki mấ ớ ứ ớ ạ ề
A. ns2np1  B. ns1  C. ns2np5 D. ns2np2

22.48. Trong nhóm IA (kim lo i ki m ) đi t  trên xu ng d i:ạ ề ừ ố ướ
1. đi n tích h t nhân tăng d nệ ạ ầ
2. bán kính nguyên t  tăng d nử ầ
3. đ  âm đi n tăng d nộ ệ ầ
4.s  oxi hoá c a  kim lo i ki m trong các h p ch t gi m d nố ủ ạ ề ợ ấ ả ầ
5. tính phi kim gi m d nả ầ
6. t ng s  electron trong nguy ên t  gi m d nổ ố ử ả ầ

Các m nh đ  đúng làệ ề  :
A.1,2,3,4  B.1,2,3,5  C.1,2,5,6  D. 1,2,3,5,6

22.49. Trong s  các nguyên t  cho d i đây, nh ng nguyên t  nào không t n t i trong t  nhiên d iố ố ướ ữ ố ồ ạ ự ướ  
d ng đ n ch tạ ơ ấ  : K, Au, Ar, Ca, O, Na, Ba, Ag, Sr. Hãy ch n đáp ng đúngọ ứ  :
A. K, Na, Ar, Sr  

C. K, Na, Ca, Ag, Ar
B. K, Na, Ca, Ba, Ag
D. K, Ca, Na, Ba,  Sr

22.50. Nh ng c u hình electron nào ng v i ion c a kim lo i k m:ữ ấ ứ ớ ủ ạ ề
1 .1s22s22p1 
4. 1s22s22p63s1

2. 1s22s22p6 

5 .1s22s22p63s23p6
3. 1s22s22p4

Hãy ch n đáp án đúng:ọ
A.1và 4  B.1 và 2  C.1và 5  D. 2 và 5

22.51. Đi n phân nóng ch y 1 mu i clorua kim lo i M. Ng i ta nh n th y khi  catot thoát ra 10g kimệ ả ố ạ ườ ậ ấ ở  
lo i thì  anot thoát ra 5,6 lít Clạ ở 2(đkc). Kim lo i M là:ạ

A.Ca  B. K  C.Al  D.Na

22.52. N c c ng là gì ? Hãy ch n đ nh nghĩa đúng d i đây:ướ ứ ọ ị ướ
A.  n c c ng là n c ch a nhi u ion kim lo iướ ứ ướ ứ ề ạ
B.  n c c ng là n c ch a nhi u mu i canxi và bariướ ứ ướ ứ ề ố
C.  n c c ng là n c ch a nhi u ion Caướ ứ ướ ứ ề 2+ , Mg2+

D.  n c c ng là n c ch a nhi u ion Naướ ứ ướ ứ ề + , Cl- ( n c m n)ướ ặ

22.53. Trong 1 c c n c ch a 0,01 mol Naố ướ ứ +; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05mol HCO3
- và 0,02 mol 

Cl-. H i n c trong c c thu c lo i n c c ng gì? Hãy ch n câu tr  l i đúng :ỏ ướ ố ộ ạ ướ ứ ọ ả ờ
A. c ng t m th iứ ạ ờ

C. n c không c ngướ ứ
B. c ng vĩnh c uứ ử
D. c  c ng t m th i và c ng vĩnh c uả ứ ạ ờ ứ ử
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22.54. Trong 1 c c n c ch a 0,01 mol Naố ướ ứ +; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05mol HCO3
- và 0,02 mol 

Cl-. Hãy ch n các ch t có th  dùng đ  làm m m n c trong c c:ọ ấ ể ể ề ướ ố
A. HCl, Na2CO3, Na2SO4

C. Ca(OH)2 ,HCl, Na2SO4

B. Na2CO3, Na3PO4

D.Ca(OH)2,Na2CO3

22.55.Cho s  đ  bi n hoá:ơ ồ ế
Na X  Y Z T Na

Hãy ch n th  t  đúng c a các ch t X, Y, Z, Tọ ứ ự ủ ấ
A.  Na2CO3 NaOH Na2SO4 NaCl

B.  NaOH Na2SO4 Na2CO3 NaCl
C.  NaOH Na2CO3 Na2SO4 NaCl
D. Na2SO4 Na2CO3 NaOH NaCl

22.56. Cho s  đ  bi n hoá:ơ ồ ế
Ca X  Y Z T Ca

Hãy ch n th  t  đúng c a các ch t X, Y, Z, Tọ ứ ự ủ ấ
A.  CaO Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 CaCO3

B.  CaO CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCl2

C.  CaO CaCO3 CaCl2 Ca(HCO3)2

D. CaCl2 CaCO3 CaO Ca(HCO3)2

22.57. Cho s  đ  bi n hoá:ơ ồ ế

Al  X  Y Z T  
Hãy ch n th  t  đúng c a các ch t a, X, b, Y, c, Z, Tọ ứ ự ủ ấ
A.  CuCl2, AlCl3, Al(OH)3, NaOH, CO2, NaAlO2, Al2O3

B.  CuCl2, AlCl3, NaAlO2, CO2, NaOH, Al(OH)3, Al2O3

C.  CuCl2, AlCl3, NaOH, NaAlO2, Al(OH)3, CO2, Al2O3

D.  CuCl2, AlCl3, NaOH, NaAlO2, CO2, Al(OH)3, Al2O3

22.58. Hãy s p x p các ion sau đây theo bán kính nh  d n: Naắ ế ỏ ầ +, O2-, Al3+, Mg2+. Hãy ch n các s p x pọ ắ ế  
đúng:
A. Na+ > O2- > Al3+ > Mg2+.

C. O2- >Al3+ > Mg2+ > Na+
B. O2- > Na+ > Mg2 > Al3+

D. Na+ > Mg2 > Al3+ > O2-

22.59. Hãy s p x p các h t vimô cho d i đây theo bán kính nh  d n: Na, Naắ ế ạ ướ ỏ ầ +, Mg2+, Mg,  Al3+,Al. Hãy 
ch n các s p x p đúng:ọ ắ ế
A.  Na > Mg > Al> Na+ > Mg2+ > Al3+

B.  Na > Na+  > Mg > Mg2+ > Al > Al3+

C. Al3+ > Al  > Mg2+ > Mg > Na+ > Na
 D. Al3+ > Mg2+ > Na+ > Al  > Mg  > Na
 
22.60.Hãy ch n các đ c đi m chung c a kim lo i ki m (nhóm IA)ọ ặ ể ủ ạ ề

1. có 1 electron l p ngoài cùngớ
2. có bán kính nguyên t  l n d n t  Li đ n Frử ớ ầ ừ ế
3. có s  oxi hóa +1 duy nh t trong các h p ch tố ấ ợ ấ
4. có đ  âm đi n gi m d n t  Li đ n Frộ ệ ả ầ ừ ế
5.t o thành các h p ch t ionạ ợ ấ
6.có tính kh  m nhử ạ

t0 +c +b +a
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Nh ng đ c đi m chung c a kim lo i ki m l àữ ặ ể ủ ạ ề  :
A.1,3,4,6  B.1,3,,5,6  C. 1,2,5,6 D. 1,3,4,5,6

22.61.NaHCO3 là 1 h p ch t l ng tính vìợ ấ ưỡ  :
A.  dd NaHCO3 có pH > 7
B.  vì phân t  có ch a c  Na và Hử ứ ả
C.  vì khi nhi t phân t o ra Naệ ạ 2CO3, CO2 và H2O
 D.  vì nó có kh  năng cho proton (khi tác d ng v i baz , ví d  NaOH) và có kh  năng nh n protonả ụ ớ ơ ụ ả ậ  
( khi tác d ng v i axit, ví d  HCl)ụ ớ ụ

22.62. Cho 16,8 lít CO2 (đkc) h p th  t  t  vào 6000ml dd NaOH 2M. H i thu đ c nh ng ch t nào?ấ ụ ừ ừ ỏ ượ ữ ấ  
Bao nhiêu mol?
A.  0,45 mol NaOH 0,75 mol NaHCO3 0 mol Na2CO3

B.  0 mol NaOH 0,75 mol NaHCO3 0,25 mol Na2CO3

C.  0 mol NaOH 0,45 mol NaHCO3 0,30 mol Na2CO3

 D.  0 mol NaOH 0,30 mol NaHCO3 0,45 mol Na2CO3

22.63. Đ  s n xu t Hể ả ấ 2 và O2 ng i ta ti n hành đi n phân 5000 gam dd KOH 14% (đi n c c tr  Ni) v iườ ế ệ ệ ự ơ ớ  
c ng đ  dòng đi n 268A trong vòng 10gi . Gi  s  hi u su t đi n phân 100% và  nhi t đ  đi n phânườ ộ ệ ờ ả ử ệ ấ ệ ở ệ ộ ệ  
n c bay h i không đáng k . Tính n ng đ  C% c a KOH trong dd sau đi n phân. Hãy ch n đáp s  đúng:ướ ơ ể ồ ộ ủ ệ ọ ố

A. 15,8% B. 17,0 % C. 20,02% D. 23,14% 

22.64.Hòa tan 16,15g h n h p NaCl, NaBr vào n c, sau đó cho tác d ng v i l ng d  dd AgNOỗ ợ ứơ ụ ớ ượ ư 3 thu 
đ c 33,15 g k t t a. Tính kh i l ng c a m i mu i trong h n h p ban đ uượ ế ủ ố ượ ủ ỗ ố ỗ ợ ầ

A.  10,0g NaCl;   6,15g NaBr
C.  6,66g NaCl;   9,49g NaBr

B.  8,21g NaCl;   7,94g NaBr
D.  5,85g NaCl;   10,3g NaBr

22.65. Hoà tan 17,75 g h n h p NaCl, KBr vào n c thành dd. S c khí clo d  vào dd, sau đó đem cô c nỗ ợ ướ ụ ư ạ  
dd thì thu đ c 13,30g mu i khan. Tính kh i l ng m i mu i trong h n h p ban đ u.ượ ố ố ượ ỗ ố ỗ ợ ầ

A.  5,85g NaCl;   11,9g KBr
C.  7,12g NaCl;   10,54g KBr

B.  6,77g NaCl;   10,98g KBr
D.  8,42g NaCl;   9,33g KBr

22.66. Hãy ch n nh ng nguyên t  ki m th  (nhóm IIA) trong s  các nguyên t  cho d i đâyọ ữ ố ề ổ ố ố ướ  : Na, Ca, 
Zn, Al, Ba, Li, Cu, Mg, Sr, Ag, Hg,. Các kim lo i ki m th  g mạ ề ổ ồ  :

A.  Ca, Zn, Ba, Mg
C.  Ca, Ba ,Mg, Sr

B.  Ca, Zn, Ba, Al
D.  Ca, Ba, Zn, Li, Mg

22.67. X,Y là 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i ki m th  thu c 2 chu kỳ liên ti p trong b ng h  th ngố ủ ạ ề ổ ộ ế ả ệ ố  
tu n hoàn. Hoà tan hoàn toàn 28,4g h n h p X, Y b ng dd HCl thu đ c 6,72 lít COầ ỗ ợ ằ ượ 2 (đkc). Các kim lo iạ  
ki m th  đó là:ề ổ

A.  Be và Mg
C.  Mg và Ca

B.  Ca và Sr
D.  Sr và Ba

22.68. Cho 4,3g h n h p BaClỗ ợ 2 và CaCl2 vào 100ml dd h n h p Naỗ ợ 2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 0,25M th yấ  
t o thành 3,97g k t t a R. Tính s  mol các ch t trong R.ạ ế ủ ố ấ
A.  0,01 mol BaCO3  0,015 mol CaCO3

B.  0,01 mol BaCO3  0,02 mol CaCO3

C.  0,015 mol BaCO3  0,01 mol CaCO3

 D.  0,02 mol BaCO3  0,01 mol CaCO3
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22.69. Dd X ch a 0,025 mol COứ 3
2-; 0,1 mol Na+;0,25 mol NH4

- v à 0,3mol Cl-. Đun nóng nh  dd X và choẹ  
270ml dd Ba(OH)2

 0,2 M vào. H i t ng kh i l ng dd X và dd Ba(OH)ỏ ổ ố ượ 2 gi m bao nhiêu gam. Gi  sả ả ử 
n c bay h i không đáng k . Hãy ch n đáp s  đúng.ướ ơ ể ọ ố

A. 4,215g B. 5,269g C.6,761 g  D. 7,015g

22.70. Hãy ch n nguyên nhân đúng hình thành th ch nhũ trong cáchang đ ng  các núi đá vôiọ ạ ộ ở
A.  do ph n ng c a COả ứ ủ 2 (trong không khí ) v i CaO thành CaCOớ 3

B.  do CaO tác d ng v i SOụ ớ 2 và O2 t o thành CaSOạ 4

C.  do s  phân h y Ca(HCOự ủ 3)2    CaCO3 + H2O + CO2

 D.  do quá trình ph n ng thu n ngh chả ứ ậ ị
CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2

 x y ra trong 1 th i gian r t lâu.ả ờ ấ

22.71.Hòa tan hoàn toàn 11,9g h n h p kim lo i nhôm- k m b ng dd NaOH thu đ c 8,96lít (đkc). Tínhỗ ợ ạ ẽ ằ ượ  
% kh i l ng m i kim lo i trong h n h p ban đ u. Hãy ch n đáp s  đúngố ựơ ỗ ạ ỗ ợ ầ ọ ố

A.  40,02% Zn và 59,98% Al
C.  54,62% Zn và 45,38% Al

B.  45,52% Zn và 54,48% Al
D.  58,18% Zn và 41,85% Al

22.72.M t h c sinh nói:ộ ọ
A. Al(OH)3 là 1 baz  l ng tính vì nó tác d ng đ c v i c  dd HCl và dd NaOHơ ưỡ ụ ượ ớ ả  
B. Al(OH)3 là 1 baz  vì khi nhi t phân thu đ c 1 oxit kim lo i và n cơ ệ ượ ạ ướ
C. Al(OH)3  là 1 hidroxit l ng tính vì nó có kh  năng cho proton khi tác d ng v i baz  và nh n protonưỡ ả ụ ớ ơ ậ  
khi tác d ng v i axit ụ ớ
 D. Al(OH)3 có th  tác d ng v i b t kỳ axit nào và baz  nàoể ụ ớ ấ ơ
Hãy ch n đáp s  đúngọ ố

22.73. .Hòa tan hoàn toàn 11,9g h n h p kim lo i nhôm- k m b ng dd Hỗ ợ ạ ẽ ằ 2SO4 thu đ c 8,96lít (đkc) và ddượ  
X. Tính t ng kh i l ng mu i trong dd X. Hãy ch n đáp s  đúngổ ố ựơ ố ọ ố

A. 50,31g B. 48,28g C. 35,22g  D. 34,47g

22.74.Cho 23g Na vào 500ml dd NaOH thu đ c dd X và Hượ 2, coi n c bay h i không đáng k . Tính n ngướ ơ ể ồ  
đ  C% c a dd X. Hãy ch n đáp s  đúng, chính xác nh t:ộ ủ ọ ố ấ

A. 7,6482% B. 7,6628 % C. 7,6815% D. 8,000%

22.75. Cho 23g Na vào 500ml dd NaOH 4% (d=1,05 g/ml) thu đ c dd X. Th  tích coi nh  không thayượ ể ư  
đ i 500ml, n c bay h i không đáng k . Tính n ng đ  mol c a dd Xổ ướ ơ ể ồ ộ ủ

A.  2,12 M B.  1,05 M C.  1,25 M D.  1,50 M

22.76. C n thêm bao nhiêu gam Naầ 2O vào 500ml dd NaOH 0,095M đ  có dd NaOH 0,101M? Th  tích ddể ể  
coi nh  không thay đ i, n c bay h i không đáng k .ư ổ ướ ơ ể

A. 1,15g B. 0,186g C. 0,093g  D. 0,040g

22.77. C n thêm bao nhiêu gam KOH vào n c đ  có đ c 800ml dd KOH có pH = 13.ầ ướ ể ượ
A. 11,2g B. 8,96g C. 5,6g  D. 4,48g

22.78. Tr n 400ml dd HCl 0,5 M v i 100ml dd KOH 1,5 M thu đ c 500ml dd có pH = x. V t x có giá trộ ớ ượ ậ ị  
sau:

A. x = 3,0 B. x = 2,5 C. x = 2,0 D. x = 1,0 

22.79. Tr n 400ml dd HCl 0,5 M v i 100ml dd KOH n ng đ  a mol/ l thu đ c 500ml dd có pH = 13. Giáộ ớ ồ ộ ượ  
tr  đúng c a a là:ị ủ
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A.  1,5 M B.  2,0 M C.  2,5 M D.  2,55 M

22.80.  Tr n 100ml dd h n h p HCl 0,4 M và Hộ ỗ ợ 2SO4   0,1 M v i 400ml dd h n h p NaOH 0,1 M vàớ ỗ ợ  
Ba(OH)2 n ng đ  x mol/l thu đ c k t t a và 500ml dd có pH =12. Hãy ch n giá tr  đúng c a x:ồ ộ ượ ế ủ ọ ị ủ
A.  x  = 0,05125M

C.  x  = 0,03125M
B.  x  = 0,05208M
D.  x  = 0,05208M

 
22.81. Trên 2 đĩa cân đ t 2 c c không: cân thăng b ng. Cho vào c c trái 5,4g Al, cho vào c c ph i 15,38gặ ố ằ ố ố ả  
CaCO3. Cân m t thăng b ng. C n thêm bao nhiêu gam dd HCl 7,3% vào c c trái đ  cho cân tr  l i v  tríấ ằ ầ ố ể ở ạ ị  
cân b ng:ằ

A. 9,98g B. 10,12g C. 10,00g  D. 10,08g

22.82. Dãy các ch t tác d ng đ c v i dd HCl là;ấ ụ ượ ớ
A.  Mg3(PO4)2, ZnS, Ag, Na2SO3, CuS

C.  Mg3(PO4)2, ZnS, CuS, NaHSO4

B.  Mg3(PO4)2, ZnS, Na2SO3

D. Mg3(PO4)2 , NaHSO4, Na2SO3

22.83.Cho 11,9g h n h p Al, Zn vào m gam dd Hỗ ợ 2SO4   d , sau ph n ng hoàn toàn, kh i l ng dd làư ả ứ ố ượ  
(m+11,1)gam. Kh i l ng Al, Zn trong h n h p ban đ u là:ố ượ ỗ ợ ầ
A.  1,35g Al và 10,55g Zn

C.  2,7g Al và 9,2g Zn
B.  2,00g Al và 9,9g Zn
D.  5,4g Al và 6,5g Zn

22.84.Dd X ch a 0,6 mol NaHCOứ 3  và 0,3 mol Na2CO3. Thêm r t t  t  dd ch a 0,8 mol HCl vào dd Xấ ừ ừ ứ  
đ c dd Y và V lít COượ 2 (đkc). Thêm vào dd Y n c vôi trong d  th y t o thành m gam k t t a. Tính thướ ư ấ ạ ế ủ ể 
tích V và kh i l ng m:ố ượ
A.  11,2 lít CO2;  90g CaCO3

C.  11,2 lít CO2;  60g CaCO3

B.  16,8 lít CO2;  60g CaCO3

D.  11,2 lít CO2;  40g CaCO3

22.85. Cho các nguyên t  sau đây: Cl, Na, N, S, Br, Cu, Ba. Hãy ch n các c p nguyên t  mà tính ch t hóaố ọ ặ ố ấ  
h c ch  y u c a chúng gi ng nhau:ọ ủ ế ủ ố
A.  Cl và Br, Ca và Cu

C.  Cl và Br, Ca và Cu, N và S
B.  Cl và Br, Ca và Ba
D.  Cl và Br, Ca và Ba, N và S

22.86. Hãy s p x p các kim lo i ki m ( tr  Fr) theo th  t  nhi t đ  nóng ch y và nhi t đ  sôi gi m d nắ ế ạ ề ừ ứ ự ệ ộ ả ệ ộ ả ầ  
( th p d n). Hãy ch n đáp án đúng:ấ ầ ọ
A.  Li      Na      K       Rb      Cs
B.  Li       K   Na      Rb     Cs
C.  Cs      Rb     K        Na      Li
 D.  Cs      Rb     Na      K        Li

22.87. Hãy ch n câu sai:ọ
A.  có th  đi u ch  kim lo i ki m b ng cách đi n phân nóng ch y mu i cloruaể ề ế ạ ề ằ ệ ả ố
B.  t t c   kim lo i ki m đ u tác d ng v i n c t o thành dd baz  m nhấ ả ạ ề ề ụ ớ ướ ạ ơ ạ
C.  có th  kh  các kim lo i ki m thành hidruaể ử ạ ề
 D.  các kim lo i ki m th  hi n tính kh  r t m nhạ ề ể ệ ử ấ ạ

22.88. Có các h p ch t: NOợ ấ 2, Na2O, OF2, CO2, FO2, SO2, Na2O2. Trong các h p ch t đó, h p ch t nàoợ ấ ợ ấ  
không th  t n t i:ể ồ ạ

A. OF2 B. FO2 C. Na2O2 D. NO2

22.89.Ph ng pháp đi u ch  nào sai?ươ ề ế
A.  có th  đi u ch  Ca b ng cách đi n phân nóng ch y mu i CaClể ề ế ằ ệ ả ố 2

B.  có th  đi u ch  Na b ng cách đi n phân nóng ch y NaOHể ề ế ằ ệ ả
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C.  có th  đi u ch  Alể ề ế 2S3 b ng cách cho dd Naằ 2S tác d ng v i dd AlClụ ớ 3

 D.  có th  đi u ch  Al(OH)ể ề ế 3 b ng cách cho dd NHằ 3 tác d ng v i dd mu i nhôm, ví d : AlClụ ớ ố ụ 3

22.90. Cho bi t ph n ng nào không x y ra  nhi t đ  th ng?ế ả ứ ả ở ệ ộ ườ
A.  Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2                         Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O

B.  Ca(OH)2 + NaHCO3                                         CaCO3 + NaOH + H2O

C.  Ca(OH)2 + 2NH4Cl                              CaCl2 + 2H2O + 2NH3

 D.  CaCl2 + NaHCO3                 CaCO3 + NaCl + HCl

22.91.Khi nhi t phân nóng ch y đ  s n xu t Al, ng i ta hoà tan Alệ ả ể ả ấ ườ 2O3 vào criolit Na3[AlF6] đ :ể
A.  gi m nhi t đ  nóng ch y c a Alả ệ ộ ả ủ 2O3  t  2050ừ 0C xu ng 950ố 0C và đ  tăng hi u su t  đi n phânể ệ ấ ệ
B.  đ  ti t k m nguyên li u Alể ế ệ ệ 2O3

C.  đ  thu đ c Al nguyên ch tể ượ ấ
 D.  đ  b t tiêu hao cacbon  anot (d ng c c)ể ớ ở ươ ự

22.92.Hãy k  các d ng t n t i trong t  nhiên c a nhôm oxit trong s  các ch t cho sau: corinđon, đolomit,ể ạ ồ ạ ự ủ ố ấ  
crioli, boxit, rubi, cacnalit, apatit, saphia, hematit. Hãy ch n đáp án đúng:ọ
A. boxit,  corinđon, apatit

C. boxit,  corinđon, saphia, rubi
B. boxit,  rubi, saphia
D. boxit,  rubi, crioli, hematit
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22.93. Đ  1 mi ng Al n ng 5,4gam trong không khí 1 th i gian, th y kh i l ng mi ng Al n ng lênể ế ặ ờ ấ ố ượ ế ặ  
5,448gam. Tính % Al đã b  oxi hóa thành oxit. Hãy ch n đáp s  đúng:ị ọ ố

A. 0,5% B. 1,0% C. 2,0% D. 2,5%

22.94.N u hàm l ng ph n trăm c a kim lo i R trong mu i cacbonat là 40% thì h àm l ng ph nế ượ ầ ủ ạ ố ượ ầ  
trăm c a kim lo i R trong mu i photphat là bao nhiêu ph n trăm. Hãy ch n đáp s  đúng:ủ ạ ố ầ ọ ố

A. 40% B.80 % C. 52,7% D. 38,71%

 Ch ng X . Nhóm VAươ  : NHÓM NITƠ

10.1:  tr ng thái c  b n các nguyên t  c a các nguyên t  nhóm VA có bao nhiêu electron đ c thân?Ở ạ ơ ả ử ủ ố ộ
 A. 1 B. 2 C. 3 D.5
 
(PB) 10.2:  tr ng thái kích thích nguyên t  P có t i đa  bao nhiêu electron đ c thân?               Ở ạ ử ố ộ

A. 3 B. 4 C. 5 D. 7

10.3:Tính s  oxi hoá c a N trong các h p ch t ( vi t theo th  t  các h p ch t cho):Caố ủ ợ ấ ế ứ ự ợ ấ 3N2 , N2H4 , HN3 

, NH4NO3 , NH2OH , N2O4 . Hãy ch n đáp án đúng.ọ
A.    –3 -2 -1/3  -3  và  +5       -1 +4
B.    –3 -4 -3  -3  và  +5       -1          +4
C.    –1 -2 -3  -3  và  +5 -3 +4
D.    –3 -2 -1/3  -3  và  +5 -3 +4

10.4: Có các dung d ch mu i NaNOị ố 3, NaCl , (NH4)2CO3 , (NH4)2SO4 . Hãy ch n b  thu c th  đ  nh nọ ộ ố ử ể ậ  
bi t c  5 dung d ch:ế ả ị

A. HCl , BaCl2 , AgNO3 B. AgNO3 , Cu , HCl
C. Ba(OH)2 , AgNO3., Cu D. Ba(OH)2 , HCl , Cu

10.5: Nit  ( Nơ 2) “ tr ” v  ph ng di n hoá h c  nhi t đ  th ng do:ơ ề ươ ệ ọ ở ệ ộ ườ
A. Phân t  nit  không phân c c;ử ơ ự

 B. Bán kính nguyên t  c a N nh ;ử ủ ỏ
C. Năng l ng liên k t Nượ ế 2 r t l n, t c liên k t ba c a Nấ ớ ứ ế ủ ≡  N r t b n;ấ ề
D. Do c u trúc electron tuân theo các quy t c “ bát t ”.ấ ắ ử

10.6: Có các dung d ch CaClị 2 , ZnSO4 , Al2(SO4)3 , CuCl2 , FeCl3 . Dùng thu c th  nào d i đây có thố ử ướ ể 
nh n bi t c  5 dung d ch:ậ ế ả ị

A. Dung d ch NaOHị B. Dung d ch BaClị 2

C. Dung d ch NaOH và COị 2 D. Dung d ch NHị 3

10.7: Cho lu ng khí NHồ 3 đi qua ng đ ng 6,4 gam CuO nung nóng. Sau thí nghi m hoà tan hoàn toànố ự ệ  
ch t r n trong ng b ng dung d ch HNOấ ắ ố ằ ị 3 đ c thu đ c 1,792 lít NOặ ượ 2 ( tính theo đktc). Ph n trăm CuOầ  
đã b  kh  là:ị ử

A. 40% B. 50% C. 60% D. 75%

10.8: Nung 9 gam h n h p X (g m NaNOỗ ợ ồ 3 và NaCl ) t i kh i l ng không đ i thu 7,4 gam ch t r n.ớ ố ượ ổ ấ ắ  
Kh i l ng NaCl trong h n h p X là:ố ượ ỗ ợ

A. 0,25 g B. 0,4 g C. 0,5 g D. 1g

10.9: Cho cân b ng: Nằ 2 (khí) + 3 H2 (khí)  ⇔  2NH3 (khí)   ∆ H = -92,4 kJ( to  nhi t)ả ệ



        Có th  làm chuy n d ch cân b ng v  phía ph i ( t o thêm NHể ể ị ằ ề ả ạ 3 ) b ng cách:ằ
A. H  b t nhi t đ ;ạ ớ ệ ộ         B. Thêm ch t xúc tác ( Fe ho t hoá)ấ ạ
C. B m thêm Nơ 2 vào;         D.Tăng áp su t (ví d  nén h n h p khí)ấ ụ ỗ ợ

(PB) 10.10: Đun nóng 0,5 mol PCl5 trong bình kín dung tích 1 lít  250ở o C t i tr ng thái cân b ng th yớ ạ ằ ấ  
còn l i 0,2 mol PClạ 5 . Tính h ng s  cân b ng Kằ ố ằ C  250ở o C c a ph n ng: PClủ ả ứ 5 ( khí)  ⇔  PCl3 (khí)  +   Cl2 

(khí)

 Hãy ch n đáp s  đúng:ọ ố
A. 0,45 ; B. 0,3 ; C. 0,1 ; D. 0,08.

10.11:Cho ph n ng t ng h p NHả ứ ổ ợ 3  450ở o C, trong bình kín dung tích 1 lít:
N2 (khí) + 3 H2 (khí)  ⇔  2NH3 (khí)   ∆ H = -92,4 Kj
Khi đ t t i tr ng thái cân b ng s  mol NHạ ớ ạ ằ ố 3 t o thành là 2 mol, s  mol Hạ ố 2 còn l i là 3 mol và Nạ 2 là 1 
mol. N u xu t phát t  Nế ấ ừ 2 và H2 thì s  mol ban đ u c a chúng là bao nhiêu?ố ầ ủ

A. 2 mol N2 và 4 mol H2          B. 3 mol N2 và 4 mol H2

C. 2 mol N2  và 6 mol H2          D. 3 mol N2 và 6 mol H2

 Ghi chú: các con s  450ố o C, -92 kJ là không c n dùng, ch  v i ý nghĩa sát th c tầ ỉ ớ ự ế

10.12: “ B t n  hoá h c” NHộ ở ọ 4HCO3 dùng khi làm bánh bao. S n ph m nhi t phân c a nó là:ả ẩ ệ ủ
A. N2 + CO2 + H2O           B. NH3 + CO2 + H2O
C.  N2 + H2CO3           D. NH3 + H2CO3

10.13: Nhóm ch t nào tác d ng hoàn toàn  v i dung d ch HNOấ ụ ớ ị 3 đ c, ngu i?ặ ộ
            A.BaSO4, Al, Cu, CaCO3 ;                  B.Fe, Cu, ,CaCO3, Na2SO4;
      C. .BaSO4, Ag, Cu, Al2O3;                  D.Cu, ,CaCO3, FeO, Ag.

10.14: Hoà tan hoàn toàn 5,4 gam kim lo i R b ng dung d ch HNOạ ằ ị 3 loãng thu đ c 4,48 lít NO (đktc).ượ  
V y R là :ậ
            A.Fe;            B.Zn;                C.Al;                D.Cu.

10.15:Tính pH c a dung d ch NHủ ị 3 0,1 M bi t có 1% NHế 3 phân li thành ion .Hãy ch n đáp s  đúng.ọ ố
           A. pH = 10;       B. pH = 10,3 ;       C.  pH =  10,5 ;        D. pH = 11.

(PB) 10.16.Tính pH c a dung d ch NHủ ị 3 0,2 M bi t r ng s  Kế ằ ố b = 2 x105. Hãy ch n đáp s  đúng.ọ ố
           A. pH = 10,7 ;     B.  pH = 11,3 ;     C.  pH = 11 ;        D. pH = 11,5 .

10.17. Hoà tan hoàn toàn 45,9 gam kim lo i R b ng dung d ch HNOạ ằ ị 3 loãng thu đ c h n h p khí g mượ ỗ ợ ồ  
0,3 mol N2O và 0,9 mol NO. H i R là kim lo i nào? ỏ ạ
          A. Mg ;                 B. Fe ;               C. Al ;                          D. Cu .

10.18. Nhi t phân hoàn toàn h n h p 2 mu I NHệ ỗ ợ ố 4HCO3 , (NH4)2CO3 thu đ c h n h p khí ( và h i )ượ ỗ ợ ơ  
trong đó khí cacbonic chi m 30% th  tích. V y t  l  s  mol ế ể ậ ỉ ệ ố
NH4HCO3 , (NH4)2CO3 l à: 
         A.  1 :  2  ;              B.  1 : 1 ;         C.  2  :  1  ;            D.  3 :  1.

10.19. Nhóm nào các mu i đ u tan :ố ề
A.CaCl2, Fe(HCO3)2, BaCO3, Cu(NO3)2;
B .Cu(NO3)2 , FeS, K2S, Al2(SO4)3;
C. ZnS, FeCl3, Ag3PO4, .Cu(NO3)2;
D. Ca(H2PO4)2, Mg(HCO3)2, BaS, Hg(NO3)2;



           
10.20. Đ t cháy hoàn toàn 6,2 gam ph t pho đ c ch t X. Hoà  tan X  vào 500gam n c đ c dungố ố ượ ấ ướ ượ  
d ch Y. N ng d  C% c a dung d ch Y b ng :ị ồ ộ ủ ị ằ

A. 14,2%;          B. 3,81%;          C. 6,8%;          D. 9,8%.
          
10.21. Đ t cháy hoàn toàn 6,2 gam ph t pho đ c ch t X. Cho X tác d ng Vml dung d ch NaOH 1,6ố ố ượ ấ ụ ị  
M thì thu đ c m t mu i trung hoà duy nh t. V y th  tích V b ng:ượ ộ ố ấ ậ ể ằ
  A.250ml;            B.375ml;         C. 400ml;         D. 425ml
         
10.22.Có dung d ch hôn h p AlClị ợ 3 , CuCl2, ZnCl2. Dùng thu c th  nào đ  tách l y đ c mu i nhômố ử ể ấ ượ ố  
nhanh nh t?ấ

A.NaOH và HCl;                      B. Na2CO3 và HCl ;
C. Al và HCl;                            D. NH3và  HCl

10.23. Cho t  t  dung d ch NHừ ừ ị 3 t i d  vào dung d ch Cu(NOớ ư ị 3)2. Hi n t ng quan sát đ c là:ệ ượ ượ
A.Dung d ch t  màu xanh tr  thành không màu;ị ừ ở
B. Đ u tiên xu t hi n k t t a tr ng sau đó tan ra;ầ ấ ệ ế ủ ắ
C. Đ u tiên xu t hi n k t t a xanh, không tan trong NHầ ấ ệ ế ủ 3 d ;ư
D. Đ u tiên xu t hi n k t t a xanh , sau đ ó tan thành dung d ch xanh th m. ầ ấ ệ ế ủ ị ẫ

Hãy ch n hi n t ng đúng.ọ ệ ượ

10.24. Thêm Vml dung d ch HNOị 3 0,2 M v ào 100ml dung d ch h n h p NaOH 0,1 M và Ba(OH)ị ỗ ợ 2 0,05 
M thu đ c (V +100 ) ml dung d ch X c ó pH = 1. Hãy ch n giá tr  đúng c a V.ượ ị ọ ị ủ

A. 300ml ;            B. 350ml;            C. 400ml;                  D. 450ml.

10.25. Cho AgNO3 tác d ng v i dung d ch ch t X th y t o thành k t t a màu vàng . X là ch t nàoụ ớ ị ấ ấ ạ ế ủ ấ  
d i đây:ướ

A.NaCl;              B.NaI           C. H3PO4               D. Na2CO3.

10.26. Có các gói b t tr ng phân hoá h c : kali clorua, amoni nitrat, amoni hidro photphat vàộ ắ ọ  
supephotphat kép. Có th  dùng ch t nào d i đây đ  nh n bi t c  4 gói phân hoá h c?ể ấ ướ ể ậ ế ả ọ

A. NaOH;                              B. NaOH v à AgNO3;
C. Ba(OH)2;                          D. AgNO3 và Na2CO3.

10.27. Hoà tan hoàn toàn 3,24 gam Agam b ng Vml dung d ch HNOằ ị 3 0,7 M thu đ c khí NO duy nh tượ ấ  
và V ml dung d ch X trong đó n ng đ  mol c a HNOị ồ ộ ủ 3d  b ng n ng đ  ml c a AgNOư ằ ồ ộ ủ 3. Tính V. 

A.50ml;                 B.75ml;               C. 80ml;                  D. 100ml.

10.28. Đ ng kim lo i không th  hoà tan trong dung d ch nào?ồ ạ ể ị
A. FeCl3;                                   B. HCl + NaNO3;
C.HNO3  đ c,ặ  ngu i;                ộ `  D. H2SO4

10.29.Hoà tan 16,4 gam mu i nitrat kim lo i X hoá tr  II ( duy nh t) vào n c, sau đó thêm l ng dố ạ ị ấ ướ ượ ư 
Na2CO3 r i l y k t t a nung  nhi t đ  cao t i kh i l ng không đ i, thu đ c 5,6 gam oxit c a X.ồ ấ ế ủ ở ệ ộ ớ ố ượ ổ ượ ủ  
X là kim lo i nào d i đây?ạ ướ

A. Mg;                 B. Ca;                     C. Zn ;                       D. Ba.
           
10.30. Cho bi t ế H11   N14

7   O16
8 .H i h t vi mô nào d i đây có t ng s  h t mang đi n nhi u h n h tỏ ạ ướ ổ ố ạ ệ ề ơ ạ  

không mang đi n 24 h t?ệ ạ
A. NH4

+;             B. NO2
-;           C. NO3

-         D. N2H4



10.31. Cho 10 t n Hấ 2SO4 98% tác d ng h t v i 1 l ng v a đ  Caụ ế ớ ượ ừ ủ 3(PO4)2 thì thu đ c bao nhiêu t nượ ấ  
supephotphat đ n, bi t hi u su t đi u ch  là 80%ơ ế ệ ấ ề ế

A. 18,15T;            B. 20,24 T;            C. 36,88 T;             D. 40,48 T

10.32.Trong phân bón hoá h c, hàm l ng đ m, lân, kali đ c tính theo N, Pọ ượ ạ ượ 2O5, K2O.Tính kh iố  
l ng N có trong 1 kg NHượ 4NO3 ( M= 80), K2O (M= 102) trong 1kg K2SO4 ( M = 174) và P2O5 (M = 
142) trong 1kg Ca(H2PO4)2 (M=234)

A. 0,35 kg N;  0,54 kg K2O;   0,48 kg P2O5;
B. 0,35 kg N;  0,27 kg K2O;   0,607 kg P2O5;
C. 0,35 kg N;  0,54 kg  K2O;   0,607 kg P2O5;

D. 0,35 kg N;  0,54 kg  K2O;   0,48 kg P2O5.
 Hãy ch n b  đáp s  đúng.ọ ộ ố

CÂU H I TR C NGHI M-10 CTNT Ỏ Ắ Ệ Ử
Câu 1: C u hình electron c a anion X c a nguyên t  X thu c chu kì 3 là:ấ ủ ủ ố ộ
A. 1s22s22p6             

B. 1s22s22p63s1

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p63s23p103d6

Câu 2: T  Flo đ n iot có các bi n đ iừ ế ế ổ
A. Tính oxi hoá, đ  âm đi n gi m d n;ộ ệ ả ầ
B. B. Nhi t đ  nóng ch y, nhi t đ  sôi, bán kính nguyên t  tăng d n, màu c a các đ n ch tệ ộ ả ệ ộ ử ầ ủ ơ ấ  
(nguyên t ) th m d n lên;ố ẩ ầ
C. Ph n ng v i Hả ứ ớ 2 v i Hớ 2O m nh d n lênạ ầ
D. Các axit HX m nh d n lên; đ  tan mu i halogennua b cAgx gi m d n.ạ ầ ộ ố ạ ả ầ
S  bi n đ i nào không chính xác?ự ế ổ
Câu 3: B n ch t liên k t c a các phân t  halogen Xả ấ ế ủ ử 2 là:
A. Liên k t ion;ế
B. Liên k t c ng hoá tr  không c c ế ộ ị ự
C. Liên k t c ng hoá tr  có c c;ế ộ ị ự
D. Liên k t cho-nh nế ậ
Câu 4: Không th  đi u ch  FeClể ề ế 3 b ng ph n ng nào?ằ ả ứ
A. Fe + Cl2;
B. Fe(OH)3 + HCl;
C. FeCl2 +  Cl2;
D. Fe2O3 + Cl2

Câu 5: Đ  đi u ch  Clể ề ế 2 không th  dùng ph n ng nào?ể ả ứ
A. HCl đ c + MnOặ 2

B. HCl đ c + SOặ 3

C. HCl đ c + KMnOặ 4

D. HCL đ c + KCLOặ 3

Câu 6: Ph n ng nào không ph i là ph n ng d  li (t  oxi hoá-kh )?ả ứ ả ả ứ ị ự ử
A. SO2 + Br2 + 2H2O - > 2HBr + H2SO4

B. 2NO2 + 2NaOH - > NaNO3 + NaNO2  + H2O
C. Cl2 + H2O -> HCl + HClO
D. 4KClO3 ->to KCl = 3KClO4

Câu 7: Ph n ng nào không x y ra?ả ứ ả



A. FeCl2 + Br2

B. SO2 + n c Clướ 2

C. FeS + HCl
D. Fe(OH)2 + Na
Câu 8: Không th  di u ch  HBr b ng ph n ng nào?ể ề ế ằ ả ứ
A. Br2 + HCl
B. Br2 + H2

C. PBr5 + H2O
D. Br2 + H2S
Câu 9: Có th  dùng dung d ch nào đ  nh n bi t đ n gi n và nhanh chóng l  đ ng HCl đ c?ể ị ể ậ ế ơ ả ọ ự ặ
A. Dung d ch NaOHị
B. Dung d ch NHị 3

C. Dung d ch Ca(OH)ị 2

D. Dungd ch n c Brị ướ 2

Câu  10:  Tính  s  oxi  hoá  c a  clo  trongcác  h p  ch t  sau  (ghi  đúng  theo  th  t  h p  ch t  cho):ố ủ ợ ấ ứ ự ợ ấ  
Mg(ClO4)2,  Cl2O, H[FeCl4], CaOCl2, ClF5.
A. +5 +1 -1 +1 và -1 +5
B. +5 +1 -1 +1 và -1 -1
C. +7 +1 -1 -1 và -1 +5
D. +7 +1 -1 +1 và -1 +5
Câu 11:  Đ  kh c ch  lên thu  tinh ng i ta th ng dùng ch t nào? ể ắ ữ ỷ ườ ườ ấ
A. H2SO4

B. NaOH
C. HF
D. HCL
Câu 12: Thu c th  t t nh t đ  nh n bi t ion F là:ố ủ ố ấ ể ậ ế
A. AgNO3

B. CaCL2(NH3)
C. NaOH
D. ALCL3

Câu 13: Có các gói boat tr ng BaCOắ 3, BaSO4, Na2CO3, Na2SO4, NaCl n u ch  có dung d ch  HCl thìế ỉ ị  
nh n bi t đ c bao nhiêu ch t?ậ ế ượ ấ
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 14: Có các bình khí khô: CL2, SO2, N2, NH3 ch  có gi y quỳ tím t m t có th  nh n bi t đ cỉ ấ ẩ ướ ể ậ ế ượ  
nh ng khí nào?ữ
A. NH3, CL2, SO2, N2

B. NH3, CL2,  SO2

C. NH3, SO2, N2

D. Cl2, SO2, N2

Câu 15: Hoà tan FexOy b ng dung d ch HI thu m t s n ph m ch a s t là:ằ ị ộ ả ẩ ứ ắ
A. Fe
B. FeI2y/x

C. FeI2

D. FeI3

Câuu 16: Khi cho HCl tác d ngv i cùng s  mol các ch t sau, ch t nào cho Clụ ớ ố ấ ấ 2 l n nh t?ớ ấ
A. KMnO4

B. MnO2



C. KClO3

D. KClO
Câu 17: Cl2 không tác d ng v i ch t nào?ụ ớ ấ
A. NH3

B. HBr
C. H2S
D. N2

Câu 18: Trong ph n ng nào HCl đóng vai trò ch t oxi hoá.ả ứ ấ
A. Fe(OH)3 + 3HCl -> FeCl3  + 3H2O
B. MnO2  + 4HCl -> MnCl2 + Cl2  + 2H2O
C. Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

D. AgNO3 + HCl -> AgCl + HNO3

Câu 19: Hãy s p x p tính kh  tăng d n c a các axit HCl, HBr, HI, HF.ắ ế ử ầ ủ
A. HCl<HF<HBr<HI
B. HI<HBr<HCl<HF
C. HF<HCl<HI<HBr
D. HF<HCl<HBr<HI
Câu 20: Cho l ng d  dung d ch AgNOượ ư ị 3 tác d ng v i dung d ch ch a 0.1 mol NaX và 0.1 mol NaX’ụ ớ ị ứ  
thu đ c 33.15g k t t a. Hãy ch n các haloenua X, X’ượ ế ủ ọ  phù h p.ợ
A. F’ và Cl’
B.  Cl’ và I’
C. Br’ và I’
D. Cl’ và Br’
Câu 21: NaCl b  l n t p ch t NaBr, CaClị ẫ ạ ấ 2,MgSO4 có th  dùng b  hoá ch t nào đ  thuu đ c NaClể ộ ấ ể ượ  
tinh khi t.ế
A. AgNO3, BaCl2, HCl
B. Cl2, NaOH, BaCl2, HCl
C. Cl2, HCl, BaCl2, H2SO4

D. Cl2, HCl, BaCl, Na2CO3

Câu 22: Cho b n dung d ch sau nay tác d ng v i nhau t ng đôi m t: Naố ị ụ ớ ừ ộ 2CO3, NaHCO3, NaHSO4, 
BaCl2. S  ph n ùng t o thành k t t a là:ố ả ứ ạ ế ủ
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23: Cho V lít Cl2 (đktc) tác d ng v i dung d ch NaOH loãng, ngu i, d  thu đ c mụ ớ ị ộ ư ượ 1 gam t ngổ  
kh i l ng 2 mu i. Cho V lít Clố ượ ố 2 (đktc) tác d ng v i dung d ch NaOH đ c, nóng, d  thu đ c mụ ớ ị ặ ư ượ 2 gam 
t ng kh i l ng 2 mu i. T  l  mổ ố ượ ố ỉ ệ 1:m2 b ng:ằ
A. 1:1.5
B. 1:2
C. 1:1
D. 2:1
Câu 24: Có c c dd không màu KI. Thêm vào vài gi t h  tinh boat, sau đó thêm m t ít n c Clố ọ ồ ộ ướ 2. Hi nệ  
t ng quan sát đ c là:ượ ượ
A. Dung d ch có màu vàng nh cị ạ
B. Dung d ch v n không màuị ẫ
C. Dung d ch cómàu nâuị
D. Dung d ch có màu xanh th mị ẫ
Câu 25: Có 6 dung dich m t nhãn, không màu: Naấ 2CO3, Ba(HCO3)2, NaCl, BaCl2, MgCl2, CH3-COONa. 
N u ch  dùng thêm dung d ch Hế ỉ ị 2SO4 có th  nh n bi t đ c m y ch t?ể ậ ế ượ ấ ấ



A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 26: Cho l ng d  Al vào 4 dung d ch d i nay. H i tr ng h p nào l ng Hượ ư ị ướ ỏ ườ ợ ượ 2, bay ra nhi uề  
ch t?ấ
A. 200 ml dung d ch HCl 0.6Mị
B. 200 ml dung d ch NaOH 1Mị
C. 500 gam dung d ch Hị 2SO4 4.9%
D. 200 gam dung d ch HCl  7.3% ị
Câu 27: C n thêm bao nhiêu gam NaCl vào 500g dung d ch NaCl 8% đ  có dung d ch NaCL 12%?ầ ị ể ị
A. 22.7g
B. 20g
C. 24.2g
D. 25.8g
Câu 28: Ti n hành đi n phân (đi n c c tr , màng ngăn x p) 5lít dung d ch NaCl 2M. Sau khi  anótế ệ ệ ự ơ ố ị ở  
(+) thoát ra 89.6 lít Cl2 (đktc) thì ng ng đi n phân. Ph n trăm NaCl đã b  đi n phân là:ừ ệ ầ ị ệ
A. 66.7%
B. 75%
C. 80%
D. 82.5%
Câu 29: Cho 0.4mol H2 tác d ng v i 0.3 mol Clụ ớ 2 (xúc tác), r i l y sp hoà tan vào 192.7g n c đ c ddồ ấ ướ ượ  
X. L y 50g dung d ch X cho tác d ng v i l ng d  dung d ch AgNOấ ị ụ ớ ượ ư ị 3 th y t o thành 7.175g k t t a.ấ ạ ế ủ  
Hi u su t ph n ng gi a Hệ ấ ả ứ ữ 2 Cl2 b ng:ằ
A. 62.5%
B. 50%
C. 44.8%
D. 33.3%
Câu 30: S c khí Clụ 2 vào dung d ch ch a n mol h n h p NaBr và NaI t i ph n ng hoàn toàn sau đó côị ứ ỗ ợ ớ ả ứ  
c n 2.34g mu i khan.T ng s  mol n b ng:ạ ố ố ố ằ
A. 0.02mol
B. 0.03mol
C. 0.04mol
D. 0.05mol
Câu 31: Cho 9g MnO2 (ch a x% t p ch t tr ) tác d ng v i dung d ch HCl đ c, d  thu đ c 2.24lít Clư ạ ấ ơ ụ ớ ị ặ ư ượ 2 

(đktc). V y t p ch t tr  chi m:ậ ạ ấ ơ ế
A. X = 1.04%
B. X = 0.33%
C. X = 4%
D. X = 4.25%
Câu 32: Cho 0.05mol mu i CaXố 2 tác d ng v i l ng d  dung d ch AgNOụ ớ ượ ư ị 3 thu đ c 18.8g k t t a.ượ ế ủ  
Công th c phân t  c a mu i là:ứ ử ủ ố
A. CaI2

B. CaF2

C. CaCl2

D. CaBr2

Câu 33: Cho dd HCl đ c d  tác d ng v i 100ml dd mu i KClOặ ư ụ ớ ố 2 0.2M thu đ c 1.344lít (đktc) côngượ  
th c phân t  c a mu i là:ứ ử ủ ố
A. KClO
B. KClO2



C. KClO3

D. KClO4

Câu 34: Cho p gam kim lo i R tác d ng h t v i Clạ ụ ế ớ 2 thu đ c 4.944p gam mu i clorua. R là kim lo iượ ố ạ  
nào?
A. Mg
B. Al
C. Fe
D. Zn
Câu 35: Hoà tan hoàn toàn 28.4g h n h p hai kim lo i X hóa tr  I và Y hoá tr  II b ng dung d ch HClỗ ợ ạ ị ị ằ ị  
thu đ c dung d ch Z và V lít khí (đktc). Cô c n dung d ch Z thu đ c 49.7g h n h p mu i cloruaượ ị ạ ị ượ ỗ ợ ố  
khan. Th  tích khí V b ng:ể ằ
A. 11.2 lít
B. 8.96 lít
C. 8.24 lít
D. 6.72 lít
Câu 36: Hoà tan 35.6g h n h p X g m NaBr và NaI vào n c, sau đó s c khí Clỗ ợ ồ ướ ụ 2 t i ph n ng hoànớ ả ứ  
toàn r i cô c n dung d ch thu đ c 17.55g mu i khan. Tính s  mol m i mu i trong h n h p X.ồ ạ ị ượ ố ố ỗ ố ỗ ợ
A. 0.1mol NaI và 0.2mol NaBr
B. 0.15mol NaI và 0.15mol NaBr
C. 0.05mol NaI và 0.25mol NaBr
D. 0.25mol NaI và 0.05mol NaBr
Câu 37: Có hai bình: V1 = 1.48lít, V2 = 2.24lít (xem hình v ); bình 1 ch a NHẽ ứ 3 (đktc), bình 2 ch aứ  
HCl (đktc). M  khoá K đ  2 khí ph n ng v i nhau hoàn toàn và đ a nhi t đ  v  0ở ể ả ứ ớ ư ệ ộ ề 0C. H i áp su tỏ ấ  
cu i cùng trong 2 bình là bao nhiêu atm?ố
A. 0.5atm
B. 0.333atm
C. 0.2atm
D. 0.1atm
Câu 38: Anion X có t ng s  electron  các phân l p p là 12. S  hi u nguyên t  c a nguyên t  Xổ ố ở ớ ố ệ ử ủ ố  
b ng:ằ
A. Z = 9
B. Z = 16
C. Z = 17
D. Z = 35
Câu 39: Cho 1 mol Cl2 tác d ng v i 500ml dung d ch NaOH 0.4M (loãng,  nh t đ  th ng) thuụ ớ ị ở ệ ộ ườ  
đ c dung d ch X. Dung d ch X có đ c đi m sau:ượ ị ị ặ ể
A. Ch a h n h p hai mu i NaCl, NaClO ứ ỗ ợ ố
B. Có môi tr ng trung tính vì Clườ 2 tác d ng v a đ  v i NaOHụ ừ ủ ớ
C. Có pH>7
D. Dung d ch X có tên g i là n c Giaven, có tác d ng t y tr ng, sát trùngị ọ ướ ụ ẩ ắ
Hãy ch n phát bi u sai.ọ ể
Câu 40: Ch t X có th  tác d ng v i Al, Fe, Hấ ể ụ ớ 2SO3, Ca(OH)2, H2S, FeCl2, KBr. X là ch t nào?ấ
A. H2SO4 đ c, ngu iặ ộ
B. Dung d ch NaOHị
C. Dung d ch FeClị
D. N c clo.ướ

VO C -12Ơ



1.59. Hoà tan m t m u h p kim Na-Ba có t  l  s  mol 1:1 vào n c thu đ c dung d ch X và 0,672 lítộ ẫ ợ ỉ ệ ố ướ ượ ị  
H2 (đktc). S  ml dung d ch HCl 0,1 M c n đ  trung hoà dung d ch X là:ố ị ầ ể ị

A. 300 ml B. 500 ml C. 600 ml D. 800 ml
1.60. Dung d ch X ch a 0,01 mol Alị ứ 2(SO4)3. Thêm t  t  dung d ch Ba(OH)ừ ừ ị 2 vào dung d ch X cho t iị ớ  
khi đ t đ c l ng k t t a là l n nh t m gam. Hãy ch n giá tr  đúng c a m.ạ ượ ượ ế ủ ớ ấ ọ ị ủ
A. 7,40g ; B. 8,55g ; C. 9,66g ; D. 10,02g ;
1.61. Tr n 100 ml dung d ch AlClộ ị 3 0,1 M v i 400 ml dung d ch NaOH 0,15 M thu đ c 500 ml dungớ ị ượ  
d ch X. Tính n ng đ  mol các ch t tan trong Xị ồ ộ ấ

A. NaAlO2 0,02 M và NaOH 0,02 M ;
B. NaAlO2 0,02 M và NaOH 0,04 M ;
C. NaAlO2 0,01 M và NaOH 0,02 M ;
D. NaAlO2 0,01 M và NaOH 0,04 M ;

1.62. Hoà tan 2,24 lít khí SO3 (đktc) vào 100 gam n c thu đ c dung d ch X. N ng đ  C% c a dungướ ượ ị ồ ộ ủ  
d ch X là:ị
A. 8,925% ; B. 7,407% ; C. 8,675% ; D. 9,074% ;
1.63. Cho Y là dung d ch ch a 0,1mol Naị ứ 2CO3 và 0,5 mol NaHCO3. Thêm r t t  t  300 ml dung d chấ ừ ừ ị  
HCl n ng đ  x mol/l. Sau khi thêm h t l ng dung d ch HCl vào th y có 4,48 lít khí COồ ộ ế ượ ị ấ 2 thoát ra (ở 
đktc). Tính n ng đ  mol c a dung d ch HClồ ộ ủ ị
A. 1,0 M ; B. 1,2 M ; C. 1,5 M ; D. 2,0 M ;
1.64. C n thêm bao nhiêu gam n c vào 500 gam dung d ch NaOH 20% đ  có dung d ch NaOH 16%.ầ ướ ị ể ị  
Hãy ch n đúng s  gam n c.ọ ố ướ
A. 75g ; B. 100g ; C. 110g ; D. 125g ;
1.65. Hoà tan 24,4 gam BaCl2.xH2O vào 175,6 gam n c thu đ c dung d ch 10,4%. Hãy ch n giá trướ ượ ị ọ ị 
đúng c a X.ủ
A. x = 10 ; B. x = 8 ; C.x = 3  ; D. x =2 ;
1.66. Đ t cháy hoàn toàn 1,55 gam photpho r i l y s n ph m hoà tan vào 500gam n c đ c dungố ồ ấ ả ẩ ướ ượ  
d ch X. Tính n ng đ  C% c a dung d ch X.ị ồ ộ ủ ị
A. 0,52% ; B. 0,88% ; C. 0,97% ; D. 1,25% ;
1.67. Đ t cháy hoàn toàn 1,55 gam photpho r i l y s n ph m cho tác d ng v i 400 ml dung d chố ồ ấ ả ẩ ụ ớ ị  
NaOH 0,3 M, sau đó đem cô c n thì thu đ c m gam ch t r n khan. Hãy ch n giá tr  đúng nh t c aạ ượ ấ ắ ọ ị ấ ủ  
m.
A. 6,48 g ; B. 7,54 g ; C. 8,12 g ; D. 9,96 g ;
1.68. C n l y bao nhiêu ml dung d ch HCl đ c 36,5% (d = 1,84g.mlầ ấ ị ặ -1) đ  đi u ch  5 lít dung d ch HClể ề ế ị  
4M. Hãy ch n đáp s  đúng.ọ ố

A. 958,5 ml ; B. 1087 ml ; C. 1120ml ;           D. 1245,8 ml ;
1.69. Thêm V ml dung d ch HCl 4 M vào 400 ml dung d ch 0,5 M thu đ c (V+400) ml dung d ch HClị ị ượ ị  
2 M. Hãy ch n giá tr  đúng nh t c a V.ọ ị ấ ủ
A. 200 ml ; B. 250 ml ; C. 300 ml ; D. 350 ml ;
1.70. Tr n 300 ml dung d ch HCl 4 M v i 400 ml dung d ch HCl 0,5 M thu đ c 700 ml dung d chộ ị ớ ị ượ ị  
HCl a mol/l. Giá tr  đúng nh t c a a là:ị ấ ủ
A. 1,5 M ; B. 2,0 M ; C. 2,5 M ; D. 2,8 M ;
1.71. Tr n Vộ 1 lít dung d ch X ch a 9,125 gam HCl v i Vị ứ ớ 2 lít dung d ch Y ch a 5,475 gam HCl thuị ứ  
đ c Vượ 1 + V2 = 2 lít dung d ch Z. Tính n ng đ  mol c a dung d ch X và dung d ch Y, bi t n ng đị ồ ộ ủ ị ị ế ồ ộ 
mol c a dung dich X l n h n n ng đ  mol c a dung d ch Y là 0,4 M. Hãy ch n c p giá tr  đúng.ủ ớ ơ ồ ộ ủ ị ọ ặ ị
A. X = 0,45 M ; Y = 0,05 M; B. X = 0,48 M ; Y = 0,08 M ; C. X = 0,50 M ; Y = 
0,10 M ; D. X = 0,55 M ; Y = 0,15 M ;
1.72. C n l y bao nhiêu gam tinh th  CuSOầ ấ ể 4 + 5H2O và bao nhiêu gam n c đ  đi u ch  500 gamướ ể ề ế  
dung d ch CuSOị 4 8%. Hãy ch n c p đáp s  đúng.ọ ặ ố
A. 25,0 gam tinh th  và 475,0 gam n c ;ể ướ                                         B. 58,5 gam tinh th  vàể  
441,5 gam n c ;ướ



C. 45,2 gam tinh th  và 454,8 gam n c ;ể ướ
D. 62,5 gam tinh th  và 437,5 gam n c ;ể ướ
1.73. L p bi u th c tính s  mol n c a ch t tan X trong V ml dung d ch Y n ng đ  C%, kh i l ngậ ể ứ ố ủ ấ ị ồ ộ ố ượ  
riêng c a dung d ch là d, kh i l ng phân t  c a X là Mủ ị ố ượ ử ủ x. Hãy ch n bi u th c đúng.ọ ể ứ
                            VxdxC% ;                                  VxC%x100 ; 

100xMx dxMx

                      dxC%xMx ;                                         VxdxC%
  100xV                                                     Mx

1.74. L p bi u th c liên h  gi a n ng đ  mol Cậ ể ứ ệ ữ ồ ộ M v i n ng đ  C% c a dung d ch có kh i k ngớ ồ ộ ủ ị ố ượ  
riêng d, kh i l ng phân t  ch t tan là M. hãy ch n bi u th c đúng.ố ượ ử ấ ọ ể ứ
               100 x d x M                          100xdxC%     
                                C%                                                       M
                          100xdxC%                                          10xdxC%
                              M + C                                                    M
1.75. Tr n 300 gam dung d ch HCl 7,3% v i 200 gam dung d ch NaOH 4%. Tính n ng đ  C% c aộ ị ớ ị ồ ộ ủ  
ch t tan trong dung d ch thu đ c. Hãy ch n đáp s  đúng.ấ ị ượ ọ ố
A. HCl 1,25% ; NaCl 2,34% ; B. HCl 1,58% ; NaCl 3,25% ; C. HCl 2,92% ; NaCl 
2,34% ; D. HCl 3,68% ; NaCl 1,25% ;
1.76. Tr n 100 ml dung d ch Hộ ị 2SO4 0,98% (d = 1g.ml-1) v i 50 gam dung d ch BaClớ ị 2 4,16% thu đ cượ  
k t t a X và dung d ch Y. Tính kh i l ng k t t a và n ng đ  C% c a dung d ch Y.ế ủ ị ố ượ ế ủ ồ ộ ủ ị
A. 4,66 gam và 0,494% ;           B. 4,66 gam và 0,594% ; C.  2,33  gam  và 
0,494% ; D. 2,33 gam và 0,594% ;
1.77. Th  m t viên bi s t nguyên ch t hình c u n ng 5,6 gam vào 200 ml  dung d ch HCl n ng đ  xả ộ ắ ấ ầ ặ ị ồ ộ  
mol/lít. Khi khí ng ng thoát ra thì đ ng kính viên bi còn l i 1/2 đ ng kính ban đ u. Hãy ch n đúngừ ườ ạ ườ ầ ọ  
n ng đ  mol c a dung d ch HCl.ồ ộ ủ ị
A. 0,268 M ;                      B. 0,521 M ; 
          C. 0,875 M ;                                          D. 1,000 M
1.78. “N c c ng toan” là h n h p axit nitric đ c và axit clohiđric đ c v i t  l  s  mol HNOướ ườ ỗ ợ ặ ặ ớ ỉ ệ ố 3 và HCl 
là 1: 3. Tr n V1 lít axit HNOộ 3 đ c 63%     (d=1,38g.mlặ -1) và V2 lít axit HCl đ c 36,5% (d = 1,18g.mlặ -1) 
thu đ c n c c ng toan. Tính t  l  V : Vượ ướ ườ ỉ ệ 2. Hãy ch n đáp s  đúng.ọ ố
A. 25:100 ; B. 45:168 ; C. 55:207 ; D. 59:207 ;

* Ph n ng hoá h c. Phân tích hoá h c (phân tích đ nh tính – nh n bi t và phân tích đ nh l ng)ả ứ ọ ọ ị ậ ế ị ượ
1.79. Cho ph n ng : a KclOả ứ 3      to      b KCl   +   c KClO4

Hãy ch n b  h  s  đúng theo th  t  a, b, c.ọ ộ ệ ố ứ ự
A. 2 1 2 ; B. 2 1 3 ; C. 4 1 3 ; D. 4 1 4 ;
1.80. Cho ph n ng : a FeSả ứ 2  +  b O2     to     c Fe2O3   + d H2O
Hãy ch n b  h  s  đúng theo th  t  a, b, c, d.ọ ộ ệ ố ứ ự
A. 2 5 1 2 ; B. 2 5 1 4 ; C.2 6 1 4 ; D. 4 11 2 8 ;
1.81. Cho ph n ng : a KClOả ứ 3  +  b HCl              c KCl  +  d Cl2  +  e H2O
Hãy ch n b  h  s  đúng theo th  t  a, b, c, d, e.ọ ộ ệ ố ứ ự
A. 1 5 1 4 2 ;                     B. 1 6 1 4 3 ; 
          C. 1 6 1 3 3 ;                                        D. 1 6 1 3 4 .
1.82. Cho ph n ng : ả ứ
                a KMnO4  +  b HCl       to        c KCl  +  d MnCl2  +  e Cl2    +  f H2O
Hãy ch n b  h  s  đúng theo th  t  a, b, c, d, e, f.ọ ộ ệ ố ứ ự
A. 1  8  1  1  3  4 ;                     B. 1  8  1  1  5  4 ; 
C. 2  16  2  2  4  8 ;                              D. 2  16  2  2  5  8 ;

A.  CM =

B.  n = 

D.  n = C.  n = 

D.   CM = 

 B.   CM =      

C.  CM = 



1.83. Cho ph n ng:  a Feả ứ xOy   +  b O2       to        c Fe2O3 

H y ch n b  h  s  đúng theo th  t  a, b, c.ả ọ ộ ệ ố ứ ự
A.2 3x – 2y              1;              B.  2 3x – 2y               1 ; C. 2 3x - 2y              x 
;              D. 2 3x – 2y                 y ;
                     2                                                               2
1.84. Cho ph n ng:ả ứ
 a FexOy   +    b HNO3  đ c                      c Fe(NOặ 3)3   +   d NO2    +   e H2O
Hãy ch n b  h  s  đúng theo th  t  a, b, c, d, e.ọ ộ ệ ố ứ ự
A. 1              3x - y                x               3x - y                   3x - y ; B.  1               6x  -  2y 
x               3x - y                   3x - y ; C. 1              6x - 2y              x               3x - 2y                 3x  
- y ; D. 1              6x - 2y              x               3x - 2y                 3x - 2y .
1.85. Cho bi t có m t h  s  sai trong ph ng trình ph n ng sau:ế ộ ệ ố ươ ả ứ
            2FeS  +  10H2SO4      to       1Fe2(SO4)3  +  7SO2  +  10H2O
H  s  sai là: ệ ố
A. 10 ;         B. 1 ;          C. 7 ;         D. 10 ;
1.86. Cho bi t có m t h  s  sai trong ph ng trình ph n ng sau: ế ộ ệ ố ươ ả ứ
            8Al  +  30HNO3      to       8Al(NO3)3  +  6N2O    +  15H2O
H  s  sai là:ệ ố
A.8 ;         B. 30 ;           C. 6 ;          D. 15 ;
1.87. Cho bi t có m t h  s  sai trong ph ng trình ph n ng sau:ế ộ ệ ố ươ ả ứ
        2FexOy + (6x – 2y)H2SO4    to    xFe2(SO4)3 + (3x – y)SO2   + (6x – 2y)H2O
H  s  sai là:ệ ố
A. 2 ;         B. (6x - 2y) ; C. x ;          D. (3x – y) ;
1.88. Cho bi t t t c  các h  s  trong ph ng trình ph n ng sau đ u đúng:ế ấ ả ệ ố ươ ả ứ ề
           8Al   +   3X      to      9Fe   +   4Al2O3

Hãy tìm ch t X thích h pấ ợ
A. FeO ; B. Fe2O3 ; C. Fe3O4 ; D. h n h p Feỗ ợ 2O3 và Fe3O4 
1.89. Cho bi t t t c  các h  s  trong ph ng trình ph n ng sau đ u đúng:ế ấ ả ệ ố ươ ả ứ ề

FexOy + 2y HI   to      xX + (y-x) I2 + yH2O
    Hãy tìm ch t X thích h p.ấ ợ

A. Fe B. Fe2O3 C. FeI3 D. FeI2

1.90. Cho bi t t t c  các h  s  trong ph ng trình ph n ng sau đ u đúngế ấ ả ệ ố ươ ả ứ ề
Ba(HCO3)2 + 2X            BaSO4    +  1Y  +  2CO2   + 2H2O

   Hãy tìm các ch t X, Y thích h p d i đây:ấ ợ ướ
A. H2SO4 và SO2 ; B. H2SO4 và Y không có ch t gì ;ấ
C. NaHSO4 và Na2SO4 ; D. NaHSO4 và NaOH

1.91. Hoà tan đ ng kim lo i b ng dung d ch HNOồ ạ ằ ị 3 đ c. Hãy tìm các s n ph m thích h p.ặ ả ẩ ợ
A.CuO + H2 ; B. Cu(NO3)2 + H2

C. Cu(NO3)2 + NO   + H2O ; D. Cu(NO3)2 + NO2  + H2O
1.92. S c khí COụ 2 d  vào dung d ch natri aluminat NaAlOư ị 2 (ho c vi t là Na[Al(OH)ặ ế 4]) thu đ c cácượ  
s n ph m nào?ả ẩ

A. Al2O3 + Na2CO3 + H2O ; B. Al(OH)3 + NaHCO3 ;
C. Al(OH)3 + Na2CO3 ; D. Al2(CO)3 + Na2CO3

1.93. Hoà tan FeCO3 b ng dung d ch HNOằ ị 3 d , trong dung d ch thu đ c có các ion nào? (không kư ị ượ ể 
các ion c a Hủ 2O ho c mu i thu  phân)ặ ố ỷ

A. Fe2+, NO3
-; B. Fe2+, NO3

-, CO3
2-

C. Fe3+, NO3
-, H+ ; D. Fe3+, NO3

-, H+, CO3
2-

1.94. Cho dung d ch X ch a 1 mol Ba(HCOị ứ 3)2 tác d ng v i dung d ch Y ch a 3 mol KHSOụ ớ ị ứ 4 (các dung 
d ch đ u loãng) thu đ c k t t a T, khí COị ề ượ ế ủ 2 và dung d ch Z. Các ion có trong dung d ch Z g m:ị ị ồ



A. K+, H+, SO4
2-; B. K+, SO4

2-, CO3
2-

C. K+, CO3
2-, D. K+, H+, Ba2+, SO4

2-;
1.95. Hãy ghép 4 ch t  c t bên trái v i 4 ch t  c t bên ph i đ  có th  x y ra c  4 ph n ngấ ở ộ ớ ấ ở ộ ả ể ể ả ả ả ứ
    C t trái ộ
1) Na2CO3

2) NaHCO3

3) Na2SO4

4) NaHSO4

   C t ph iộ ả
a) HCl
b) Mg(HCO3)2

c) MgCl2

d) BaCl2

   Hãy l a ch n đáp án đúngự ọ
A. 1 + a 2 + c 3 + d 4 + b ;
B. 1 + b 2 + c 3 + d 4 + a ;
C  1 + c 2 + a 3 + d 4 + b ;
D. không th  x y ra c  4 ph n ng.ể ả ả ả ứ

1.96. Hãy cho m t dung d ch  c t trái tác d ng v i m t dung d ch  c t ph i đ  có th  x y ra 4ộ ị ở ộ ụ ớ ộ ị ở ộ ả ể ể ả  
ph n ng.ả ứ
   C t tráiộ
1) Na+, Ba2+ , NO3

-

2) SO4
2-, CO3

2-, NH4
+

3) K+, Cl-, NO3
-

4) Mg2+, Cl-, NO3
-

  C t ph iộ ả
a) Ag+, Fe-, NO3

-

b) Na+, Cl-, CO3
2-

c) NH4
+, Cl-, SO4

2-,
d) Na+, Cl-, OH-

   Hãy l a ch n đáp án đúng:ự ọ
A. 1 + c 2 + d 3 + a 4 + b ;
B. 1 + b 2 + a 3 + d 4 + c ;
C. 1 + c 2 + d 3 + b 4 + a ;
D. không th  x y ra c  4 ph n ng.ể ả ả ả ứ

1.97. Hãy ghép ph n ng  c t trái v i m nh đ   c t ph i cho đúng v i lo i ph n ngả ứ ở ộ ớ ệ ề ở ộ ả ớ ạ ả ứ
                    C t trái                                                      C t ph i      ộ ộ ả
1) 2Fe(OH)3   to     Fe2O 3 + 3H2O                      a) trung hoà (axit-baz )ơ
2) Fe2O 3 + CO    to     2Fe + 3CO2                     b) hoá h pợ
3) HCl + NaOH          NaCl + H2O                    c) phân huỷ
4) CaO + CO2           CaCO3                              d) oxihoá kh 3ưư
5) NaCl + AgNO3                 AgCl     + NaNO3        e) trao đ iổ



Hãy l a ch n đáp án đúng:ự ọ
A. 1 và  c 2 và d 3 và a 4 và c 5 và b
B. 1 và  c 2 và d 3 và a 4 và b 5 và e
C. 1 và  d 2 và c 3 và a 4 và d 5 và e
D. 1 và  d          2 và c 3 và e 4 và a 5 và b
1.98. Nh ng c p khi nào có th  cùng t n t i trong m t bình khí: COữ ặ ể ồ ạ ộ 2  + Cl2 ;  SO2  + H2S ; Cl2    + H2S ; 
Cl2 + O2 ; HBr + N2 ; N2 + NH3 ; Cl2 + NH3 ; NO2 + O2 
A. CO2 + Cl2 ;  Cl2    + H2S ; Cl2 + O2 ; HBr + N2 ; N2 + NH3 ; 
B. CO2 + Cl2 ;  Cl2    + H2S ; Cl2 + O2 ; HBr + N2 ; NO2 + O2 ;
C. CO2 + Cl2 ;  Cl2 + O2 ; Cl2 + NH3 ; NO2 + O2 ;
D. CO2 + Cl2 ;  Cl2 + O2 ; HBr + N2 ; N2 + NH3 ; NO2 + O2 ;
1.99. Có 3 c c đ ng 3 dung d ch, m i dung d ch ch a 2 cation và 2 anion (không trùng l p gi a các dungố ự ị ỗ ị ứ ặ ữ  
d ch) trong s  các cation và anion sau:ị ố
NH4

+, Na+, Ag+, Ba2+, Mg2+, Al3+, Cl-, Br-, NO3
- , CO3

2- , SO4
2-, PO4

3-,
Hãy ch n đáp án đúng:ọ
A. c c 1: Naố +, NH4

+,  CO3
2- ,   PO4

3-,           c c 2: Agố +, Ba2+, Br-, SO4
2-, 

     c c 3: Mgố 2+, Al3+, Cl-, NO3
- , 

B. c c 1: Naố +, NH4
+,  CO3

2- ,   PO4
3-,            c c 2: Agố + , Mg2+, Cl-, Br-, 

     c c 3: Baố 2+, Al3+, NO3
- , SO4

2-, 
C. c c 1: Naố +, NH4

+,  CO3
2- ,   PO4

3-,            c c 2: Agố + , Mg2+, NO3
- , SO4

2-, 
     c c 3: Baố 2+, Al3+, Cl-, Br-, 
D. c c 1: Naố +, NH4

+,  CO3
2- ,   PO4

3-,            c c 2: Agố + , Al3+, NO3
- , Cl-, 

     c c 3: Baố 2+, Mg2+, Br-, SO4
2-, 

1.100. Cho các dung d ch sau đây tác d ng v i nhau t ng đôi m t NaHCOị ụ ớ ừ ộ 3 , NaHSO4 , BaCl2 , MgSO4 , 
NaOH. S  ph n ng có t o ra k t t a là:ố ả ứ ạ ế ủ
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
1.101. Có 4 c c m t nhãn đ ng 4 dung d ch sau: NaOH, Naố ấ ự ị 2CO3 , NaHCO3 , h n h p NaHCOỗ ợ 3 và Na2CO3 

Hãy ch n c p thu c th  thích h p đ  nh n bi t các dung d ch trên:ọ ặ ố ử ợ ể ậ ế ị
A.  BaCl2  và NaOH; B. NaOH và HCl

C.  BaCl2  và HCl D. H2SO4 và HCl
1.102. Có 6 l  m t nhãn đ ng 6 dung d ch sau: NHọ ấ ự ị 4Cl, (NH4)2CO3 , NaCl , MgCl2 , FeCl3 , AlCl3 . Hãy 
ch n ch t t t nh t đ  nh n bi t c  6 dung d ch:ọ ấ ố ấ ể ậ ế ả ị
A. NaOH ; B. AgNO3 C. Ba(OH)2 D. KOH
1.103. Có 6 gói b t màu đen CuO, MnOộ 2 , Ag2O, CuS, FeS, Fe3O4 N u ch  dùng dung d ch HCl có thế ỉ ị ể 
nh n bi t đ c bao nhiêu gói?ậ ế ượ

A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 6
1.104. Có 5 c c m t nhãn đ ng 5 dung d ch NaHCOố ấ ự ị 3 , NaHSO4 , BaCl2 , NaOH, NaCl .N u không cóế  
thêm hoá ch t (thu c th ) có th  nh n bi t đ c m y dung d ch?ấ ố ử ể ậ ế ượ ấ ị
A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 5
1.105. Có 5 mi ng kim lo i sáng b c: Ba, Fe, Mg, Al, Ag. N u ch  dùng các dung d ch HCl và NaOH cóế ạ ạ ế ỉ ị  
th  nh n bi t đ c bao nhiêu kim lo i?ể ậ ế ượ ạ
A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 5
1.106. Có 4 bình khí m t nhãn: SOấ 2, CO2 , C2H2 , CH4. Hãy ch n c p thu c th  nào đ  nh n bi t c  4ọ ặ ố ử ể ậ ế ả  
bình khí

A. dung d ch AgNOị 3 trong NH3 và n c vôi trong ;ướ
B. n c vôi trong và dung d ch HCl ;ướ ị
C. n c vôi trong và Oướ 2 (đ t cháy) ;ố
D. n c vôi trong và n c brom.ướ ướ

1.107. Có 4 dung d ch HCl, NaCl, BaClị 2 , AlCl3 . N u cho Naế 2CO3 vào 4 dung d ch đó có th  nhaän bieátị ể  
ñöôïc nhöõng dung dòch naøo?

A. HCl B. HCl vaø BaCl2   
C. caû 4 dung dòch D. HCl và AlCl3



1.108. Coù 5 goùi boät traéng: NaCl, Na2CO3 , BaCO3 , BaSO4  vaø Na2SO4 . Chæ coù cacbonic vaø nöôùc 
coù theå nhaän bieát ñöôïc nhöõng chaát naøo?

A. caû 5 chaát ; B. NaCl, Na2CO3 , Na2SO4 
C. NaCl và BaCl2  D. NaCl, Na2CO3 , BaCO3 , Na2SO4                  

1.109. Hãy ch n thu c th  t t nh t đ  phát hi n nhanh chóng không khí b  nhi m Họ ố ử ố ấ ể ệ ị ễ 2S  
A. dung d ch FeClị 2 , B. n c vôi trong ;ướ
C. dung d ch Hị 2SO4 D. gi y t m dung d ch Pb(NOấ ẩ ị 3 )2 

1.110. Khi nit  b  l n t p ch t là CO và Hơ ị ẫ ạ ấ 2 . Hãy ch n cách t t nh t d i đây đ  có nit  khô và tinhọ ố ấ ướ ể ơ  
khi tế

A. tr n v i l ng v a đ   Oộ ớ ượ ừ ủ 2 r i đ t cháy hoàn toàn CO và Hồ ố 2

B. tr n v i l ng d   Oộ ớ ượ ư 2 , đ t cháy hoàn toàn CO và Hố 2 , sau đó cho qua n c vôi trong, ti p t cướ ế ụ  
cho qua ng đ ng photpho (tố ự o)

C. cho khí đi qua ng đ ng CuO (d ) đ t nóng, khí đi ra kh i ng cho qua ng đ ng KOH r n,ố ự ư ố ỏ ố ố ự ắ  
d , khí còn l i qua Hư ạ 2SO4 đ cặ

D. cho khí đi qua ng đ ng CuO (d ) đ t nóng, khí đi ra kh i ng cho qua n c vôi trong dố ự ư ố ỏ ố ướ ư
1.111. X là mu i NaCl b  l n t p ch t NaBr, Naố ị ẫ ạ ấ 2CO3 . Hãy ch n cách t t nh t d i đây đ  có NaCl tinhọ ố ấ ướ ể  
khi tế

A. cho X vào dung d ch HCl d  và cô c n dung d chị ư ạ ị
B. cho X vào dung d ch HCl d  , sau đó s c khí Clị ư ụ 2 d  và cu i cùng cô c n dung d chư ố ạ ị
C. cho m t l ng v a đ  AgNOộ ượ ừ ủ 3 đ  k t t a h t NaBr và Naể ế ủ ế 2CO3    
D. hoà tan X vào n c, s c khí Clướ ụ 2 d , cu i cùng thêm m t l ng CaClư ố ộ ượ 2 d  đ  k t t a Naư ể ế ủ 2CO3 

1.112. KCl b  l n t p ch t BaClị ẫ ạ ấ 2. Cách nào d i đây thu đ c KCl tinh khi t nh t và l ng không đ i.ướ ượ ế ấ ượ ổ
A. cho tác d ng v i Hụ ớ 2SO4 d , l c b  k t t a, sau đó cô c n dung d ch;             ư ọ ỏ ế ủ ạ ị
B. cho tác d ng v i l ng v a đ  dung d ch Naụ ớ ượ ừ ủ ị 2CO3 , l c b  k t t a, sau đó cô c n dung d ch;  ọ ỏ ế ủ ạ ị

C. cho tác d ng v i l ng v a đ  dung d ch KHCOụ ớ ượ ừ ủ ị 3 , sau đó cô c n; ạ
D. cho tác d ng v i l ng d  dung d ch (NHụ ớ ượ ư ị 4)2CO3 , l c k t t a, sau đó cô c n, dung d ch và l yọ ế ủ ạ ị ấ  

ch t r n nung  nhi t đ  cao t i kh i l ng không đ i.  ấ ắ ở ệ ộ ớ ố ượ ổ
∗ Hi u su t ph n ngệ ấ ả ứ : Hi u su t ph n ng cho bi t m c đ  x y ra ph n ng (so v i ph n ng x y raệ ấ ả ứ ế ứ ộ ả ả ứ ớ ả ứ ả  
hoàn toàn)
    Cho ph n ng:    aA + bB          cC + dD ả ứ
Có 2 cách tính hi u su t ph n ng: ệ ấ ả ứ
Cách 1: Tính theo s n ph m ph n ng.ả ẩ ả ứ
Có th  tính theo C ho c D. Hi u su t ph n ng b ng: ể ặ ệ ấ ả ứ ằ
                                                       ltt x 100
                                                           ltt

Chú ý: − Nh  r ng tr c phân t  ch  có các ch t A, B.ớ ằ ướ ử ỉ ấ
            
− N u vi t              thì không nhân v i 100, lúc đó ph i hi u h = 1   ế ế ớ ả ể

t c 100%; h = 0,105 t c 10,5% h% =ứ ứ
      Trong bi u th c (1): lể ứ n là l ng th c t  c a s n ph m thu đ c, lượ ự ế ủ ả ẩ ượ n là l ng lý thuy t, nghĩa là l ngượ ế ượ  
ch t thu đ c v i gi  thuy t ph n ng x y ra hoàn toàn. L ng th c t  và l ng lý thuy t ph i đ cấ ượ ớ ả ế ả ứ ả ượ ự ế ượ ế ả ượ  
đo cùng đ n v : g/g, mol/mol, lít/lít … T  bi u th c (1) ta cũng d  dàng tính l ng th c t  khi bi t hi uơ ị ừ ể ứ ễ ượ ự ế ế ệ  
su t ph n ng. Chú ý quan tr ng: l ng lý thuy t bao gi  cũng tính theo l ng ch t thi u! Thi u, th aấ ả ứ ọ ượ ế ờ ượ ấ ế ế ừ  
ph i tính theo s  mol và theo h  s  t  l ng a, b ch  không ph i ch t nào có l ng l n h n là d  !ả ố ệ ố ỉ ượ ứ ả ấ ượ ớ ơ ư
Cách 2: Tính theo ch t tham gia ph n ng, có th  tính theo A ho c B, nh t thi t tính theo ch t thi u.ấ ả ứ ể ặ ấ ế ấ ế  
lp.u  x 100   
                                                                  lt.c

Trong đó lp.u là l ng ch t thi u đã ph n ng và lượ ấ ế ả ứ t.c là l ng t ng c ng c a ch t thi u. L ng ph n ngượ ổ ộ ủ ấ ế ượ ả ứ  
và l ng t ng c ng ph i đ c đo cùng đ n v  nh  trong cách 1.ượ ổ ộ ả ượ ơ ị ư

h% = % (l)

ltt
ltth =

h% = %



Ví d  1. Tr n 5,4 gam b t nhôm v i 14 gam b t Feụ ộ ộ ớ ộ 2O3 r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm (không có m tồ ế ả ứ ệ ặ  
O2). Sau khi k t thúc thí nghi m, làm ngu i h n h p và hoà tan b ng m t l ng d  dung d ch NaOHế ệ ộ ỗ ợ ằ ộ ượ ư ị  
th y bay ra 1,68 lít Hấ 2 (đktc). Tính hi u su t ph n ng nhi t nhôm.ệ ấ ả ứ ệ   

L i gi i: Các ph n ng:ờ ả ả ứ
 2Al  +  Fe2O3       to         2Fe  +  Al2O3   (1) 

2Al  +  2NaOH  +  2H2O                 2NaAlO2  +  3H2                        (2)

Al2O3  +  2NaOH               2NaAlO2  +  H2O                                     (3)

       Tính:              5,4                                                  14
                               27                                                 160
       Nh  v y Feư ậ 2O3 thi u, ph i tính hi u su t theo  Feế ả ệ ấ 2O3 và nên tính hi u su t theo cách 2 t c theo ch tệ ấ ứ ấ  
tham gia ph n ng s  nhanh h n. ả ứ ẽ ơ
Theo ph n ng (2) s  mol Al còn =  ả ứ ố 2 =        =  2    x  1,68    =  0,05 mol
                                                                   

S  mol Al đã ph n ng b ng = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol và do đó s  mol Feố ả ứ ằ ố 2O3 đã ph n ng b ng 0,15 : 2 =ả ứ ằ  
0,075 mol
Hi u su t ph n ng nhi t nhôm là: h% = ệ ấ ả ứ ệ 0,075 x 100   %  =  85,71

Chú ý: N u câu h i là tính % m i ch t đã tham gia ph n ng thì:ế ỏ ỗ ấ ả ứ
                % Al = 0,15 x 100 % = 75,00% ;  % Fe2O3  = 0,075 x 100 % = 85,71%            

Nh  v y hi u su t ph n ng chính b ng % ch t thi u tham gia ph n ng  ư ậ ệ ấ ả ứ ằ ấ ế ả ứ
Ví d  2. Cho 6,72 lít Clụ 2 và 8,96 lít H2 (  đktc) ph n ng v i nhau (có m t ánh sáng). Sau ph n ng l yở ả ứ ớ ặ ả ứ ấ  
s n ph m hoà tan vào n c đ c dung d ch X. L y 1/10 dung d ch X cho tác d ng v i l ng d  dungả ẩ ướ ượ ị ấ ị ụ ớ ượ ư  
d ch AgNOị 3 th y t o ra 2,87 gam k t t a. Tính hi u su t ph n ng gi a Hấ ạ ế ủ ệ ấ ả ứ ữ 2 và Cl2        
L i gi i: Các ph n ng:ờ ả ả ứ
 H2   +    Cl2                2HCl                                                (1)         

HCl  +     AgNO3               AgCl  +  HNO3                        (2)

Tính: nCl2 = 6,72 = 0,3 mol ; (thi u) và nế H2 = 8,96 = 0,4 mol ; (d )                 ư

Theo các ph n ng (1,2): nả ứ AgCl = nHCl = 2nCl2ph n ng ả ứ = 2,87  = 0,02 mol

Vì l y 1/10 dung d ch X nên nấ ị HCl t ngổ  = 0,02 x 10 = 0,2 mol
- tính hi u su t theo cách 1, theo HCl: h%= ệ ấ 0,2 x 100 % = 33,33%

- Tính hi u su t theo cách 2, theo Clệ ấ 2 : h%= 0,2  x  100 % = 33,33%

CÂU H I TR C NGHI MỎ Ắ Ệ
1.113. Nung 50 gam CaCO3 m t th i gian thu đ c 8,96 lít COộ ờ ượ 2 (Đktc). Tính hi u su t ph n ng phânệ ấ ả ứ  
hu  CaCOỷ 3. Hãy ch n đáp s  đúng.ọ ố
A. 50% ; B. 65% ;              C. 75% ;                D. 80%
1.114. Nung 100 gam đá ch a 80% CaCOứ 3 ( ph n còn l i là ch t tr ) m t th i gian thu đ c ch t r nầ ạ ấ ơ ộ ờ ượ ấ ắ  
n ng 73,6 gam. Tính hi u su t phân hu  CaCOặ ệ ấ ỷ 3. Hãy ch n đáp s  đúng.ọ ố
A. 50% ; B. 65% ;              C. 75% ;                D. 80%

nAl= = 0,2 mol n Fe2O3 = = 0,0875 mol

3 nH2
3 2,24

0,0875

0,2 0,0875

22,4 22,4

143,5

0,3 x 2

2       0,3



1.116. Trong m t bình kim ch a SOộ ứ 2 và O2 theo t  l  mol 1:1 và m t ít b t xúc tác Vỉ ệ ộ ộ 2O3. Nung nóng bình 
m t th i gian thu đ c h n h p khí (trong bình) trong đó khí s n ph m chi m 33,33% th  tích. Tínhộ ờ ượ ỗ ợ ả ẩ ế ể  
hi u su t ph n ng. Hãy ch n đáp s  đúng.ệ ấ ả ứ ọ ố
A. 50% ; B. 55% ;              C. 57% ;                D. 60%
1.117. Cho lu ng khí CO qua ng s  đ ng 40 gam CuO nung nóng. Sau ph n ng th y còn l i 38 gamồ ố ứ ự ả ứ ấ ạ  
ch t r n trong ng s . Hãy ch n giá tr  đúng c a % CuO đã b  kh .ấ ắ ố ứ ọ ị ủ ị ử
A. 15% ; B. 20% ;              C. 25% ;                D. 28%
1.118. Nhi t phân hoàn toàn x gam Cu(NOệ 3)2 thu đ c 560 cm3 (đktc) h n h p khí X và ch t r n Y. V yượ ỗ ợ ấ ắ ậ  
kh i l ng X là:ố ượ
A. 4,00 gam ; B. 9,40 gam ;   C. 1,88 gam ;      D. 1,25 gam
1.119. Cho s  đ  ph n ng:                                                ơ ồ ả ứ
X (  )  +  Y (o )              Z ( o        )

                         
                                     Tr c ph n ng                        sau ph n ng ướ ả ứ ả ứ
Ph ng trình nào bi u  di n đúng cho ph  ng trên:ươ ể ễ ả ứ
A. 6X  +  8Y         2X3Y4 ;   B. 3X  +  2Y         X2Y ;                     C. X  +  3Y         XY3 ;  
D. 3X  +  Y       XY3

1.120. Hoà tan hoàn toàn 20 gam h n h p 2 mu i cacbonat Xỗ ợ ố 2CO3 và YCO3 b ng dung d ch HCl thu đ cằ ị ượ  
4,48 lít CO2 (đktc) và dung d ch Z. N u cô c n dung d ch Z thu đ c l ng mu i khan b ng:ị ế ạ ị ượ ượ ố ằ
A. 20 gam , l ng mu i khan < 30 gam ;ượ ố B. 22,2 gam ;                   C. 28,8 gam ;  
D. không xác d nhị
1.121. Khi tăng nhi t đ  d n d n n c đá nóng ch y thành n c (l ng), sau đó đ n 100ệ ộ ầ ầ ướ ả ướ ỏ ế 0C thì n c sôiướ  
và bay h i đên h t n c trong c c. Đo n nào trên đ  th  bi u di n quá trình n c sôi?ơ ế ướ ố ạ ồ ị ể ễ ướ
                                                                  Nhi t đ  ệ ộ OC

                                                                                     3
                                                                         2                4
                                                        OOC   1

                                                                                     Th i gianờ
A. 1 ;              B. 2 ;                   C. 3 ;                          D. 4
1.122. Cho t ng oxit: Alừ 2O3, SO2, Fe2O3, N2O3, Cl2O7, NO2, NO, CO, SiO2, P2O3, N2O, ZnO vào dung d chị  
NaOH. S  tr ng h p có x y ra ph n ng là:ố ườ ợ ả ả ứ
A. 9 ;              B. 8 ;                   C. 7 ;                          D. 6
1.123. Nhóm ch t nào cho d i đây không tác d ng đ c v i dung d ch NaOH? Hãy ch n đáp án đúngấ ướ ụ ượ ớ ị ọ
A. CaCO3, ZnO, Fe, Cr, Fe2O3, CO, BaSO4 ; B. CaCO3, Fe, Cr, Fe2O3, NO2, BaSO4 ;                        
C. CaCO3, Fe, Fe2O3, NO2, BaSO4, CO, ZnO, Cl2O ;         D. CaCO3, Fe, Cr, Fe2O3, CO, N2O, BaSO4, 
Na2CO3.
1.124. Nh ng ch t nào cho d i đây có th  đi u ch  đ c d i d ng hoàn toàn tinh khi t: n c (1),ữ ấ ướ ể ề ế ượ ướ ạ ế ướ  
Thép không r  (2), canxi clorua (3), thu  ngân (4), s a b t (5), không khí (6), n c mu i (7), d u ho  (8).ỉ ỷ ữ ộ ướ ố ầ ả
A. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ;                                  B. 1, 2, 3, 4, 6, 8 ;                  
 C. 1, 3, 4 ;                                                      D.1, 3, 4, 6, 8.
1.125. Trong phòng thí nghi m ng i ta th ng đi u ch  COệ ườ ườ ề ế 2 b ng cách cho dung d ch HCl tác d ng v iằ ị ụ ớ  
đá vôi do đó CO2 thu đ c có l n c  h i n c và HCl. Dùng c p ch t nào là t t nh t đ  COượ ẫ ả ơ ướ ặ ấ ố ấ ể 2 tinh khi t ?ế
A. AgNO3 và H2SO4 ;        B. P2O5 và NaOH r n ; ắ                 
  C. CuSO4 khan và NaOH ;                      D. NaHCO3 nà H2SO4 đ cặ
1.126. Vàng 3 s  chín có nghĩa là 99,9% vàng nguyên ch t, còn l i 0,1% là t p ch t (ví d  l n Ag, … ).ố ấ ạ ạ ấ ụ ẫ  
Nh  v y m t th i vàng 3 s  chín n ng 25,0 kg ch a l ng vàng nguyên ch t là:ư ậ ộ ỏ ố ặ ứ ượ ấ



A. 2,512kg ;           B. 1,258kg ;           C. 24,975kg ;      D. 25,114kg
1.127. CaCO3 b  l n m t ít t p ch t là Feị ẫ ộ ạ ấ 2O3, Al2O3, SiO2. Dùng b  ch t nào d i đây thu đ c CaCOộ ấ ướ ượ 3 

tinh khi t nh t ?ế ấ
A. NaOh, HCl, Na2CO3 ;   B. HCl, NaOH, (NH4)2, nhi t đ  ; ệ ộ C. CO2, H2O, nhi t đ  ; ệ ộ  
D. H2SO4, CO2,NaOH … 

DD CHẤT ĐIẸN LI
1.Dãy t t c  có các ch t đi n li m nh là :ấ ả ấ ệ ạ

A. NaNO3, AgCl, Ba(OH)2, Na2S, NH4Cl
B. NaNO3, HClO3, Ba(HCO3)2, Na2S, Mg2(PO4)2, NH4Cl
C. NaNO3, HClO3, NaHSO4, (HCO3)2, Na2S, NH4Cl
D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3

2.M t dung d ch ch a 0,2 mol Naộ ị ứ +, 0,1 mol Mg2+, 0,05 mol Ca2+, 0,15 mol HCO3
- và x mol Cl-. V y x có tr  sậ ị ố 

là :
A. 0,15 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,35 mol

3.Đ  đi n li ộ ệ α c a dung d ch axit y u HA b  bi n đ i nh  sau :ủ ị ế ị ế ổ ư
A. α tăng khi pha loãng dung d chị
B. α tăng khi thêm baz  (ví d  NaOH) vàoơ ụ
C. α không thay đ i khi tăng nhi t đổ ệ ộ
D. α gi m khi thêm 1 axit (ví d  HCl) vàoả ụ

Hãy ch n phát bi u sai.ọ ể
4. Dung d ch axit CHị 3COOH 0,1 M có pH = 3. H ng s  axit Kằ ố o b ng :ằ

A. 2×10-5 B. 1×10-5 C. 5×10-6 D. 1,5×10-6

5.Trong 1 ml dung d ch HX a mol/l (n ng đ  ban đ u pha ch ) có 5,4×10ị ồ ộ ầ ế 19 phân t  HX, 0,6×10ử 19 ion X-. Tính 
a.

A. 0,1 M B. 0,12 M C. 0,15 M D. 0,2 M
6.Cho 0,224 lít CO2 (đktc) h p th  vào 200 ml dung d ch NaOH 1 M thu đ c dung d ch X. V y dung d ch Xấ ụ ị ượ ị ậ ị  
có giá tr  pH nh  sau :ị ư

A. <7 B. =7 C. >7 D. pH có th  >7 ho c <7ể ặ
7.Cho bi t Hế 2O ↔ H+ + OH-; ΔH>0 (thu nhi t)  25ệ ở oC môi tr ng trung tính ( [Hườ +] = [OH-] ) có pH = 7. N uế  
đung nóng n c lên 60ướ oC thì môi tr ng trung tính có giá tr  pH thay đ i nh  th  nào ?ườ ị ổ ư ế

A. <7 B. =7 C. >7 D. pH có th  >7 ho c <7ể ặ
Hãy ch n đáp án đúng.ọ
8. Hãy s p x p các dung d ch cùng n ng đ  mol cho d i đây theo th  t  tăng d n giá trắ ế ị ồ ộ ướ ứ ự ầ ị 
pH c a dung d ch: NaCl, Hủ ị 2SO4, NaOH, NH3, Ba(OH)2, HCl, CH3COOH :
A. HCl = H2SO4 < CH3COOH < NaCl < NH3 < NaOH = Ba(OH)2

B. H2SO4 < HCl < CH3COOH < NaCl < NH3 < NaOH = Ba(OH)2

C. H2SO4 < HCl < CH3COOH < NaCl < NH3 < Ba(OH)2 < NaOH
D. H2SO4 < HCl < CH3COOH < NaCl < NH3 < NaOH < Ba(OH)2

9. Dung d ch ch a ion Hị ứ + (ví d  HCl) có th  tác d ng v i t t c  các ion trong nhóm nàoụ ể ụ ớ ấ ả  
d i đây :ướ

A. HSO4
-, HCO3

-, Cl- B. HSO4
-, HCO3

-, CO3
2-

C. HCO3
-, CO3

2-, S2- D. HSO4
-, CO3

2-, S2-

10. Dung d ch ch a ion OHị ứ - (ví d  NaOH) tác d ng v i t t c  các ion trong nhóm nàoụ ụ ớ ấ ả  
d i đâyướ

A. NH4
+, Na+, Fe2+, Fe3+ B. Na+, Fe2+, Fe3+, Al3+

C. NH4
+, Fe2+, Fe3+, Al3+ D. NH4

+, Fe3+, Al3+, Ba2+

11. Dung d ch ch a ion COị ứ 3
2- (ví d  Naụ 2CO3) tác d ng v i t t c  các ion trong nhóm nào d i đây :ụ ớ ấ ả ướ

A. H+, Al3+, Ca2+, Fe2+ B. H+, Ca2+, K+, Mg2+

B. H+, Al3+, Ba2+, K+ D. H+, Ca2+, Ba2+, K+



16
 8

32
16

12. Dung d ch X ch a h n h p cùng s  mol COị ứ ỗ ợ ố 3
2- và SO4

2-. Cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch BaClị ụ ớ ị 2 dư 
thu đ c 43 gam k t t a. S  mol m i ion trong dung d ch X là :ượ ế ủ ố ỗ ị

A. 0,05 mol B. 0,1 mol C. 0,15 mol D. 0,2 mol
13. Có 500 ml dung d ch X ch a Naị ứ +, NH4

+, CO3
2-, SO4

2-. L y 100 ml dung d ch X cho tác d ng v i l ng dấ ị ụ ớ ượ ư 
dung d ch HCl thu đ c 2,24 lít COị ượ 2 (đktc). L y 100 ml dung d ch X cho tác d ng v i l ng d  dung d chấ ị ụ ớ ượ ư ị  
BaCl2 th y có 33,3 gam k t t a. L y 100 ml dung d ch X cho tác d ng v i l ng d  dung d ch NaOH thuấ ế ủ ấ ị ụ ớ ượ ư ị  
đ c 4,48 lít khí NHượ 3 (đktc). Tính t ng kh i l ng mu i có trong 500 ml dung d ch X.ổ ố ượ ố ị

A. 43,1 g B. 50,8 g C. 86,2 g D. 119 g
14. Cho 2,24 lít NO2 (đktc) h p th  h t vào 500ml dung d ch NaOH 0,2 M thu đ c dung d ch X. Giá tr  pHấ ụ ế ị ượ ị ị  
c a dung d ch X :ủ ị

A. <7 B. =7 C. >7 D. pH có th  >7 ho c <7ể ặ
15. Có 3 dung d ch NaOH (n ng đ  Cị ồ ộ 1 mol/l), NH3 (n ng đ  Cồ ộ 2 mol/l) và Ba(OH)2 (n ng đ  Cồ ộ 3 mol/l) có cùng 
giá tr  pH. Hãy s p x p n ng đ  c a các dung d ch đó theo th  t  l n d n. Hãy ch n th  t  đúng.ị ắ ế ồ ộ ủ ị ứ ự ớ ầ ọ ứ ự

A. C1 < C2 < C3 B. C3 < C1 < C2

C. C3 < C2 < C1 D. C2 < C1 < C3

16. Cho bi t    O,   S. T ng s  h t proton, notron, electron có trong ion SOế ổ ố ạ 4
2- là :

A. 138 B. 146 C. 150 D. 144
17. Tr n 600 ml dung d ch HCl 1 M v i 400 ml dung d ch NaOH 1,25 M thu đ c 1 lít dung d ch X. Giá tr  pHộ ị ớ ị ượ ị ị  
c a dung d ch X là :ủ ị

A. pH = 0,7 B. pH = 1 C. pH = 1,3 D. pH = 2
18. Tr n 600 ml dung d ch HCl 1 M v i 400 ml dung d ch NaOH x mol/l thu đ c 1 lít dung d ch có pH = 1.ộ ị ớ ị ượ ị  
Tính x

A. x = 0,75 M B. x = 1 M C. x = 1,1 M D. x = 1,25 M
19. Cho các ph n ng :ả ứ

1) Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O + CO2↑
2) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O
3) AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓
4) Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2 NaOH
5) Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2↑
6) Al(OH)3 + 3 HNO3 → Al(NO3)3 + 3 H2O

Nh ng ph n ng không ph i là ph n ng axit-baz  (trao đ i proton)ữ ả ứ ả ả ứ ơ ổ
A. 1, 3, 5 B. 3, 4, 5 C. 3, 5, 6 D. 3, 5, 6

Hãy ch n đáp án đúng.ọ
20. Có 1 lít n c nguyên ch t (pH = 7). Thêm 0,1 ml HCl 1 M vào 1 lít n c đó. pH c a dung d ch n c thayướ ấ ướ ủ ị ướ  
đ i bao nhiêu đ n v  ?ổ ơ ị

A. ΔpH = 2 B. ΔpH = 3 C. ΔpH = 4 D. ΔpH = 5
21. Cho bi t h ng s  axit c a axit HA là Kế ằ ố ủ a = 4×10-5. Giá tr  pH c a dung d ch HA 0,1 M là :ị ủ ị

A. pH = 2,3 B. pH = 2,5 C. pH = 2,7 D. pH = 3
22. Cho các ion và phân t  NOử 3

-, HSO4
-, NH4

+, CO3
2-, Al3+, CH3COOH, H2O, C6H5NH2, CH3-NH3

+, Cl-, HS-. Các 
ion và phân t  là axit theo Bronstend là :ử

A. NH4
+, CH3COOH, HS-

B. NH4
+, CH3COOH, CH3-NH3

+, HS-

C. HSO4
-, NH4

+, Al3+, CH3COOH, CH3-NH3
+

D. NH4
+, CH3COOH, Al3+

23. Hãy ch n nhóm các dung d ch đ u có pH > 7ọ ị ề
A. Na2CO3, CH3COONa, C6H5Ona, Na2S
B. Na2CO3, NH4NO3, Na2S, CH3NH2

C. Na2CO3, CH3COONa, CH3-NH3Cl, Na2S
D. Na2CO3, CH3COONa, NaNO3, CH3-NH2

24. Hãy ch n nhóm các dung d ch đ u có pH < 7ọ ị ề
A. NH4NO3, NH4Cl, Ba(NO3)2, NaAlO2

B. NH4NO3, NH4Cl, NaAlO2, Al2(SO4)3



C. NH4NO3, (NH4)2SO4, NaAlO2, HCOOH
D. NH4NO3, CH3-NH3Cl, FeCl3, HCOOH

25. Hãy ch n nhóm các h p ch t và ion đ c coi là l ng tính (theo Bronsted):ọ ợ ấ ượ ưỡ
A. HSO4

-, HCO3
-, Al(OH)3, AgNO3

B. HSO4
-, AgNO3, H2O, Zn(OH)2

C. HCO3
-, Al, Zn(OH)2, NaCl

D. HCO3
-, H2PO4

-, Al(OH)3, Al2O3

26. Ti n hành đi n phân (đi n c c tr , màng ngăn x p), 500 ml dung d ch NaCl 1 M cho t i khi  catot (c c -)ế ệ ệ ự ơ ố ị ớ ở ự  
thoát ra 0,56 lít H2 (đktc) thì ng ng đi n phân. Tính pH c a dung d ch sau đi n phân (th  tích dung d ch v nừ ệ ủ ị ệ ể ị ẫ  
500 ml)

A. pH = 7 B. pH = 10 C. pH = 2,7 D. pH = 13
27. Ti n hành đi n phân (đi n c c tr , màng ngăn x p), 500 ml dung d ch NaCl 4 M. Sau khi  anot (c c +)ế ệ ệ ự ơ ố ị ở ự  
thoát ra 16,8 lít Cl2 (đktc) thì ng ng đi n phân. Tính % NaCl đã b  đi n phân.ừ ệ ị ệ

A. 25% B. 50% C. 75% D. 80%
28. Ti n hành đi n phân 400 ml dung d ch CuClế ệ ị 2 0,5 M. H i khi  catot (c c -) thoát ra 6,4 gam Cu thì  anotỏ ở ự ở  
(c c +) thoát ra bao nhiêu lít khí (đktc) ?ự

A. 1, 12 l B. 2, 24 l C. 3, 36 l A. 4, 48 l
29. Ti n hành đi n phân 400 ml dung d ch CuSOế ệ ị 4 0,5 M. H i khi  catot (c c -) thoát ra 6,4 gam Cu thì  anotỏ ở ự ở  
(c c +) thoát ra bao nhiêu lít khí (đktc) ?ự

A. 1, 12 l B. 2, 24 l C. 3, 36 l A. 4, 48 l
30. Ti n hành đi n phân 400 ml dung d ch CuSOế ệ ị 4 0,5 M v i c ng đ  dòng đi n 1,34 A trong vòng 24 phút.ớ ườ ộ ệ  
Hi u su t đi n phân coi 100%. Kh i l ng kim lo i thoát ra  catot và th  tích khí (đktc) bay ra  anot là :ệ ấ ệ ố ượ ạ ở ể ở

A. 0,64 g Cu và 0,224 l O2 B. 0,64 g Cu và 0,112 l O2

C. 0,32 g Cu và 0,224 l O2 D. 0,32 g Cu và 0,112 l O2

31. Hãy ch n phát bi u sai :ọ ể
A. Dung d ch thu đ c sau khi đi n phân (đi n c c tr , màng ngăn x p) dung d chị ượ ệ ệ ự ơ ố ị  

mu i kim lo i ki m c a các axit không ch a oxi (hidroaxit ví d  NaCl) có môi tr ng baz .ố ạ ề ủ ứ ụ ườ ơ
B. Dung d ch thu đ c khi đi n phân dung d ch mu i c a các kim lo i kém ho t đ ngị ượ ệ ị ố ủ ạ ạ ộ  

c a các axit ch a oxi (oxitaxit ví d  CuSOủ ứ ụ 4) có môi tr ng axit.ườ
C. Dung d ch thu đ c sau khi đi n phân h t dung d ch mu i c a các kim lo i kémị ượ ệ ế ị ố ủ ạ  

ho t đ ng c a các hidroaxit có môi tr ng trung tính.ạ ộ ủ ườ
D. Dung d ch thu đ c khi đi n phân n c (có m t ch t đi n li KNOị ượ ệ ướ ặ ấ ệ 2) luôn luôn có 

pH < 7.
32. N u mu n đi n phân hoàn toàn (m t màu xanh) 400 ml dung d ch CuSOế ố ệ ấ ị 4 0,5 M v i I = 1,34 A (hi u su tớ ệ ấ  
đi n phân 100%) thì c n th i gian bao nhiêu ?ệ ầ ờ

A. 6 giờ B. 7 giờ C. 8 giờ D. 10 giờ
33. Khi đi n phân (có màng ngăn) dung d ch h n h p HCl, NaCl, CuClệ ị ỗ ợ 2 thì th  t  đi n phân là: CuClứ ự ệ 2, HCl, 
NaCl. N u cho m t ít quì tím vào dung d ch r i ti n hành đi n phân t i h t NaCl thì màu quì tím bi n đ i nhế ộ ị ồ ế ệ ớ ế ế ổ ư 
th  nào ?ế

A. tím → đ  → xanhỏ B. đ  → xanh → tímỏ
C. xanh → đ  → tímỏ D. đ  → tím → xanhỏ

34. Cho m t s  mol nh  nhau (ví d  0,01 mol) các ch t sau đây tác d ng h t v i n c và sau đó thêm n cộ ố ư ụ ấ ụ ế ớ ướ ướ  
đ  thu đ c m t th  tích dung d ch nh  nhau (ví d  500 ml): Na (1), Naể ượ ộ ể ị ư ụ 2O (2), NaOH (3), NH3 (4). Hãy s pắ  
x p các dung d ch 1, 2, 3, 4 theo th  t  pH tăng d nế ị ứ ự ầ

A. 1 < 2 < 3 < 4 B. 1 < 2 < 4 < 3
C. 1 = 3 < 2 < 4 D. 4 < 1 = 3 < 2

35. Cho ph n ng : 2 FeS + 10 Hả ứ 2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9 SO2↑ + 10 H2O (1)
Ph ng trình ion thu g n c a ph n ng (1) nh  sau (bi t Hươ ọ ủ ả ứ ư ế 2SO4 coi nh  phân li hoàn toàn thành cácư
ion) :
A. 20 H+ + 7 SO4

2- → 2 Fe3+ + 9 SO2↑ + 10 H2O



Cu2+/Cu Zn2+/Zn

Ag+/Ag Cu2+/Cu

2H+/H2 Zn2+/Zn

B. 2 FeS + 10 H2SO4 → 2 Fe3+ + SO4
2- + 9 SO2↑ + 10 H2O

C. 2 FeS + 20 H+ + 10 H2SO4 → Fe3+ + 9 SO2↑ + 10 H2O
D. 2 FeS + 20 H+ + 7 H2SO4 → Fe3+ + 9 SO2↑ + 10 H2O
36. Cho bi t ph ng trình ion (thu g n) c a ph n ng hòa tan Feế ươ ọ ủ ả ứ xOy b ng dung d ch axit HI là : ằ ị
FexOy + 2y H+ + 2y I- → 2x I- + x Fe2+ + ( y – x ) I2 + y H2O
V y ph ng trình d ng phân t  đúng là :ậ ươ ạ ử
A. FxOy + 2( y – x )HI → xFeCl2 + I2 + yH2O
B. FxOy + 2yHI → xFeCl2 + ( y – x )I2 + yH2O
C. FxOy + 2yHI → xFeCl2 + yI2 + yH2O
D. FxOy + 2( y – x )HI → xFeCl2 + xI2 + yH2O
37. Hòa tan h n h p 2 mu i KNOỗ ợ ố 3 và NaCl vào n c đ c dung d ch X. Cô c n dung d ch X đ c ch t r nướ ượ ị ạ ị ượ ấ ắ  
Y. H i trong Y có bao nhiêu lo i tinh th  ?ỏ ạ ể

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
38. Ti n hành đi n phân (đi n c c tr , màng ngăn x p), 500 ml dung d ch NaCl 4 M (d = 1,2 g.mlế ệ ệ ự ơ ố ị -1). Sau khi ở 
anot (c c +) thoát ra 11,2 lít Clự 2 (đktc) thì ng ng đi n phân thu đ c dung d ch X (l ng n c bay h i khôngừ ệ ượ ị ượ ướ ơ  
đáng k ). N ng đ  C% c a ch t tan trong dung d ch X là :ể ồ ộ ủ ấ ị

A. NaCl 13,1%    NaOH 7,1% B. NaCl 10,38%    NaOH 7,1%
C. NaCl 10,38%    NaOH 14% D. NaCl 13,1%    NaOH 14%

39. Ti n hành đi n phân hoàn toàn dung d ch X (  catot b t đ u thoát ra Hế ệ ị ở ắ ầ 2) ch a h n h p AgNOứ ỗ ợ 3 và 
Cu(NO3)2 thu đ c 56 gam h n h p kim lo i  catot và 4,48 lít khí  anot (đktc). Tính s  mol m i mu i trongượ ỗ ợ ạ ở ở ố ỗ ố  
X.

A. 0,1 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2 B. 0,2 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2

C. 0,4 mol AgNO3 và 0,2 mol Cu(NO3)2 D. 0,3 mol AgNO3 và 0,3 mol Cu(NO3)2

40. M t trong nhi u cách xác đ nh s  Avogadro là dùng ph ng pháp đi n phân dung d ch AgNOộ ề ị ố ươ ệ ị 3 d , đi nư ệ  
phân platin, v i m t đ  dòng ( c ng đ  dòng trên 1 đ n v  di n tích đi n c c) r t nh  đ  hi u su t đi nớ ậ ộ ườ ộ ơ ị ệ ệ ự ấ ỏ ể ệ ấ ệ  
phân đ t 100%. K t qu  th c nghi m thu đ c nh  sau : Kh i l ng kim l ai thoát ra  catot : 0,5394 gam,ạ ế ả ự ệ ượ ư ố ượ ọ ở  
c ng đ  dòng 0,134 A, th i gian 60 phút; bi t Mườ ộ ờ ế Ag = 107,87. Giá tr  s  Avogadro theo th c nghi m b ng :ị ố ự ệ ằ

A. 5,05×1023 B. 6,02×1023 C. 6,15×1023 D. 6,38×1023

41. Cho bi t th  đi n c c chu n c a Agế ế ệ ự ẩ ủ +/Ag là 0,8 V, c a Feủ 2+/Fe là -0,44 V, c a Cuủ 2+/Cu là +0,34 V, c a Feủ 3+/
Fe2+ là +0,77 V, c a 2Hủ +/H2 là 0 V, c a Znủ 2+/Zn là -0,76 V. Hãy s p x p tính oxi hóa tăng d n c a các ion kimắ ế ầ ủ  
lo iạ

A. Zn2+ < Fe2+ < Cu2+ < Fe3+ < H+ < Ag+

B. Zn2+ < Fe2+ < H+ < Cu2+ < Fe3+ < Ag+

C. Zn2+ < Fe2+ < Fe3+ < H+ < Cu2+ < Ag+

D. Zn2+ < Fe2+ < Cu2+ < H+ < Fe3+ < Ag+

42. Cho th  đi n c c chu n Eế ệ ự ẩ o                = +0,34 V. Eo               = -0,76 V

Tính su t đi n đ ng c a pin ho t đ ng theo ph n ng: Zn + Cuấ ệ ộ ủ ạ ộ ả ứ 2+ → Zn2+ + Zn
A. -0,42V B. +0,42V C. -1,1V D. +1,1V

43. Cho th  đi n c c chu nEế ệ ự ẩ o         = 0,8V,    Eo               = +0,34V

Eo             = 0,0V,    Eo               = -0,76V

Su t đi n đ ng c a pin đi n hóa nào l n nh t ?ấ ệ ộ ủ ệ ớ ấ
A. 2Ag+ + H2 → 2H+ + 2Ag B. Zn + 2H+ → Zn2+ + H2

C. Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu D. Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

CH NG:ƯƠ  OXI – L U HUỲNHƯ
1. Trong bình 1 đ ng Oự 2, bình 2 đ ng Oự 2 và O3; th  tích, nhi t đ , áp su t c a 2 bình đ u nh  nhau. Kh iể ệ ộ ấ ủ ề ư ố  
l ng khí trong bình 2 n ng h n trong bình 1 là 1,6 gam. ượ ặ ơ Tính s  mol Oố 3 trong bình 2.

A. 1/3 mol B. 0.5 mol C. 0,1 mol D. Không xác đ nh.ị



2. Đ  nh n bi t Oể ậ ế 2 và O3 ta không th  dùng ch t nào ?ể ấ
A. Dung d ch KI cùng v i h  tinh b t ị ớ ồ ộ B. PbS (đen) 
C.  Ag D. Đ t cháy cacbon.ố
3. Không th  đi u ch  O2 nguyên ch t nh  nhi t phân ch t nào ?ể ề ế ấ ờ ệ ấ

A.  KMnO4 B. KClO3 C. Cu(NO3)2 D. Đun nh  HgOẹ
4. C u hình electron nào không đúng v i c u hình electron c a anion Xấ ớ ấ ủ 2- c a các nguyên t  nhóm VIA ?ủ ố

A. 1s2 2s2 2p4 B. 1s2 2s2 2p6 C. [Ne] 3s2 3p6 D. [Ar] 4s2 4p6

5. Ghép c u hình electron  c t trái v i nguyên t  ho c ion  c t ph i sao cho phù h p n i dungấ ở ộ ớ ố ặ ở ộ ả ợ ộ
      1. 1s2 2s2 2p6 a. Là c u hình electron c a Alấ ủ
      2. [Ar] 3d6 b. Là c u hình electron c a Sấ ủ 2-

      3. [Ne] 3s2 3p6 c. Là c u hình electron c a Neấ ủ
      4. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 d. Là c u hình electron c a Feấ ủ 2+

A. 1 + a 2 + b 3 + c 4 + d
B. 1 + c 2 + b 3 + a 4 + d
C. 1 + c 2 + d 3 + a 4 + b
D. 1 + c 2 + d 3 + b 4 + a

6.O2 b  l n m t ít t p ch t Clị ẫ ộ ạ ấ 2. Ch t t t nh t đ  lo i b  t p ch t Clấ ố ấ ể ạ ỏ ạ ấ 2 là :
A. H2O B. KOH C. SO2 D. KI

7.Nung 316 gam KMnO4 m t th i gian th y còn l i 300 gam ch t r n. V y ph n trăm KMnOộ ờ ấ ạ ấ ắ ậ ầ 4 đã b  nhi tị ệ  
phân là :

A. 25% B. 30% C. 40% D. 50%
8.SO2 b  l n t p ch t SOị ẫ ạ ấ 3, dùng cách nào d i đây đ  thu đ c SOướ ể ượ 2 nguyên ch t ?ấ

A. Cho h n h p khí s c t  t  qua dung d ch n c Bromỗ ợ ụ ừ ừ ị ướ
B. S c h n h p khí qua n c vôi trong dụ ỗ ợ ướ ư
C. S c h n h p khí qua dung d ch BaClụ ỗ ợ ị 2 loãng dư
D. S c h n h p khí t  t  qua dung d ch Naụ ỗ ợ ừ ừ ị 2CO3

9.CO2 b  l n t p ch t SOị ẫ ạ ấ 2, dùng cách nào d i đây đ  thu đ c COướ ể ượ 2 nguyên ch t ?ấ
A. S c h n h p khí qua dung d ch n c mu i dụ ỗ ợ ị ướ ố ư
B. S c h n h p khí qua dung d ch n c vôi trong dụ ỗ ợ ị ướ ư
C. S c h p h p khí qua dung d ch thu c tímụ ỗ ợ ị ố
D. Tr n h n h p khí v i khí Hộ ỗ ợ ớ 2S

10.H2S tác d ng v i ch t nào mà s n ph m không th  có l u hùynh ?ụ ớ ấ ả ẩ ể ư
A. O2 B. SO2 C. FeCl3 D. CuCl2

11.H2SO4 đ c, ngu i không tác d ng v i nhóm kim lo i nào ?ặ ộ ụ ớ ạ
A. Fe, Zn B. Fe, Al C. Al, Zn D. Al, Mg

12. Trong s n xu t công nghi p Hả ấ ệ 2SO4 ng i ta cho khí SOườ 3 h p th  vào :ấ ụ
A. H2O B. Dung d ch Hị 2SO4 loãng
C. H2SO4 đ c đ  t o oleumặ ể ạ D. H2O2

13. C n hòa tan bao nhieu lít SOầ 3 (đktc) vào 600g H2O đ  thu đ c dung d ch Hể ượ ị 2SO4 49%
A. 56 l B. 89,6 l C. 112 l D. 168 l

14. Nung 25 gam tinh th  CuSOể 4.xH2O (màu xanh) t i kh i l ng không đ i thu đ c 16 gam ch t r n tr ngớ ố ượ ổ ượ ấ ắ ắ  
CuSO4 (khan). Giá tr  đúng c a x là :ị ủ

A. 1 B. 2 C. 5 D. 10
15.Có th  dùng Hể 2SO4 đ c đ  làm khan (làm khô) t t c  các khí trong dãy nào ?ặ ể ấ ả

A. CO2 B. CO2, H2, N2, O2

C. CO2, N2, SO2, O2 D. CO2, H2S, N2, O2

16. Khí H2S không tác d ng đ c v i ch t nào ?ụ ượ ớ ấ
A. Dung d ch CuClị 2 B. Khí Cl2

C. Dung d ch KOHị D. Dung d ch FeClị 2

17. H n h p X g m Oỗ ợ ồ 2 và O3 có t  kh i so v i Hỉ ố ớ 2 b ng 20. Đ  đ t cháy hoàn toàn 1 mol CHằ ể ố 4 c n bao nhiêuầ  
mol X ?

A. 1.2 mol B. 1.5 mol C. 1,6 mol D. 1,75 mol



to

+ O2

18. Trong ph n ng v i ch t nào, Hả ứ ớ ấ 2O2 th  hi n là ch t oxi hóa ?ể ệ ấ
A. Dung d ch KMnOị 4 B. Dung d ch Hị 2SO3

C. MnO2 D. O3

19. Trong các ph n ng sau, ph n ng nào x y ra d  dàng không c n đi u ki n ?ả ứ ả ứ ả ễ ầ ề ệ
A. CO + O2 B. SO2 + O2 C. NO + O2 D. N2 + O2

20. Hòa tan 0,01 mol oleum H2SO4.nSO3 vào n c đ c dung d ch X. S  ml dung d ch NaOH 0,4 M đ  trungướ ượ ị ố ị ể  
hòa dung d ch X b ng :ị ằ

A. 100 ml B. 120 ml C. 160 ml D. 200ml
21. Hòa tan 33,8 gam oleum H2SO4.nSO3 vào n c, sau đó cho tác d ng v i l ng d  BaClướ ụ ớ ượ ư 2 th y có 93,2ấ  
gam k t t a. Công th c đúng c a oleum là :ế ủ ứ ủ

A. H2SO4.SO3 B. H2SO4.2SO3

C. H2SO4.3SO3 D. H2SO4.4SO3

22.Cho ph n ng : 2KMnOả ứ 4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5SO2↑ + H2O. H  s  t  l ng đúngệ ố ỉ ượ  
v i ch t oxi hóa và ch t kh  là :ớ ấ ấ ử

A. 5 và 3 B. 5 và 2 C. 2 và 5 D. 3 và 5
23. Ag đ  trong không khí b  bi n thành màu đen do không khí b  nhi m b n ch t nào d i đây ?ể ị ế ị ễ ẩ ấ ướ

A. SO2 và SO3 B. HCl ho c Clặ 2

C. H2 ho c h i n cặ ơ ướ D. Ozon ho c hidro sunfuaặ
24. T  Cu kim lo i ng i ta có th  đi u ch  CuSOừ ạ ườ ể ề ế 4 theo các cách sau : 

1. Cu                    CuO                   CuSO4 + H2O
2. Cu + 2H2SO4 đ, t

o         CuSO4 + SO2↑ + H2O
3. Cu +H2SO4 +  O2         CuSO4 + H2O

                  (s c không khí)  ụ
Ph ng pháp nào t t nh t, ti t ki m axit và năng l ngươ ố ấ ế ệ ượ

A. Cách 1 B. Cách 2 C. Cách 3 D. C  3 cách nh  nhauả ư
25. Tính s  oxi hóa c a S trong các h p ch t sau (vi t đúng th  t  h p ch t): Cuố ủ ợ ấ ế ứ ự ợ ấ 2S, FeS2, NaHSO4, 
(NH4)2S2O8, Na2SO3

A. -4               -2                 +6                    +7                  +4
B. -4               -1                 +6                    +7                  +4
C. -2               -1                 +6                    +6                  +4
D. -2               -1                 +6                    +7                  +4

26. Tính s  oxi c a O trong các ch t sau (vi t đúng theo th  t  các ch t): Hố ủ ấ ế ứ ự ấ 2O2, O3, O2F2, Fe3O4, KO2

A. -2                -2                  +1                   -2                   -2
B. -1                 0                  +1                   -2                    -2
C. -2                 0                   -1                   -2                    -
D. -1                 0                  +1                   -2                   - 

27.  tr ng thái kích thích cao nh t, nguyên t  l u hùynh có th  có t i đa bao nhiêu electron đ c thân ?Ở ạ ấ ử ư ể ố ộ
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

28.D n 2,24 lít (  đktc) h n h p khí X g m Oẫ ở ỗ ợ ồ 2 và O3 đi qua dung d ch KI d  th y có 12,7 gam ch t r n màuị ư ấ ấ ắ  
tím đen. Nh  v y % th  tích c a Oư ậ ể ủ 3 trong X là :
A. 50% B. 25% C. 75% D. Không th  xác đ nh chính xácể ị
29.H t vi mô nào d i đây có c u hình electron gi ng Ar (Z=18)ạ ướ ấ ố
A. O2- B. S C. Te D. S2-

30.N u phân h y hoàn toàn cùng s  mol nh  nhau thì ch t nào cho l ng oxi nhi u nh t ?ế ủ ố ư ấ ượ ề ấ
A. KMnO4 B. KClO3 C. H2O2 D. HgO
31.N u phân h y hoàn toàn m t kh i l ng nh  nhau thì ch t nào cho l ng oxi nhì u nh t ?ế ủ ộ ố ượ ư ấ ượ ề ấ
A. KMnO4 B. KClO3 C. H2O2 D. HgO 
32.Nhi t phân hoàn toàn 24,5 gam m t mu i vô c  th y thoát ra 6,72 lít Oệ ộ ố ơ ấ 2 (đktc). Ph n ch t r n còn l iầ ấ ắ ạ  
ch a 52,35% kali và 47,65% clo. Công th c c a mu i đem nhi t phân là :ứ ứ ủ ố ệ
A. KClO B. KClO2 C. KClO3 D. KClO4

+H2SO4



to

33.X là dung d ch h n h p HCl 0,1 M và Hị ỗ ợ 2SO4 0,2 M, Y là dung d ch h n h p NaOH 0,05 M và Ba(OH)ị ỗ ợ 2 0,1 
M. Đ  trung hòa 50 ml dung d ch X c n V ml dung d ch Y. Giá tr  đúng c a V là :ể ị ầ ị ị ủ
A. 50 ml B. 75 ml C. 80 ml D. 100 ml
34.Hãy ch n phát bi u đúng v  oxi và oxon :ọ ể ề
A. Oxi và oxon đ u có tính oxi hóa m nh nh  nhauề ạ ư
B. Oxi và oxon đ u có s  proton và notron gi ng nhau trong phân tề ố ố ử
C. Oxi và oxon là các d ng thù hình c a nguyên t  oxiạ ủ ố
D. C  oxi và oxon đ u ph n ng đ c v i các ch t nh  Ag, KI, PbS  nhi t đ  th ngả ề ả ứ ượ ớ ấ ư ở ệ ộ ườ
35.Hòa tan hoàn toàn 13 gam kim lo i M b ng dung d ch Hạ ằ ị 2SO4 loãng thu đ c 4,48 lít Hượ 2 (đktc), đó là kim 
lo i :ạ
A. Mg B. Al C. Fe D. Zn
36.Ph n ng nào l u huỳnh trong Hả ứ ư 2S b  oxi hóa đ n m c oxi hóa cao nh t ?ị ế ứ ấ
A. H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4

B. H2S + CuCl2 → CuS↓ + 2HCl
C. H2S + Br2 → S + 2HBr
D. 2H2S + O2        2SO2 + 2H2O
37.Ph n ng nào không th  x y ra ?ả ứ ể ả
A. SO2 + dung d ch n c cloị ướ B. SO2 + dung d ch BaClị 2

C. SO2 + dung d ch Hị 2S D. SO2 + dung d ch NaOHị
T  120 kg FeSừ 2 có th  đi u ch  đ c t i đa bao nhiêu lít dung d ch Hể ề ế ượ ố ị 2SO4 98%(d=1,84 g/ml) ?

A. 120 l B. 114,5 l C. 108,7 l D. 184 l
37.Hòa tan m gam h n h p b t Cu, Al b ng dung d ch NaOH cho t i ph n ng hoàn toàn thu đ c Hỗ ợ ộ ằ ị ớ ả ứ ượ 2 và 
ch t r n mấ ắ 1 thu đ c ch t r n X (oxit) n ng 1,5mượ ấ ắ ặ 1. K t lu n nào d i đây đúng ?ế ậ ướ
A. Ch t r n X ch  có Cuấ ắ ỉ

B. Dung d ch NaOH d , Al tan h tị ư ế
C. 1,5m1 là kh i l ng c a CuOố ượ ủ
D. trong X ph i có c  Al và Cu; dung d ch NaOH thi uả ả ị ế
28. Cho h n h p khí oxi và ozon, sau m t th i gian ozon b  phân h y hoàn toàn thành oxiỗ ợ ộ ờ ị ủ  
(2O3→3O2) thì th  tích khí tăng lên so v i ban đ u là 2 lít (các th  tích khí đo  cùng đi u ki n nhi t đ , ápể ớ ầ ể ở ề ệ ệ ộ  
su t). Th  tích t ng ng c a oxi và ozon trong h n h p ban đ u là :ấ ể ươ ứ ủ ỗ ợ ầ
A. 2 lít O2 và 4 lít O3 B. 3 lít O2 và 4 lít O3

C. 1 lít O2 và 4 lít O3 D. 1 lít O2 và 2 lít O3

29. Cho h n h p khí oxi và ozon, sau m t th i gian ozon b  phân h y hoàn toàn thành oxiỗ ợ ộ ờ ị ủ  
(2O3→3O2) thì th  tích khí tăng lên so v i ban đ u là 30% (các th  tích khí đo  cùng đi u ki n nhi t đ , ápể ớ ầ ể ở ề ệ ệ ộ  
su t). Th  tích t ng ng c a oxi và ozon trong h n h p ban đ u là :ấ ể ươ ứ ủ ỗ ợ ầ
A. 1 lít O2 và 3 lít O3 B. 2 lít O2 và 3 lít O3

C. 3 lít O2 và 3 lít O3 D. 4 lít O2 và 3 lít O3

30. Oxi hóa hoàn toàn m gam h n h p cùng s  mol Cu và Al thu đ c 13,1 gam h n h pỗ ợ ố ượ ỗ ợ  
oxit. Giá tr  c a m là :ị ủ
A. 7,4g B. 8,7g C. 9,1g D.10g

1. Hãy ch n b  h  s  đúng theo th  t  a, b, c, d, e, f, gọ ộ ệ ố ứ ự
           aCuFeS2 + bFe2(SO4)3 + cO2 + dH2O → eCuSO4 + fFeSO4 + gH2SO4

A. 1    6    1    6    1    13    6 B. 1    2    3    2    1    5    2
C. 3    8    8    8    3    19    8 D. không xác đ nh, vô s  nghi mị ố ệ

2. Cho ph ng trình ph n ng:     1 Feươ ả ứ xOy + (x–y) CO → x Fe + (x–y) CO2

Hãy tìm h  s  sai:ệ ố
A. 1 B. (x–y) C. x D. không có h  s  saiệ ố

3.   Cho ph ng trình ph n ng d ng ion :ươ ả ứ ạ
FeS2 + 16H+ + 15 NO3

- → Fe3+ + 2 SO4
2- + 15NO2↑ + 7H2O
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Hãy tìm m t h  s  sai :ộ ệ ố
A. 16 B. 15 C. 2 D. 7

4.   Cho bi t t t c  các h  s  đ u đúng, h i X là ch t gì ?ế ấ ả ệ ố ề ỏ ấ
4Zn    +   5H2SO4  →  4ZnSO4   +   X   +   4H2O
A. SO2 B. S C. H2S D. SO3

5.   Cho bi t t t c  các h  s  đ u đúng, h i X là ch t gì ?ế ấ ả ệ ố ề ỏ ấ
8Al    +   30HNO3  →  8Al(NO3)3   +   3X   +   15H2O
A. NO B/ NxOy C. N2 D. NO2

6.   Cho bi t t t c  các h  s  đ u đúng, h i X là ch t gì ?ế ấ ả ệ ố ề ỏ ấ
(5x–2y)Al + (18x–6y)HNO3 → (5x–2y)Al(NO3)3 + 3X + (9x–3y)H2O
A. N2O B. NxOy C. N2 D. NO2

7.    Cho các ph n ng :ả ứ
1. Na2O  +  H2O   →    2NaOH
2. CH2=CH2   +   H2O                    CH3CH2OH
3. 2Na   +   2H2O    →     2NaOH    +    H2↑
4. CH3COOC2H5      +      H2O                     CH3COOH     +       C2H5OH
5. NaH   +   H2O      →        NaOH      +      H2↑   

Hãy cho bi t trong nh ng ph n ng nào Hế ữ ả ứ 2O đóng vai trò ch t oxi hóa ?ấ
A. 2, 3 ,4 B. 1, 2, 3 C. 2, 3, 5 D. 3, 5

8. Cho các ph n ng :ả ứ
1. CH2=CH2   +   H2O                    CH3CH2OH
2. 2F2      +       H2O          →            4HF      +       O2↑
3. 2Na   +   2H2O    →     2NaOH    +    H2↑
4. Cl2     +     H2O        ↔         HCl       +         HClO
5. 2Co(SO4)3       +        2H2O                    4CoSO4     +      O2↑     +  2H2SO4   

Hãy cho bi t trong nh ng ph n ng nào Hế ữ ả ứ 2O đóng vai trò ch t kh  ?ấ ử
9. Cho các ph n ng :ả ứ

1. CH2=CH2   +   H2O                    CH3CH2OH
2. Na2O   +   H2O    →     2NaOH    
3. Cl2     +     H2O        ↔         HCl       +         HClO
4. NaH   +   H2O    →     NaOH    +    H2↑
5. 2Na2O2   +   2H2O    →     4NaOH    +    O2↑

Hãy cho bi t trong nh ng ph n ng nào Hế ữ ả ứ 2O không đóng vai trò ch t kh  cũng nh  ch t oxi hóa ?ấ ử ư ấ
A. 1, 2 B. 1, 2, 4 C. 1, 2, 3, 4 D. 1, 2, 3, 5

10.   Cho các ph n ng :ả ứ
1. 2HCl     +     Ba(OH)2      →      BaCl2       +         2H2O
2. MnO2    +     4HCl           →      MnCl2      +         Cl2↑        +        2H2O
3. NaAlO2    +     HCl     +    H2O      →         Al(OH)3↓       +       NaCl
4. Zn         +        2HCl        →           ZnCl2         +         H2↑
5. 2Cu         +        4HCl       +        O2        →           2CuCl2         +        2H2O

Hãy cho bi t trong nh ng ph n ng nào HCl không đóng vai trò ch t kh  cũng nh  ch t oxi hóa ?ế ữ ả ứ ấ ử ư ấ
A. 2, 4, 5 B. 4, 5 C. 1, 3, 5 D. 3, 4, 5

11. Cho các ph n ng :ả ứ
1. F2      +       2HCl          →            2HF      +       Cl2

2. 2Al        +        6HCl        →           2AlCl3         +         3H2↑
3. MnO2    +     4HCl           →      MnCl2      +         Cl2↑        +        2H2O
4. O2        +        4HCl                                  Cl2       +        H2O
5. NH3       +        HCl       →         NH4Cl

Hãy cho bi t trong nh ng ph n ng nào HCl đóng vai trò ch t kh  ?ế ữ ả ứ ấ ử
A. 1, 3 B. 1, 3, 5 C. 1, 2, 3, 4 D. 1, 3, 4

12. Cho các ph n ng :ả ứ
1. Fe         +        2HCl        →           FeCl2         +         H2↑
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2. Fe(OH)3         +        3HCl        →           FeCl3         +         3H2O
3. MnO2    +     4HCl           →      MnCl2      +         Cl2↑        +        2H2O
4. 3Cu  +  2NaNO3  +   8HCl    →     3CuCl2     +     2NO↑    +     2NaCl     +     4H2O
5. K2Cr2O7   +    14HCl đ c                  2KCl   +   2CrClặ 3    +    3Cl2↑     +    7H2O

Hãy cho bi t trong nh ng ph n ng nào HCl không đóng vai trò ch t kh  cũng nh  ch t oxi hóa ?ế ữ ả ứ ấ ử ư ấ
A. 2, 3, 4 B. 2, 4 C. 2, 4, 5 D. 2, 3, 4, 5

13. Cho các ph n ng :ả ứ
1. 3Br2   +    2Fe     →      2FeBr3

2. Br2    +    2KI    →     2KBr    +    I2

3. Br2    +    SO2  →    SO2Br2

4. Br2    +    5Cl2    +    6H2O   →     2HBrO3    +     10HCl
5. Br2    +    SO2     +    2H2O   →     2HBr     +      H2SO4

Hãy cho bi t nh ng ph n ng nào Brế ữ ả ứ 2 đóng vai trò ch t oxi hóa ?ấ
A. 1, 2, 3, 5 B. 1, 2, 5 C. 1, 2, 4, 5 D. t t c  5 ph n ngấ ả ả ứ

14. Cho các ph n ng :ả ứ
1. 3Br2   +    2Fe     →      2FeBr3

2. Br2     +    H2S    →      S    +     2HBr
3. Br2    +    5F2    →      2BrF5

4. Br2    +    SO2  →    SO2Br2

5. Br2    +    5Cl2    +    6H2O   →     2HBrO3    +     10HCl
Hãy cho bi t nh ng ph n ng nào Brế ữ ả ứ 2 đóng vai trò ch t kh  ?ấ ử

A. 2, 3 B. 3, 5 C. 2, 3, 5 D. 2, 3, 4
15. Cho các ph n ng :ả ứ

1. SO2   +   Cl2      →      SO2Cl2

2. SO2   +    Ca(OH)2     →     CaSO3↓   +     H2O
3. SO2    +     Br2     +    2H2O   →     2HBr     +      H2SO4

4. SO2    +     H2O   +    NH3    →      NH4HSO3

5. SO2    +     2HNO3    →     H2SO4     +     NO2↑
Hãy cho bi t nh ng ph n ng nào SOế ữ ả ứ 2 đóng vai trò ch t kh  ?ấ ử

A. 1, 2, 5 B. 3, 5 C. 3, 4, 5 D. 1, 3, 5
16. Cho các ph n ng sau :ả ứ

1. SO2    +     Na2SO3     +    H2O   →     2NaHSO3

2. SO2    +     O3      →      SO3    +    H2O
3. SO2    +     H2S    →      3S    +    2H2O
4. SO2    +     C                      S    +    CO2

5. 2KMnO4   +    5SO2     +    2H2O     →      2MnSO4     +     K2SO4     +     2H2SO4

Hãy cho bi t nh ng ph n ng nào SOế ữ ả ứ 2 đóng vai trò ch t oxi hóa ?ấ
A. 1, 3, 5 B. 2, 3, 5 C. 3, 4 D. 2, 4

17. Cho 7 ch t FeClấ 2, FeCl3, Cu, Fe, HCl, H2, Cl2. Hãy đ t các ch t này theo đúng v  trí các ch  cái P, Q, R, S,ặ ấ ị ữ  
T, U, V đ  đ c s  đ  bi n hóa đúngể ượ ơ ồ ế

                 Cl2                  Q                  S                   U                  CuCl2

Th  t  đúng c a các ch t là :ứ ự ủ ấ
A. H2, HCl, Cu, Fe, FeCl2, Cl2, FeCl3

B. H2, HCl, Fe, FeCl3, Cu, FeCl2, Cl2

C. H2, HCl, Fe, FeCl2, Cl2, FeCl3, Cu
D. H2, HCl, FeCl3, Fe, FeCl2, Cu, Cl2

18. Cho 7 ch t sau : BaCOấ 3, H2S, Cu, BaCl2, HCl, Na2CO3, CuCl2. Hãy đ t các ch t này theo đúng v  trí các chặ ấ ị ữ 
cái P, Q, R, S, T, U, V đ  đ c s  đ  bi n hóa đúng.ể ượ ơ ồ ế
                             Cl2                  Q                  S                   U                  NaCl

A. Cu, CuCl2, BaCl2, HCl, H2S, BaCO3, Na2CO3

B. Cu, CuCl2, H2S, HCl, BaCO3, BaCl2, Na2CO3



C. Cu, CuCl2, H2S, BaCl2,HCl, BaCO3, Na2CO3

D. Cu, CuCl2, HCl, BaCl2, H2S, Na2CO3, BaCO3

19. Ch n m nh đ u sai khi so sánh khí cacbonic (COọ ệ ề 2) và khí sunfur  (SOơ 2) 
A. CO2 và SO2 đ u làm đ c n c vôi trongề ụ ướ
B. CO2 và SO2 đ u có th  t o thành mu i axit ho c mu i trung hòaề ể ạ ố ặ ố
C. CO2 và SO2 đ u làm m t màu dung d ch Brề ấ ị 2

D. CO2 và SO2 đ u tác d ng v i CaO t o thành mu i cacbonat và mu i sunfitề ụ ớ ạ ố ố
20. Nh ng khí nào có th  b  h p th  hoàn toàn b i dung d ch NaOH d  : NOữ ể ị ấ ụ ở ị ư 2, NO, CO, CO2, SO2, NH3, H2S, 
Cl2O

A. NO2, CO2, SO2, H2S B. CO2, SO2, NH3, H2S
C. NO2, CO2, SO2, NH3 D. NO2, CO2, SO2, H2S, Cl2O

21. Khí nào có th  h p th  vào dung d ch NaOH x y ra ph n ng oxi hóa-kh  : NOể ấ ụ ị ả ả ứ ử 2, CO2, SO2, H2S, Cl2O ?
A. Cl2O, SO2 B. Cl2O, SO2 C. NO2 D. NO2, SO2

22. Cho các khí sau đây hòa tan vào n c : NOướ 2, SO2, NH3, H2S, Cl2O. Tr ng h p nào x y ra ph n ng oxiườ ợ ả ả ứ  
hóa-kh  ?ử

A. Cl2O B. SO2 C. NO2 D. H2S
23.  nhi t đ  cao (1000Ổ ệ ộ oC) N2 tác d ng v i Al (d ng b t) thành h p ch t X. Hãy ch n công th c đúng c a X.ụ ớ ạ ộ ợ ấ ọ ứ ủ

A. Al2N3 B. AlN C. Al3N2 D. Al5N3

24. Nit  (III) oxit không b n có th  b  phân hu  thành h n h p 2 g m 2 s n ph m, nh ng n u có m t oxi thìơ ề ể ị ỷ ỡ ợ ồ ả ẩ ư ế ặ  
ch  thu đ c 1 s n ph m duy nh t. ỉ ượ ả ẩ ấ Hãy ch n c p s n ph m đúng.ọ ặ ả ẩ

A. N2 và O2 B. NO2 và N2O5 C. NO và NO2 D. NO và N2O
25. Hãy ch n m nh đ  sai trong các m nh đ  sau v  amoniacọ ệ ề ệ ề ề

A. Amoniac là 1 ch t khí  đi u ki n th ngấ ở ề ệ ườ
B. Amoniac l ng có th  đóng vai trò ch t oxi hóa khi tác d ng v i Naỏ ể ấ ụ ớ
C. Amoniac có th  b  nhi t phânể ị ệ
D. Amoniac tan t t trong n c nh ng không t t trong dung d ch CuClố ướ ư ố ị 2

26. Hãy ch n câu phát bi u sai v  khí sunfurọ ể ề ơ
A. SO2 là khí không màu, tan t t trong n c, t o thành dung d ch axit m nh trung bìnhố ướ ạ ị ạ
B. Khác v i COớ 2, SO2 ch  đóng vài trò ch t kh  trong t t c  các ph n ng hóa h cỉ ấ ử ấ ả ả ứ ọ
C. SO2 làm m t màu vàng c a n c clo ấ ủ ướ
D. SO2 b  oxi hóa b i ozon  nhi t đ  th ngị ở ở ệ ộ ườ

27. Cho các dung d ch sau đây tác d ng v i nhau t ng đôi m t: NHị ụ ớ ừ ộ 3, H2SO3, H2S, Br2, HCl. Hãy k  các c pể ặ  
ch t tác d ng v i nhau trong đó có s  thay đ i s  oxi hóa.ấ ụ ớ ự ổ ố

A. NH3 + H2SO3;    H2SO3 + Br2;    H2S + Br2

B. HCl  + H2SO3;    H2SO3 + H2S;   H2S + Br2

C. NH3 + H2S;         H2SO3 + Br2;    NH3 + Br2

D. H2SO3 + H2S;     H2SO3 + Br2;    NH3 + Br2;    H2S + Br2

28. Cho các khí sau đây tác d ng v i nhau t ng đôi m t: NHụ ớ ừ ộ 3, CO2, H2S, Cl2. Có bao nhiêu ph n ng oxi hóa-ả ứ
kh  x y ra ?ử ả

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
29. Hòa tan hoàn toàn 1 mi ng nhôm kim lo i b ng dung d ch HNOế ạ ằ ị 3 thu đ c 2,24 lít (đktc) m t khí duy nh t ượ ộ ấ
N2O và dung d ch mu i nhôm nitrat. S  mol electron mà nhôm đã nh ng cho nit  (Nị ố ố ườ ơ +5) là 

A. 0,3 mol e B. 0,5 mol e C. 0,8 mol e D. 1 mol e
30. Hòa tan kim lo i M hóa tr  II b ng dung d ch HNOạ ị ằ ị 3 loãng ch  có khí duy nh t NO thoát ra. N u có 0,8 molỉ ấ ế  
HNO3 đã tham gia ph n ng thì có bao nhiêu mol electron mà kim lo i M đã cho? Hãy ch n đáp án đúng.ả ứ ạ ọ

A. 0,4 mol e B. 0,5 mol e C. 0,6 mol e D. 0,8 mol e
31. Hòa tan hoàn toàn 1 mi ng kim lo i R hóa tr  n b ng dung d ch Hế ạ ị ằ ị 2SO4 đ c, nóng thu đ c mu i sunfat c aặ ượ ố ủ  
R và 2,24 lít SO2 (đktc). S  mol electron mà R đã cho là:ố

A. 0,2 mol e B. 0,4 mol e C. 0,1n mol e D. không xác đ nhị
32. Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam kim lo i M hóa tr  n b ng dung d ch HNOạ ị ằ ị 3 thu đ c 6,72 lít (đktc) khí duy nh tượ ấ  
NO. Nh  v y M là kim lo i:ư ậ ạ

A. Mg B. Fe C. Al D. Cu



33. Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam kim lo i M hóa tr  n b ng dung d hc HNOạ ị ằ ị 3 thu đ c 6,72 lít (đktc) khí duy nh tượ ấ  
NO. Tính kh i l ng mu i nitrat thu đ c. Hãy ch n đáp án đúngố ượ ố ượ ọ

A. 26,7g B. 28,15g C. 23,2g D. 63,9g
34. Hòa tan hoàn toàn 11,9 gam h n h p Al, Zn b ng dung d ch HCl thu đ c dung d ch X và m t l ng Hỗ ợ ằ ị ượ ị ộ ượ 2 

v a đ  kh  32gam CuO. Tính t ng kh i l ng mu i trong X. Hãy ch n đáp án đúng.ừ ủ ử ổ ố ượ ố ọ
A. 38,5g B. 40,3g C. 48,1g D. 55,9g

35. Hòa tan 11,6 gam mu i RCOố 3 b ng dung d ch HNOằ ị 3 đ c, d  thu đ c mu i R(NOặ ư ượ ố 3)3 và 4,48 lít (đktc) h nỗ  
h p khí NOợ 2 và CO2. H i R là kim l ai gì? Hãy ch n đáp án đúng.ỏ ọ ọ

A. Mg B. Mn C. Fe D. Zn
36. Hòa tan 11,6 gam mu i RCOố 3 b ng dung d ch HNOằ ị 3 đ c, d  thu đ c m gam mu i R(NOặ ư ượ ố 3)3 và 4,48 lít 
(đktc) h n h p khí NOỗ ợ 2 và CO2. Giá tr  đúng c a m là :ị ủ

A. 12,6g B. 16,8g C. 20,4g D. 24,2g
37. Cho 8,96 lít (đktc) h n h p khí NO và NOỗ ợ 2 l i t  t  qua dung d ch NaOH d  thu đ c 15,4 gam h n h pộ ừ ừ ị ư ượ ỗ ợ  
mu i. Tính ph n trăm th  tích m i khí trong h n h p đ u. Hãy ch n đáp án đúng.ố ầ ể ỗ ỗ ợ ầ ọ

A. 25% NO và 75% NO2 B. 50% NO và 50% NO2

C. 75% NO và 25% NO2 D. 20% NO và 80% NO2

38. Cho V lít NO2 (đktc) h p th  vào m t l ng v a đ  dung d ch NaOH, sau đó cô c n thì đ c 15,4 gamấ ụ ộ ượ ừ ủ ị ạ ượ  
ch t r n khan ch a h n h p 2 mu i. Nung ch t r n này t i ch  còn m t mu i duy nh t th y còn l i 13,8 gam.ấ ắ ứ ỗ ợ ố ấ ắ ớ ỉ ộ ố ấ ấ ạ  
Hãy ch n th  tích đúng c a V.ọ ể ủ

A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 5,6 lít
39. Cho 4,48 lít NO2 (đktc) h p th  h t vào 300 ml dung d ch NaOH 1 M, sau đó đem cô c n dung d ch thì thuấ ụ ế ị ạ ị  
đ c bao nhiêu gam ch t r n khan? Hãy ch n đáp án đúng.ượ ấ ắ ọ

A. 19,4g B. 16,2g C. 9,7g D. 8,1g
40. Cho 8,96 lít h n h p đ ng s  mol COỗ ợ ồ ố 2 và NO2 (đktc) h p th  h t vào 400ml dung d ch NaOH 2M, sau đóấ ụ ế ị  
đem cô c n dung d ch thu đ c bao nhiêu gam mu i khan? Hãy ch n đáp an đúngạ ị ượ ố ọ

A. 50g B. 48,2g C. 44,6g D. 40,1g
41. Cho 8,96 lít h n h p COỗ ợ 2 và NO2 (đktc) h p th  vào m t l ng dung d ch NaOH v a đ  t o thành cácấ ụ ộ ượ ị ừ ủ ạ  
mu i trung hòa, sau đó đem cô c n dung d ch thu đ c 36,6 gam mu i khan. Tính % th  tích m i khí trong h nố ạ ị ượ ố ể ỗ ỗ  
h p ban đ u. Hãy ch n đáp án đúngợ ầ ọ

A. 25% CO2 và 75% NO2 B. 50% CO2 và 50% NO2

C. 75% CO2 và 25% NO2 D. 30% CO2 và 70% NO2

42. Cho h n h p khí X g m COỗ ợ ồ 2 và NO2 (đktc) h p th  vào m t l ng dung d ch NaOH v a đ  t o thành cácấ ụ ộ ượ ị ừ ủ ạ  
mu i trung hòa, sau đó đem cô c n dung d ch thu đ c 36,6 gam mu i khan. Nung mu i khan này  nhi t đố ạ ị ượ ố ố ở ệ ộ 
cao t i còn 2 mu i n ng 35gam. Tính % th  tích m i khí trong X. Hãy ch n đáp án đúng.ớ ố ặ ể ỗ ọ

A. 25% CO2 và 75% NO2 B. 50% CO2 và 50% NO2

C. 75% CO2 và 25% NO2 D. 20% CO2 và 80% NO2

43. Hãy ch n 1 ch t  c t trái cho tác d ng v i 1 ch t  c t ph i đ  có th  x y ra 4 ph n ng oxi hóa-khọ ấ ở ộ ụ ớ ấ ở ộ ả ể ể ả ả ứ ử
C t tráiộ C t ph iộ ả
1) HCl a) C
2) H2SO4 b) Br2

3) SO2 c) Cu
4) CO2 d) Ni

A. 1 + d        2 + a       3 + b       4 + c
B. 1 + d        2 + c       3 + b       4 + a
C. 1 + d        2 + c       3 + a       4 + b
D. 1 + d        2 + b       3 + a       4 + c

44. Cho các dung d ch: Clị 2, KBr, Br2, H2SO3, NI, H2SO4, HCl, H2S. Ch t nào tác d ng đ c nhi u nh t v i cácấ ụ ượ ề ấ ớ  
ch t khác ?ấ

A. Cl2 B. Br2 C. H2SO4 D. H2SO3

45. Nung 17,4 gam mu i RCOố 3 trong không khí t i ph n ng hoàn toàn thu đ c 12 gam oxit c a kim lo i R.ớ ả ứ ượ ủ ạ  
Hãy ch n đúng kim lo i R.ọ ạ

A. Mg B. Ca C. Zn D. Fe



46. Nung 11,6 gam mu i RCOố 3 trong không khí t i ph n ng hoàn toàn thu đ c m t oxit duy nh t c a R.ớ ả ứ ượ ộ ấ ủ  
Th  tích oxi đã tham gia ph n ng là 0,56 lít (đktc). H i R là kim lo i gì? Hãy ch n đáp án đúngể ả ứ ỏ ạ ọ

A. Mn B. Ni C. Fe D. Co
47. Hòa tan hoàn toàn 1 mol kim lo i R b ng dung d ch HCl thu đ c 1 mol Hạ ằ ị ượ 2 (đktc). Hòa tan hoàn toàn 1 mol 
kim lo i R b ng dung d ch HNOạ ằ ị 3 loãng thu đ c 1 mol khí NO duy nh t (đktc). Kh i l ng mu i nitrat thuượ ấ ố ượ ố  
đ c b ng 1,9055 l n kh i l ng mu i clorua. Hõi R là kim lo i gì ?ượ ằ ầ ồ ượ ố ạ

A. Mg B. Fe C. Al D. Zn
48. Nung m gam oxit FexOy trong không khí t i ph n ng hoàn toàn thu đ c 1,0345m gam m t oxit s t duyớ ả ứ ượ ộ ắ  
nh t. Tìm công th c c a Feấ ứ ủ xOy. Hãy ch n đáp án đúng.ọ

A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. c  A, B, C đ u saiả ề



Ch ng XIX. AMIN. AMINO AXIT. PROTEINươ

CÂU H I TR C NGHI MỎ Ắ Ệ

19.1.Hãy ch n các phát bi u đúng v  amin. ọ ệ ề
1) Amin là m t h p ch t đ c t o thành do nhóm –NHộ ợ ấ ượ ạ 2 liên k t v i g c hiđrocacbon R- .ế ớ ố
2) Amin là h p ch t h u c  đ c t o thành do thay th  m t ho c nhi u nguyên t  hidro c a phânợ ấ ữ ơ ượ ạ ế ộ ặ ề ử ủ  
t  aminiac (NHử 3) b ng m t ho c nhi u g c hiđrocacbon .ằ ộ ặ ề ố
3) T t cà các amin tan t t trong n c do t o thành liên k t hidro v i n c .ấ ố ướ ạ ế ớ ướ
4) Tuỳ theo s  nguyên t  H trong phân t  NHố ử ử 3 đ c thay th  b i g c hiđrocacbon ta có amin b c 1,ượ ế ở ố ậ  
b c 2, b c 3.ậ ậ
5) T t c  cácc amin đ  tác d ng đ c v i n c đ  t o thành mu i .ấ ả ề ụ ượ ớ ướ ể ạ ố
A. 1, 2, 5 ;          B.  1, 2, 3, 4, ;         C.  2, 4, 5, ;          D,  1, 3, 4, .
19.2 .Hãy s p x p các ch t d i đây theo th  t  tính baz  tăng d n (m nh d n);ắ ế ấ ướ ứ ự ơ ầ ạ ầ

                   NH2                                           NH2                                                   NH2 

          NO2 ,    NH3 ,    (CH3)2NH ,                 , CH3-NH2 ,   NaOH ,             CH3   

                (1)            (2)         (3)               (4)              (5)              (6)                   (7) 

A.(1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (7) < (6) ;       B.  (1) < (4) < (7) < (2) < (5) < (3) < (6)
C.(1) < (7) < (4) < (2) < (5) < (3) < (6) ;       D.  (1) < (4) < (7) < (5) < (3) < (2) < (6)
19.3. Cho các dung d ch các ch t sau đây l n l t tác d ng v i nhau t ng đôi m t : NHị ấ ầ ượ ụ ớ ừ ộ 3. (CH3)2NH , 
HCl,  C6H5NH3Cl,  FeCl3. S  ph n ng x y ra là :ố ả ứ ả
          A. 4 ;           B. 5 ;           C. 6 ;           D. 7 ;
19.4 S  đ ng phân c a Cố ồ ủ 4H11N là 
         A. 6 ;            B. 7 ;           C. 8             D. 9 ;
19.5. G i tên amin sau :ọ  CH3-CH2-CH2-CH-CH3

                                                                 NH2

         A. iso pentylamin ;             B. 4-amino pentan
         C. metyl butylamin             D. pentan-2-amin
19.6 So sánh s  đ ng phân c a 3 ch t :ố ồ ủ ấ  C4H9Cl (I), C4H10O(II), C4H11N(III)
19.7 Hãy ch n các phát bi u đúng v  aminoaxit ;ọ ể ề
1. T t c  các ch t tác d ng đ c v i dung d ch HCl và dung d ch NaOH đ u là dung d ch l ngấ ả ấ ụ ượ ớ ị ị ề ị ưỡ  
tính ;
2. Aminoaxit lá nh ng axit cacboxilic có ch a nhòm ch c amin  g c hidrocacbon ữ ứ ứ ở ố
3. Trong dung d ch aminoaxit t n t i d i d ng ion l ng c c ị ồ ạ ướ ạ ưỡ ự
4. Tính axit c a nhóm –COOH (K)c a glysin (NHủ ủ 2-CH2-COOH) m nh h n c a axit axeticạ ơ ủ
5. Đi m đ ng đi n (kí hi u là pHi , isolectic point ) là giá tr  PH c a dung d ch aminoaxit mà  đóể ẳ ệ ệ ị ủ ị ở  
các đi n tích trái d u cân b ng nhau , do đó aminoaxít không b  chuy n d ch trong m t đi n tr ng .ệ ấ ằ ị ể ị ộ ệ ườ
6. Các aminoaxít là nh ng tinh th  không màu , có v  h i ng t và không tan trong n c .ữ ể ị ơ ọ ướ
        A . 1, 2, 3, 5        B  2, 3, 4 ,5 ,6 .        C. 1, 2, 4, 6 .            D. t t c  đ u đúng ấ ả ề
19.8 . Hãy s p x p nhi t đ  nóng ch y c a các h p ch t sauắ ế ệ ộ ả ủ ợ ấ  . C2H5OH , CH3COOH , CH3-O-CH3, NH2-
CH2-COOH , CH3-CH3 .
A. C2H5OH < CH3-O-CH3 < CH3-CH3 < CH3COOH < NH2-CH2-COOH
B. CH3-CH3 < CH3-O-CH3 < CH3COOH < C2H5OH <  NH2-CH2-COOH



C. CH3-CH3 < CH3-O-CH3 < C2H5OH < CH3COOH < NH2-CH2-COOH
D. CH3-O-CH3 < CH3-CH3 < C2H5OH < CH3COOH < NH2-CH2-COOH
19.9 . Hãy cho bi t glysin (ký hi u trong th ng m i và trong khoa h c là gly) có th  tác d ng v i cácế ệ ươ ạ ọ ể ụ ớ  
ch t nào trong s  các ch t sau ;ấ ố ấ  HCl . NA2CO3, Cu , NaCl , NaOH , C2H5OH , BaSO4.
A. HCl, NA2CO3, NaOH, C2H5OH           B. HCl, Cu, NaOH, C2H5OH           
C. HCl, NA2CO3, NaOH, C2H5OH                C. HCl, NaOH, C2H5OH                
19.10. Có 4 ch t cùng công th c phân t  Cấ ứ ử 3H7O2N . Ch t nào là h p ch t l ng tính và tác d ng đ cấ ợ ấ ưỡ ụ ượ  
v i Hớ 2 ?
 A . CH2=CH-COONH4                    B. NH2-CH2-CH2-COOH
 C . CH3-CH-COOH                         D. CH3-CH2-CH2-NO2

               NH2

19.11 . Có 4 dung d ch không màu : glucoz  , glyxerol (glixerin), h  tinh b t , và l ng tr ng tr ng . Hãyị ơ ồ ộ ồ ắ ứ  
ch n ch t nào trong s  các ch t cho d i đây đ  có th  tác d ng đ c v i các ch t ? ọ ấ ố ấ ướ ể ẩ ụ ượ ớ ấ
A. HNO3 đ c tặ o ;                          B. I2

C. Ag2O                                        D. Cu(OH)2 trong dung jd ch NaOH , tị o .
19.12 . Có 5 dung d ch không màu :H-COOH (axit fomic), NHị 2-CH2-COOH (glysin), NaCl (natri clorua),
 HOOC-CH2-CH2-CH-COOH (axit glutamic) , NH2-(CH2)4-CH-COOH(L-lysin)

                              NH2                                                           NH2

Hãy ch n các c p thu c th  đ  nh n bi t đ c c  5 ch t .ọ ặ ố ử ể ậ ế ượ ả ấ
A. HCl và AgNO3 trong NH3 ;                B. HCl và BaCl2 ;
C.quỳ tím và CuSO4 ;                              D. quỳ tím và AgNO3 trong NH3

19.13 . Khi thu  phân hoàn toàn 1 polipeptit ta thu đ c các aminoaxit X, Y, Z, E, F . Còn khi thu  phânỷ ượ ỷ  
m t ph n thì thu đ c các đi- và tripeptit XE, ZY, EZ, YF, EZY . Hãy ch n th  t  đúng c a aminoaxitộ ầ ượ ọ ứ ự ủ  
t o thành polipeptit cho trên .ạ
A.  X - Z - Y - E – F               B. X – E – Y – Z - F
C.  X – E - Z – Y - F               D. X – Z – Y – F - E
19.14 .Tìm công th c phân t  c a ch t X , bi t r ng khi đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu đ c 1,12 litứ ử ủ ấ ế ằ ố ượ  
N2, 6,72 lit CO2 và 6,3 gam n c .ướ
A. C3H5O2N         B. C3H7O2N           C. C3H7O2N2          D. C4H9O2N.
19.15. Ch t X có công th c phân t  Cấ ứ ử 4H10O2NCl . Đun nóng X v i dung d ch NaOH thu đ c các s nớ ị ượ ả  
ph m NaCl , NHẩ 2-CH2-COONa và r u Y . ượ Công th c c u t o c a X là : ứ ấ ạ ủ
A . CH3-CH2-COO-CH2-NH3Cl                   B. NH2-CH2-CH2-COOH
C . CH3-COO- CH2- CH2-NH3Cl                 D. CH3-CH-COO- CH2-Cl

                                                                                    NH2 
19.16. Thu  phân hoàn toàn polipeptit sau thu đ c bao nhiêu aminoaxit ?ỷ ượ
 NH2-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH

                                CH2-COOH               CH2        
A. 2             B. 3        C. 4           D. 5
19.17 . Ti n hành trùng ng ng h n h p glysin và alanin . H i có th  thu đ c t i đa bao nhiêu dipeptit ?ế ư ỗ ợ ỏ ể ượ ố
A. 2             B. 3        C. 4           D. 5
19.18 . H p ch t X g m các nguyên t  C, H, O, N v i t  l  kh i l ng t ng ng là 24 : 5 : 16: 14 .Bi tợ ấ ồ ố ớ ỷ ệ ố ươ ươ ứ ế  
phân t  X có 2 nguyên t  nit  . ử ử ơ Công th c phân t  c a X là :ứ ử ủ
A. CH4ON2 ;               B. C3H8ON2 ;               C. C3H8O2N2               D. C4H10O2N2

19.19 X là m t amin đ n ch c b c n ht ch a 23,73% Nit  .công th c phân t  đúng c a X là ;ộ ơ ứ ậ ấ ứ ơ ứ ử ủ
A. C3H5-NH2 ;           B. C4H7-NH2              C. C3H7-NH2             D. C5H9-NH2

 19.20. Dung d ch metylamin CHị 3-NH2 có th  tác d ng đ c vói nh ng ch t  nào sau đây : Naể ụ ượ ữ ấ 2CO3 , 
FeCl3, H2SO4 loãng , CH3-COOH, C6H5ONa, quỳ tím .
A. FeCl3 , H2SO4 loãng , CH3-COOH , quỳ tím ;



B. FeCl3 , Na2CO3 , H2SO4 loãng, C6H5ONa ;
C. FeCl3 , quỳ tím ;
D. Na2CO3 , H2SO4 loãng , quỳ tím .
19.21 .Cho 0.1 mol ch t X (Cấ 2H8O3N2, M=108) tác d ng v I dung d ch ch a 0.2 mol NaOH đun nóng thuụ ớ ị ứ  
đ c ch t khí làm xanh gi y quỳ tím t m t và dung d ch Y . Cô c n dung d nh Y thu đ c m gam ch tượ ấ ấ ẩ ướ ị ạ ị ượ ấ  
r n khan .Hãy ch n giá tr  đúng c a m.ắ ọ ị ủ
A. 5,7g          B. 12,5g         C. 15g            D. 21,8g  
19.22 .M t aminoaxit ch a 46,6% C, 8,74% H , 13,59%N . còn l I là oxi , công th c đ n gi  nh t trùngộ ứ ạ ứ ơ ả ấ  
v I công th c phân t  .Hãy ch n đúng công th c phân t  c a aminoaxit .ớ ứ ử ọ ứ ử ủ
 A. C3H7O2N         B. C4H9O2N           C. C4H7O2N          D. C5H9O2N.        
19.23 .Hãy ch n c ng th c sai trong  các công th c cho d i đây c a các aminoaxit .ọ ộ ứ ứ ướ ủ
A. C4H9N2             B. C4H9O2N           C. C5H9O2N          D. C5H12O2N2

19.24(PB) .Cho bi t glysin có pKa = 2.35 ; pKa2 = 9.78 .H I dung d ch glysin (trong n c) có : ế ỏ ị ướ
A. pH >7 ;                        B. pH= 7 ;
C.pH< 7  ;                        D  không xác d nh đ c tuỳ n ng đ  .ị ượ ồ ộ
Hãy ch n đáp án đúng .ọ
19.25 Công th c c u t o c a lisin nh  sau : NHứ ấ ạ ủ ư 2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH-COOH

                                                                                                                 NH2

Cho m t ít quỳ tím vào dung d ch lisin trong n c , quỳ tím có màu gì ?ộ ị ướ
A. đ  ;                     B. không đ i màu ;ỏ ổ
C. xanh ;                  D. không xác đ nh đ c tuỳ n ng đ   ị ượ ồ ộ
19.26. X là m t ộ ∝-aminoaxit ch a nhóm COOH và 1 nhóm –NHứ 2 . cho 8.9g X tác d ng v I dung d ch HClụ ớ ị  
. Sau đó cô c n dung d ch thì thu đ c 12.88gam mu i khan . ạ ị ượ ố
Công th c phân t  c a X là :ứ ử ủ
A. CH2-COOH                       B. CH3-CH2-CH-COOH
                                                                                                 CH3

     NH2                                                        NH2

C. CH3-CH-COOH                                                     D. CH3-C-COOH
 
             NH2                                                                              NH2               
19.27 . X là m t ộ ∝-aminoaxit ch a m t nhóm –COOH và m t nhóm –NHứ ộ ộ 2 . Cho 8,9gam X tác d ng v Iụ ớ  
200ml dung d ch HCl 1 M . Thu đ c dung d ch Y . Đ  ph n ng đ c v I h t các ch t trong dung d chị ượ ị ể ả ứ ượ ớ ế ấ ị  
Y c n dùng 300ml dung d ch NaOH 1 M . Công t c đúng c a X là ;  ầ ị ứ ủ
                                                                  CH3             

A. CH3-CH-COOH                   B.    CH3-C-COOH   
                                                           
             NH2                                               NH2                   
C. CH3-CH2-CH-COOH           D. CH3-CH-CH-COOH    

                     NH2                                   CH3  NH2  
19.28 . So sánh các tính ch t c a axit axetic và axit aminoaxetic (glysin) ấ ủ
1. C  2 axit đ u tan t t trong n c ả ề ố ướ
2. Nhi t đ  nóng ch y c a axit asxetic cao h n glysin do có liên k t hidro r t b n gi a 2 phân tệ ộ ả ủ ơ ế ấ ề ữ ử 
axit axetic 
3. tính axit c a nhóm –COOH trong glysin m nh h n trong axit axetic do –NHủ ạ ơ 2 là nhóm hút electron 
4. c  2 axit đ u có th  tham gia ph n úng trùng h p ho c trùng ng ng ả ề ể ả ợ ặ ư
5. c  2 axit đ u có th  tham gia ph n ng este hoá , ví d  v i r u etylic ả ề ể ả ứ ụ ớ ượ
Hãy ch n các phát bi u sai ọ ể
      A. 1, 2 ;        B. 2, 4 ;        C. 1, 2, 4 ;         D. 2, 3, 4 ;



19.29.  Aminoaxit X ch a m t nhóm –COOH và 2 nhóm –NHứ ộ 2 . Cho 1 mol X tác d ng h t v I dung d chụ ế ớ ị  
NaOH thu đ c 154 gam mu i .Tìm công th c phân phân t  và vi t m t công th c c u t o có th  có c aượ ố ứ ử ế ộ ứ ấ ạ ể ủ  
X .
A.C4H10N2O2                                CH2-CH2-COOH    

                                                     NH2  NH2  

B. C5H12N2O2                                   CH2-CH2- CH2-CH-COOH        

                                                       NH2                   NH2  
C. C6H14N2O2                                 CH2-(CH2)3- CH-COOH        

                                                        NH2              NH2                   
    
D. C5H10N2O2                                 CH2-CH=CH-CH-COOH   

                                                        NH2                NH2

19.30. Aminoaxit Y ch a m t nhóm –COOH và m t nhóm –NHứ ộ ộ 2 .Cho 1 mol Y tác d ng h t v i dungụ ế ớ  
d ch HCl và cô c n thì thu đ c 250g m i khan .Tím công th c phân t  c a Y .ị ạ ượ ưố ứ ử ủ
A. C4H10N2O2            B. C5H12N2O2        C. C6H14N2O2         D. C5H10N2O2

19.31 .  Aminoaxit X chúa nhóm –COOH và b nhóm –NH2 .cho 1 mol X tác d ng h t v i dung d ch HClụ ế ớ ị  
thu đ c 169,5 gam mu i . Cho 1 mol X tác d ng h t v i dung d ch NaOH  thu đ c 177 gam mu Iượ ố ụ ế ớ ị ượ ố  
.Công th c phân t  c a X là :ứ ử ủ
A. C3H7NO2 ;           B. C4H7NO4         C. C4H6N2O2  ;        D. C5H7NO2 .

CH NG III:ƯƠ  HÊ THÔNG TUÂN HOAN CAC NGUYÊN TÔ HOA HOC̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣

Câu 3.1: Cho biêt cac sô hiêu nguyên t  Ź ́ ́ ̣ ử X=7 ; ZY=15 ; ZZ=33 .Cac nguyên tô X,Y,Z thuôc cung môt nhoḿ ́ ̣ ̀ ̣ ́  
A nao?̀

A.IVA B.VIA C.VIIA D.VA

Câu 3.2: Trong môt chu ki đi t  trai sang phai:̣ ̀ ừ ́ ̉
A. Điên tich hat nhân tăng dân, đô âm điên tăng dân.̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀
B. Ban kinh nguyên t  tăng dân.́ ́ ử ̀
C. Tinh kim loai giam dân, tinh phi kim tăng dân.́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀
D. Hoa tri cao nhât đôi v i oxi ( trong cac oxit) tăng dân t  I đên VII.́ ̣ ́ ́ ớ ́ ̀ ừ ́
Hay chon phat biêu ̃ ̣ ́ ̉ Sai.
Câu 3.3: Sô hiêu nguyên t  cua nguyên tô X la Ź ̣ ử ̉ ́ ̀ X=30.Vây X thuôc chu ki va nhom nao ?̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̀

A.Chu ki 4, nhom IÌ ́ A B.Chu ki 4, nhom IÌ ́ A

C.Chu ki 3, nhom VIIÌ ́ B D.Chu ki 3, nhom IÌ ́ B

Câu 3.4: Cho biêt câu hinh electron cua nguyên tô X la: 1ś ́ ̀ ̉ ́ ̀ 22s22p63s23p3.Hay chon vi tri đung cua X trong̃ ̣ ̣ ́ ́ ̉  
bang hê thông tuân hoan?̉ ̣ ́ ̀ ̀

A.Chu ki 4, nhom IIÌ ́ A B.Chu ki 4, nhom V̀ ́ A

C.Chu ki 3, nhom IIÌ ́ A D.Chu ki 3, nhom V̀ ́ A  
Câu 3.5: Cho biêt sô hiêu nguyên t  cua nguyên tô X la 25.Hay chon câu hinh electron đung cua X:́ ́ ̣ ử ̉ ́ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ̉

A.[Ar] 4s23d3 B.[Ar] 3d34s2

C.[Ar] 3d54s2 D.[Ar] 3d64s1

Câu 3.6: Nguyên t  cua nguyên tô X co câu hinh electron phân l p ngoai cung la 4sử ̉ ́ ́ ́ ̀ ớ ̀ ̀ ̀ 2, không co electron l ṕ ớ  
d. Vây vi tri cua nguyên tô X trong bang tuân hoan phai la:̣ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀

A.Chu ki 3, nhom IÌ ́ A B.Chu ki 4, nhom IÌ ́ B

C.Chu ki 3, Nhom IÌ ́ D.Chu ki 4, nhom IÌ ́ A 



Câu 3.7: Nêu hai nguyên tô X,Y co sô hiêu nguyên t  liên tiêp va tông sô hiêu la 25 thi vi tri cua X,Y tronǵ ́ ́ ́ ̣ ử ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉  
hê thông tuân hoan la:̣ ́ ̀ ̀ ̀

A.Chu ki 3, nhom IIÌ ́ A va IV̀ A B.Chu ki 2, nhom VIÌ ́ A va VIIÌ A

C.Chu ki 3, nhom IÌ ́ A va IIÌ A D.Chu ki 3, nhom  VÌ ́ A va VIÌ A

Câu 3.8: Hay săp xêp cac hat vi mô sau theo th  t  tăng dân ban kinh hat: Õ ́ ́ ́ ̣ ứ ự ́ ́ ́ ̣ 2- , Al3+ , Al , Na, Mg2+ , Mg.
A. Na < Mg < Al < Al3+ < Mg2+ < O2-

B. Na < Mg < Mg2+ < Al3+ < Al < O2-

C. Al3+ < Mg2+ < O2-< Al < Mg < Na
D. Al3+ < Mg2+ < Al < Mg < Na < O2-

Câu 3.9: Câu hinh electron phân l p ngoai cung cua X́ ̀ ớ ̀ ̀ ̉ 2- la 3p̀ 6. Vây nguyên  t  X thuôc:̣ ử ̣
A.Chu ki 2, nhom VIIÌ ́ A B.Chu ki 3, nhom VIIÌ ́ A

C.Chu ki 3, nhom VÌ ́ A D.Chu ki 2, nhom VÌ ́ A

Câu 3.10: Cation Y2+ co câu hinh electron phân l p ngoai cung 3ṕ ́ ̀ ớ ̀ ̀ 6.Vây nguyên tô Y thuôc:̣ ́ ̣
A.Chu ki 4, nhom IÌ ́ B B.Chu ki 4, nhom IÌ ́ A

C.Chu ki 3, nhom IÌ ́ B D.Chu ki 3, nhom IÌ ́ A

Câu 3.11: Hay cho biêt tinh chât nao sau đây không biên đôi tuân hoan?̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̀
A.Sô electron l p ngoai cunǵ ớ ̀ ̀ B.Đô âm điêṇ ̣
C.Tinh kim loai, phi kiḿ ̣ D.Điên tich hat nhâṇ ́ ̣

Câu 3.12: Cho biêt sô hiêu nguyên t  cua cac nguyên tô thuôc nhom IIA: Ź ́ ̣ ử ̉ ́ ́ ̣ ́ Mg=12 ; ZCa=20 ; ZSr=38 ; 
ZBa=56. Hay săp xêp đô tan cua cac hiđrôxit ( ki hiêu S) theo th  t  tăng dân:̃ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ứ ự ̀

A. SMg < SBa < SCa < SSr B. SCa < SMg < SSr < SBa

C. SMg < SSr < SCa < SBa D. SMg < SCa < SSr < SBa

Câu 3.13: Hay chon phat biêu không chinh xac vê bang hê thông tuân hoan  :̃ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̀
A.Trong bang hê thông tuân hoan co 8 nhom A va 8 nhom B tao thanh 18 côt vi ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀
     nhom VIÍ B chiêm 3 côt.́ ̣
B.Trong 1 chu ki, đi t  trai sang phai , khôi l ng nguyên t  cua cac nguyên tô        ̀ ừ ́ ̉ ́ ượ ử ̉ ́ ́

luôn tăng dân.̀
C.Tông gia tri tuyêt đôi cua sô ôxi hoa d ng cao nhât va sô ôxi hoa âm thâp nhât ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ươ ́ ̀ ́ ́ ́ ́

cua cac nguyên tô nhom V̉ ́ ́ ́ A,VIA,VIIA luôn luôn băng 8.̀
D.Trong cac nhom A đi t  trên xuông d i tinh kim loai tăng dân,tinh phi kim ́ ́ ừ ́ ướ ́ ̣ ̀ ́
    giam dân.̉ ̀

Câu 3.14:Nguyên t  có hóa tr  cao nh t trong các oxit l n g p 3 l n hóa tr  c a nguyên t  đó trong h pố ị ấ ớ ấ ầ ị ủ ố ợ  
ch t v i hidro thì đó là nguyên t  nào?ấ ớ ố

A.Nitơ B.Photpho C.L u huỳnhư D.Brom
Câu 3.15: Hai nguyên t  X,Y thu c hai nhóm A( phân nhóm chính) liên ti p trong b ng h  th ng tu nố ộ ế ả ệ ố ầ  
hoàn .T ng s  proton trong hai h t nhân trong X,Y b ng 23.N u X  nhóm Vổ ố ạ ằ ế ở A thì Y là nguyên t  nào ,ố  
bi t X,Y không ph n ng v i nhau?ế ả ứ ớ

A.C B.Si C.O D.S
Câu 3.16: Hai nguyên t  X,Y  cùng m t nhóm A ho c B và thu c hai chu kì liên ti p ,T ng s  protonố ở ộ ặ ộ ế ổ ố  
c a hai h t nhân X,Y b ng 32.H i X,Y thu c các chu kì nào?ủ ạ ằ ỏ ộ

A. 2 và 3 B. 3 và 4 C. 4 và 5 D. 1 và 2
Câu 3.17: X,Y là hai nguyên t  thu c nhóm IIố ộ A và  hai chu kì liên ti p có t ng s  proton trong h t nhânở ế ổ ố ạ  
hai nguyên t  X,Y b ng 32.H i s  hi u nguyên t  c a X,Y b ng m y?ử ằ ỏ ố ệ ử ủ ằ ấ

A. 4 và 28 B. 6 và 26 C. 10 và 22 D. 12 và 20
Câu 3.18:Cho c u hình electron c a các h t vi mô sau:ấ ủ ạ

X: [Ne] 3s23p1 Y2+ : 1s22s22p6

Z: [Ar] 3d54s2 M2- : 1s22s22p63s23p6

T2+ : 1s22s22p63s23p6

H i nguyên t  nào thu c chu ki 3?ỏ ố ộ
A.X , T B.X , M , T C.X , Y , M D.X , Y , M , T

Câu 3.19: Cho bi t s  hi u nguyên t  c  Ne là 10. Hãy ch n nh ng ion d i đây có c u hình electronế ố ệ ử ủ ọ ữ ướ ấ  
gi ng Ne: ố 20Ca2+ , 16S2- , 13Al3+ , 12Mg2+ , 8O2- , 17Clˉ , 26Fe3+ 



A. S2- ,  Al3+ ,  Mg2+  B. S2-  , Al3+ ,  O2-

C. Al3+ , Mg2+ , O2- D. Al3+ ,  Mg2+  ,S2-   

Câu 3.20: Cho các nguyên t  và s  hi u nguyên t  : ố ố ệ ử 8O , 13Al , 11Na , 12Mg , 16S.Dãy th  t  ứ ự
đúng v  bán kính nguyên t  tăng d n là:ề ử ầ

A. O < Na < Al < S < Mg B. O < S < Mg < Na < Al
C. O < Al < Na < Mg < S D. O < S < Al < Mg < Na

Câu 3.21: Cho các nguyên t  và s  hi u nguyên t  :ồ ố ệ ử 19K , 9F , 11Na , 16S , 8O. Dãy th  t  đúng v  tính phiứ ự ề  
kim tăng d n (đ  âm đi n l n d n) là:ầ ộ ệ ớ ầ

A. Na < K < S < O < F B. K < Na < S < O < F
C. K < Na < O < S < F D. Na < K < O < S < F

Câu 3.22: S  hi u nguyên t  c a nguyên t  X là 25. ố ệ ử ủ ố S  electron hóa tr  là:ố ị
A.2 B.4 C.5 D.7

Câu 3.23: Câu phát bi u nào ể Sai khi nói v  đ  âm đi n:ề ộ ệ
A. Đ  âm đi n là m t đ i l ng đ c tr ng cho kh  năng hút electron c a m t nguyên tộ ệ ộ ạ ượ ạ ư ả ủ ộ ố 
trong liên k t v i nguyên t  khác.ế ớ ố
B. Đ  âm đi n và tính phi kim cùa các nguyên t  bi n thiên tu n hoàn khi đi n tích h t nhânộ ệ ố ế ầ ệ ạ  
tăng d n.ầ
C. Nguyên t  có s  ôxi hóa càng âm thì đ  âm đi n càng l n.ố ố ộ ệ ớ
D. Trong các nhóm A đi t  trên xu ng d i thì đ  âm đi n gi m d n.ừ ố ướ ộ ệ ả ầ
Câu 3.24: Cho các nguyên t  và s  hi u nguyên t  : ố ố ệ ử 13Al , 6C , 16S , 11Na , 12Mg.Chi u gi m tính baz  vàề ả ơ  
tăng tính axit c a các oxit nh  sau:ủ ứ
A. Na2O < MgO < CO2 < Al2O3 < SO2

B. MgO < Na2O < Al2O3 < CO2 < SO2

C. Na2O < MgO < Al2O3 < CO2 < SO2

D. MgO < Na2O < CO2 < Al2O3 < SO2

Câu 3.25:Nguyên t  X có th  t o thành các h p ch t v i oxi và v i hidro có thành ph n là XOố ể ạ ợ ấ ớ ớ ầ 2 và XH2 . 
Hãy ch n đúng nguyên t  X:ọ ố

A.C B.N C.Na D.S
Câu 3.26: Cho 11,7 gam nguyên t  X thu c nhóm Iố ộ  A tác d ng h t v i n c thu 3,36 lit Hụ ế ớ ướ 2 (đktc) .H i Xỏ  
là nguyên t  nào?ố

A.Li B.Na C.K D.Rb
Câu 3.27: Oxit cao nh t c a nguyên t  X thu c nhóm IVấ ủ ố ộ A ch a 53,33% O .Công th c oxit c a X là:ứ ứ ủ

A.CO2 B.SiO2 C.SnO2 D.PbO2

Câu 3.28: Nguyên t  nào trong chu kì 4 mà nguyên t  có s  electron đ c thân l n nh t (  tr ng thái cố ử ố ộ ớ ấ ở ạ ơ 
b n)?ả

A.Ca B.Mn C.Fe D.Br
Câu 3.29: Nh ng phát bi u có n i dung sai:ữ ể ộ
(1) T t c  các nguyên t  nhóm VIIấ ả ố A ch  đóng vai trò ch t oxi hóa trong các ph n ng hóa h c.ỉ ấ ả ứ ọ
(2) T t c  các nguyên t  nhóm IVấ ả ố  A (tr  hidro) đ u là kim lo i.ừ ề ạ
(3) Các nguyên t  nhóm IVố A có th  là phi kim ho c kim lo i.ể ặ ạ
(4) Các kim lo i nhóm Iạ A , IIA ch  t o thành h p ch t v i oxi , không có h p ch t v i hidro.ỉ ạ ợ ấ ớ ợ ấ ờ
(5) Hai nguyên t  thu c cùng nhóm (A ho c B) ,A  chu kì 3, B  chu kì 4 thì s  hi u c a chúng cáchố ộ ặ ở ở ố ệ ủ  
nhau 8 ho c 18 đ n v .ặ ơ ị

A.1,4 B.1,3,4 C.1,4,5 D.3,4
Câu 3.30:C u hình electron c a Feấ ủ 3+ là 1s22s22p63s23p63d5.Suy ra Fe n m  ô , chu kì và nhóm nh  sau:ằ ở ư

A. Ô 24, chu kì 3, nhóm VIB B. Ô 26, chu kì 3, nhóm VII B

C. Ô 26 , chu kì 4, nhóm VIB D. Ô 26, chu kì 4 , nhóm VIIIB

Câu 3.31: Hòa tan hòan toàn 18,4 gam h n h p hai mu i cacbonat c a hai kim lo i X,Y thu c nhóm IIỗ ợ ố ủ ạ ộ A và 
thu c hai chu kì liên ti p b ng dung d ch HCl thu đ c 4,48 lit COộ ế ằ ị ượ 2(đktc).Hai kim lo i X,Y là:ạ

A.Be và Mg B.Mg và Ca C.Ca và Sr D.Sr và Ba
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CH NG IV: ƯƠ LIÊN K T HÓA H CẾ Ọ

Câu 4.1: C u hình electron phân l p ngoài cùng c a nguyên t  X là 3sấ ớ ủ ố 1 , còn c a nguyên t  Y là 3pủ ố 5.V yậ  
liên k t gi a X và Y là:ế ữ

A.Liên k t c ng hóa tr  có c cế ộ ị ự B.Liên k t cho nh nế ậ
C.Liên k t ionế D.Liên k t hidroế

Câu 4.2: Nhi t đ  sôi c a n c (100ệ ộ ủ ướ 0C) khác so v i các h p ch t t ng t  c a các nguyên t  nhóm VIớ ợ ấ ươ ự ủ ố A, 
ví d  Hụ 2S sôi  -61ở 0C ; là do n c có lo i liên k t gì?ướ ạ ế

A.Liên k t ionế B.Liên k t c ng hóa tr  ế ộ ị
C.Liên k t cho nh nế ậ D.Liên k t hidroế

Câu 4.3: Tromg phân t  NaNOử 3 có nh ng lo i liên k t nào?ữ ạ ế
A.Liên k t ionế B.Liên k t c ng hóa tr  có c cế ộ ị ự
C.Liên k t cho-nh nế ậ D.C  ba lo i liên k t trênả ạ ế

Câu 4.4: Trong phân t  Buta-1,3-đien (Cử 4H6) có bao nhiêu liên k t δ và liên k t π ?ế ế
A.10 δ và 1 π B.9 δ và 2 π C.8 δ và 3 π D.10 δ và 2 π

Câu 4.5: Các nguyên t  cacbon trong Vinylaxetilen ( CHử 2=CH−C≡CH) lai hóa ki u gì?(Vi t đúng th  tể ế ứ ự 
công th c đã cho)ứ

A.sp , sp3 , sp3 , sp B.sp2 , sp2 , sp , sp
C.sp2 , sp , sp2 , sp D.sp2 , sp , sp , sp

Câu 4.6: Cho góc liên k t trong phân t  n c kho ng 105ế ử ướ ả 0C và s  hi u nguyên t  c a oxi là Z=8.V yố ệ ử ủ ậ  
nguyên t  O trong n c lai hóa ki u:ử ướ ể

A.sp B.sp2 C.sp3 D.Không lai hóa
Câu 4.7 :Dãy h p ch t nào sau đây thu c lo i h p ch t ion ( liên k t ion)?ợ ấ ộ ạ ợ ấ ế

A.Na2S, LiCl, NaH, MgO B.HCl, Na2S, LiCl
C.HCl, Na2S, LiCl, MgO D.Na2S, LiCl, MgO, PCl5

Câu 4.8: Hãy ch n công th c c u t o đúng c a s t t  oxit Feọ ứ ấ ạ ủ ắ ừ 3O4?
                                                                                               O−Fe=O

A.Fe=O.O=Fe−O−Fe=O B.Fe
                                                                                               O−Fe=O
                                 Fe=O                                                                                  Fe − O

C.Fe                                                      D.O=Fe−O ‌‌‌‌    |‌‌‌‌‌
                 O−Fe−O−O                                                                          O − Fe

Câu 4.9: Các nhóm h p ch t nào có cùng b n ch t liên k t?ợ ấ ả ấ ế
A.CO2, H2S, Na2S, SO3, H2O B.CO2, H2O, NaOH, HCl, NaCl
C.CO2, H2S, Cl2, PCl5, N2 D.CO2, H2S, HCl, KCl, HNO3

Câu 4.10:S  hi u nguyên t  c a các nguyên t  X là 11, c a nguyên t  Y là 19.V y h p ch t c a X và Yố ệ ử ủ ố ủ ố ậ ợ ấ ủ  
v i nguyên t  khác có b n ch t liên k t gì?ớ ố ả ấ ế

A.Liên k t c ng hóa tr  có c cế ộ ị ự B.Liên k t ionế
C.Liên k t c ng hóa tr  không c cế ộ ị ự D.Liên k t cho nh nế ậ

Câu 4.11: Hãy s p x p đ  phân c c gi m d n c a các liên k t sau:Cl-Cl, Na-Cl, Si-Cl, S-Cl,  Al-Cl, P-ắ ế ộ ự ả ầ ủ ế
Cl.Hãy ch n th  t  đúng?ọ ứ ự

A.Na-Cl > Cl-Cl > Si-Cl > S-Cl > Al-Cl > P-Cl
B.Na-Cl > Al-Cl > Si-Cl > P-Cl > S-Cl > Cl-Cl
C.Na-Cl > Al-Cl > P-Cl > S-Cl > Si-Cl > Cl-Cl
D.Na-Cl > Si-Cl > Al-Cl > P-Cl > S-Cl > Cl-Cl

Câu 4.12: Cho bi t s  hi u nguyên t  c a các nguyên t  : Zế ố ệ ử ủ ố H=1, ZB=5, ZC=6, ZN=7, ZO=8, ZAl=13, 
ZS=16.Nh ng nhóm h p ch t nào không tuân theo qui t c bát t ?ữ ợ ấ ắ ử



A. CH4, CO2, K2S B.BH3, NO2, SCl4

C. CO2, C2H6, HNO3 D.CH4, H2O2, CS2

Câu 4.13:Cho bi t đ  âm đi n ế ộ ệ χ c a F là 4; O là 3,5; Cl là 3; S là 2,6; Al là 1,5; C là 2,5; H là 2,1 ; Ca là 1;ủ  
K là 0,8.Hãy ch n dãy các h p ch t ion ( toàn b  là liên k t ion)ọ ợ ấ ộ ế

A.AlF3, CaO, K2S B.AlF3, Al2O3, SCl4

C.CaO, CO2, KCl D.NaF, CaO, CCl4

Câu 4.14: Cho bi t s  hi u nguyên t  F là 9, S là 16, Cl là 17.Hãy cho bi t h p ch t nào d i đây khôngế ố ệ ử ế ợ ấ ướ  
th  t n t i?ể ồ ạ

A.SF4 B.FS4 C.SF6 D.SCl4

Câu 4.15: Hãy s p x p nhi t đ  nóng ch y tăng d n tăng d n c a Hắ ế ệ ộ ả ầ ầ ủ 2, H2O, NaCl, H2S, W (vonfram, kim 
lo i dùng làm dây tóc bóng đèn đi n).ạ ệ

A.H2 < H2S < H2O < W < NaCl B.H2S < H2 < H2O < NaCl < W
C.H2 < H2S < H2O < NaCl < W D.H2 < H2O < H2S < NaCl < W 

Câu 4.16: Ch n phát bi u sai v  lai hóa orbital nguyên t :ọ ể ề ử
A.Nguyên t  C trong CHử 4 và nguyên t  N trong NHử 4

+ lai hóa sp3.
B.T t c  các nguyên t  C t o thành các liên k t đôi đ u lai hóa spấ ả ử ạ ế ề 2.
C.Trong các h p ch t l u huỳnh có th  có lai hóa spợ ấ ư ể 2  ho c các ki u lai hóa khác nhặ ể ư 

sp3d2…
D.Trong các h p h p ch t nh  t  (ch  g m 2 nguyên t ) nh  CHợ ợ ấ ị ố ỉ ồ ố ư 4, CCl4, CO2,CO…nguyên 

t  C luôn luôn  lai hóa spố ở 3.
Câu 4.17: M t h p ch t X đ c c u t o t  3 ion đ u có c u hình electron gi ng Ne (Z=10).Hãy ch nộ ợ ấ ượ ấ ạ ừ ề ấ ố ọ  
h p ch t X đúng:ợ ấ

A.K2O B.Na2S C.MgF2 D.CaCl2

Câu 4.18: Liên k t hóa h c trong phân t  Clế ọ ử 2 đ c hình thành nh :ượ ờ
A.S  xen ph  tr c c a 2 orbital p ch a electron đ c thân t o liên k t ự ủ ụ ủ ứ ộ ạ ế δ.
B.S  xen ph  bên c a 2 orbital p ch a electron đ c thân t o thành liên k t ự ủ ủ ứ ộ ạ ế π.
C.S  xen ph  tr c c a 2 orbital s c a 2 nguyên t  Clo.ự ủ ụ ủ ủ ử
D.S  cho-nh n electron gi a 2 nguyên t  Clo.ự ậ ữ ử

Câu 4.19: Hãy cho bi t phát bi u  ế ể Sai v  liên k t hóa h c:ề ế ọ
A.Liên k t gi a m t kim lo i và m t phi kim luôn là liên k t hóa h c.ế ữ ộ ạ ộ ế ọ
B.Hi u đ  âm đi n gi a 2 nguyên t  t o thành liên k t càng l n thí liên k t càng        phânệ ộ ệ ữ ố ạ ế ớ ế  

c c.ự
C.Liên k t gi a hai phi kim luôn là liên k t c ng hóa tr  , không ph  thu c vào hi u đ  âmế ữ ế ộ ị ụ ộ ệ ộ  

đi n.ệ
D.Nh ng h p ch t ion có nhi t đ  nóng ch y cao h n nhi u so v i các h p ch t c ng hóaữ ợ ấ ệ ộ ả ơ ề ớ ợ ấ ộ  

tr .ị
Câu 4.20: Hãy ghép ph n câu  c t trái v i ph n câu  c t ph i đ  đ c câu có n i dung đúng:ầ ở ộ ớ ầ ở ộ ả ể ượ ộ

C t tráiộ C t ph iộ ả
1.Tinh th  NaCl thu c lo i…ể ộ ạ a.tinh th  phân t , đ c t o thành nh  liên k tề ử ượ ạ ớ ế  

hidro gi a các phân t .ữ ử
2.Tinh th  kim c ng thu c lo i…ể ươ ộ ạ b.tinh th  ion r t b n có nhi t đ  nóng ch y cao.ể ấ ề ệ ộ ả
3.Tinh th  Iể 2 , băng phi n (naphtalen) thu c lo i…ế ộ ạ c.Tinh th  nguyên t  , r t c ng, và có nhi t để ử ấ ứ ệ ộ 

nóng ch y cao.ả
4.Tinh th  n c đá thu c lo i…ể ướ ộ ạ d.tinh th  phân t  , m m , d  bay h i ho c thăngể ử ề ễ ơ ặ  

hoa.
Hãy ch n đáp án đúng.ọ

A.1+b 2+b 3+a 4+d
B.1+b 2+c 3+d 4+a
C.1+c 2+b 3+d 4+a
D.1+c 2+c 3+a 4+d



CH NG XXIV:ƯƠ  HÓA H C VÀ CÁC V N ĐỌ Ầ Ề
KINH T  , MÔI TR NG VÀ XÃ H IẾ ƯỜ Ộ

Câu 24.1: Nh ng ch t cho d i đây ,ch t nào là ngu n nguyên li u t  nhiên: canxi cacbua, cát , khoángữ ấ ướ ấ ố ệ ự  
v t pirit , n c bi n và đ i d ng , r u êtylic, axit sunfuric, t  nilon-6,6 , không khí?ậ ướ ể ạ ươ ượ ơ

A.Cát, pirit, n c bi n , Axit sunfuric, không khí.ướ ể
B.Caxi cacbua, cát, pirit, n c bi n, t  nilon, không khí.ướ ể ơ
C.Cát, pirit, n c bi n , không khí.ướ ể
D.Cát, pirit, r u etylic, n c bi n, không khí. ượ ướ ể

Câu 24.2:Nh ng qu ng và khoáng v t sau đây ch  y u s n xu t nh ng kim lo i gì: Criolit, manhetit,ữ ặ ậ ủ ế ả ấ ữ ạ  
cancopirit (CuFeS2) , boxit, xiderit, đolomit, đá vôi , mu i ăn , cromit, apatit, cát, pirit, cacnalit?ố

A.Fe,Cu,Al,Ca,Mg,Na,Si B.Fe,Cu,Al,Ca,Mg,Na,Cr,K
C.Fe,Cu,Al,Cu,Cr,P D.Fe,Al,Na,Cr,Ag

Câu 24.3:Hãy k  các lo i polime t  nhiên trong s  các ch t cho d i đây: th y tinh plexiglat, cao suể ạ ự ố ấ ướ ủ  
thiên nhiên, cao su cloropren, protit, PVC, xenlulozo, cao su Buna-S, t  capron, PS, tinh b t, saccarozo, tơ ộ ơ 
nilon-6,6?

A cao su thiên nhiên, cao su cloropren, protit, xenlulozo, tinh b t, saccarozo. ộ
B. cao su thiên nhiên, cao su Buna-S, xenlulozo, tinh b t, saccarozo.ộ
C. cao su thiên nhiên, cao su Buna-S, cao su cloropren, protit, xenlulozo, tinh b t,ộ  

saccarozo.
D. cao su thiên nhiên, protit, xenlulozo, tinh b t.ộ

C âu 24.4:Bi n và đ i d ng chi m kho ng 70% b  m t trái đ t ngh a là kho ng 139 t  kmể ạ ươ ế ả ề ặ ấ ỉ ả ỉ 2 đ  sâuộ  
trung bình 2,46 h i lí. Trong n c bi n có kho ng 60 nguyên t  hóa h c .Trong m t lit n c bi n cóả ướ ể ả ố ọ ộ ướ ể  
(tính theo đ n v  mg) 19000Clơ ị ˉ , 10500 Na, 65 Brˉ,3.10-4 Ag, 4.10-6 Au.H i t  100 m3 n c bi n có thỏ ừ ướ ể ể 
khai thác t i đa bao nhiêu kg Brố 2?

A.0,65 kg B.1,30 kg C.3,25 kg D.6,5 kg 
Câu 24.5: Magie kim lo i đóng vai trò r t quan tr ng trong công công nghi p ô tô, máy bây và đ c bi tạ ấ ọ ệ ặ ệ  
là các con tàu vũ tr .M t ngu n Mg quan tr ng đ c l t t  n c bi n b ng cách cho n c bi n tácụ ộ ồ ọ ướ ấ ừ ướ ể ằ ướ ể  
d ng v i vôi s a , l c k t t a hòa tan trong dd HCl , l y MgClụ ớ ữ ọ ế ủ ấ 2 khan và đi n phân nóng ch y .Cho bi tệ ả ế  
1 lit n c bi n có th  đi u ch  đ c bao nhiêu t n Mg , bi t hi u su t đi u ch  là 70%?ướ ể ể ề ế ượ ấ ế ệ ấ ề ế

A.0,48 T B.0,752 T C.0,945 T D.1,250 T
Câu 24.6:C  1 mol cacbon (r n) khi b  đ t hoàn toàn t a ra 94 kcal nhi t. N u tính trên đ u m i ng iứ ắ ị ố ỏ ệ ế ầ ỗ ườ  
dân m i ngày tiêu t n 230000 kcal thí m t n c có s  dân 20 tri u ng i s  tiêu t n t n than là baoỗ ố ộ ướ ố ệ ướ ẽ ố ấ  
nhiêu?

A.2,5.108 T B.4,2.107 T C.5,0.108 T D.8,47.107 T
Câu 24.7: N u m t qu c gia tiêu t n 7,5 t  galon (1 gallon = 37854 lit) xăng ch a chì ( c  1 gallon xăngế ộ ố ố ỉ ứ ứ  
c n pha thêm 2ml chì tetraetyl Pb(Cầ 2H5)4, kh i l ng riêng là 1,65 g.mlố ượ -1 thì qu c gai đó đã th i ra khíố ả  
quy n bao nhiêu t n chì?ể ấ

A.2,5.102 T B.4,7.103 T C.1,58.104 T D.2,5.104 T
Câu 24.8: M t nhà máy nhi t đi n tiêu t n 2,2 tri u t n than m i năm.Than ch a 3,5% S trong đó 90%ộ ệ ệ ố ệ ấ ỗ ứ  
b  thoát ra vào không khí d i d ng SOị ướ ạ 2.n u nhà máy không thi t b  l c khí th i thì m i gi  l ng SOế ế ị ọ ả ỗ ờ ươ 2 

thoát vào không trung là bao nhiêu t n?ấ
A.16 T B.12 T C.10 T D.8 T

Câu 24.9:M t lo i n c c ng ch a 180 ppm (ph n tri u) HCOộ ạ ướ ứ ứ ầ ệ 3ˉ . C n dùng bao nhiêu kg CaO đ  làmầ ể  
m m 4.10ề 6 lit n c , gi  s  ch  ch  có n c c ng t m th i?ướ ả ử ỉ ỉ ướ ứ ạ ờ

A.150 kg B.165 kg C.660 kg D.330 kg
Câu 24.10: Ph n ng t ng h p Glucozo trong cây xanh c n đ c cung c p năng l ng:ả ứ ổ ợ ầ ượ ấ ượ

6CO2  +  6H2O  → C6H12O6  +  6O2 (c n 673 kcal)ầ



Cho bi t c  1 phút (tr i n ng) m i cmế ứ ờ ắ ỗ 2 lá xanh nh n đ c 0,5 kcal năng l ng m t tr i nh ng ch  cóậ ượ ươ ặ ớ ư ỉ  
10% đ c s  d ng vào ph n ng t ng h p Glucozo. H i 1 cây xanh có 10 lá m i lá 10 cmượ ử ụ ả ứ ổ ợ ỏ ổ 2 thì c n th iầ ờ  
gian là bao nhiêu đ  t ng h p đ c 0,18 gam Glucozo và gi i phóng đ c bao nhiêu lit Oể ổ ợ ượ ả ượ 2?

A.221 phút ,0,1344 lit O2 B.134 phút, 0,1344 lit O2

C.92 phút, 0,244 lít O2 D.92 phút, 0,1344 lit O2

Câu 24.11: Phòng thí nghi m b  ô nhi m b i khí Clo.Hãy ch n ch t t t nh t đ  lo i khí Clo?ệ ị ễ ở ọ ấ ố ấ ể ạ
A.B t nhôn (phun)ộ B.Dung d ch NaCl(phun)ị
C.Th  khí NHả 3 (h i d )ơ ư D.Dùng n c vôi trong.ướ

Câu 24.12:M t lo i n c t i b  ô nhi m b i các kim lo i năng Pbộ ạ ướ ả ị ễ ở ạ 2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+.Hãy ch n ch t t tọ ấ ố  
nh t đ  lo i b  h t kim lo i n ng?ấ ể ạ ỏ ế ạ ặ

A.NaOH dư B.n c vôi trongướ C.s c khí Hụ 2S D.H2SO4

Câu 24.13:Khí th i c a m t nhà máy có chúa các ch t HF, COả ủ ộ ấ 2, SO2, NO2, N2.Hãy ch n ch t tôt nh t đọ ấ ấ ể 
lo i n  các khí đ c tr c khi x  ra khí quy n?ạ ỏ ộ ướ ả ể

A.CaCO3 và H2O B.SiO2 và H2O
C.n c vôi trongướ D.CaCl2

Câu 24.14:Nh ng d ng c  n u cá th ng đ  l i mùi tanh. Hãy ch n ch t t t nh t đ  kh  múi tanh đó?ữ ụ ụ ấ ườ ể ạ ọ ấ ồ ấ ể ử
A.xà phòng B.r uượ C.xoda Na2CO3 D.gi m CHấ 3COOH

Câu 24.15: S t t n t i trong n c t  nhiên  6 ≤ pH ≤ 7 (n c ngu n c a các nhà máy n c) ch  y uắ ồ ạ ướ ự ướ ồ ủ ướ ủ ế  
d i d ng Fe(HCOướ ạ 3)2. Hãy ch n ch t hi u qu  nh t ( lo i h t s t , kinh t ) đ  lo i s t ra kh i n cọ ấ ệ ả ấ ạ ế ắ ế ể ạ ắ ọ ướ  
ngu n d i d ng hidroxit?ồ ướ ạ

A.dung d ch NaOHị B.N c vôi trongướ
C.s c khí Cloụ D.s c Oxi (khônh khí)ụ

Câu 24.16: Đ  cháy  hoàn toàn 56 lit khí t  nhiên (đktc) ch a (% th  tích ) 89,6% CHố ự ứ ể 4, 2,24% C2H6 , 4% 
H2, 4,16% N2.Cho t t c  các s n ph m cháy h p th  vào l ng dd NaOH d  .Tính kh i l ng xoda thuấ ả ả ẩ ấ ụ ượ ư ố ượ  
đ c?ượ

A.249,3g B.284,6g C.312,1g D.355,8g
Câu 24.17:T  nguyên li u v  bào, mùn c a ch a 50% (kh i l ng) là Xenlulozo ng i ta đi u chừ ệ ỏ ư ứ ố ượ ướ ề ế 
r u Êtylic v i hi u su t 75%.Tính kh i  lu ng  nguyên li u c n thi t đ  đi u ch  1000 lit c n 90ượ ớ ệ ấ ố ợ ệ ầ ế ể ể ế ồ 0 

(D=0,8 g/ml) .
A.3381kg B.2000kg C.2381 kg D.1818 kg

Câu 24.18:Theo t  ch c Y t  n ng đ  t i đa c a Pbổ ứ ế ồ ộ ố ủ 2+ trong n c sinh ho t là 0,05 mg/l. H i ngu nướ ạ ỏ ồ  
n c nào A,B.C ho c D b  ô nhi m n ng b i b i Pbướ ặ ị ễ ặ ở ờ 2+ bi t r ng k t qu  Pbế ằ ế ả 2+ nh  sau:ư

A.có 0,02 mg Pb2+ trong 0,5 lit n cướ
B.có 0,04 mg Pb2+ trong 0,75lit n cướ
C.có 0,15 mg Pb2+ trong 4 lit n cướ
D.có 0,2 mg Pb2+ trong 2 lit n cướ

Câu 24.19: Hàm l ng cho phép c a Hượ ủ 2S trong không khí là 0,1 ppm ( m t ph n tri u,  đây tính theoộ ầ ệ ở  
th  tích, t c trong 10ể ứ 7 dm3 không khí , th  tích Hể 2S không v t quá 1 dmượ 3).H i không khí  vùng nàoỏ ở  
:A,B,C hay D v t quá gi i h n cho phép?Bi t r ng khi s c 10 mượ ớ ả ế ằ ụ 3 không khí (đktc)  m  vùng qua ddở ỗ  
Pb(NO3)2 d  thu đ c l ng PbS nh  sau:ư ượ ượ ư

A.10 mg B.20 mg C.5 mg D.8 mg
Câu 24.20:  nh ng vùng m  có khoáng v t Pirit , n c b  ô nhi m , pH  c a n c r t th p t c n cỞ ữ ỏ ậ ướ ị ễ ủ ướ ấ ấ ứ ướ  
r t axit và có nhi u k t t a nâu l ng đ ng.Hãy ch n cách gi i thích thích h p nh t v  hi n t ng trên:ấ ề ế ủ ắ ộ ọ ả ợ ấ ề ệ ượ
A. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

SO2 + H2O → H2SO3

B. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2 → 2SO3

SO3 + H2O →  H2SO4

C. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Fe2O3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓
D.2FeS2 + 7O2 + 4H2O → 2Fe2+ + 4SO4

2- + 4H+

      4Fe2+ + O2 + 6H2O → 4FeO(OH) ↓ + 8H+



CH NG XI: NHÓM CACBONƯƠ

11.1. Nhóm nào có s  s p x p các nguyên t  đúng theo chi u tính phi kim tăng d n?ự ắ ế ố ề ầ
A. Pb < Si < O < C < N B. Pb < Si < C < N < O
C. Pb < C < Si < O < N D. Pb < C < Si < N < O
11.2. Tính s  oxi hoá c a N trong các h p ch t sau : COCl2, CaC2, NHố ủ ợ ấ 4HCO3,, C2H4, C2H2.
A. +4, -1, +4, +4, +2, +1 B. +4, -4, +4, +4, -2, -1
C. +4, -1, -4, +2, -2, -2, -1 D. +4, -1, +4, +4, -2, -1
11.3. Đi u nào kh ng đ nh d i đây sai:ề ẳ ị ướ
A. Các nguyên t  cùa nhóm cacbon đ u có 4 electron l p ngoài cùngử ề ớ
B. Các nguyên t  nhóm cacbon đ u có s  oxi hóa t  -4 đ n +4 ố ề ố ừ ế
C. Các nguyên t  nhóm cacbon có th  là phi kim ho c kim lo iố ể ặ ạ
D. Oxit cao nh t c a các nguyên t  nhóm cacbon có công th c chung là RO2ấ ủ ố ứ
11.4. Đi u kh ng đ nh nào v  khí cacbonic là saiề ẳ ị ề
A. Khí cacbonic có trong khí quy n gây ra m a axit (pH cu  n c m a < 4)ể ư ả ướ ư
B. Khí cacbonic không duy trì s  s ng và s a cháyự ố ự
C. Khí cacbonic tan ít trong n c t o thành axit cacbonic là m t axit r t y u làm cho n c có môiướ ạ ộ ấ ế ướ  
tr ng axit y uườ ế
D. Khí cacbonic có tính oxi hoá khi tác d ng v i các ch t kh  m nh nh  cacbon, magie kim lo i v.v…ụ ớ ấ ử ạ ư ạ
11.5.  nhi t đ  cao Cacbon monoxit (CO) có th  kh  t t c  các oxit trong nhóm nàoỞ ệ ộ ể ử ấ ả
A. CaO, CuO, Fe3O4, ZnO B. Na2O, CaO, CuO, Fe2O3

C. FeO, CuO, Pbo, ZnO D. Al2O3, FeO, CuO, PbO
11.6. Phaûn öùng naøo döôùi ñaây khoâng xaûy ra?

A. CO2 + dung dòch Na2CO3 B. CO2 + C
C. CO2 + CaCO3 + H2O D. CO2 + H2O + BaSO4

11.7. M t lo i th y tinh có công th c NaxCayOzSit v i t  l  s  mol x:y:z:t=2:1:14:6. Hãy bi u di nộ ạ ủ ứ ớ ỉ ệ ố ể ễ  
công th c c a th y tinh đó d i d ng oxit.ứ ủ ủ ướ ạ

A. Na2O.2CaO.5SiO2 B. Na2O.2CaO.6SiO2

C. Na2O.CaO.6SiO2 D. Na2O.CaO.5SiO2

11.8. Đ  xác đ nh hàm l ng cacbon tronh thép (không ch a l u huỳnh) ng i ta cho m t lu ng Oể ị ượ ứ ư ườ ộ ồ 2 dư 
đi qua ng đ ng 15 gam thép (d ng b t), nung nóng đ n ph n ng hoàn toàn và cho khí đi ra kh i ngố ự ạ ộ ế ả ứ ỏ ố  
s  h p th  hoàn toàn vào dung d ch Ba(OH)ứ ấ ụ ị 2 d  th y có 1,97 gam k t t a. ư ấ ế ủ Hàm l ng % c a cacbonượ ủ  
trong thép là:

A. 0,8% B. 1% C. 1,2% D. 1,24%
11.9. Nguyên t  R t o thành h p ch t RHố ạ ợ ấ 4 trong đó hidro chi m 25% kh i l ng. Nguyên t  R’t o h pế ố ượ ố ạ ợ  
ch t R’Ox trong đó oxi chi m 50% kh i l ng. T  kh i h i c a R’Ox so v i RHấ ế ố ượ ỉ ố ơ ủ ớ 4 b ng 4. v y R, R’làằ ậ  
các nguyên t  sau:ố

A. R là cacbon, R’ là photpho B. R là silic, R’ là l u huỳnhư
C.  R là Silic, R’ là clo D. R là cacbon, R’ là l u huỳnhư

11.10. Cho s  đ  :ơ ồ
    X  Y        Z    

CaCO3              CaCO3         CaCO3

    X’   Y’        Z’
Hãy ch n th  t  đúng X, X’, Y, Y’, Z, Z’ trong các đáp án sau:ọ ứ ự
A. CaO, CO2, CaCl2, Na2CO3, Ca(OH)2, NaHCO3



B. CaO, CO2, Ca(OH)2, NaHCO3, CaCl2, Na2CO3

C. CaO, CO2, CaCl2, Ca(OH)2, NaHCO3, Na2CO3

D. CaO, CO2, Ca(OH)2, CaCl2, Na2CO3, NaHCO3

11.11. H n h p khí CO và Hỗ ợ 2 có t  kh i so v i hidro b ng 4,25. Ph n trăm th  tích m i khí trong h nỉ ố ớ ằ ầ ể ỗ ỗ  
h p là:ợ

A. 75% CO và 25% H2 B. 50% CO và 50% H2

C. 25% CO và 75% H2 D. 20% CO và 80% H2

11.12. Đ  đ t cháy hoàn toàn 1 th  tích h n h p CO, Hể ố ể ỗ ợ 2 và CH4 c n 1,25 th  tích Oầ ể 2  cùng đi u ki nở ề ệ  
nhi t đ  và áp su t. Ph n trăm th  tích c a CH4 trong h n h p là:ệ ộ ấ ầ ể ủ ỗ ợ

A. 25% B. 50% C. 75% D. 80%
11.13. Kh  hoàn toàn m gam h n h p đ ng s  mol CuO và Feử ỗ ợ ồ ố 2O3 b ng CO thu đ c 17,6 gam h n h pằ ượ ỗ ợ  
kim lo i. Giá tr  m b ng:ạ ị ằ

A. 16 g B. 20 g C. 24 g D. 28 g
11.14. M t lo i đá vôi ch a 80% CaCOộ ạ ứ 3, ph n còn l i là t p ch t tr . Nung m gam đá m t th i gian thuầ ạ ạ ấ ơ ộ ờ  
đ c ch t r n n ng 0,78m gam. Hi u su t phân h y CaCO3 b ng :ượ ấ ắ ặ ệ ấ ủ ằ

A. 62,5% B. 58,8% C. 65% D. 78%
11.15. M t lo i đá vôi X ch a 80% CaCOộ ạ ứ 3, ph n còn l i là t p ch t tr . Nung m gam đa Xù m t th iầ ạ ạ ấ ơ ộ ờ  
gian thu đ c ch t r n Y n ng 0,78m gam. ượ ấ ắ ặ Tính % kh i l ng CaO trong Y.ố ượ

A. 62,5% B. 60% C. 45,8% D. 35,9%
11.16. Cho h i n c qua than nóng đ . Gi  s  ch  x y ra 2 ph n ng:ơ ướ ỏ ả ử ỉ ả ả ứ

C + H2O              CO + H2 (1)
CO + H2O              CO2 + H2 (2)

Sau khi làm ng ng t  h t n c thu đ c h n h p khí X g m COư ụ ế ướ ượ ỗ ợ ồ 2, CO và H2, trong đó CO2 chi m 20%.ế  
Tính % th  tích c a CO và Hể ủ 2 trong X.

A. CO 40%, H2 40% B. CO 30%, H2 50%
C. CO 20%, H2 60% D. CO 60%, H2 20%

11.17. Tính nhi t l ng t a ra khi đ t cháy 22,4 lít (đktc) h n h p khí CO và Hệ ượ ỏ ố ỗ ợ 2, trong đó CO chi mế  
80% th  tích, bi t r ng nhi t l ng t a ra khi đ t cháy 1 mol CO là 283 kJ, và 1 mol Hể ế ằ ệ ượ ỏ ố 2 là 242 kJ. Hãy 
ch n đáp s  đúng.ọ ố

A. 185,7 kJ B. 274,8 kJ C. 288,2 kJ D. 312,4 kJ
11.18. Cho lu ng khí CO đi qua ng s  đ ng 14,4 gam FeO nung nóng. Sau ph n ng th y kh i l ngồ ố ứ ự ả ứ ấ ố ượ  
trong ng s  là 12 gam. Ph n trăm FeO đã b  kh  là:ố ứ ầ ị ử

A. 50% B. 60% C. 75% D.80%
11.19. Nung 19 gam h n h p X g m NaHCOỗ ợ ồ 3, Na2CO3 t i kh i l ng không đ i thu đ c 15,9 gamớ ố ượ ổ ượ  
ch t r n. ấ ắ Tính s  mol m i mu i trong X.ố ỗ ố
A. 0,1 mol NaHCO3; 0,2 mol Na2CO3 B. 0,1 mol NaHCO3; 0,1 mol Na2CO3

C. 0,2 mol NaHCO3; 0,1 mol Na2CO3 D. 0,2 mol NaHCO3; 0,2 mol Na2CO3

11.20. Cho V lít CO2 (đktc) h p th  h t vào dung d ch ch a 0,1 mol Ca(OH)ấ ụ ế ị ứ 2 th y t o thành 6 gam k tấ ạ ế  
t a. Giá tr  đúng c a V là:ủ ị ủ

A. 1,344 lít vaø 2,24 lít B. 1,344 lít vaø 3,136 lít 
C. 2,24 lít vaø 3,136 lít D. 2,24 lít vaø 3,36 lít

11.21. Dung d ch ch a ion CO3- (ví d  Na2CO3) tác d ng đ c v i t t c  các ion trong nhóm nào?ị ứ ụ ụ ượ ớ ấ ả
A. H+, Ba2+, Fe3+ B.HSO4 -, SO4 -, Ca2+

C. H+, OH-, Ba2+ D. HSO4 -, Al3+, K+

11.22. Đ  phân bi t hai bình khí SO2 và CO2 t t nh t dùng thu c th  nào?ể ệ ố ấ ố ử
A. Dung d ch Ca(OH)ị 2 B. Dung d chHị 2SO4

C. Dung d ch n c Brị ướ 2 D. Dung d ch CaClị 2

11.23. Trong các ph n ng sau ph n ng nào cacbon nào đóng vai trò v a ch t kh , v a là ch t oxi hóaả ứ ả ứ ừ ấ ử ừ ấ
A. C + HNO3 đ c nóngặ B. C + H2SO4

C. CaO + C D. C +CO2

11.24. Ch n phát bi u sai v  COọ ể ề 2 và SO2

A. C  SOả 2 và CO2 đ u là oxit axitề



B. SO2 làm m t màu dung d ch Brấ ị 2 
C. C  SOả 2 và CO2 đ u làm m t màu dung d ch KMnOề ấ ị 4

D. C  SOả 2 và CO2 đ u t o k t t a v i n c vôi trongề ạ ế ủ ớ ướ
11.25. Có các dung d ch cùng n n đ  mol: NaHCOị ồ ộ 3, NaOH, Na2CO3, Ba(OH)2. Hãy s p x p các dungắ ế  
d ch đó theo chi u dung d ch tăng d nị ề ị ầ

A. NaHCO3 < NaOH = Ba(OH)2 < Na2CO3

B. NaHCO3 < Na2CO3 < NaOH = Ba(OH)2

C. NaHCO3 < Na2CO3 < Ba(OH)2 < NaOH
D. NaHCO3 < Na2CO3 < NaOH < Ba(OH)2

11.26. Thêm r t t  t  dung d ch ch a 0,3 mol HCl vào 500 ml dung d ch Naấ ừ ừ ị ứ ị 2CO3 0,4 M. H i có bao nhiêuỏ  
lít CO2 bay ra (đktc)

A. 1,12 lít B. 3,36 lít C. 2,24 lít D. 2,68 lít
11.27. Khi thêm r t t  t  dung d ch chúa 0,3 mol HCl vào 500 ml dung d ch Naấ ừ ừ ị ị 2CO3 0,4 M đ n k t thúcề ế  
ph n ng thu đ c dung d ch X và khí Y. Thêm n c vôi trong d  vào dung d ch X thì có bao nhiêu gamả ứ ượ ị ướ ư ị  
k t t a t o thànhế ủ ạ
A. 5 g B. 8g C. 10g D. 15g
11.28. Tính pH c a dung d ch Hủ ị 2CO3, 0,01M. bi t Kề a1=10-6.3, Ka2=10-10.3

A. pH  = 3,04 B. pH = 3,65 C. pH =4,15 D. pH =4,24
11.29. SnCl4 có nhi t đ  bay h i th p h n nhi u so v i SnClệ ộ ơ ấ ơ ề ớ 2 vì:

A. Kh i l ng phân t  l n h nố ượ ử ớ ơ
B. Phân t  có công th c đ i x ng ử ứ ố ứ
C. SnCl2 có b n ch t liên k t ion, còn SnClả ấ ế 4 có b n ch t liên k t c ng hóa tr .ả ấ ế ộ ị
D. S  oxi hóa c a Sn trong SnClố ủ 4 là +4, còn trong SnCl2 là +2

11.30. Cacbon (v i đi u ki n thích h p) có th  ph n ng v i t t c  các ch t trong nhóm nào sau đây:ớ ề ệ ợ ể ả ứ ớ ấ ả ấ
A. CuO, CO2, H2SO4 đ c nóng, CO, Alặ 2O3, Ag
B. Al2O3, CO, Ag, CuO, MnO, H2

C. Fe2O3, CO, Au, CuO, H2, Pb
D. Fe2O3, CO2, HNO3đ c nóng, Hặ 2O (h i), PbO, Hơ 2

CH NG II.  NGUYÊN TƯƠ Ử
CÂU H I TR C NGHI MỎ Ắ Ệ

2.1. Đ i l ng gì đ c tr ng cho m t nguyên t  hóa h c ?ạ ượ ặ ư ộ ố ọ
A. S  kh i c a nguyên t  ố ố ủ ố B. S  electron l p ngoài cùngố ớ

C . Kh i l ng nguyên t  ố ượ ử D. Đi n tích h t nhân, t c s  proton trong h t nhânệ ạ ứ ố ạ
2.2. Hãy ch n đ nh nghĩa đúng v  nguyên t  hoá h c( NTHH ) ?ọ ị ề ố ọ

A. NTHH là t p h p các nguyên t  có cùng s  kh i.ậ ợ ử ố ố
B. NTHH là t p h p các nguyên t  có tính ch t hóa h c gi ng nhau.ậ ợ ử ấ ọ ố
C. NTHH là t p h p các nguyên t  có cùng đi n tích h t nhân.ậ ợ ử ệ ạ
D. NTHH là t p h p các nguyên t  có kh i l ng nguyên t  gi ng nhau.ậ ợ ử ố ượ ử ố

2.3. Hãy ch n đ nh nghĩa đúng v  đ ng v .ọ ị ề ồ ị
A. Đồng v  là nh ng nguyên t  c a cùng m t nguyên t , t c có cùng đi n tích h t nhân, nh ng sị ữ ử ủ ộ ố ứ ệ ạ ư ố 
n tron khác nhau nên s  kh i khác nhau.ơ ố ố
B. Đồng v  là nh ng nguyên t  có cùng s  kh i A.ị ữ ử ố ố
C. Đồng v  là nh ng nguyên t  có cùng đi n tích h t nhân.ị ữ ố ệ ạ
D. Đồng v  là nh ng nguyên t  có cùng kh i l ng nguyên t .ị ữ ử ố ượ ử

2.4. Ký hi u Z đ c tr ng cho nh ng đ i l ng nào ?ệ ặ ư ữ ạ ượ
1) S  proton trong h t nhân          3) S  electron trong nguyên t  trung hòaố ạ ố ử
2) S  kh i c a nguyên t               4)  S  hi u nguyên tố ố ủ ử ố ệ ử
5) Đi n tích h t nhânệ ạ



6) S  th  t  nguyên t  (ô) trong b ng h  th ng tu n hoàn các nguyên t  hoá h cố ứ ự ố ả ệ ố ầ ố ọ
A. 1, 3, 4, 5, 6     B. 1, 5, 6,            C. 1, 3, 4, 6            D. 1, 3, 5, 6

2.5. Tính s  proton, n tron có trong m t h t nhân nguyên t   ố ơ ộ ạ ử 56
26Fe :

          A. 26 p và 56 n                                      B. 26 p và 30 n
          C. 26 p và 26 n                                       D. 26 p và > 26 n
2.6. Trong nguyên t  nhôm ử 27

13Al t ng s  h t mang đi n nhi u h n t ng s  h t không mang đi n  là :ổ ố ạ ệ ề ơ ổ ố ạ ệ
A. 14 h t                 B. 27 h t                 C.40 h t                  D. 12 h tạ ạ ạ ạ

2.7. Trong phân t  HNOử 3 t ng s  h t mang đi n nhi u h n t ng s  h t không mang đi n là bao nhiêu ? ổ ố ạ ệ ề ơ ổ ố ạ ệ Bi tế  
1
1H,  14

7N,  16
8O. Hãy ch n đáp s  đúng.ọ ố

A.  32 h t                B. 28 h t                  C. 33 h t                D. 31 h tạ ạ ạ ạ
2.8. Trong ion SO4

2- t ng s  h t mang đi n nhi u h n t ng s  không mang đi n là bao nhiêu h t ? Cho bi tổ ố ạ ệ ề ơ ổ ố ệ ạ ế  
32

16S  16
8O. Hãy ch n đáp s  đúng.ọ ố

A.  96   B. 50      C. 54                D. 30
 2.9.   Cho bi t ế 16

8O  23
11Na   27

13Al   32
16S   35

17Cl   40
20Ca   56

26Fe. Phân t  nào d i đây có s    electron nhi u nh tử ướ ố ề ấ  
và phân t  nào có s  n tron nhi u nh t ? Alử ố ơ ề ấ 2O3, CaCl2, Na2S, FeO. Hãy ch n c p h p ch t đúngọ ặ ợ ấ

A. CaCl2 và CaCl2                                    B. CaCl2 và Al2O3

C. Al2O3 và CaCl2                                     D. FeO và Al2O3

2.10. Cho bi t t ng s  h t p, n, e, trong nguyên t  c a nguyên t  X là 52, trong đó s  h t mang đi n nhi u h nế ổ ố ạ ử ủ ố ố ạ ệ ề ơ  
s  h t không mang đi n là 16 h t. ố ạ ệ ạ V y nguyên t  X là :ậ ố

A. K (Z=39)            B. Ca (Z=20)            C. S (Z=16)            D. Cl (Z=17)
2.11. Có các m nh đ  sau :ệ ề

1)B t c  h t nhân nguyên t  nào đ u ch a proton và n tron.ấ ứ ạ ử ề ứ ơ
2) S  proton luôn b ng s  n tronố ằ ố ơ
3) Trong nguyên t  s  proton luôn luôn b ng s  electronử ố ằ ố
4) B t c  h t nhân nào t  s  gi a h t n tron và s  proton luôn ấ ứ ạ ỉ ố ữ ạ ơ ố ≥1 và < 1,55
5) Trong anion b t kì, s  h t  electron nhi u h n s  h t proton m t s  h t b ng s  đi n tích âm c aấ ố ạ ề ơ ố ạ ộ ố ạ ằ ố ệ ủ  
anion.
Hãy ch n m nh đ  sai.ọ ệ ề

   A. 1, 2, 5              B. 1, 2, 4               C. 2, 3, 4                D. 2, 3, 5
2.12. Cho bi t s  kh i A và t ng s  h t p, n, e (ký hi u làế ố ố ổ ố ạ ệ ∑ ) c a các nguyên t  :ủ ử

Nguyên t         ố       I II III IV V
      ∑                  80 82 82 83 84
      A             54 63 56 57 65

Hãy ch n các nguyên t  là đ ng v .ọ ố ồ ị
A. I, III B. II, IV ,V
C. I, III, IV và II, IV D. I, III và II, IV

2.13. Clo g m 2 lo i đ ng v  ồ ạ ồ ị 35
17Cl (34,9689 u)và 37

17Cl (36,9659 u). KLNT trung bình c a Cloủ  
M=35,453. Hãy ch n giá tr  đúng c a% m i lo i đ ng v .ọ ị ủ ỗ ạ ồ ị
   A. 75,76%35CL và 24,24%37Cl B. 75%35Cl và 25%37Cl
   C. 75,04%35Cl và 24,09%37CL D. 75,85%35Cl và 24,15%37Cl

2.14. Clo g m 2 lo i đ ng v  ồ ạ ồ ị 35
17Cl và 37

17Cl. KLNT trung bình c a Clo M=35,453.N u tính KLNT đ ngủ ế ồ  
v  theo s  thì c p giá tr  đúng c a % m i lo i đ ng v  là:ị ố ặ ị ủ ỗ ạ ồ ị

 A. 75%35Cl và 25%37Cl  B. 22,65%35Cl và 77,35%37Cl
C. 77,35%35Cl và 22,65%37Cl    D. 78%35Cl và 22%37Cl

2.15. Hiđro ch a 2 lo i đ ng v  ứ ạ ồ ị 1
1H và 2

1H và oxi ch a 3 lo i đ ng v  ứ ạ ồ ị 16
8O, 17

8O và 18
8O. N u đ t cháyế ố  

hiđro b ng oxi cho trên thì có th  t o thành t i đa bao nhiêu lo i phân t  n c? Hãy ch n đáp s  đúng.ằ ể ạ ố ạ ử ướ ọ ố
   A. 6 B. 9 C. 12 D.18

2.16. Đồng t  nhiên g m 2 lo i đ ng v  ự ồ ạ ồ ị 63
29Cu và 65

29Cu v i t  l  s  nguyên t  đ ng v  t ng ng làớ ỉ ệ ố ử ồ ị ươ ứ  
105: 245. Tính % s  mol c a đ ng v .ố ủ ồ ị
   A. 15%63Cu và 85%65Cu      B. 20%63Cu và 80%65Cu
   C. 25%63Cu và 75%65Cu      D. 30%63Cu và 70%65Cu



2.17. Đồng t  nhiên g m 2 lo i đ ng v  ự ồ ạ ồ ị 63
29Cu và 65

29Cu v i t  l  s  nguyên t  đ ng v  t ng ng làớ ỉ ệ ố ử ồ ị ươ ứ  
105:245. Tính KLNT c a đ ng.ủ ồ

A. 64,4  B.64,5 C.64      D. 63,5
2.18. Hãy ch n đ ng nghĩa đúng v  n c n ng.ọ ị ề ướ ặ

A. N c n ng là n c ch a nhi u đ ng v  n ng c a hiđrôướ ặ ướ ứ ề ồ ị ặ ủ
B. N c n ng là n c có KLPT n ng h n 18ướ ặ ướ ặ ơ
C. N c n ng là đ teri oxi Dướ ặ ơ 2O
D. N c n ng là n c có kh i l ng riêng l n nh t (  3,98ướ ặ ướ ố ượ ớ ấ ở 0C)

2.19. Nguyên t  X có t ng s  electron p là 7. Giá tr  đúng c a s  hi u nguyên t  X là:ử ổ ố ị ủ ố ệ ử
A. 11 B. 12 C. 13 D.14

2.20. Cho bi t s  hi u nguyên t  c a đ ng là Z=29 và l p ngoài cùng có 1 electron . V y c u hình electron đúngế ố ệ ử ủ ồ ớ ậ ấ  
c a Cu là :ủ
A. 1s22s22p63s23p63d84s24p1 B. [ Ar ] 3d84s1

C.  1s22s22p63s23p63d64s24p25s1                       D. [ Ar ] 3d104s1

2.21. Cho bi t các đ ng v  b n ( tr  ế ồ ị ề ừ 1
1H ) đ u có t  l  s  n tron và s  proton n m trong kho ng 1ề ỉ ệ ố ơ ố ằ ả ≤

Z

N
≤  1,52 và 

t ng s  h t p, n, e, trong pgân t  Rổ ố ạ ử 2O3 b ng 152. Công th c phân t  c a R2O3 là :ằ ứ ử ủ
A. N2O3 B. Al2O3 C. Fe2O3 D. P2O3

2.22. T ng s  h t p, n, e, trong nguyên t  R là 52. ổ ố ạ ử V y nguyên t  R là:ậ ố
A. S B. P C. Cl D. Si

2.23. Nguyên t  X có c u hình electron phân l p ngoài cùng là 4số ấ ớ 2. Cho 20Ca, 26Fe, 29Cu, 30Zn. Hãy ch n đúngọ  
nguyên t .ố
A. Ch  có Caỉ B. Ch  có Ca và Znỉ
C. C  Ca, Fe, Zn, Cuả D. Ch  có Ca, Fe, Znỉ

2.24. H t vimô nào sau đây có s  electron đ c thân l n nh t, s  đó b ng bao nhiêu ? ạ ố ộ ớ ấ ố ằ Cho các h t là Sạ 2-, N, P, 
Fe3+, Cl.
A. S2- ; 4e B. N ; 3e C. P ; 3e D. Fe3+ ; 5e

2.25. Nguyên t  R có 2 lo i đ ng v  X,Y h n kém nhau 2 n tron v i t  l  s  nguyên t  đ ng v  là 3 : 7. Số ạ ồ ị ơ ơ ớ ỉ ệ ố ử ồ ị ố 
kh i c a R b ng 64,4. V y 2 lo i đ ng v  X, Y có s  kh i là:ố ủ ằ ậ ạ ồ ị ố ố
A. 62 và 65 B. 62 và 64 C. 63 và 65 D. 64 và 66

2.26. Kh i l ng nguyên t  c a hiđrô đi u ch  đ c t  n t lo i n c là 1,008. Hiđro đó g m 2 lo i đ ng v  ố ượ ử ủ ề ế ượ ừ ộ ạ ướ ồ ạ ồ ị 1
1H 

và 2
1H (đ teri). H i trong 100 gam n c nói trên có bao nhiêu nguyên t  đ ng v  đ teri? ơ ỏ ướ ử ồ ị ơ Bi t O=16,000ế

A. 8x1022  B. 18,2x1022 C. 22,8x1022 D. 5,348x1022

2.27. Nguyên t  X có 2 lo i đ ng v  h n kém nhau 2 n tron, ph n trăm s  l ng b ng nhau. Cho 5900 gamố ạ ồ ị ơ ơ ầ ố ượ ằ  
mu i NaX tác d ng v i l ng d  dung d ch AgNO3 thu đ c 14400 gam k t t a. KLNT c a Na= 23,0 vàố ụ ớ ượ ư ị ượ ế ủ ủ  
c a Ag=108,0 và coi s  kh i c a X b ng KLNT. Hãy ch n c p s  kh i c a 2 đ ng v .ủ ố ố ủ ằ ọ ặ ố ố ủ ồ ị
A. 32 và 34 B. 31 và 33 C. 35 và 37 D. 34 và 36

2.28. Cho c u hình electron [Ar] 3d6. C u hình đó ng v i h t vi mô nào ?ấ ấ ứ ớ ạ
A. Cu+ B. Fe2+ C. Zn2+ D. Kr

2.29. Nh ng h t vi mô nào d i đây có c u hình electron gi ng v i c u hình electron c a m t khí hi mữ ạ ướ ấ ố ớ ấ ủ ộ ế  
b t kì : Caấ 2+, Cl, S2-, O2-, Sn2+, Fe3+, Cu+, F-  ?
A. Ca2+, S2-, O2-, F- B. Ca2+, Cl, S2-, O2-, Cu+

C. Ca2+, S2-, F-, Cu+, Fe3+ D. Ca2+, S2-, O2-, F-, Fe3+

2.30. Cho bi t s  hi u nguyên t  c a Cr là 24 và l p ngoài cùng có 1 electron . ế ố ệ ử ủ ớ V y c u hình electronậ ấ  
đúng c a Cr là :ủ
A. 1s22s22p63s23p64s23d34p1             B. [Ar] 3d54s1

C.  [Ar] 4s24p33d1 D. [Ar] 4s23d34p1

2.31. Cho bi t electron cu i cùng trong c u hình electron c a nguyên t  X có n=3 (l p th  3), l=1 (phânế ố ấ ủ ố ớ ứ  
l p p) và m=0 ( ô chính gi a cu  phân l p p) và mớ ữ ả ớ s=-12 ( mũi tên đi xu ng ). C u hình electron đó ng v iố ấ ứ ớ  
nguyên t  X nào ?ố
A. Al B. S C. Cl D. N



2.32. Cho bi t c u hình electron c a ion Rế ấ ủ 2+ có electron cu i cùng có các giá tr  n, l, m, mố ị s gi ng v iố ớ  
electron cu i cùng c a argon.V y R là nguyên t  nào?Hãy ch n đáp án đúng.ố ủ ậ ố ọ
A. S B. Fe C. Ni D. Ca

2.33. C u hình electron phân l p ngoài cùng c a nguyên t  nguyên t  X là 3pấ ớ ủ ử ố 3. H i X là nguyên t  gì,ỏ ố  
s  hi u nguyên t  là bao nhiêu ?ố ệ ử
A. Al; Z=13 B. P; Z=15 C. N; Z=7 D. Ar; Z=33

2.34. Hãy ch n các h t vi mô cho d i đây có s  electron đ c thân gi ng nhau (  tr ng thái c  b n ):ọ ạ ướ ố ộ ố ở ạ ơ ả  
6C, 13Al, 25Mn, 12Mg2+, 8O, 14Si, 16S
A, C, Al, O, Fe2+ B. C, Al, Mn, Mg2+

C. C, O, Si, S D. C, O, S
2.35. Argon trong t  nhiên g m 3 lo i đ ng v   ự ồ ạ ồ ị 36

18Ar (0,337%), 38
18Ar (0,063%) và 40

18Ar (99,6%). H iỏ  
2,24 lít Ar (đkc) n ng bao nhiêu gam ?ặ
A. 3,9985 g B. 4,0000g C. 3,8585 g D. 4,0085 g

2.36. Các nguyên t  g p trong t  nhiên có s  hi u nguyên t  Z ố ặ ự ố ệ ử ≤ 82 ( Pb chì) tr  nguyên t  ừ ử 1
1 H không 

có n tron trong h t nhân . D a trên các nguyên t  quen thu c nh  C, N, O,Cl… và cho bi t thêm Pb cóơ ạ ự ố ộ ư ế  
Z=82 và A=207.Hãy tìm gi i h n c a t  s  n tron / proton (N/Z) c a các h t nhân b n.ớ ạ ủ ỉ ố ơ ủ ạ ề

A. 1 〈 Z
N

〈 1,50 B. 1≤
Z

N
≤ 1,524

C. 1≤
Z

N 〈 1,82 D. 1 〈
Z

N
≤ 1,524

2.37. Cho 16
8O, 24

12Mg, 32
16S, 35

17Cl, 39
19K.Phân t  ch t X g m 3 nguyên t  có t ng s  proton b ng 46. Hãy ch nử ấ ồ ử ổ ố ằ ọ  

đúng công th c phân t  X.ứ ử
         A. SO2 B. K2O C. SCl2 D. MgCl2

2.38. Cho 16
8O, 24

12Mg, 32
16S, 35

17Cl, 39
19K. Phân t  ch t X đ c t o thành t  3 ion đ u có c u hìnhử ấ ượ ạ ừ ề ấ  

electron gi ng Ar và t ng s  kh i b ng 94. ố ổ ố ố ằ Hãy ch n đúng công th c phân t  c a X.ọ ứ ử ủ
         A. MgCl2 B. K2O C. K2S D. SO2

2.39. L p th  3 (n=3) có s  electron đ c thân t i đa là :ớ ứ ố ộ ố
         A. 2 B. 6 C.5 D. 7
2.40. Cho 1

1H, 16
8O, 31

15P. T ng s  h t p, n, e trong ion Hổ ố ạ 2P2O7
2- là :

         A. 266 B. 264 C. 262 D. 260
2.41. C u hình electron c a các kim lo i ki m th  có th  bi u di n t ng quát nh  d i đây. Hãy ch n đáp ánấ ủ ạ ề ổ ể ể ễ ổ ư ướ ọ  

đúng :
A. 1s22p2 B. [Ne]ns2 C. [Ar]ns2 D. [khí hi m]ns2ế

2.42. Cho 16
8O và 32

16S. T ng s  electron và t ng s  n tron có trong ion SOổ ố ổ ố ơ 4
2- là :

A. 46 và 48 B. 48 và 46 C. 49 và 49 D. 50 và 48
2.43. Trong các kí hi u v  phân l p electron, kí hi u nào sai ?ệ ề ớ ệ

         A. 3s B. 3f C. 1s D. 2p
2.44. Trong các kí hi u v  s  electron trong phân l p , kí hi u nào sai ?ệ ề ố ớ ệ

         A. 3s2 B. 4d6 C. 2p8 D. 4f14

2.45. Th  t  m c năng l ng tăng d n nào sai ?ứ ự ứ ượ ầ
         A. 3s   3d   4s    3p B. 3s 3p 4s 3d
         C. 4s   3d   4p    5s D. 4p 5s 4d 5p
2.46. Cacbon ch a 2 lo i đ ng v  ứ ạ ồ ị 12

6C và 13
6C, còn oxi ch a 3 lo i đ ng v  ứ ạ ồ ị 16

8O, 17
8O, 18

8O. Đ t cháy hoànố  
toàn cacbon có th  thu đ c t i đa bao nhiêu lo i phân t  COể ượ ố ạ ử 2 khác nhau và phân t  có KLPT  là bao nhiêuử  
u 9đvC) ?
A. 6 lo i và M=48 uạ B. 12 lo i và M=48uạ
C. 9 lo i và M=49uạ D. 12 lo i và M=49uạ

2.47. T ng s  h t mang đi n trong anion XYổ ố ạ ệ 3
2- b ng 82. S  h t proton trong h t nhân X nhi u h n sằ ố ạ ạ ề ơ ố 

h t proton trong nhân Y là 8 h t . Tìm s  hi u nguyên t  c a X, Y. Hãy ch n đáp s  đúng.ạ ạ ố ệ ử ủ ọ ố
         A. ZX= 12         ZY= 4 B. ZX= 15         ZY= 7



         C. ZX= 16         ZY= 8 D. ZX= 17         ZY= 9
2.48. Cho bi t t ng s  h t proton trong phân t  Hế ổ ố ạ ử xSy là 50. M i phân t  g m 5 nguyên t  . Công th cỗ ử ồ ử ứ  

đúng c a Hủ xSy là :
A. H4S B. H2S3 C. H3S2 D. HS4

2.49. Cho các s  hi u nguyên t  Zố ệ ử X= 11, ZY=12, ZR= 16, ZQ= 17 và các h p ch t d i đây đ u là h p ch t ionợ ấ ướ ề ợ ấ  
( phân t  g m toàn các ion ). ử ồ Hãy ch n công th c phân t  đúng.ọ ứ ử
A. X3R B. YQ2 C. X2Y D. X2Q

2.50. Cho các đ ng vồ ị 55
ZM, 56

ZM, 57
ZM, 58

ZM. H i Z b ng bao nhiêu thì có đ c đ ng v  v i t  l  s  n tron và sỏ ằ ượ ồ ị ớ ỉ ệ ố ơ ố 

proton 
Z

N
=

13

15
 ? Hãy ch n giá tr  đúng.ọ ị

         A. Z=24 B. Z=25 C. Z=26 D. Z=27
2.51. Cho bi t c u hình electron c a nguyên t  X có phân l p ngoài cùng là 4s2 . S  hi u nguyrên tế ấ ủ ố ớ ố ệ ử 

l n nh t có th  có c a X là :ớ ấ ể ủ
         A. 36 B. 24 C. 25 D. 30
252.Cho bi t t ng s  h t p, n, e trong phân t  MXề ổ ố ạ ử 2 là 178 h t , trong h t nhân c a M s  n tron nhi u h n sạ ạ ủ ố ơ ề ơ ố 
proton 4 h t, còn trong h t nhân c a X s  n tron b ng s  proton . S  proton trong h t nhân c a M nhi u h n sạ ạ ủ ố ơ ằ ố ố ạ ủ ề ơ ố 
proton trong h t nhân c a X là 10 h t . ạ ủ ạ Ch n công th c phân t  đúng c a MXọ ứ ử ủ 2.
         A. SO2 B. NO2 C. FeS2 D. OF2

253.Cho bi t các s  hi u nguyên t  c a X là 13 và c a Y là 16. Hãy ch n công th c đúng c a h p ch t gi a Xế ố ệ ử ủ ủ ọ ứ ủ ợ ấ ữ  
và Y.
         A. X2Y B. Y2X C. XY D. X2Y3

2.52. Cho các h t vi mô ạ 18Ar, 19K+, 16S2-, 17Cl-. Nh ng h t vi mô này có đ c đi m chung nào sau đây :ữ ạ ặ ể
         A. s  h t n tron b ng nhauố ạ ơ ằ B. tính oxi hoá-kh  nh  nhauử ư
         C. c u hình electron gi ng nhauấ ố D. s  kh i gi ng nhauố ố ố
2.53. H t vi mô nào d i đây có t ng s  electron trong h t b ng t ng s  electron có trong phân t  SOạ ướ ổ ố ạ ằ ổ ố ử 2. 

Cho 6C, 7N, 8O, 16S, 17Cl.
         A. SO3

2- B. NO3
2- C. ClO2

- D. N2O3

2.54. Hãy ghép h t vi mô  c t trái v i c u hình electron  c t ph i đ  đ c các m nh đ  phù h pạ ở ộ ớ ấ ở ộ ả ể ượ ệ ề ợ  
đúng :

C t tráiộ C t ph iộ ả
1) Na+ a) 1s22s22p63s23p5

2) S2- b) 1s22s22p63s23p1

3) Al c) 1s22s22p6 
4) Cl d) 1s22s22p63s23p6

H t vi mô ……… có c u hình electron là :ạ ấ
A.   1+c 2+b 3+d 4+a
B.   1+c 2+d 3+b 4+a
C.   1+b 2+c 3+a 4+b
D.   1+b 2+a 3+d 4+c

2.57. Cho bi tế  nguyên t  X có c u hình electron phân l p ngoài cùng 4pố ấ ớ 1. V y s  hi u nguyên t  c a X là:ậ ố ệ ử ủ
A. 13 B. 27 C. 31 D. 37

2.58. Cho bi t t ng s  electron các phân l p p c a nguyên t  X là 11. Hãy tìm s  kh i c a X bi t r ng trongế ổ ố ớ ủ ử ố ố ủ ế ằ  
h t nhân c a X s  h t n tron nhi u h n s  h t proton 3 h t.ạ ủ ố ạ ơ ề ơ ố ạ ạ

A. 34 B. 35 C.36 D.37
2.59. Cho các mu i amoni : (NHố 4)2SO4, (NH4)2SO3, (NH4)2CO3, (NH4)2HPO4. Hai mu i nào có t ng s  electronố ổ ố  

trong phân t  b ng nhau ? ử ằ Hãy ch n đáp án đúng . (Cho ọ 1H, 6C, 8O, 15P, 16S, 7N )
A. (NH4)2SO4 và (NH4)2CO3 B. (NH4)2SO3 và (NH4)2HPO4

C. (NH4)2SO4 và (NH4)2HPO4 D. (NH4)2SO3 và (NH4)2CO3

2.60. H p ch t M c a kali có công th c phân t  Kợ ấ ủ ứ ử 2X. T ng s  h t p, n, e, trong m t phân t  M b ng 140, trongổ ố ạ ộ ử ằ  
đó s  h t mang đi n nhi u h n s  h t không mang đi n là 44 h t. Tìm công th c phân t  c a M, bi tố ạ ệ ề ơ ố ạ ệ ạ ứ ử ủ ế  
39

19K, 32
16S, 16

8O, 79
34Se.



A. K2S B. K2O C. K2Se D. K2Te
2.61. Nh ng h t vi mô nào d i đây có phân l p electron ngoài cùng thu c l p M (t c n=3) : ữ ạ ướ ớ ộ ớ ứ 19K+, 18Ar, 26Fe3+, 

16S2-, 9F, 12Mg2+, 35Br- . Hãy ch n đáp án đúng.ọ
A. K+, Ar, Fe3+, S2- B. K+, Ar, S2-, Br-

C. K+, Ar, Fe3+, Br-, Mg2+ D. K+, Ar, S2-, Mg2+

CHÖÔNG VI
6.1. Tr n 50 ml dung d ch HCl 0,2 M v i 50 ml dung d ch NaOH 0,2 M t a ra 540 J nhi t. Nh  v yộ ị ớ ị ỏ ệ ư ậ  
nhi t l ng t a ra khi 1 mol Hệ ượ ỏ + tác d ng v i 1 mol OHụ ớ - là:

A. -27 kJ B. -54 kJ C. -71kJ D. -108kJ
6.2. Cho bi t ph ng trình nhi t hóa h c đ t cháy hoàn toàn cacbon là:ế ươ ệ ọ ố

Cgraphit (than chì) + O2 (khí)  CO2 (k)  H = -393 kJ.mol-1

Nhi t l ng t a ra khi đ t cháy 4,8 kg than chì là:ệ ượ ỏ ố
A. 393.000 kJ B. 280.000 kJ C. 184.000kJ D. 157.200 kJ

6.3. Cho ph ng trình nhi t hóa h c:ươ ệ ọ
CaCO3 (r) CaO(r) + CO2 (k)  H = + 176 kJ.mol-1

Mu n phân h y hoàn toàn 500 gam CaCOố ủ 3 c n cung c p 1 l ng nhi t là:ầ ấ ượ ệ
A. 550 kJ B. 880 kJ C. 250 kJ D. 10.000 kJ

6.4. Ph n ng quang h p t o ra glucozo c n đ c cung c p năng l ng:ả ứ ợ ạ ầ ượ ấ ượ
6 CO2 + 6 H2O + 673 kcal     C6H 12O6 + 6 O2

N u có m t cây xanh v i t ng di n tích lá 100 dmế ộ ớ ổ ệ 2, m i dmỗ 2 nh n đ c 3000 cal năng l ng m t tr iậ ượ ượ ặ ờ  
trong 1 gi  và ch  có 10% năng l ng đó tham gia ph n ng t ng h p glucozo, thì trong 10 gi  có baoờ ỉ ượ ả ứ ổ ợ ờ  
nhiêu gam glucozo đ c t o thành? Bi t Mượ ạ ế glucozo = 180. 
Hãy ch n đáp s  ọ ố đúng.

A. 80,27 g B. 86,20 g C. 91,52 g D. 101,80 g
6.6. Cho ph n ng trung hòa: Hả ứ 2SO4 + 2 NaOH           Na2SO4 + 2 H2O

N ng đ  ban đ u tồ ộ ầ o  0,25 M      0,46 M
N u  th i đi m tế ở ờ ể 1 n ng đ  Hồ ộ 2SO4 là 0,13 M thì n ng đ  c a NaOH là:ồ ộ ủ

A. 0,12 M B. 0,16 M C. 0,22 M D. 0,28 M
6.7. T c đ  ph n ng ph  thu c vào:ố ộ ả ứ ụ ộ

A. nhi t đệ ộ B. n ng đ  các ch t tham gia ph n ngồ ộ ấ ả ứ
C. ch t xúc tác ấ D. ng i ti n hành ph n ng.ườ ế ả ứ

Hãy ch n k t lu n ọ ế ậ sai.
(PB) 6.8. Cho ph n ng: A + 2B        C + D v i t c đ  ph n ng v = k[A][B]ả ứ ớ ố ộ ả ứ 2. N u nhi t đ  không đ i,ế ệ ộ ổ  
n ng đ  ch t [A] không đ i, còn n ng đ  [B] tăng 2 l n thì t c đ  ph m ng tăng:ồ ộ ấ ổ ồ ộ ầ ố ộ ả ứ

A. 2 l nầ B. 4 l n ầ C. 8 l n ầ D. 12 l nầ
(PB) 6.9. Cho ph n ng: A + B           C + Dả ứ (1)
Cho bi t  20ế ở 0 C ph n ng (1) k t thúc sau 80 phút. H i  50ả ứ ế ỏ ở 0 C thì ph n ng (1) k t thúc sau bao nhiêuả ứ ế  
phút, bi t c  nhi t đ  tăng 10ế ứ ệ ộ 0 C (t c 10K) t c đ  ph n ng tăng 2 l n?ứ ố ộ ả ứ ầ

A. 10 phút B. 8 phút C. 5 phút D. 4 phút
Hãy ch n đáp án ọ đúng.
6.10. Ph n ng hòa tan đá vôi CaCOả ứ 3 b ng dung d ch HCl có t c đ  l n nh t trong thí nghi m nào?ằ ị ố ộ ớ ấ ệ

A. Đ  c c đá vôi to và dùng dung d ch HCl đ c ể ụ ị ặ
B. Nghi n nh  đá vôi và dùng dung d ch HCl loãngề ỏ ị
C. Đ  c c đá vôi to và dùng dung d ch HCl loãngể ụ ị
D. Nghi n nh  đá vôi và dùng dung d ch HCl đ cề ỏ ị ặ

6.11. Hãy ch n đ nh nghĩa ọ ị đúng nh tấ  v  ch t xúc tác:ề ấ
A. ch t xúc tác là ch t làm thay đ i t c đ  ph n ng nh ng không b  tiêu hao trong quá trìnhấ ấ ổ ố ộ ả ứ ư ị  

ph n ng.ả ứ
B. ch t xúc tác là ch t làm tăng t c đ  ph n ng nh ng không b  tiêu hao trong quá trình ph nấ ấ ố ộ ả ứ ư ị ả  

ng.ứ



C. ch t xúc tác là ch t làm cho n ng đ  các ch t ph n ng bi n đ i nhanh h n.ấ ấ ồ ộ ấ ả ứ ế ổ ơ
D.  ch t xúc tác là ch t làm tăng t c đ  ph n ng nh ng b  tiêu t n ít nhi u trong ph n ng.ấ ấ ố ộ ả ứ ư ị ố ề ả ứ

6.12. Cho ph n ng: 2 Hả ứ 2O2 
           2 H2O + O2 . Có th  đo t c đ  ph n ng theo:ể ố ộ ả ứ

A. l ng khí Oượ 2 thoát ra B. l ng Hượ 2O2 còn l iạ
C. l ng MnOượ 2 b  tiêu t nị ố D. c  A ho c B.ả ặ

6.13. Cho ph n ng: Q + 2R         X + Y. N ng đ  ban đ u c a [Q]ả ứ ồ ộ ầ ủ o = 0,25 M , sau 10 giây n ng đ  c aồ ộ ủ  
ch t Q còn l i 0,12 M. v y t c đ  ph n ng trung bình v c a 10 giây đ u tiên là:ấ ạ ậ ố ộ ả ứ ủ ầ

A. 0,012 M.s-1 B. 0,013 M.s-1 C. 0,0006 M.s-1 D. 0,04 M.s-1

(PB) 6.14. Cho ph n ng: X + 2Y         Z v i t c đ  ph n ng v = k[X][Y]ả ứ ớ ố ộ ả ứ 2. H ng s  t c đ  k phằ ố ố ộ ụ 
thu c:ộ

A. vào nhi t đệ ộ
B. vào n ng đ  ban đ u c a X,Yồ ộ ầ ủ
C. vào th i gian ph n ng nhanh hay ch mờ ả ứ ậ
D. vào l ng s n ph m Z thu d c nhi u hay ít.ượ ả ẩ ượ ề

Hãy ch n tr  l i ọ ả ờ đúng.
6.15. Có các phát bi u v  cân b ng hóa h c:ể ề ằ ọ

1. Cân b ng hóa h c là m t cân b ng b n.ằ ọ ộ ằ ề
2. N u ph n ng thu n t a nhi t (     H < 0 ) thì khi tăng nhi t đ  cân b ng s  b  chuy n d ch vế ả ứ ậ ỏ ệ ệ ộ ằ ẽ ị ể ị ề 

phía trái (ph n ng ngh ch).ả ứ ị
3. N u ph n ng thu n t a nhi t thì ph n ng ngh ch thu nhi t.ế ả ứ ậ ỏ ệ ả ứ ị ệ
4. N u trong ph n ng mà s  mol khí tham gia b ng s  mol khí t o thành thì áp su t không nhế ả ứ ố ằ ố ạ ấ ả  

h ng t i cân b ng hóa h c.ưở ớ ằ ọ
5. H ng s  cân b ng b  thay đ i khi n ng đ  các ch t thay đ i.ằ ố ằ ị ổ ồ ộ ấ ổ
6. Trong bi u th c v  h ng s  cân b ng có m t n ng đ  c a t t c  các ch t tham gia ph n ng.ể ứ ề ằ ố ằ ặ ồ ộ ủ ấ ả ấ ả ứ

Hãy ch n các phát bi u ọ ể sai.
A. 1 và 5 B. 1 và 6 C. 1 , 5, 6 D. 1 , 3 , 5 ,6.

6.16. Khi ti n hành t ng h p NHế ổ ợ 3 theo ph n ng:ả ứ
N2(k) + 3H2(k)          2NH3(k)

Mu n thu đ c nhi u NHố ượ ề 3 chúng ta c n:ầ
A. tăng áp su t lên r t cao (500 – 1000 atm)ấ ấ
B. dùng ch t xúc tác (b t Fe ho t hóa)ấ ộ ạ
C. gi m nhi t đ  v a ph i 400 – 500ả ệ ộ ừ ả oC, không quá cao cũng không quá th pấ
D. c  3 cách A, B, C.ả

6.17. Cho cân b ng:  Hằ 2(k) + Cl2(k)           2 HCl(k)                  H < 0       (1)
Đ  ph n ng chuy n d ch theo chi u thu n c n tăng :ể ả ứ ể ị ề ậ ầ

A. n ng đ  Hồ ộ 2 ho c Clặ 2 B. áp su tấ C. nhi t đệ ộ D. ch t xúc tác.ấ
Hãy ch n bi n pháp ọ ệ đúng.
6.18. Cho cân b ng hóa h c: C ằ ọ (r) + H2O (k)          CO(k) + H2 (k)

Hãy ch n bi u th c ọ ể ứ đúng c a h ng s  cân b ng Kủ ằ ố ằ c.
A. Kc =  [CO][H2] B. Kc =    [C][H2O]
                [C][H2O]            [CO][H2]

 C. Kc =      [H2O]             D. Kc =   [CO][H2]
         [CO][H2]        [H2O]

(PB) 6.19. Cho h ng s  cân b ng  600ằ ố ằ ở 0 C c a ph n ng :  Hủ ả ứ 2(k) + I2(k)         2 HI(k)   là Kc = 64. N u banế  
đ u có 1 mol Hầ 2 và 1 mol I2 thì lúc ph n ng đ t tr ng thái cân b ng có bao nhiêu mol Hả ứ ạ ạ ằ 2 và I2 đã tham 
gia ph n ng?ả ứ

A. 0,5 mol B. 0,6 mol C. 0,8 mol D. 0,85 mol

(PB) 6.20. Ti n hành ph n ng  nhi t đ  không đ i, trong bình kín dung tích 1 lít:ế ả ứ ở ệ ộ ổ
X + Y         Q + R (1)



N u ban đ u có 3 mol X và 1 mol Y thì cân b ng n ng đ  các ch t b ng bao nhiêu? Bi t Kc = 4.ế ầ ằ ồ ộ ấ ằ ế
A. [X]= 2,5 M          [Y]= 0,5 M            [Q}= [R]= 0,5 M
B. [X]= 2,1 M          [Y]= 0,1 M            [Q}= [R]= 0,9 M
C. [X]= 2,4 M          [Y]= 0,4 M            [Q}= [R]= 0,6 M
D. [X]= 2,0 M          [Y]= 0,2 M            [Q}= [R]= 0,8 M

Hãy ch n đáp s  ọ ố đúng.

CH NG XIII. ƯƠ ANKAN- ANKEN-ANLADIEN- ANKIN

13.1 Hãy ch n các m nh đ  đúng :ọ ệ ề
A.hirocacbon là h p ch t mà phân t  ch  g m 2 nguyên t  cacbon và hiđrôợ ấ ử ỉ ồ ố
B. ankan là hiđrôcacbon m ch h  không nhánh ho c phân nhánh   ạ ở ặ
C. ankan có th  có c  hiđrocacbon vòng noể ả
D. t t c  ankan đ u co ùcông th c chung Cấ ả ề ứ nH2n+2

E.  khi đ t cháy hoàn toàn ankan thu đ c s molCOố ượ ố 2 b ng s  mol Hằ ố 2O
   A.1,2,3       B. 1,2,4,5       C. 1,2,4        D.1,2,3,5
13.2 Hãy ch n m nh đ  đúng :ọ ệ ề
A. t t c  các anken có công th c chung  Cấ ả ứ nH2n

B. ch  có anken m i có công th c chung Cỉ ớ ứ nH2n

C. khi đ t cháy hoàn toàn anken thu đ c s  mol COố ượ ố 2 b ng s  molHằ ố 2O
D. anken có th  có m t ho c nhi u liên k t đôi ể ộ ặ ề ế
E.  t t c  các anken đ u có th  c ng h p hiđro thành ankan ấ ả ề ể ộ ợ
   A.1,3,5        B.1,2,3          C.1,2,3,5      D.1,3,4 
13.3 Hãy ch n các m nh đ  đúng :ọ ệ ề
A. ankađien  liên h p là hiđrocacbon không no, m ch h , ph n t  có 2 liên k t đôi cách nhau m t liênợ ạ ở ầ ử ế ộ  
k t đ n ế ơ
B. ch  có ankađien m i có công th c chung Cỉ ớ ứ nH2n-2 

C. ankađien có th  có 2 liên k t đôi li n k  nhau ể ế ề ề
D. buta-1,3-đien làØ 1 ankanđien
E.  ch t Cấ 5H8 có 2 đ ng phân là ankađien liên h pồ ợ
   A. 1,2,3       B. 1,2,4         C. 1,3,4,5    D. 1,4,5
13.4 S  đ ng phân c u t o m ch h  c a Cố ồ ấ ạ ạ ở ủ 5H8 là:    
   A.7;             B.8                C.9              D.10
13.5 Hãy đi n t  ho c c m t  thích h p cho d i ( không nh t dùng h t các t   và c mề ừ ặ ụ ừ ợ ướ ấ ế ừ ụ
t  ) vào ch  tr ng : liên k t ừ ỗ ố ế σ, ph n ng c ng h p, parafin, liên k t ả ứ ộ ợ ế π, ph n ng th , m ch vòng, Hả ứ ế ạ 2O, 
ph n ng trùng h p, cò, hiđrôcacbon no.          ả ứ ợ
Ankan là các …(1)…, còn có tên là …(2)….Trong phân t  ankan ch  có các liên k t …(3)…, không cóử ỉ ế  
liên k t …(4)…do đó chúng không th  tham gia ph n ng …(5)…, ch  có th  tham gia ph n ng…(5)…ế ể ả ứ ỉ ể ả ứ
Khi đ t cháy hoàn toàn ankan thu đ c s  mol n c nhi u h n s  mol …(7)..Hãy ch n đáp án đúng  :ố ượ ố ướ ề ơ ố ọ
           (1)                      (2)     (3) (4)        (5)               (6)            (7)
A.Hiđôcacbon no     prafin    σ     π           H2O                  th           COế 2

B.Hiđôcacbon no     prafin    σ     π       c ng h pộ ợ           thế          CO2

C.Hiđôcacbon no     prafin    π     σ      c ng h pộ ợ          th           COế 2 

D.Hiđôcacbon no     prafin    σ    π          th               th            COế ế 2 

13.6 Hãy ch n các m nh đ  đúng:ọ ệ ề
1. ankin là hiđrôcacbon không no có 2 liên k t đôiế
2. ch  có ankin m i có công th c Cỉ ớ ứ nH2n-2

3. ch  có 1 ankin (ankin có liên k t ba đ u m ch) m i cho ph n ng v i Agỉ ế ầ ạ ớ ả ứ ớ 2O ho c AgNOặ 3 trong dd 
NH3 
4. ankin có đ ng phân c u t o c  m ch h  và m ch vòngồ ấ ạ ả ạ ở ạ
5.t t c  các ankin h p n c (nhi t đ , xúc tác) đ u t o thành ankinấ ả ợ ướ ệ ộ ề ạ



A.1,2,3,4         B.2,3,5       C. 2,3,4        D.3,4
13.7 Hãy g i tên theo IUPACọ
                                                 CH3                                                               
                        CH3-CH2-CH-CH-CH3

                                            CH2-CH2-CH2-CH3

A.isopropylheptan ho c 3(2-metylety)heptanặ
B. 2-metyl-3-butylpentan
C. 3-etyl-2-metylheptan
D. 4-isopropyheptan
13.8 G i tên theo công th c                 CHọ ứ 3                                                                     
                                                    CH3-CH-CH-CH=CH-CH3

                                                                    CH3

A. đimetylhex-2-en                                                   C.2,3-đimetylhex-4-en
B. 2,3-đimetylhex-2-en                                             D.4,5-đimetylhex-2-en
13.9 G i tên ankanđientheo IUPAC :    CHọ 2=CH-CH=C-CH3

                                                                                              CH3

A. 2-metylpenta-2,4-đien
B. Isohexa-2,4-đien
C. 4-metylpenta-1,3-đien
D. 1,1-đimetylbuta-1,3-đien
13.10 G I tên hiđrôcacbon sau theo IUPAC :  CHỌ 3-CH-CH=CH-CH2 ≡ CH
                                                                                     CH3

A. 2-metylbut-3-en-6-in
B. 2-metyl-5-etinybut-1-en
C. 6-metylhept-4-en-1-in
D. Isopropyl-3-entylpropren
13.11 S  đ ng phân c u t o c a Cố ồ ấ ạ ủ 6H14 : 
A.5                B.6                 C.7                 D.8 
13.12 C4H8 có t t c  các lo i đ ng phânấ ả ạ ồ
A.5                B.6                 C.7                 D.8
13.13s  đòng phân c u t o m ch h  c a Cố ấ ạ ạ ở ủ 4H6 :
A.2                B.3                 C.4                 D.5
(PB)13.14 Ch t limomen có trong tinh d u chanh b i có CTCT làấ ầ ưở
                                                                                                                          
                                                                                                  
A.C10H18                     B.C9H16                       C.C10H14                      D.C10H16

13.15 Tecpen là nhóm hirôcacbon  không no, có ngu n g c th c v t, đ c bi t có trong các tinh d u, cóồ ố ự ậ ặ ệ ầ  
công th c chung là (Cứ 5H8)n. Licopen là tinh th  màu đ  có trong hoa qu  chín nh  cà chua, còn caroten làể ỏ ả ư  
tinh th  màu da cam có nhi u trong cà r t, chúng đ u có CT chung là Cể ề ố ề 40H56 . h i licopen và carotenỏ  
ch a bao nhiêu đ n v  isopren ?ứ ơ ị
A.5                B.6                 C.10              D.8
13.16 Khi oxi hoá hoàn toàn licopen C40H56 thu đ c Cượ 40H82 , còn hiđrô hoá hoàn toàn carôten C40H56 thu 
C40H78. h i trong licopen(s  tr c) và carôten(s  sau) Có bao nhiêu liên k t đôi, liên k t vòng, bi t r ngỏ ố ướ ố ế ế ế ằ  
trong phân t  ch t này ch  có liên k t đ n, liên k t đôi và vòng 6 c nh?ử ấ ỉ ế ơ ế ạ
A.13 liên k t đôi, khôngvòng;11 liên k t đôi,2 vòngế ế
B. 11 liên k t đôi, không vòng;13 liên k t đôi, 1 vòng ế ế
C. 12 liên k t đôi, 1 vòng; 12 liên k t đôi, 2 vòngế ế
D. 13 liên k t đôi, 1 vòng; 13 liên k t đôi , 2 vòngế ế
13.17 Có bao nhiêu đ ng phân cis-trans(không k  ti u đ ng phân cis-trans c a liên k t đ n) đ i v i h pồ ể ể ồ ủ ế ơ ố ớ ợ  
ch t sau: R-CH=CH-CH=CH-R’ấ
A.2                B.3                 C.4                 D.5
13.18 Khi hiđro hoá ch t X( Cấ 5H8) thu đ c isopentan. V y CTCT có th  có c a X là: ượ ậ ể ủ



1. CH2=C-CH-CH2                                  2. CH3-CH-C≡ CH
              CH3                                                               CH3

3. CH3-C= C=CH2                                  4. CH3-C-CH=CH2

              CH3                                                         CH2

A. 1 và 2         B. 2 và 3          C. 1 và 4          D. không có ch t nào trùng nhau ấ
13.19 Khi trùng h p buta-1,3-đien, ngoài cao su buna còn thu đ c s n ph m ph  X, khi hiđro hoá X thìợ ượ ả ẩ ụ  
thu đ c ch t etylxiclohexan. CTCT c a X là :ượ ấ ủ
   A.             C=C      B.            C=C               C.             C=C      D. có nhi u CTCTề
            
13.20 Khi cho Al4C3 tác d ng v i Hụ ớ 2O thu đ c CHượ 4. Hãy ch  rõ công th c nào là phi lí ?               A.ỉ ứ  
B.                                C.                       D.     

Al Al≡ C-Al-C≡Al Al                        C
         C       C          C          Al          Al
Al            C  Al      C
        C                                            C           Al         Al        Al
Al                              Al                       Al                        C
        C                                                  
Al

13.21 Trong s  các ch t cho d i đây, ch t nào có th  t o ra CHố ấ ướ ấ ể ạ 4 tr c ti p b ng ph n ng tr c ti pự ế ằ ả ứ ự ế  
:CaC2, Al4C3, C3H8, C, CH3-COONa, KOOC-CH2-COOK
A. CaC2, Al4C3, C3H8,C
B.Al4C3, C3H8,C
C,Al4C3, C3H8,C, CH3-COONa
D.Al4C3, C3H8,C, CH3-COONa,KOOC-CH2-COOK
13.22 H i t  l  th  tích COỏ ỉ ệ ể 2 và h i n c(T) bi n đ i trong kho ng nào khi đ t cháy hoàn toàn ankan?ơ ướ ế ổ ả ố
A. 1≤T<1,5             B.3/4≤T<1                    C.0.5≤T<1                    D.0.5≤T<2
13.23H i t  l  th  tích COỏ ỉ ệ ể 2 và h i n c(T) bi n đ i trong kho ng nào khi đ t cháy hoàn toàn ankin?ơ ướ ế ổ ả ố
A. 1<T≤2             B.1≤T≤1.5                   C.0.5<T≤1                    D.1<T<1,5
13.24 H i t  l  th  tích COỏ ỉ ệ ể 2 và h i n c(T) bi n đ i trong kho ng nào khi đ t cháy hoàn toàn các đ ngơ ướ ế ổ ả ố ồ  
đ ng c a benzen ?ẳ ủ
A.0.5<T≤1         B.1≤T≤1.5                    C. 1≤T≤2,5                         D.1<T≤2    
*13.25 Khi trùng h p 2 phân t  isobuten thu đ c 2 s n ph m X,Y. Khi hiđro hoá đ u thu đ cợ ử ượ ả ẩ ề ượ  
isootan(2,2,4-trimetylpentan).H i CTCT c a X,Y: ỏ ủ
A.          CH3                                  và                        CH3

     CH2=C-CH-CH2-CH=CH2                         CH3-C-CH2-C=CH2

               CH3                                                              CH3     CH3 
B.           CH3                                 và                                   CH3

      CH3-C-CH=C-CH3                                       CH3-CH-CH-CH2-CH=CH
              CH3    CH3                                                        CH3

C.            CH3                                và                           CH3

      CH3-C-CH=C-CH3                                       CH3-C-CH2-C-CH2

               CH3    CH3                                                    CH3      CH3

D.                                                    và                            CH3

      CH3-CH-CH=CH-CH3                                  CH3-C-CH=CH-CH3

               CH3                                                                 CH3

13.26 H n h p khí X g m 2 olefin là đ ng đ ng liên ti p có t  kh i so v i hiđrô là 19. Tìm CTPT cácỗ ợ ồ ồ ẳ ế ỉ ố ớ  
olefin va % th  tích h n h p khí: ể ỗ ợ
A. C2H4 28,6% và C3H6 71,4%           B. C3H6 28,6% và C4H8 71,4%                            
C. C2H4 71,4% và C3H6 28,6%           D. C3H6 71,4% và C4H8 28,6%       
13.27 Xiclopropan có th  ph n ng đ c v i nh ng ch t nào d i đây: Hể ả ứ ượ ớ ữ ấ ướ 2, HBr, Br2, Na, H2SO4.



A. H2, HBr                                         B.H2, HBr, Br2,H2SO4

 C. H2, HBr,Na                                  D.H2, HBr, Br2

13.28 X là m t hiđrôcacbon m ch h , là ch t khí  đkc. Đ t cháy hoàn toàn m g X thu đ c 17,6g COộ ạ ở ấ ở ố ượ 2. 
M t khác m g X tác d ng v a đ  v i dd ch a Brặ ụ ừ ủ ớ ứ 2 . CTPT X ?
A, C2H4 ho c Cặ 3H4                             B.C2H4 ho c Cặ 4H6               
C.C3H6 ho c Cặ 4H6                              D.C3H6 ho c Cặ 4H8

*13.29 X là m t hiđrôcacbon m ch h , là ch t khí  đkc.Hiđro hoá hoàn toàn X thu d c hiđrocacbon noộ ạ ở ấ ở ượ  
Y có kh i l ng phân t  g p 1,16 l n kh i l ng phân t  X. CTPT X?                             ố ượ ử ấ ầ ố ượ ử
A.C3H6             B.C3H4              C.C4H6              D. C4H2

13.30 H n h p khí X g m Hỗ ợ ồ 2, C2H4, C3H6 trong đó s  mol Cố 2H4 b ng s  mol Cằ ố 3H6. T  kh i c a X so v iỶ ố ủ ớ  
H2 b ng 7,6. Tính % th  tích m i khí X.ằ ể ỗ
A.40%H2,30%C2H4,30%C3H6

B.60%H2,20%C2H4,20%C3H6

C.50%H2,25%C2H425%C3H6

D.20%H2,40%C2H4,40%C3H6

13.31 Khi s n xu t đ t đèn ng i ta th ng dùng h n h p r n g m CaCả ấ ấ ườ ườ ỗ ợ ắ ồ 2, Ca, CaO.Cho 5.52 g h n h pỗ ợ  
tác d ng h t v i n c thu đ c 2,24 l(đktc) và h n h p khí X có t  kh i so v i Hụ ế ớ ướ ượ ỗ ợ ỉ ố ớ 2 là 5,8. Tính s  molố  
m i ch t trong 5,52 g h n h p :ỗ ấ ỗ ợ
A. CaO 0,01 mol; Ca 0,05 mol; CaC2 0,05 mol
B.CaO 0,01 mol; Ca 0,02 mol; CaC2 0,08 mol
C.CaO 0,01 mol; Ca 0,06 mol; CaC2 0,04 mol
D.CaO 0,01 mol; Ca 0,04 mol; CaC2 0,06 mol
13.32 Trong bình kín ch a 1 mol h n h p khí X g m Hứ ỗ ợ ồ 2, C2H4, C3H6 và m t ít b t xúc tác. Đun nóng m tộ ộ ộ  
th i gian thu h n h p khí Y, t  kh i X so v i Hờ ỗ ợ ỉ ố ớ 2 là 7,6 và Y là 8,455. S  mol Hố 2 ph n ng là ả ứ
A.0,05             B.0,08              C. 0,1              D. 0,12
13.33 Cho 6,72 l (đktc) h n h p khí g m Cỗ ợ ồ 2H4, C3H4 l i t  t  qua bình đ ng d  dd Brộ ừ ừ ự ư 2 th y kh i l ngấ ố ượ  
bình tăng 1,08 g . Tính % th  tích m i khí ?ể ỗ
A. 33,3% C2H4      66,7% C3H4           B. 20,8% C2H4      79,2% C3H4  
C.25,0% C2H4      75,0% C3H4             D.30,0% C2H4       70,0% C3H4   
13.34 Đ t cháy hoàn toàn m t th  tích Y  là ch t khí  đktc c n 6,5 th  tích O2 (đktc) .CTPT Y? ố ộ ể ấ ở ầ ể
A.C4H8             B.C3H8              C.C4H4              D.C4H10

13.35 Đ t cháy hoàn toàn m g hiđrocacbon X thu 3m g COố 2. CTPT X?
A.C2H6             B.C3H6              C.C3H8              D.C4H10

13.36 H p ch t h u c  X ch a 96% C và 4% H. 1 lít X n ng g p 1,667 l n 1 lít etan  cùng đi u ki nợ ấ ữ ơ ừ ặ ấ ầ ở ề ệ  
nhi t đ , áp su t. CT đúng c a X ?ệ ộ ấ ủ
A.C4H4             B.C4H2              C.C5H4              D.C4H8

13.37 Hiđrocacbon X ch a 20% H . CTPT X ?ứ
A.C3H8             B.C2H4              C.C4H10            D.C2H6

13.38 Có h n h p các ankan sau: n-pentan(sôi 36,1ỗ ợ ˚C), n-hexan(sôi 68,8˚C), n-heptan(sôi 98˚C), n-
octan(sôi 126˚C), n-nonan(sôi 150,8˚C) và n-đêcan(sôi 174,2˚C). Ph ng pháp t t nh t đ  tách các ch tươ ố ấ ể ấ  
kh i nhau :ỏ
A. chi t tách b ng dung môi h u c           B. ch ng c t lôi cu n h i n cế ằ ữ ơ ư ấ ố ơ ướ
C. ch ng c t phân đo n                              D. ch ng c t d i áp su t th pư ấ ạ ư ấ ướ ấ ấ
13.39 Cho bi t nhi t đ  sôi c a X là 36ế ệ ộ ủ ˚C, ch t Y là 28ấ ˚C và Z là 9,4˚C. V y X, Y, Z là ch t nào ậ ấ
A. X là neopentan                     Y là isopentan                 Z là n-pentan
B. X là n-pentan                        Y là neopentan                Z là isopentan
C. X là n-pentan                        Y là isopentan                 Z là neopentan
D. X là isopentan                       Y là neopentan                Z là n-pentan
13.40  Đ t cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu đ c COố ượ 2 và H2O theo t  l  th  tích Vỉ ệ ể CO2 : VH2O = 3:2 . V yậ  
X thu c dãy đ ng đ ng nào ?ộ ồ ẳ
A. anken           B. xicloankan       C. ankin            D. ankan



13.41 Đ t cháy hoàn toàn 0,56 l butan(đktc) và cho s n ph m h p th  vào 750 ml dd Ba(OH)ố ả ẩ ấ ụ 2 0,2 M. 
H i có bao nhiêu g k t t a t o thành? ỏ ế ủ ạ
A. 9,85 g          B. 12,4 g      C. 10,4 g            D. 23,3 g 
13.42 Đ t cháy hoàn toàn 0,56 l butan(đktc) và cho s n ph m h p th  vào 400 ml dd Ba(OH)ố ả ẩ ấ ụ 2 0,2 M. 
H i có bao nhiêu g k t t a t o thành? ỏ ế ủ ạ
A. 9,85 g          B. 9,98 g      C. 10,4 g            D. 11,82 g 
13.43 Đ t cháy hoàn toàn 0,56 l butan(đktc) và cho s n ph m h p th  vào 400 ml dd Ba(OH)ố ả ẩ ấ ụ 2 x mol/l 
t o thành 11,82 g k t t a . Tính x ?ạ ế ủ
A. 0,08            B. 0,1              C. 0,15             D. 0,2
*13.44 Đ t cháy hoàn toàn 0,56 l butan(đktc) và cho t t c  s n ph m h p th  vào 400 ml dd Ba(OH)ố ấ ả ả ẩ ấ ụ 2 

0,2 M. H i kh i l ng dd trong bình tăng hay gi m bao nhiêu gam ?ỏ ố ưở ả
A. gi m 2,56g              B. tăng 4,28g                C. gi m 5,17g                D. tăng 6,26gả ả
13.45 Đ t cháy hoàn toàn 0,56 l butan(đktc) và cho s n ph m h p th  vào 400 ml dd Ba(OH)ố ả ẩ ấ ụ 2 0,2 M.H iỏ  
kh i l ng dd trong bình n ng thêm bao nhiêu gam ? ố ượ ặ
A. 5,56g           B. 6,1g             C. 6.65g            D. 10,08g
13.46 Các h n h p khí X,Y đ u  đktc. X ch a CHỗ ợ ề ở ứ 4 và C2H4 v i s  mol b ng nhau, Y ch a ch a CHớ ố ằ ứ ứ 4 và 
C2H2 v i s  mol b ng nhau. Cho V lít X và V’ lít Y l i t  t  qua n c brôm d  th y l ng brôm thamớ ố ằ ộ ừ ừ ướ ư ấ ượ  
gia ph n ng là nh  nhau. Tính t  l  V:V’ ?ả ứ ư ỉ ệ
A. 1:2             B. 2:1              C. 1:1              D. 3:1
13.47 Các h n h p khí X,Y đ u  đktc. X ch a CHỗ ợ ề ở ứ 4 và C2H4 v i % th  tích nh  nhau. Y ch a CHớ ể ư ứ 4 và 
C2H2 v i % th  tích nh  nhau. Cho V lít X và V lít Y l i t  t  qua n c brôm d  thì t  l  brôm tham giaớ ể ư ộ ừ ừ ướ ư ỉ ệ  
ph n ng mả ứ x:my b ng bao nhiêu ?ằ
A. 1:2             B. 2:1              C. 1:1              D. 3:1
13.48 T  10 t n đ t đèn ch a 96% CaCừ ấ ấ ứ 2 có th  đi u ch  đ c bao nhiêu mể ề ế ượ 3 axetilen ?
A. 1,12 x 103

                     B. 2,24 x 103            C. 2,2668 x 103               D. 3,36 x 103

13.49 M t lo i n n  có công th c Cộ ạ ế ứ 25H52 ( cho M=352). C n bao nhiêu lít không khí               ầ
 ( 1/5 th  tích là oxi) (đktc) đ  đ t cháy hoàn toàn 1 cây n n n ng 35,2 g ?ể ể ố ế ặ
     A. 3,36 l          B. 425,6 l          C. 560 l       D.   672 l
13.50 Hiđrocacbon X có t  kh i so Hỉ ố 2 b ng 34, m ch cacbon phân nhánh, có th  trùng h p thành cao su.ằ ạ ể ợ  
Hãy ch n CTCT đúng c a X :ọ ủ
A. CH2=CH-CH-CH=CH2                              B. CH2=C-CH=CH-CH3

                       CH3                                                         CH3

C. CH2=C-CH=CH2                                        D. CH2=CH-C=CH-CH3

              CH3                                                                         CH3

13.51 Cho 3,36 l h n h p khí X g m 1 ankan và 1 anken  đktc l i t  t  qua n c Brỗ ợ ồ ở ộ ừ ừ ướ 2 d  th y có 8 gamư ấ  
Br2 tham gia ph n ng. M t khác bi t 6,72 l khí X n ng 13 gam. Tìm CTPT :ả ứ ặ ế ặ
A. CH4 và C2H4               B. C2H6 và C3H6             C. C4H10 và C5H10             D. C3H8 và C3H6

13.52 Đ t cháy hoàn toàn  3,36 l h n h p khí X(đktc) g m Cố ỗ ợ ồ 3H6 và C3H8 ( trong đó C3H6 chi m 25% thế ể 
tích ) và cho s n ph m h p th  vào l ng d  dd NaOH, sau đó thêm BaClả ẩ ấ ụ ượ ư 2 d  vào thu đ c x gam k tư ượ ế  
t a. Tìm x?ủ
A. 81,25                     B. 88,65                      C. 89,98                      D. 112,0
13.53 H n h p khí X g m Hỗ ợ ồ 2, CO, C4H10. Đ  đ t cháy hoàn toàn 17,92 lít X c n 76,16 lít Oể ố ầ 2. TÍnh % thể 
tích C4H10 trong X ?
A. 62,5%                     B. 54,4%                      C. 48,7%                  D. 45,2%
13.54 Tr n 2,688 lít CHộ 4 (đktc) v i 5,376 lít khí X (đktc) thu h n h p khí Y n ng 9,12 gam. Tính kh iớ ỗ ợ ặ ố  
l ng phân t  X .ượ ử
A. 32                            B. 30                             C. 44                        D. 40
13.55 Đ t cháy hòan toàn 0,1 mol ch t X và cho s n ph m cháy h p th  h t vào n c vôi trong d  th yố ấ ả ẩ ấ ụ ế ướ ư ấ  
có 10 gam k t t a. T  kh i X so Hế ủ ỉ ố 2 b ng 15. X là :ằ
A. CH3OH                   B. C2H6                         C. HCHO               D. CH4N



13.56  Đ t cháy hoàn toàn  2,24 lít h n h p khí X g m CO, CHố ỗ ợ ồ 4, C3H8 (  đktc) thu d c 44,8 l COở ượ 2. Tính 
% th  tích th  tích c a propan trong X .ể ể ủ
A. 21,9%                     B. 25,36%                      C. 32,7%                  D. 50%
13.57 H n h p khí X g m CO, CHỗ ợ ồ 4, C3H8  trong đó C3H8 chi m 43,8% th  tích. H i 1 mol X n ng baoế ể ỏ ặ  
nhiêu gam ?
A. 28 g            B. 35 g             C. 28,3< MX< 35 g        D. 40 g
13.58 Đ t cháy hoàn toàn 2 hiđrôcacbon Cố xHy và CxHz có s  mol b ng nhau thu đ c 0,08 mol COố ằ ượ 2 và 
0.09 mol H2O. Tùm CTPT các hiđrôcacbon.
A. C3H8 và C3H6                                  B. C4H10 và C4H8                               
C. C2H6 và C2H4                                                  D. C4H10 và C4H6

13.59 H n h p X g m 2 anken là đ ng đ ng liên ti p. Hiđro hoá hoàn toàn X thu h n h p khí Y. Tỗ ợ ồ ồ ẳ ế ỗ ợ ỉ 
kh i Y so v i X b ng 37/35. Xác đ nh CTPT X,Y ?ố ớ ằ ị
A. C2H4 và C3H6                                  B. C3H6 và C4H8                               
C. C4H8 và C5H10                                                 D. Không có giá tr  xác đ nh ị ị
13.60 H n h p X g m 1 ankan và 1 ankin có s  mol b ng nhau. Đ t cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu d cỗ ợ ồ ố ằ ố ượ  
0,75 mol CO2. T  l  kh i l ng phân t  c a ankan so v i ankin là 22/13, CTPT c a các hiđrocacbon là :ỉ ệ ố ượ ử ủ ớ ủ
 A. C2H6 và C2H2                                   B. C3H8và C2H2                               
C. C3H8và C3H4                                                      D. C4H10 và C3H4

13.61 Cho h n h p X ch a 0,15 mol Cỗ ợ ứ 3H8 và 0,15 mol  C2H2  l i t  t  qua dd n c Brộ ừ ừ ướ 2 th y n c Brấ ướ 2 

m t màu hoàn toàn và có 5,04 lít khí bay ra. H i kh i lu ng dd Brấ ỏ ố ợ 2 tăng lên bao nhiêu gam ?
A. 3,11            B. 2,56             C. 2,22             D. 1,95
13.62 Cho bi t 1 mol h n h p khí X g m CHế ỗ ợ ồ 4 và C2H2 n ng 23,5 gam. Tr n V lít X v i V’ lítặ ộ ớ  
hiđrocacbon Y (  th  khí) đ c h n h p khí E n ng 271 gam . Tr n V’ lít X v i V Y đ c h n h p khíở ể ượ ỗ ợ ặ ộ ớ ượ ỗ ợ  
F n ng 206 gam. Bi t V’-V=44,8 lít, các th  tích đo  đktc. Ch n CTPT đúng c a Y:ặ ế ể ở ọ ủ
A.C4H10             B.C4H8              C.C4H6            D.C4H4

13.63 Cho bi t 1 mol h n h p khí X g m Hế ỗ ợ ồ 2, CH4, CO n ng 19,2 gam. Đ  đ t cháy hoàn toàn 4 th  tíchặ ể ố ể  
X c n 3,8 th  tích Oầ ể 2  cùng đi u ki n t˚ và áp su t. Tính % th  tích m i khí trong X:ở ề ệ ấ ể ỗ
A. H2 20%, CH4 40%, CO 40%
B. H2 20%, CH4 50%, CO 30%
C. H2 20%, CH4 30%, CO 50% 
D. H2 20%, CH4 20%, CO 60%

13.64 ng v i công th c CỨ ớ ứ 5H10 có t t c  bao nhiêu đ ng phân (k  c  cis-trans m ch vòng) ấ ả ồ ể ả ạ
A. 9               B. 10               C.11                D. 12
13.65 M t h p ch t h u c  X ch a 2 nguyên t . Đ t cháy hoàn toàn m gam X thu đ c 9m/7 gam Hộ ợ ấ ữ ơ ứ ố ố ượ 2O. 
T  kh i Xso v i không khí n m trong kho ng 2,3 đ n 2,5. Tìm CTPT X :ỉ ố ớ ằ ả ế
A.C5H12            B.C5H10              C.C5H8            D.C5H6 
13.66 Đ t cháy hoàn toàn 41 gam h n h p M g m 2 hiđrpcacbon X,Y thu đ c 132 gam COố ỗ ợ ồ ượ 2 và 45 gam 
H2O. N u thêm 0,05 molhiđrocacbon Z vào h n h p M r i đ t cháy thì thu đ c 143 gam COế ỗ ợ ồ ố ượ 2 và 49,6 
gam H2O . Tìm CTPT c a Z:ủ
A.C4H8          B.C4H10              C.C5H10           D.C5H12

13.67 Khi cho hiđrocacbon X tác d ng v i Br2 thu đ c m t s  d n xu t brom, trong đó d n xu tụ ớ ượ ộ ố ẫ ấ ẫ ấ  
nhi u brom nh t có t  kh i (h i) so v i H2 b ng 101. H n h p ch a bao nhiêu d n xu t brom (k  cề ấ ỉ ố ơ ớ ằ ỗ ợ ứ ẫ ấ ể ả 
đ ng phân):ồ
A. 5               B. 6               C.7                D. 8
13.68 T  kh i h n h p g m Cỉ ố ỗ ợ ồ 2H6 và C3H8 đ i v i Hố ớ 2 là 18,5. Tính % th  tích m i khí trong h n h p :ể ỗ ỗ ợ
A. 25% C2H6 và 75%  C3H8                                  B. 50% C2H6 và 50%  C3H8                                  
C. 75% C2H6 và 25%  C3H8                                  D. 30% C2H6 và 70%  C3H8        

13.69 T  kh i h n h p X g m CHỉ ố ỗ ợ ồ 4 và O2 so v i Hớ 2 là 14,4. Sau khi b t tia l a đi n đ  đ t cháy hoànậ ử ệ ể ố  
toàn CH4 trong h n h p thu đ c h n h p khí Y ( k  c  h i n c). T  kh i Y so v i X có giá tr  là :ỗ ợ ượ ỗ ợ ể ả ơ ướ ỉ ố ớ ị
A. 0,8               B. 0,9              C.1,0              D. 1,2
13.70 Ch t X ( Cấ 5H8) t n t i d i d ng trans. Cho X tác d ng brom d  thu đ c s n ph m gì ?ồ ạ ướ ạ ụ ư ượ ả ẩ



A. CH2-CH-CH2-CH-CH2                             B.  CH2-CH-CH-CH2-CH2

       Br     Br          Br    Br                             Br  Br     Br         Br
C. CH2-CH-CH-CH-CH3                      D. Br-CH-CH2-CH-CH-CH3 

      Br     Br    Br  Br                                          Br           Br    Br
13.71 Hãy ch n công th c đúng c a metylisopropyaxetilen:ọ ứ ủ
A. CH≡C-CH2-CH-CH2-CH3                           B. CH3-C≡C-CH-CH3

             CH3                                                                                CH3

C. CH3-C≡C-CH2-CH2-CH3                           D. CH3-CH-CH2-C≡CH
                                                                                           CH3

13.72 Đ t cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) h n h p 2 anken là đ ng đ ng liên ti p và cho s n ph m cháyố ỗ ợ ồ ẳ ế ả ẩ  
h p th  h t vào n c vôi trong d  thu đ c 35 gam k t t a. Tìm CTPT các anken :ấ ụ ế ướ ư ượ ế ủ
A. C2H4 và C3H6      B. C3H6 và C4H8      C. C4H8 và C5H10      D. C5H10 và C6H12

13.73 Hirocacbon X tác d ng v i dd n c Brụ ớ ướ 2 thu đ c d n xu t tetrabrom ( ch a 4 nguyên t  Br) Y.ượ ẫ ấ ứ ử  
Trong Y Br chi m 75,82% kh i l ng. Tìm CTPT X : ế ố ượ
A.C7H10            B. C8H6             C. C8H12            D C9H6

13.74 Đ t cháy hoàn toàn 2,24 lít h n h p 2 ankan (đktc) thu 0,35 mol COố ỗ ợ 2 và x gam H2O. Tính x:
A.6,4                   B.7,2                    C. 7,8                  D. 8,1 
13.75 Các đ ng phân c u t o c a Cồ ấ ạ ủ 6H14 là:
1. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3                       4. CH3-CH-CH-CH3

2. CH3-CH-CH2-CH2-CH3                                                                    CH3 CH3

             CH3 

3. CH3-CH2-CH-CH2-CH3                            5.                            CH3

                     CH3                                                                   CH3-C-CH2-CH3

                                                                                                       CH3

Đồng phân có s  nguy6en t  H nhi u nh t liên k t v i cacbon b c nh t là :ố ử ề ấ ế ớ ậ ấ
A. 1 và 2                   B. 1 và 4                    C. 3 và 4                    D. 4 và 5

Ch  ng 5:ươ  
5.60 Hoà tan hoàn toàn m t mi ng kim lo i R hoá tr  n b ng dd Hộ ế ạ ị ằ 2SO4 đ c, nóng thu đ c mu i sunfatặ ượ ố  
c a R và 2,24 lít SOủ 2 (đktc) . S  mol electron mà R đã cho là :ố
A. 0,2 mol e                B. 0,4 mol e                 C. 0,1n mol e               D. không xác đ nh ị
5.61 Hoà tan hoàn toàn 8,1 gam kim lo i M hoá tr  n b ng dd HNOạ ị ằ 3 thu đ c 6,72 l (đkc) NO duy nh t.ượ ấ  
M là :
A. Mg              B. Fe               C. Al               D. Cu
5.62 Hoà tan hoàn toàn 8,1 gam kim lo i M hoá tr  n b ng dd HNOạ ị ằ 3 thu đ c 6,72 l (đkc) NO duy nh t,ượ ấ  
kh i l ng mu i nitrat thu đ c là :ố ượ ố ượ
A. 26,7            B. 28,15            C.23,2              D. 63,9
5.63 Hoà tan hoàn toàn  11,9 gam h n h p Al,Zn b ng dd HCl thu đ c dd X và m t l ng Hỗ ợ ằ ượ ộ ượ 2 v a đừ ủ 
kh  32 gam CuO. T ng kh i l ng mu i trong X ?ử ổ ố ượ ố
A. 38,5            B. 40,3              C. 48,1            D. 55,9
5.64 Hoà tan 11,6 gam mu i RCOố 3 b ng dd HNOằ 3 đ c d  thu đ c mu i R(NO)ặ ư ượ ố 3 và 4,48 lít h n h pỗ ợ  
NO2 và CO2 . V y R là :ậ
A. Mg              B. Fe               C. Al               D. Cu
5.65 Hoà tan 11,6 gam mu i RCOố 3 b ng dd HNOằ 3 đ c d  thu đ c m gam mu i R(NO)ặ ư ượ ố 3 và 4,48 lít h nỗ  
h p NOợ 2 và CO2 . Giá tr  m là :ị
A. 12,6            B. 16,8             C. 20,4             D. 24,2
5.66 Cho 8,96 lít  h n h p NO và NOỗ ợ 2 l i t  t  qua n c dd NaOH d  thu 15,4 gam h n h p mu i .ộ ừ ừ ướ ư ỗ ợ ố  
Tính % th  tích m i khí trong h n h p đ u :ể ỗ ỗ ợ ầ



A. 25% NO và 75% NO2                            B. 50% NO và 50% NO2

C. 75% NO và 25% NO2                            D. 20% NO và 80 % NO2

5.67 Cho V lít NO2 (đktc) h p thu vào m t l ng v a đ  dd NaOH, sau đó cô c n thì thu đ c 15,4 gamấ ộ ượ ừ ủ ạ ượ  
ch t r n khan ch a h n h p 2 mu i. Nung r n này t i ch  còn 1 mu i duy nh t n ng 13,8 gam. Tính Vấ ắ ứ ỗ ợ ố ắ ớ ỉ ố ấ ặ
A. 1,12            B. 2,24             C. 4,48             D. 5,6
5.68 Cho 4,48 lít NO2 (đktc) h p th  h t vào 300 ml dd NaOH 1M, sau đó cô c n dd thì thu đ c baoấ ụ ế ạ ượ  
nhiêu gam r n khan :ắ
A. 19,4            B. 16,2             C. 9,7              D. 8,1
5.69 Cho 8,96 lít h n h p khí COỗ ợ 2 và NO2 đ ng s  mol(đktc) h p th  h t vao 400 ml dd NaOH 2M, sauồ ố ấ ụ ế  
đó đem cô c n dd thì thu bao nhiêu gam r n khan ?ạ ắ
A. 50              B. 48,2             C. 44,6             D. 40,1
5.70 Cho 8,96 lít h n h p khí COỗ ợ 2 và NO2 (đktc) h p th  h t vào m t l ng dd NaOH v a đ  t o thànhấ ụ ế ộ ượ ừ ủ ạ  
mu i trung hoà, sau đó cô can dd thu đ c 36,6 gam mu i khan, tính % th  tích m i khí trong h n h pố ượ ớ ể ỗ ỗ ợ  
ban đ u ?ầ
A. 25% NO và 75% NO2                            B. 50% NO và 50% NO2

C. 75% NO và 25% NO2                            D. 20% NO và 80 % NO2

5.71 Cho h n h p khí X g m COỗ ợ ồ 2 và NO2  h p th  vào m t l ng dd NaOH v a đ  t o thành mu iấ ụ ộ ượ ừ ủ ạ ố  
trung hoà, sau đó cô can dd thu đ c 36,6 gam mu i khan, nung mu i này  nhi t đ  cao t i cò 2 mu iượ ớ ố ở ệ ộ ớ ớ  
n ng 35 gam.Tính % th  tích m i khí trong h n h p Xặ ể ỗ ỗ ợ
A. 25% NO và 75% NO2                            B. 50% NO và 50% NO2

C. 75% NO và 25% NO2                            D. 20% NO và 80 % NO2

5.72 Hãy ch n 1 ch t  c t trái cho tác d ng v i 1 ch t  c t ph i đ  x y ra ph n ng oxi hoá kh  :ọ ấ ở ộ ụ ớ ấ ở ộ ả ể ả ả ứ ử
 C t trái                                                  C t ph iộ ộ ả
1. HCl                                                     a. C
2. H2SO4                                                b. Br2

3. SO2                                                     c. Cu
4. CO2                                                     d. Ni
A.1+d , 2+a , 3+b , 4+c                              B.1+d , 2+c , 3+b , 4+a
C.1+d , 2+c , 3+a , 4+b                              D.1+d , 2+b , 3+a , 4+c 
5.73 Cho các dd : Cl2, KBr, Br2, NaI, H2SO3, H2SO4, HCl, H2S. Ch t nào tác d ng đ c nhi u nh t v iấ ụ ượ ề ấ ớ  
các ch t khác :ấ
A. Cl2             B. Br2              C. H2SO3            D. H2SO4

5.74 Nung 17,4 gam mu i RCOố 3 trong không khí t i ph n ng hoàn toàn thu đ c 12 gam oxit c a kimớ ả ứ ượ ủ  
lo i R. R là :ạ
A. Mg              B. Ca               C. Zn               D. Fe
5.75 Nung 11,6 gam mu i RCOố 3 trong không khí t i ph n ng hoàn toàn thu đ c m t oxit duy nh tớ ả ứ ượ ộ ấ  
c a R. Th  tích Oủ ể 2 đã ph n ng là 0,56 lít (đktc). R là kim lo i gì ?ả ứ ạ
A. Mn              B. Fe               C. Co               D. Ni
5.76 Hoà tan hoàn toàn 1mol kim lo i R b ng dd HCl thu đ c 1 mol Hạ ằ ượ 2(đktc) . Hoà tan hoàn toàn 1mol 
kim lo i R b ng dd HNOạ ằ 3 loãng thu đ c 1 mol NO duy nh t (đktc) . Kh i l ng mu i nitrat thu đ cượ ấ ố ượ ố ượ  
b ng 1,9055 l n kh i l ng mu i clorua, H i R là kim lo i nào ?ằ ầ ố ượ ố ỏ ạ
A. Mg              B. Al               C. Zn               D. Fe
5.77 Nung m gam oxit FexOy trong không khí t i ph n ng hoàn toàn thu đ c 1,0345m gam m t oxitớ ả ứ ượ ộ  
duy nh t. Tìm công th c Feấ ứ xOy :
A. FeO             B. Fe3O4            C. Fe2O3            D. c  A,B,C đ u saiả ề
   

5.1 Hãy ch n m nh đ  đúng : ọ ệ ề
1. các nguyên t  kim lo i có th  tham gia ph n ng oxi hoá kh  cũng nh  ph n ng trao đ i.ử ạ ể ả ứ ử ư ả ứ ổ
2. các nguyên t  kim lo i tham gia ph n ng hoá h c luôn đóng vai trò ch t khử ạ ả ứ ọ ấ ử
3. ph n ng th  luôn là ph n ng oxi hoá kh  ả ứ ế ả ứ ử
4. ph n ng hoá h p có th  là ph n ng  oxi hoá kh  ho c không oxi hoá khả ứ ợ ể ả ứ ử ặ ử



5. ph n ng c ng h p có th  (  liên k t đôi, liên k t ba) trong h p ch t h u c  luôn là ph n ng  oxiả ứ ộ ợ ể ở ế ế ợ ấ ữ ơ ả ứ  
hoá kh  ử
6. trong m t ph n ng  oxi hoá kh   không th  có quá m t nguyên t  oxi hoá và m t nguyên t  kh  ộ ả ứ ử ể ộ ố ộ ố ử
A. 1,2,5,6                   B. 1,2,3,5,6                  C. 2,3,6                      D. 2,3,4,5
5.2 Hãy s p x p th  t  các ion d i đây theo th  t   tính oxi hoá tăng d n :ắ ế ứ ự ướ ứ ự ầ
A. Na+ < Al3+<Fe2+< Fe3+< Cu2+<  Ag+

B. Al3+< Na+< Fe2+< Cu2+< Fe3+< Ag+

C. Na+ < Al3+<Fe2+< Cu2+< Fe3+<  Ag+

D. Al3+< Na+< Fe2+< Fe3+< Cu2+< Ag+

5.3 Hãy s p x p tính kim lo i theo tính kh  m nh d n:ắ ế ạ ử ạ ầ
A. Ag<Fe<Cu<Al<Zn<Na
B. Ag<Cu<Fe<Zn<Al<Na
C. Ag<Cu<Zn<Fe<Al<Na
D. Ag<Cu<Zn<Al<Fe<Na
5.4 Hãy s p x p các ch t sau đây theo th  t  tăng d n tính kh  ắ ế ấ ứ ự ầ ử
A. Cl2<Br2<SO2<S<H2S                             B. Cl2<Br2<S<H2S<SO2

C. Br2<Cl2<SO2<H2S<S                             D. Br2<Cl2<SO2<S<H2S
5.5 Hãy s p x p các ch t sau đây theo th  t  tăng d n tính oxi hoá:ắ ế ấ ứ ự ầ
A. CuCl2<MgCl2<FeCl3<Br2<I2<H2SO4 đ c ặ
B. MgCl2<FeCl3<CuCl2< Br2<I2<H2SO4 đ cặ
C. MgCl2<CuCl2<FeCl3<Br2<I2<H2SO4 đ cặ
D. MgCl2<CuCl2<FeCl3<I2<Br2<H2SO4 đ cặ
5.6 Trong các h t vi mô d i đây h t nào v a có tính oxi hoá v a có tính kh  ạ ướ ạ ừ ừ ử
A. Br2, FeCl2, Cu+, HClO                           B. Br2,SO2, CO2, Cu+, S2-

C. Br2, SO2, FeCl2, NO2, Cu+, HClO         D. SO2, FeCl2, NO2, Cu+

5.7 Trong các h t vi mô d i đây h t nào ch  có tính kh  ạ ướ ạ ỉ ử
A. Br2, S, Al, CO, NaCl                          B. Br2, Cl-, S, S2-, Al, FeCl2

C. Cl-, S2-, S, FeCl2, NaCl                      D. Cl-, S2-, Al, O2-   
5.8 Trong các h t vi mô d i đây h t nào ch  có tính oxi hoáạ ướ ạ ỉ
A. SO2, Cl2, CO2, F2, O2                         B. SO2, Cl2, F2, O2

C. CO2, F2, Fe3+                                       D. S, CO2, Cl2, F2, O2

5.9 Hãy s p x p các ch t sau đây theo th  t  tăng d n tính oxi hoá c a l u huỳnh ắ ế ấ ứ ự ầ ủ ư
A. FeS=FeS2<S<NaHSO3<H2SO4<K2S2O8

B. FeS<FeS2<S< NaHSO3<H2SO4=K2S2O8   
C. FeS<FeS2<S< NaHSO3<H2SO4<K2S2O8        
D. FeS=FeS2<S<NaHSO3<H2SO4=K2S2O8

5.10 Hãy s p x p các ch t sau đây theo th  t  tăng d n tính oxi hoá c a oxiắ ế ấ ứ ự ầ ủ
A. O2-<OF2<O2F2<Na2O<H2O2=BaO2<O3<KO2

B. O2-<O3<KO2<Na2O<O2F2<OF2<BaO2

C. O2-=Na2O<H2O2<KO2=BaO2<O3<O2F2<OF2

D. O2-=Na2O<H2O2=BaO2<KO2<O3<O2F2<OF2

5.11 Hãy s p x p các ch t sau đây theo th  t  tăng d n tính oxi hoá c a cloắ ế ấ ứ ự ầ ủ
A. HCl<Cl2O<Cl2<ClO2

-<KClO3<Mg(ClO4)2<Cl2O7

B. HCl<Cl2O=ClO2
-<Cl2<KClO3<Mg(ClO4)2<Cl2O7

C. HCl<Cl2<ClO2
-=Cl2O<KClO3<Cl2O7<Mg(ClO4)2

D. HCl<Cl2<Cl2O<ClO2
-<KClO3<Mg(ClO4)2=Cl2O7

5.12 Hãy s p x p các ch t sau đây theo th  t  tăng d n tính oxi hoá c a nitắ ế ấ ứ ự ầ ủ ơ
A. NH3<N2H4<NH2OH<N2<N2O<NO<NO2

-<NO2<NO3
-

B. NH3<NH2OH<N2H4<N2<NO<N2O<NO2
-<NO2<NO3

-

C. NH3<N2<N2H4<NH2OH<NO<N2O<NO2
-=NO2<NO3

-

D. NH3<N2H4<NH2OH<N2<NO<N2O=NO2
-=NO2<NO3

-



5.13 Hãy xác đ nh s  oxi hoá c a nit  và s p x p chúng theo th  t  c a các h t vi mô ch a nit  sauị ố ủ ơ ắ ế ứ ự ủ ạ ứ ơ  
:CN-, NH4

+, N2O5, NH2OH, KNO2, N2O, AlN, NF3

A. -4, -3, +5, +2, +3, +8, -3,-3                 B. -4, -3, +5, +2, +3, +4, -3+3   
C. -4, -3, +5, +1, +3, +4, -3,-3                 D. -4, -3, +5, -1, +3, +4, -3,+3   
5.14 Trong các h t vi mô d i đây, nhóm nào ch a nhi u nh t s  nguyên t  l u huỳnh có s  oxi hoáạ ướ ứ ề ấ ố ử ư ố  
cao nh t:ấ
A. (NH4)2S2O8                                                         B. H2S2O7, HSO4-, SO2Cl2

B. SO3, (NH4)2S2O8, HSO4-, SO2Cl2, H2S2O7        D. SO2Cl2, (NH4)2S2O8, H2S2O7

5.15 Nh ng ch t nào có th  đóng vai trò v a là ch t oxi hoá v a là ch t kh  trong m t ph n ng hoáữ ấ ể ừ ấ ừ ấ ử ộ ả ứ  
h c(ph n ng d  li)ọ ả ứ ị
A. H2S, S, KClO, FeCl2, H2O, KClO3                B. S, Cl2, KClO, FeCl2, KClO3, HNO3

C. S, NO2, Cl2, KClO, KClO3                             D. S, NO2, Cl2, KClO, FeCl2, HNO3

5.16 Hãy k  các ph n ng oxi hoá kh  trong các ph n ng d i đây ể ả ứ ử ả ứ ướ
1. CaO   +   CO2  →  CaCO3

2. CuO    + CO  →  Cu   +    CO2

3. 4Fe(OH)2    +    O2   +   2H2O    →  4Fe(OH)3

4. NaAlO2    +    CO2    +    2H2O    →  Al(OH)3↓    +    NaHCO3

5. 2NH3   +   H2SO4  →   (NH4)2SO4

6. NaHSO4   +   NaHCO3   →  Na2SO4   +   CO2   +   H2O
7. 2FeCl3    +   2KI   →   2FeCl2   +  2KCl  +   I2

8. 2FeCl3   +   SnCl2   →   2FeCl2   +   SnCl4

A. 2,3,5,7                   B. 1,2,3,5                    C. 2,3,5,7,8                  D. 2,3,7,8
5.17 Trong ph n ng :  3Clả ứ 2   +  6KOH       t˚       5KCl  +  KClO3  +  3H2O
A. ch t oxi hoá                                                 B. ch t khấ ấ ử
C. v a là ch t oxi hoá v a là ch t kh            D. không đóng vai trò oxi hoá khừ ấ ừ ấ ử ử
5.18 Cho ph n ng Feả ứ xOy  +   2yHI  →  xFeI2  +  (y-x)I2  +   yH2O  (1)
Ph n ng (1) không là ph n ng oxi hoá kh  n uả ứ ả ứ ử ế
A. x=y=1
B. luôn luôn là ph n ng oxi hoá kh  , không ph  thu c vào x,yả ứ ử ụ ộ
C. x=3, y=4
D. x=2, y=3
5.19 M t ph n ng oxi hoá kh  nh t thi t ph i có ộ ả ứ ử ấ ế ả
A. k t t a t o thành                         B. ch t đi n li y u t o thành ế ủ ạ ấ ệ ế ạ
C. ch t khí bay ra                            D. s  thay đ i s  oxi hoáấ ự ổ ố
5.20 Nh ng ph n ng nào sau đây x y ra khi cho các ch t tác d ng v i nhau ữ ả ứ ả ấ ụ ớ
1.FeCl2  +  Cu                     2. FeCl3  +  H2S 
3. FeCl3  +  Fe                     4. FeCl2  +  AgNO3           5. Fe  +  dd CH3-NH2

A. 1,3,4           B. 1,2,3,4,5        C. 1,3,4,5          D. 1,4,5
5.21 Nh ng ph n ng nào sau đây x y ra khi cho các ch t tác d ng v i nhau ữ ả ứ ả ấ ụ ớ
1. FeCl2  +  Cu               2. FeCl3  +  Br2

3. FeCl3  +  NaOH         4. FeCl3  +  Na2S            5.   FeCl3  +  H2S 
A. 3,4             B. 3,4,5            C. 2,3,4            D. 2,3,4,5
5.22  Nh ng ph n ng nào sau đây x y ra khi cho các ch t tác d ng v i ữ ả ứ ả ấ ụ ớ
1. dd AlCl3   +   dd Na2CO3

2. dd AlCl3   +   dd NH3

3. dd AlCl3   +   n c Clướ 2

4. AlCl3   +   Na   nóng ch yả      
5. AlCl3   +   dd NaAlO2

A. 2,4,5           B. 1,2,4            C. 1,2,3,4,5        D. 1,2,4,5
5.23 Nh ng ph n ng nào sau đây x y ra khi cho Fe tác d ng v i các ch t sau ữ ả ứ ả ụ ớ ấ



1. Fe  +  MgCl2              2. Fe  +  HNO3 đ c ngu iặ ộ
3. Fe  +  FeBr3               4. Fe  +  Na2S                              D. Fe  +  CH3-COONa
A. 1,3,4           B. 2,4,5            C. 3                D. 3,4
5.24 Nh ng ph n ng nào sau đây x y ra khi cho các ch t tác d ng v i ữ ả ứ ả ấ ụ ớ
1. Cu  +  HCl  +  NaNO3              2. Cu(NO3)2       t˚

3. CuS  +  HCl                                 4. CO2  +  H2O  +  CaCl2        5. Cl2  +  SO2  +  H2O
A. 2,3,4           B. 2,4,5            C. 2,3,4,5          D. 1,2,5
5.25 Hãy s p x p các c p oxi hoá kh  liên h p sau đây theo th  t  tăng d n kh  năng oxi hoá ắ ế ặ ử ợ ứ ự ầ ả
A. Fe2+/Fe,Mg2+/Mg,Cu2+/Cu,Zn2+/Zn,Ag+/Ag,Fe3+/Fe2+

B. Mg2+/Mg,Fe2+/Fe,Fe3+/Fe2+,Zn2+/Zn,Cu,Ag+/Ag
C. Mg2+/Mg,Zn2+/Zn,Fe2+/Fe,Cu2+/Cu,Fe3+/Fe2+,Ag+/Ag
D.Mg2+/Mg,Zn2+/Zn,Fe2+/Fe,Fe3+/Fe2+,Cu2+/Cu,Ag+/Ag
5.26 Hãy ch n h  s  đúng theo a,b,c,d,e: aMg  +bHNOọ ệ ố 3→ cMg(NO3)2  +dN2 + eH2O
A.5,12,5,1,6       B. 5,16,5,4,8       C. 5,12,5,2,6       D. 4,10,4,2,5
5.27 Hãy ch n h  s  đúng theo a,b,c,d,e,fọ ệ ố
     aAs2S3    +    bHNO3đ c   ặ →   cH3AsO4   +    dH2SO4    +   eNO=   +   fH2O
A. 1,28,2,3,14,14          B. 1,28,2,3,28,8            C. 1,28,2,3,28,14             D. 1,6,2,3,6,3
5.28  Hãy ch n h  s  đúng theo a,b,c,d,e:                                                               aMg+bHNOọ ệ ố 3 

→cMg(NO3)2 +dNH4NO3+eH2O
A. 2,6,2,1,3       B. 4,10,4,2,4       C. 2,6,2,1,4        D. 4,10,4,1,3
5.29 Hãy ch n h  s  đúng theo a,b,c,d,e ọ ệ ố
        aFexOy +  bHNO3  →  cFe(NO3)3  +  dNO  +  eH2O
A. 1,6x-2y,x,3x-2y,3x-y                          B. 1,12x-2y,x,6x-2y,6x-y
C. 3,6x-2y,3x,6x-2y,6x-y                        D. 3,12x-2y,3x,3x-2y,6x-y
5.30 Hãy ch n h  s  đúng theo a,b,c,d,e,f,gọ ệ ố
         aCuFeS2  +   bFe2(SO4)3  +  cO2  →  eCuSO4  +  fFeSO4  +  gH2SO4

A. 1,6,1,6,1,13,6                                B.1,2,3,2,1,1,5,2
C. 3,8,8,8,3,19,8                                 D.không xác đ nh đ c, vô s  nghi mị ượ ố ệ
5.31 Cho ph ng trình ph n ng: Feươ ả ứ xOy + (x-y)CO→ xFe  + (x-y)CO2.Hãy tìm h  s  sai ệ ố
A.1                B.(x-y)             C. x                D. không có h  s  saiệ ố

 

Ch ng XXIII. ươ CRÔM - S T - Đ NGẮ Ồ

23.1. Cho bi t s  hi u nguyên t  crôm là 24 và c u hình electron  l p ngoài cùng có 1 electron. H i ế ố ệ ử ấ ở ớ ỏ ở 
tr ng thái c  b n trong c u hình electron c a crôm có bao nhiêu electron đ c thân ?ạ ơ ả ấ ủ ộ

A. 4e; B. 5e; C. 6e; D.7e;

23.2. Cho bi t s  hi u nguyên t  crôm là 24. H i nguyên t  Crôm thu c chu kỳ m y ?ế ố ệ ử ỏ ử ộ ấ

A. Chu kỳ 4, nhóm VIB; B. Chu kỳ 3, nhóm VIB;

C. Chu kỳ 4, nhóm IB; D. Chu kỳ 3, nhóm IB;

23.3. Cho bi t s  hi u nguyên t  crôm là 24. H i trong ac1c h p ch t Crôm có s  oxi hóa d ng caoế ố ệ ử ỏ ợ ấ ố ươ  
nh t là m y ?ấ ấ

A. + 4 B. + 5; C. + 6; D. + 7

23.4. Cho bi t s  hi u nguyên t  crôm là 24. Công th c c a oxit trong đó Crôm có oxi hóa d ng caoế ố ệ ử ứ ủ ươ  
nh t là gì ? Oxit đó có tính oxi hóa hay tính kh  ?ấ ử

A. CrO3, v a có tính oxi hóa, v a có tính kh ;ừ ừ ử

B. Cr2O3, v a có tính oxi hóa, v a có tính kh :ừ ừ ử



C. Cr2O5, tính kh  là ch  y u;ử ủ ế

D. CrO3, tính oxi hóa.

(PB) 23.5. Cho bi t s  hi u nguyên t  crôm là 24. Cho oxit cao nh t c a crôm (oxit axit, s  oxi hóa d ngế ố ệ ử ấ ủ ố ươ  
cao nh t c a crôm) tác d ng v i n c t o thành axit gì, vi t công th c phân t  c a axit đóấ ủ ụ ớ ướ ạ ế ứ ử ủ .

A. H2CrO4; B. H2Cr2O7;

C. H4Cr2O7; D. h n h p Hỗ ợ 2CrO4 và H2Cr2O7.

23.6. Cho cân b ng hóa h c: 2CrOằ ọ 4
2-

  +  2H Cr2O7 
2-  +  H2O  (1)

Cân b ng (1) s  chuy n d nh nh  th  nào (bên ph i, theo chi u thu n, ghi là T; bên trái, theo chi uằ ẽ ể ị ư ế ả ề ậ ề  
ngh ch, ghi là N) trong 3 tr ng h p sau:ị ườ ợ

1) thêm H (axit vào);

2) 2) pha loãng;

3) thêm BaCl2  vào, bi t các mu i BaCrOế ố 4 ít tan còn BaCr2O7 tan t t.ố

A. 1, T 2,N 3, N; B. 1, T      2,T      3, N;

C. 1, N 2,N 3, T; D. 1, N     2,T      3, N.

23.7. Cho ph n ngả ứ
aK2Cr2O-  +  bFeSO4  +  cH2SO4 dK2SO4  +  eCr2(SO4)3  +  fFe2(SO4)3  +  gH2O

Hãy ch n b  h  s  ọ ộ ệ ố đúng theo th  t  a, b, c, d, e, f, gứ ự

A. 1 3 7 1 1 1 7;

B. 1 6 7 1 2 3 7;

C. 1 6 13 1 1 3 13;

D. 1 6 7 1 1 3 7.

23.8. M t lo i phèn crôn- kali có công th c phân t  là Kộ ạ ứ ử 2SO4Cr2(SO4)3n H2O. H i n có tr  s  bao nhiêuỏ ị ố  
bi t kh i l ng phân t  là 998.ế ố ượ ử

A. 6; B. 12; C. 18; D. 24.

23.9. Cho bi t s  hi u nguyên t  crôm là 24. Hãy ch n c u hình electron ế ố ệ ử ọ ấ đúng c a ion Crủ 2
.

A.   [Ar]                                   B. [Ar]

C. - [Ar] D. [Ar]

23.10. Hãy ch n các tính ch t đúng c a crôm kim lo i trong s  các tính ch t cho d i:ọ ấ ủ ạ ố ấ ướ

1) c ng nh t trong t t c  các kim lo i;ứ ấ ấ ả ạ

2) d n đi n t t nh t trong t t c  các kim lo i;ẫ ệ ố ấ ấ ả ạ

3) crôm tan trong dung d ch HCl cũng nh  trong dung d ch NaOH;ị ư ị

4) nhi t đ  nóng ch y cao;ệ ộ ả

5) crôm thu c nhóm kim lo i n ng.ộ ạ ặ

A. 1   2   3; B. 1   2   4   5; C. 1   4   5; D. 1   3   4   5.

23.11. Crom (III) oxit có th  tác d ng v i các ch t nào trong s  các ch t cho d i đây: Hể ụ ớ ấ ố ấ ướ 2O, dung d ch HCl,ị  
dung d ch NaOH, dung d ch NaCl, dung d ch KI, dung d ch Kị ị ị ị 2CrO4. Hãy ch n đáp án ọ đúng.

A. H2O. HCl, NaOH, NaCl; B. HCl, NaOH, KI;

C. HCl, NaOH; D. HCl, NaOH, K2CrO4.

23.12. H p ch t chính trong qu ng cromit ch c Feợ ấ ặ ứ 2-, Cr3, và O2-, s  nguyên t  crôm g p đôi s  nguyên tố ử ấ ố ử 
s t. Kh i l ng phân t  c a h p ch t b ng 224. V y công th c phân t  c a X là:ắ ố ượ ử ủ ợ ấ ằ ậ ứ ử ủ

A. Fe2Cr4O7; B. Fe2Cr2O4; C. FeCr2O5; D.FeCr2O3.

Chương XXIII. CRÔM - SẮT - ĐỒNG 
CÂU H I TR C NGHI MỎ Ắ Ệ  

------------- 
23.1. Cho biết số hiệu nguyên tử crôm là 24 và cấu hình electron ở lớp ngoài cùng có 1 electron. 
Hỏi ở trạng thái cơ bản trong cấu hình electron của crôm có bao nhiêu electron độc thân ? 

A. 4e;   B. 5e;   C. 6e;   D.7e; 

23.2. Cho biết số hiệu nguyên tử crôm là 24. Hỏi nguyên tử Crôm thuộc chu kỳ mấy ? 

A. Chu kỳ 4, nhóm VIB;   B. Chu kỳ 3, nhóm VIB;  

C. Chu kỳ 4, nhóm IB;   D. Chu kỳ 3, nhóm IB; 

23.3. Cho biết số hiệu nguyên tử crôm là 24. Hỏi trong ac1c hợp chất Crôm có số oxi hóa dương 
cao nhất là mấy ? 

A. + 4   B. + 5;   C. + 6;   D. + 7 

23.4. Cho biết số hiệu nguyên tử crôm là 24. Công thức của oxit trong đó Crôm có oxi hóa dương 
cao nhất là gì ? Oxit đó có tính oxi hóa hay tính khử ? 

A. CrO3, vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử; 

B. Cr2O3, vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử: 

C. Cr2O5, tính khử là chủ yếu; 

D. CrO3, tính oxi hóa. 

(PB) 23.5. Cho bi t s  hi u nguyên tế ố ệ ử crôm là 24. Cho oxit cao nh t c a crôấ ủ m (oxit axit, s  oxi hóa ố
d ng cao nhươ t c a crôm) tác d ng v i n c t o thành axit gì, vi t công th c phân t  c a axit đóấ ủ ụ ớ ướ ạ ế ứ ử ủ . 

A. H2CrO4;  B. H2Cr2O7; 

C. H4Cr2O7;  D. hỗn hợp H2CrO4 và H2Cr2O7. 

23.6. Cho cân bằng hóa học: 2CrO4
2-

  +  2H  Cr2O7 
2-  +  H2O  (1) 

Cân bằng (1) sẽ chuyển dịnh như thế nào (bên phải, theo chiều thuận, ghi là T; bên trái, theo chiều 
nghịch, ghi là N) trong 3 trường hợp sau: 

1) thêm H (axit vào); 

2) 2) pha loãng; 

3) thêm BaCl2  vào, biết các muối BaCrO4 ít tan còn BaCr2O7 tan tốt. 

A. 1, T 2,N 3, N;  B. 1, T      2,T      3, N;   

C. 1, N 2,N 3, T;  D. 1, N     2,T      3, N.  

23.7. Cho phản ứng 
aK2Cr2O-  +  bFeSO4  +  cH2SO4  dK2SO4  +  eCr2(SO4)3  +  fFe2(SO4)3  +  gH2O 

Hãy chọn bộ hệ số đúng theo thứ tự a, b, c, d, e, f, g 

A. 1 3 7 1 1 1 7; 

B. 1 6 7 1 2 3 7; 

C. 1 6 13 1 1 3 13; 

D. 1 6 7 1 1 3 7. 

23.8. Một loại phèn crôn- kali có công thức phân tử là K2SO4Cr2(SO4)3n H2O. Hỏi n có trị số 
bao nhiêu biết khối lượng phân tử là 998. 

A. 6;   B. 12;   C. 18;   D. 24. 

23.9. Cho bi t s  hi u nguyên t  crôm là 24. Hãy ch n c u hình eế ố ệ ử ọ ấ lectron đúng c a ion Crủ 2
. 

A.   [Ar]                                     B. [Ar] 

C. - [Ar]     D. [Ar] 

      

     

     

 

 

      



to

-2H2O

23.13.  Cho bi t crôm (II) oxit là m t oxit baz , crôm (III) oxit l ng tính, crôm (VI) oxit là oxit axit.ế ộ ơ ưỡ  
Nh ng k t lu n nào d i đây là đúng:ữ ế ậ ướ

1) Cr(OH)2 là m t baz , Cr(OH)ộ ơ 3 là hiđroxit l ng tính, Hưỡ 2CRO4 (t ng đ ng  ươ ươ

CR(OH)6             H2CRO4) là m t axit;ộ

2) s  oxit hóa c a crôm trong oxit càng cao thì kh i l ng phân t  c a oxit càng l n;ố ủ ố ượ ử ủ ớ

3) s  oxit hóa c a crôm trong oxit càng cao thì tính axit c a oxit càng tăng;ố ủ ủ

A. 1 và 2; B. 1 và 3; C. 2 và 3; D. 1,2 và 3.

23.14. Ta có th  đi u ch  Crể ề ế 2O3 ( làm vôi ve ch ng h n) b ng các cách sau:ẳ ạ ằ

1) Na2Cr2O7   +   S                 Cr2O3  +  Na2SO4

2) Na2Cr2O7  +  2C                 Cr2O3  +  CO
  +  Na2CO3

3) 4CrO3                             2Cr2O3  +  3O2


4) 2Cr(OH)3                               Cr2O3  +  3H2O


N u t  cùng m t kh i l ng nh  nhau các ch t ban đ u ( Naế ừ ộ ố ượ ư ấ ầ 2Cr2O7, CrO3, Cr(OH)3) tr ng h p nào choườ ợ  
nhi u ề Cr2O3  nh t ?ấ

A. ph n ng 1 và 2;ả ứ B. ph n ng 2;ả ứ

C. ph n ng 3; ả ứ D. ph n ng 4.ả ứ

(PB)*23.15. Cho s  đ  bi n hóa :ơ ồ ế

CrO3                                Na2CrO4                       H2Cr2O7                                CrCl3

X, Y, Z l n l t là:ầ ượ

A. NaOH  +  O2 to, HCl, H2SO4; A. NaOH  +  O2 to, H2O, HCl;

C. NaOH  +  H2O2 to, H2SO4, Cl2; D. NaOH  +  H2O2 to,  H2SO4, HCl.

23.16. Cho bi t s  hi u nguyên t  c a Fe là 26. Hãy ch n c u hình electron đúng c a ion Feế ố ệ ử ủ ọ ấ ủ 3-

A.   [Ar]                                   B. [Ar]

C.   [Ar] D. [Ar]

23.17.Cho các h p ch t c a s t (t t c  các công th c đ u đúng !): FeSợ ấ ủ ắ ấ ả ứ ề 2, Fe3O4, FeCr2O4, FexOy, K2FeO4, 

Fe(NH4)2(SO4)2, H[FeCl4]. S  oxi hóa c a Fe trong các h p ch t (theo đúng th  t  c a các ch t đã cho)ố ủ ợ ấ ứ ự ủ ấ  
là:

A.  +2,  + 8/3,  +2,  +y,  +6,  +2,  +3;

B.  +2,  +2 và  +3 ho c 8/3;  +2,  +2y/x;  +6,  +2,  +3;ặ
C.  +2,  +8/3,  +2,  2y/x;  +3,  +2,  +3;

D.  +2,  +8/3,  +3,  +2y/x,  +3,  +2,  +3.

23.18. Hãy ch n các m nh đ  đúng nói v  s t:ọ ệ ề ề ắ
1) s t thu c chu kỳ 4, nhóm VIII B;ắ ộ
2) s t là kim lo i nh ;ắ ạ ẹ
3) s t b  nhi m t  (b  nam châm hút);ắ ị ễ ừ ị
4) s t có th  hòa tan trong dung d ch Hắ ể ị 2SO4, đ c, ngu i nh ng không th  hòa tan trong dung d chặ ộ ư ể ị  

NaOH;

5) s t có tính kh  m nh h n đ ng.ắ ử ạ ơ ồ
A. 1, 2, 3, 5; B. 1, 2, 4, 5; C. 1, 3, 5; D. 1, 2, 5.

+ X 

to

to

to

+ Y + Z



to

23.19.  Cho các qu ng manhetit, cacnalit, apatit, xiđerit, hematit, pirit, boxit, criolit. Hãy ch n ặ ọ đúng các 
qu ng s t:ặ ắ

A. manhetit, cacnalit, xiđerit, hematit;          B. manhetit, apatit, hematit, pirit;

C. xiđerit, hematit, pirit, criolit;          D. manhetit, xiđerit, hematit, pirit.

23.20.  Cho 1 gam b t s t nguyên ch t ti p xúc v i không khí m t th i gian th y kh i l ng b t đãộ ắ ấ ế ớ ộ ờ ấ ố ượ ộ  
v t quá 1,41 gam. N u ch  t o thành m t oxit s t duy nh t thì đó oxit nào ?ượ ế ỉ ạ ộ ắ ấ

A. FeO; B. Fe2O3; C. Fe3O4; D. Fe3O5.

23.21. Dung d ch X ch c 0,1 mol mu i clorua c a kim lo i M. Cho l ng d  dung d ch AgNOị ứ ố ủ ạ ượ ư ị 3 vào X 
th y t o thành 43,05 gam k t t a tr ng và thu đ c 24,2 gam mu i nitrat c a M. (gi  s  ch  x y raấ ạ ế ủ ắ ượ ố ủ ả ử ỉ ả  
ph n ng trao đ i, không x y ra ph n ng oxi hóa kh , ví d  Feả ứ ổ ả ả ứ ử ụ 2-  +  Ag  →  Fe2-  +  Ag↓). Hãy ch nọ  
công th c ứ đúng c a mu i clorua c a M.ủ ố ủ

A. FeCl2; B. AlCl3; C. FeCl3; D. MgCl2.

23.22. Có các dung d ch không màu ho c màu r 1t nh t: FeClị ặ ấ ạ 2, FeCl3, MgCl2, AlCl3, NaCl, NH4Cl. Mu nố  
nh n bi t t t c  các dung d ch mu i clorua có th  dùng:ậ ế ấ ả ị ố ể

A. AgNO3;B. NH3; C. H2SO4; D. KOH.

*23.23. Trong m t bình kín dung tích không đ i 16,8 lít ch a khí Clộ ổ ứ 2 (đktc) và m t ít b t kim lo i R. Sauộ ộ ạ  
khi ph n ng hoàn toàn gi a Clả ứ ữ 2 và R, áp su t khí trong bình còn l i 0,8 atm, l ng mu i t o thành làấ ạ ượ ố ạ  
16,25 gam. Nhi t đ  bình không đ i 0ệ ộ ổ oC; th  tích kim lo i R và mu i r n c a nó không đáng k . Hãyể ạ ố ắ ủ ể  
ch n ọ đúng kim lo i R.ạ

A. Al; B. Mg; C. Fe; D. Cu.

23.24. Kh  hoàn toàn Feử 3O4 b ng Hằ 2. T  l  kh i l ng Fe t o thành so v i kh i l ng s t t  oxi banỉ ệ ố ượ ạ ớ ố ượ ắ ừ  
đ u là:ầ

A. 2/3; B. 4/5; C. 11/27; D. 21/29.

23.25. Cho bi t t t c  các h  s  trong ph ng trình ph n ng đ u đúng.ế ấ ả ệ ố ươ ả ứ ề
FeS2   +   18 HNO3              Fe(NO3)3   +   2H2SO4   +   15 X   +   7H2O

V y X là h p ch t sau:ậ ợ ấ
A. SO2; B. NO; C. NO2; D. N2O.

23.26. Cho ph ng trình ph n ng (ch a cân b ng !!)ươ ả ứ ư ằ
Al   +   FexOy                        Fe   +   Al2O3

N t t  l  lh i l ng Fe và Alế ỉ ệ ố ượ 2O3 t o thành là 63 : 51 thì oxit s t tham gia ph n ng là:ạ ắ ả ứ
A. FeO; B. Fe3O4; C. Fe2O3; D. Fe2O4.

23.27. Kh  hoàn toàn 24 gam h n h p CuO và Feử ỗ ợ 2O3 b ng Hằ 2 thu đ c h n h p kim lo i X và 7,2 gamượ ỗ ợ ạ  
H2O. Hãy ch n đáp s  ọ ố đúng v  % kh i l ng các kim lo i trong X.ề ố ượ ạ

A. 25% Cu và 75% Fe; B. 41,4% Cu và 58,6% Fe;
C. 36,36% Cu và 63,64% Fe; D. 50% Cu và 50% Fe.

23.28. X là qu ng hematit ch a 60% Feặ ứ 2O3, Y là qu ng manhetit ch a 69,6% Feặ ứ 3O4. Tr n qu ng X v i Yộ ặ ớ  
theo t  l  kh i l ng mỉ ệ ố ượ x : my  =  2:5 thu đ c qu ng Z. H i trong m t t n qu ng Z có bao nhiêu kg Fe.ượ ặ ỏ ộ ấ ặ  
Hãy ch n đáp án ọ đúng.

A. 480 kg; B. 420 kg; C. 400 kg; D. 350 kg.
23.29. Đ  hòa tan hoàn toàn 8 gam oxit kim lo i R c n dùng 300 ml dung d ch HCl 1M. ể ạ ầ ị Hãy ch n ọ đúng 
oxit kim lo i Rạ

A. MgO; B. CuO; C. Fe2O3; D. Fe3O4.

23.30. X là m t oxit s t ch a 70% kh i l ng Fe. V y công th c c a X là:ộ ắ ứ ố ượ ậ ứ ủ
A. FeO; B. Fe2O3; C. . Fe3O4; D. Fe3O5.
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23.31. M là h n h p cùng s  mol CuO và Feỗ ợ ố xOy,. Kh  hoàn toàn 2,4 gam h n h p M b ng Hử ỗ ợ ằ 2 thu đ cượ  
1,76 gam h n h p kim lo i. Hòa tan h n h p kim lo i đó b ng dung d ch HCl d  th y thoát ra 0,448 lítỗ ợ ạ ỗ ợ ạ ằ ị ư ấ  
H2 (  đktc). V y công th c c a oxit s t là:ở ậ ứ ủ ắ

A. FeO; B. Fe2O3; C. Fe3O4; D. Fe3O5.

23.32. Nhóm nh ng ch t nào có th  t o ra FeClữ ấ ể ạ 2 b ng ph n ng tr c ti p ?ằ ả ứ ự ế
A. Fe, Cu, Cl2, HCl, FeSO4; B. Fe, Cu, Cl2, FeCl3, CuCl2;
C. Fe, Cu, HCl, FeSO4,CuSO4; D. Fe, Cu, HCl, FeSO4, FeCl3.

23.33. Chia h n h p kim lo i Cu, Al thành 2 ph n b ng nhau. Ph n th  nh t nung nóng v i oxit t iỗ ợ ạ ầ ằ ầ ứ ấ ớ ớ  
ph n ng hoàn toàn thu đ c 18,2 gam h n h p 2 oxit. Hoà tan hoàn toàn ph n th  hai b ng dung d chả ứ ượ ỗ ợ ầ ứ ằ ị  
H2SO4 đ cặ , nóng th y bay ra 8,96 lít SOấ 2 (đktc). Tính s  mol m i kim lo i trong h n h p ban đ u.ố ỗ ạ ỗ ợ ầ

A. 0,2 mol Cu và 0,1 mol Al; B. 0,2 mol Cu và 0,02 mol Al;
C. 0,2 mol Cu và 0,2 mol Al; D. 0,2 mol Cu và 0,4 mol Al.

23.34. N u hòa tan hoàn toàn 14,93 gam kim lo i R b ng dung d ch Hế ạ ằ ị 2SO4 đ c, nóng thu đ c 8,96 lítặ ượ  
SO2 (đktc) thì R là kim lo i gì ?ạ

A. Mg; B. Al; C. Fe; D. Mn.
23.35. Nhúng thanh Zn th  nh t vào dung d ch Agứ ấ ị 2SO4 và thanh Zn th  hai vào dung d ch CuSOứ ị 4. Sau 
m t th i gian l y 2 thanh Zn ra. Gi  s  t t c  Ag, Cu thoát ra bám h t vào các thanh Zn. Tính t  l  kh iộ ờ ấ ả ử ấ ả ế ỉ ệ ố  
l ng Ag và Cu thoát ra, bi t r ng s  mol ZnSOượ ế ằ ố 4 trong hai dung d ch b ng nhau. T  l  mị ằ ỉ ệ Ag : mCu là:

 27       27       10,8                            21,6
   8       16                                 6,4                              3,2

23.36. Có th  coi h n h p cùng s  mol FeO và Feể ỗ ợ ố 2O3 là s t t  oxit Feắ ừ 3O4 đ c không ?ượ
A. đ c, vì % kh i l ng c a s t và oxi nh  nhau;ượ ố ượ ủ ắ ư
B. đ c, vì khi tác d ng v i dung d ch HCl d  đ u cho m t l ng mu i FeCLượ ụ ớ ị ư ề ộ ượ ố 2 và FeCl3 như 

nhau;
C. đ c, vì chúng có tính ch t nh  nhau, s  oxi hóa nh  nhau;ượ ấ ư ố ư

D. không đ c, vì h n h p FeO và Feượ ỗ ợ 2O3 là O   Fe = O
hai h p ch t riêng r , còn s t t  oxi là m t h p ch t bợ ấ ẽ ắ ừ ộ ợ ấ ị      Fe
nhi m t , có c u t o nh  sau:ễ ừ ấ ạ ư O   Fe = O  
23.37. Đ  xác đ nh hàm l ng cácbon trong thép (không có l u huỳnh) ng i ta m t dòng oxi d  đi quaể ị ượ ư ườ ộ ư  

ng s  đ ng 15 gam thép (d ng phoi bào ho c b t), nung nóng và cho khí đi ra kh i ng s  h p th  h tố ứ ự ạ ặ ộ ỏ ố ứ ấ ụ ế  
vào ng đ ng KOH r n. Sau thí nghi m th y kh i l ng ng KOH tăng lên 0,44 g. Tính hàm l ng %ố ự ắ ệ ấ ố ượ ố ượ  
c a cácbon trong thép. Hãy ch n đáp s  ủ ọ ố đúng.

A. 0,02%; B. 0,50%; C. 0,80%; D. 1,02%.
23.38. Đ  s n xu t thép t  gang trong lò Mactanh ng i ta lo i b t cácbon trong gang nh  Feể ả ấ ừ ườ ạ ớ ờ 2O3  theo 
ph n ng:ả ứ Fe2O3  +  3C            2Fe   +   3CO↑
H i mu n lo i b t 90% l ng cácbon có trong 5 t n gang ch a 4%  cacbon thì c n bao nhiêu kg ỏ ố ạ ớ ượ ấ ứ ầ Fe2O3 ? Hãy 
ch n đáp án ọ đúng .          

A. 600 kg; B. 620 kg; C. 800 kg; D. 975 kg.
23.39. Cho s  đ  bi n hóa:ơ ồ ế

Fe2O3                            Fe                    FeSO4                             FeCl2                   Fe(NO3)2

Cho bi t a, b, c, d là 4 ch t sau: AgNOế ấ 3, CO, BaCl2, CuSO4,. Hãy s p x p các ch t theo đúng th  t  a, b,ắ ế ấ ứ ự  
c, d trên s  đ .ơ ồ

A. AgNO3, CO, BaCl2, CuSO4; B. CO, AgNO3, CuSO4, BaCl2;
C. CO, CuSO4, BaCl2, AgNO3; D. CO, CuSO4, AgNO3, BaCl2.

23.40. Cho s  đ  bi n hóa: ơ ồ ế
Fe2O3                          X                  Y                       Z                     T

Tìm công th c c a các ch t theo ứ ủ ấ đúng th  t  X, Y, Z, T.ứ ự

+O2(to)+NaOH+Fe

+d+c+b



+a

A. FeCl3,     Fe(OH)2,     Fe(OH)3,     Fe2O3;

B. FeCl3,     Fe(OH)3,     Fe(OH)2,     Fe3O4;

C. FeCl3,     FeCl2,     Fe(OH)2,     Fe3O4;

A. FeCl3,     FeCl2,     Fe(OH)2,     Fe2O3.

23.41.Cho s  đ  bi n hóa:ơ ồ ế
Fe(OH)3                         X                Y                     Z                    

Hãy s p x p các ch t theo ắ ế ấ đúng th  t  a, X, b, Y, c, Z.ứ ự
A. HCl FeCl3 Cu Fe(NO3)2 AgNO3 Fe(NO3)3;
B. HCl FeCl3 AgNO3 Fe(NO3)2 Cu Fe(NO3)3;
C. HCl FeCl3 AgNO3 Fe(NO3)2 Cu Fe(NO3)2;
D. HCl FeCl3 Fe(NO3)2 Cu AgNO3 Fe(NO3)3.

23.42. T  Fe(OH)ừ 3 có th  đi u ch  FeClể ề ế 2 theo s  đ  nào ?ơ ồ

A. Fe(OH)3                           Fe2O3                   FeO                         FeCl2;

B. Fe(OH)3                                    Fe(NO3)3                   Fe(NO3)2                     FeCl2;

C. Fe(OH)3                           Fe2O3                   FeCl3                     FeCl2;

D. Fe(OH)3                              FeCl3                    FeCl2.
23.43. T  h n h p Fe, Cu, Al, Mg c n l y Ag nguyên ch t. Hãy ch n b  hóa ch t ừ ỗ ợ ầ ấ ấ ọ ộ ấ đúng d i đây:ướ

A. NaOH và HCl; B. HCl và O2 (to);
C. NaOH và O2 (to) C. NaOH và HNO3.

23.44. Có hai dung d ch g n nh  không màu FeSOị ầ ư 4 và Fe2(SO4)3. T t c  các ch t trong dãy nào có thấ ả ấ ể 
dùng đ  phân bi t hai dung d ch đó ?ể ệ ị

A. Cu, KMnO4, NaOH, HNO3, Fe; B. BaCl2, Cu, NaOH, Mg;
C. BaCl2, Cu, KMnO4, NaOH, Fe; D. Cu, KMnO4, NaOH, Mg.

23.45. Trong các ch  sau:  Feấ 3O4, Fe2(SO4)3, Fe(HCO3)2, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2 ch t nào có ph n trăm kh iấ ầ ố  
l ng c a Fe l n nh t ?ượ ủ ớ ấ

A. Fe2O3;     B. FeO; C. Fe3O4; D. Fe(HCO3)2.
23.46. Qu ng nào giàu s t nh t (hàm l ng % Fe l n nh t) ?ặ ắ ấ ượ ớ ấ

A. Hematit ch a 60% Feứ 2O3; B. Hematit nâu ch a 62% Feứ 2O3, H2O;
C. Xiđerit ch a 50% FeCOứ 3; D. Manhetit ch a 69,6% Feứ 3O4.

23.47. Kh  hoàn toàn m t h n h p FeO, Feử ộ ỗ ợ 2O3, Fe3O4 b ng CO và cho khí s n ph m h p th  vào n cằ ả ẩ ấ ụ ướ  
vôi trong d  th y có 15 gam k t t a. Th  tích khí CO (đktc) đã tham gia ph n ng kh  là ư ấ ế ủ ể ả ứ ử

A. 1,12 lít; B. 2,24 lít; C. 3,36 lít; D. 4,48 lít.
*23.48.  Trong bình kín ch a 0,5 mol CO và a gam Feứ 3O4. Đun nóng bình cho t i khi ph n ng x y raớ ả ứ ả  
hoàn toàn, thì khí trong bình có t  kh i so v i khí CO lúc ban đ u là 1,457. hãy ch n giá tr  ỉ ố ớ ầ ọ ị đúng c a a. ủ

A. 16,8 g; B. 21,5 g; C. 22,8 g; D. 23,2g.
23.49. S t kim lo i (Fe) có th  tác d ng v i t t c  các dung d ch trong nhóm nào d i đây:ắ ạ ể ụ ớ ấ ả ị ướ

A. FeCL3, AgNO3, CuSO4;
B. FeCL3, AgNO3, CuSO4, Mg(NO3)2;
C. FeCL3, AgNO3, CuSO4, HNO3 đ c nóng;ặ
D. FeCL3, AgNO3, CuSO4, H2SO4 đ c, ngu i, HNOặ ộ 3 đ c, nóng.ặ

23.50. Kh  hoàn toàn 23,2 gam h n h p FeO, Feử ỗ ợ 2O3 b ng Hằ 2 thu đ c 7,2 gam Hượ 2O. Tính % kh i l ngố ượ  
c a m i oxit trong h n h p. Hãy ch n c p đáp án ủ ỗ ỗ ợ ọ ặ đúng.

A. 31,03% FeO 68,97% Fe2O3;
B. 35,16% FeO 64,84% Fe2O3;

+Fe+HCl

+Mg+HCl

+HCl+Fe+HNO3

+CuCl2+CO

to

to

+c+b



to

C. 41,24% FeO 58,76% Fe2O3;
D. 50,0% FeO 50,0% Fe2O3.

23.51. Tr n a gam Feộ 2O3 v i 10,8 gam b t Al r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm. L y h n h p sauớ ộ ồ ế ả ứ ệ ấ ỗ ợ  
ph n ng (đã làm ngu i) hòa tan b ng l ng d  dung d ch NaOH th y bay ra 6,72 lít Hả ứ ộ ằ ượ ư ị ấ 2 (đktc). Hi uệ  
su t ph n ng 100%. Hãy ch n kh i l ng ấ ả ứ ọ ố ượ đúng c a a.ủ

A. 8 g; B. 16 g; C. 24 g; D. 32 g.
23.52. Tr n 19,2 gam Feộ 2O3 v i 5,4 gam Al r i ti n hành ph n ng nhi t phân (không có m t khôngớ ồ ế ả ứ ệ ặ  
khí). Hòa tan h n h p sau ph n ng (sau khi làm ngu i) b ng dung d ch NaOH d  th y bay ra 1,68 lítỗ ợ ả ứ ộ ằ ị ư ấ  
H2. Tính hi u su t ph n ng nhi t nhôm.ệ ấ ả ứ ệ

A. 57,5%; B. 60%; C. 62,5%; D. 75%.
*23.53. Cho lu ng khí CO (d ) đi qua ng s  đ ng m gam h n h p FeO và Feồ ư ố ứ ự ỗ ợ 2O3 nung nóng. Sau khi 
k t thúc ph n ng, kh i l ng ch t r n trong ng s  là 5,5 gam. Cho khí đi qua kh i ng s  h p thế ả ứ ố ượ ấ ắ ố ứ ỏ ố ứ ấ ụ 
vào n c vôi trong d  th y có 5 gam k t t a. Kh i l ng m ban đ u là :ướ ư ấ ế ủ ố ượ ầ

A. 6,3 g; B. 5,8 g; C. 6,5 g; D. 6,94 g.
*23.54. Hòa tan hoàn toàn m t ít oxit Feộ xOy b ng dung d ch Hằ ị 2SO4 đ c, nóng thu đ c 2,24 lít SOặ ượ 2 (đktc) 
và trong dung d ch có ch a 120 gam m t mu i s t duy nh t. Công th c c a oxit s t là: ị ứ ộ ố ắ ấ ứ ủ ắ

A. FeO; B. Fe2O3; C. Fe3O4; D. FeO2.
23.55. Đ  hòa tan 4 gam oxit Feể xOy c n 52,14 ml dung d ch HCl 10% (d = 1,05 g.mlầ ị -1). Hãy ch n côngọ  
th c ứ đúng c a oxit s t.ủ ắ

A. Fe2O3; B. FeO; C. Fe3O4; D. FeO2.
23.56. Cho bi t s  hi u nguyên t  c a Cu là 29. Hãy ch n c u hình electron ế ố ệ ử ủ ọ ấ đúng c a ion Cuủ -:

A. 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 3d9 4s1; B. 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 3d8 4s2;
C. 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 3d7 4s2; D. 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 3d10 (4s0).

23.57. Hãy ch n các tính ch t ọ ấ đúng c a Cu:ủ
1) hòa tan đ ng b ng dung d ch HCl gi i phóng Hồ ằ ị ả 2;
2) đ ng d n nhi t và d n nhi t r t t t, ch  thua Ag;ồ ẫ ệ ẫ ệ ấ ố ỉ
3) đ ng kim lo i tan đ c trong dung d ch FeClồ ạ ượ ị 3;
4) có th  hòa tan Cu b ng dung d ch HCl khi có m t Oể ằ ị ặ 2;
5) đ ng thu c nhóm kim lo i nh  (d = 8,98 g/cmồ ộ ạ ẹ 3);
6) không t n t i Cuồ ạ 2O; Cu2S.

A. 1, 2, 3; B. 2, 3, 4, 6; C. 2, 3, 4; D. 1, 4, 6.
23.58. Nhi t phân hoàn toàn 9,4 gam m t mu i nitrat kim lo i R hóa tr  không đ i thu đ c 4 gam oxitệ ộ ố ạ ị ổ ượ  
và h n h p khí NOỗ ợ 2 và O2. Hãy ch n ọ đúng mu i c a kim lo i R.ố ủ ạ

A. Fe(NO3)2; B. Mg(NO3)2; C. Cu(NO3)2; D. AgNO3.

23.59. Cho ph n ng:ả ứ
aR(NO3)x bR2Oy     +    cNO2     +    dO2



Hãy ch n b  h  s  đúng theo th  t  a, b, c, d.ọ ộ ệ ố ứ ự
A. 2     1     2x     (3x  -  y); B. 2     1     2x     (3x  -  y)/2;
C.  2     1     3x     (3x  -  y); D. 2     1     2x     (2x  -  y)/2.

23.60.Cho ph n ng nhi t phân mu i nitrat (ph ng trình ph n ng ch a cân b ng!)”ả ứ ệ ố ươ ả ứ ư ằ
R(NO3)x           R2O3   +   NO22    +   O22. Bi t r ng khi nhi t phân hoàn toàn 18 gam mu i nitrat thuế ằ ệ ố  
đ c 8 gam oxit và 10,08 lít h n h p khí (  đktc). Hãy ch n ượ ỗ ợ ở ọ đúng kim lo i R:ạ

A. Cr; B. Fe; C. Mn; D. c  A,B,B đ u sai.ả ề
23.61. Malachit là m t lo i qu ng đ ng trong t  nhiên, trong su t, màu ng c bích c u thành ch  y u làộ ạ ặ ồ ự ố ọ ấ ủ ế  
h p ch t X đôi khi l n đ ng cacbonat màu tr ng. Nung 1 mol ch t X thu đ c 160 gam CuO, 44,8 lítợ ấ ẫ ồ ắ ấ ượ  
h n h p COỗ ợ 2 và h i n c v i s  mol b ng nhau (tính theo đktc). Hãy ch n công th c ơ ướ ớ ố ằ ọ ứ đúng c a ch t X.ủ ấ

to



A. Cu2H2CO3: B. CuCO3.H2O;0
C. CuCO3.Cu(OH)2; D. CuH2CO3.

(PB) 23.62. Quá trình s n xu t Cu t  qu ng cancopirit CuFeSả ấ ừ ặ 2 qua 3 giai đo n sau:ạ
2CuFeS2   +    4O2        X    +    2FeO    +    3SO22
2X            +    3O2                        2Y    +    2SO22
2Y            +       X                       6Cu    +    SO22

Cho bi t t t c  các h  s  c a các ph ng trình ph n ng đ u đúng. Hãy ch n c p ch t X, Y thích h p:ế ấ ả ệ ố ủ ươ ả ứ ề ọ ặ ấ ợ
A. X = CuS và Y = CuO; B. X = Cu2S và Y = CuO;
C. X = CuS và Y = Cu2O; D. X = Cu2S và Y = Cu2O.

23.63. Nh ng đ  v t b ng b c kim lo i  (ví d  chi c nh n) khi ti p xúc lâu ngày v i không khí b  xámữ ồ ậ ằ ạ ạ ụ ế ẫ ế ớ ị  
đen là do nguyên nhân gì ?

A. oxi không khí oxi hóa;
B. do không khí có nhi u COề 2;
C. do không khí b  nhi m b n khí hiddro sunfua;ị ễ ẩ
D. do không khí có các oxit SO2, NO2.

23.64. Cho bi t s  hi u nguyên t  c a Ag là 47. V y Ag thu c chu kỳ m y, nhóm m y ?ế ố ệ ử ủ ậ ộ ấ ấ
A. Chu kỳ 5, nhóm IA; B. Chu kỳ 5, nhóm IB;
C. Chu kỳ 4, nhóm IB; D. Chu kỳ 5, nhóm IIB.

23.65. Có nh ng m nh đ  v  đ ng, b c, vàng nh  sau:ữ ệ ề ề ồ ạ ư
1) tính kh  y u d n theo th  t  Cu > Ag > Au;ử ế ầ ứ ự
2) c  3 dung d ch đ u tan trong dung d ch HNOả ị ề ị 3;
3) c  3 kim lo i đ u có th  t n t i trong t  nhiên d i d ng đ n ch t;ả ạ ề ể ồ ạ ự ướ ạ ơ ấ
4) ch  có Cu, Ag m i hòa tan trong dung d ch HNOỉ ớ ị 3, còn Au thì không;
5) ch  có Cu m i hòa tan trong dung d ch HCl, còn Ag, Au thì không.ỉ ớ ị

Hãy ch n m nh đ  ọ ệ ề đúng:
A. 1, 3, 4; B. 1, 2, 4; C. 1, 3, 5; D. 1, 3, 4, 5.

23.66. Cho bi t s  hi u nguyên t  c a Zn là 30. V y Zn thu c chu kỳ m y, nhóm m y ? Hãy ch n đápế ố ệ ử ủ ậ ộ ấ ấ ọ  
án đúng.

A. Chu kỳ 4, nhóm IIA; B. Chu kỳ 5, nhóm IIB;
C. Chu kỳ 4, nhóm IIB; D. Chu kỳ 3, nhóm IIB.

23.67. Có nh ng m nh đ  v  k m nh  sau:ữ ệ ề ề ẽ ư
1) Zn có th  tác d ng v i các dung d ch HCl, HNOể ụ ớ ị 3 đ c ngu i, NaOH;ặ ộ
2) nh ng đ  v t b ng k m không b  han r , không b  oxi hóa trong không khí và trong n c;ữ ồ ậ ằ ẽ ị ỉ ị ướ
3) có th  dùng Zn đ  đ y vàng kh i ph c xianua [Au(CN)ể ể ẩ ỏ ứ 2]-   (ph ng pháp khai thác vàng);ươ
4) Zn không th  đ y đ c Cu kh i dung d ch CuSOể ẩ ượ ỏ ị 4;
5) không t n t i h p ch t ZnCOồ ạ ợ ấ 3.

Hãy ch n các m nh đ  ọ ệ ề đúng.
A. 1, 2, 3; B. 1, 2, 4; C. 1, 2, 5; D. 1, 2, 3, 5.

*23.68. Hòa tan m gam h n h p kim lo i Fe và Cu trong đó Fe chi m 40% kh i l ng b ng dung d chỗ ợ ạ ế ố ượ ằ ị  
HNO3 thu đ c dung d ch X, 0,448 lít NO duy nh t (đktc) và còn l i 0,65 m gam kim lo i. Tính kh iượ ị ấ ạ ạ ố  
l ng mu i trong dung d ch X.ượ ố ị

A. 5,4 g; B. 6,4 g; C. 11,2 g; D. không xác đ nh.ị
23.69. Chia 4,76 g h n h p Al, Fe, Cu thành 2 ph n b ng nhau. Hòa tan ph n 1 b ng l ng d  dungỗ ợ ầ ằ ầ ằ ượ ư  
d ch NaOH thu đ c 0,672 lít Hị ượ 2 (đktc). Hòa tan ph n 2 b ng dung d ch Hầ ằ ị 2SO4 loãng thu đ c 0,896 lítượ  
H2 (đktc). Tính s  mol kim lo i trong h n h p ban đ u.ố ạ ỗ ợ ầ

A.    0,04 mol Al     0,02 mol Fe     0,02 mol Cu;
B.    0,03 mol Al     0,02 mol Fe     0,02 mol Cu;
C.    0,04 mol Al     0,01 mol Fe     0,04 mol Cu;



D.    0,04 mol Al     0,02 mol Fe     0,04 mol Cu.
23.70. FeCl3 có th  đi me hóa (trùng h p) thành Feể ợ 2Cl6. Hãy ch n công th c c u t o đúng c a Feọ ứ ấ ạ ủ 2Cl6.

A.          Cl      Cl B.           Cl                   Cl

Cl     Fe     Fe     Cl      Cl     Fe     Cl     Fe      

Cl      Cl Cl                    Cl
C.  

Cl              Cl             Cl                   D.   Cl              Cl          Cl
        Fe              Fe                                           Fe             Fe
Cl              Cl             Cl                           Cl             Cl           Cl

23.71. Hãy s p x p các ion Naắ ế +, Fe3+, Ag+, Cu2+, Al3+, Fe2+  theo th  t  tính (kh  năng) oxi hóa tăng d n.ứ ự ả ầ  
Hãy ch n th  t  ọ ứ ự đúng:

A.  Na+
  <  Fe2+  <  Al3+  <  Fe3+  <  Cu2+  <  Ag+;

B.  Na+
  <  Al3+  <  Fe2+  <  Cu2+  <  Fe3+  <  Ag+;

C.  Na+
  <  Al3+  <  Fe2+  <  Fe3+  <  Cu2+  <  Ag+;

D.  Na+
  <  Fe2+  <  Al3+  <  Fe3+  <  Cu2+  <  Ag+.

23.72. T t c  các ch t trong dãy nào tác d ng tr c ti p đ c v i dung d ch FeClấ ả ấ ụ ự ế ượ ớ ị 3 ?
A. Zn, H2S, Na2SO4, NaOH; B. Cu, FeCl2, HCl, AgNO3;
C. Zn, Fe, KNO3, Na2CO3; D. Cu, Fe, KI, Na2CO3.

23.73. Các ch t trong nhóm nào tác d ng tr c ti p v i Cu đ  t o ra CuClấ ụ ự ế ớ ể ạ 2.
A. HCl, Cl2, FeCl3, AgCl; B. HCl, Cl2, FeCl3, AgCl, NiCl2;
C. Cl2, HCl + O2, FeCl3, AgCl; D. Cl2, HCl + O2, FeCl3, HgCl2.

23.74. Cu(NO3)2 b  l n t p ch t AgNOị ẫ ạ ấ 3. Ch t nào t t nh t đ  thu đ c Cu(NOấ ố ấ ể ượ 3)2 nguyên ch t ?ấ
A. HCl; B. NaCl; C. Cu; D. FeCl2.

*23.75. Có 5 gói b t màu đen CuO, MnOộ 2, Ag2O, CuS, FeS. N u ch  có dung d ch HCl thì nh n bi tế ỉ ị ậ ế  
đ c bao nhiêu gói b t ?ượ ộ

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5.
23.76. Ng i ta c n bón cho m i mườ ầ ỗ 2 đ t tr ng 5 mg đ ng (d i d ng mu i CuSOấ ồ ồ ướ ạ ố 4). C n bao nhiêu lítầ  
dung d ch CuSOị 4 2% (d = 1,0 g,ml-1) đ  bón cho 1 hecta (10.000mể 2) đ t tr ng ?ấ ồ

A. 5,82 lít; B. 6,25 lít; C. 7,15 lít; D. 8,00 lít.
23.77. C n l y bao nhiêu gam tinh th  CuSOầ ấ ể 4. 5H2O đ  đi u ch  50 kg dung d ch 2% ?ể ề ế ị

A. 1,5625 kg; B. 1,814 kg; C. 2,00 kg; D. 2,550 kg.
23.78. Cho a gam b t Fe vào dung d ch ch a b mol CuSOộ ị ứ 4. Sau khi k t thúc các ph n ng ng i ta nh nế ả ứ ườ ậ  
th y trong dung d ch có a mol FeSOấ ị 4, (b – a) mol CuSO4,  và ch t r n có a mol đ ng.  ấ ắ ồ Hãy ch n ọ đúng 
quan h  gi a a và b.ệ ữ

A. a = b; B. a > b; C. a < b; D. a ≥  2b.
23.79. Nhúng 1 thanh Al n ng 20 gam vào 400 ml dung d ch CuClặ ị 2 0,5 M. Khi n ng đ  dung d ch CuClồ ộ ị 2 

gi m 25% thì l y thanh Al ra kh i dung d ch, gi  s  t t c  Cu thoát ra bám vào thanh Al. Kh i l ngả ấ ỏ ị ả ử ấ ả ố ượ  
thanh Al sau ph n ng n ng bao nhiêu ?ả ứ ặ

A. 21,15 g; B. 21,88 g; C. 22,02 g; D. 22,3 g.
23.80. Th y ngân kim lo i b  l n 1 l ng nh  t p ch t là Zn, Mg, Al, Cu, Fe. Hãy ch n ch t t t nh tủ ạ ị ẫ ượ ỏ ạ ấ ọ ấ ố ấ  
cho d i đ  thu đ c Hg tinh khi t.ướ ể ượ ế

A. dung d ch HCl;ị B. dung d ch Hị 2SO4 đ c nóng;ặ
C. dung d ch HgSOị 4 đ c;ặ D. dung d ch HNOị 3 loãng.

23.81. Đ  kh  hoàn toàn 24 gam h n h p Feể ử ỗ ợ 2O3 và CuO c n dùng 8,96 lít CO (đktc). Tính t  l  s  mol:ầ ỷ ệ ố  
n Fe2O3 : n CuO.

A. 1 : 2; B. 1 : 1; C. 2 : 1; D. 3 : 1.



+ dung d ch NHị 3 dư

dung d ch Yị

+ dung d ch NHị 3 dư

+ dung d ch Zị

AlCl3

23.82. Cho 1 dòng khí CO đi qua ng s  đ ng 20 gam CuO nung nóng và cho khí đi ra kh i ng s  h pố ứ ự ỏ ố ứ ấ  
th  vào n c vôi trong d  th y có 16 gam k t t a. Tính % CuO đã b  kh .ụ ướ ư ấ ế ủ ị ử

A. 48,8%; B. 50,0%; C. 52,5%; D. 64%.
*23.83. H n h p kim lo i X g m Al và Cu. Cho h n h p vào c c đ ng dung d ch HCl. Khu y đ u choỗ ợ ạ ồ ỗ ợ ố ự ị ấ ề  
t i khi khí ng ng thoát ra thu đ c ch t r n Y n ng a gam. Nung Y trong oxi t i ph n ng hoàn toànớ ừ ượ ấ ắ ặ ớ ả ứ  
thu đ c 1,35 a gam oxit. Tính % kh i l ng c a Cu trong ch t r n Y.ượ ố ượ ủ ấ ắ

A. 84,48%; B. 80,2%; C. 78,5%; D. 74,48%.
23.84. T i sao nh ng đ  v t b ng nhôm đ  trong không khí không b  han r , còn nh ng đ  v t b ng s tạ ữ ồ ậ ằ ể ị ỉ ữ ồ ậ ằ ắ  
d  b  han r  ? Hãy ch n câu tr  l i ễ ị ỉ ọ ả ờ đúng.

A. vì s t là kim lo i ho t đ ng h n nhôm;ắ ạ ạ ộ ơ
B. vì s t d  ph n ng v i khí cacbonic trong không khí thành FeCOắ ễ ả ứ ớ 3, còn Al2(CO3)3  không 

t n t i;ồ ạ
C. vì Al tác d ng v i Oụ ớ 2 t o thành màng oxit (r t m ng, trong su t) bám ch c vào nhôm kimạ ấ ỏ ố ắ  

lo i, b o v  cho Al  phía trong;ạ ả ệ ở
D. c  A, B, C đ u đúng.ả ề

23.85. Đ  s n xu t 1 l ng gang nh  nhau ng i ta đã dùng mể ả ấ ượ ư ườ 1 t n qu ng hêmatit ch a 60% Feấ ặ ứ 2O3 và 
m2 t n qu ng manhêtit ch a 69,6% Feấ ặ ứ 3O4. Tính t  l  mỷ ệ 1: m2. Hãy ch n t  l  ọ ỷ ệ đúng.

A. m1: m2 = 2,381 : 1,984; B. m1: m2 = 2,515 : 2,021;
C. m1: m2 = 1,886 : 1,235; D. m1: m2 = 2,318 : 2,550.

*23.86. Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam h n h p Cu, Zn b ng dung d ch Hỗ ợ ằ ị 2SO4 đ c nóng thu đ c có 3,163ặ ượ  
lít SO2 (đktc) bay ra 0,64 gam l u huỳnh và dung d ch mu i sunfat. Tính % kh i l ng m i kim lo iư ị ố ố ượ ỗ ạ  
trong h n h p ban đ u.ỗ ợ ầ

A. 45,54% Cu  và  54,46% Zn; B. 49,61% Cu  và  50,39% Zn;
A. 50,15% Cu  và  49,85% Zn; A. 51,08% Cu  và  48,92% Zn;

23.87. Hòa tan hoàn toàn 11,9 gam h n h p kim lo i Al, Zn b ng dung d ch Hỗ ợ ạ ằ ị 2SO4 đ c nóng thu đ cặ ượ  
dung d ch X, 7,616 lít SOị 2 (đktc) và 0,64 gam l u huỳnh. Tính t ng kh i l ng mu i trong X.ư ổ ố ượ ố

A. 50,30 g; B. 49,8 g; C. 47,15 g; D. 45,26 g.
23.88. Ph ng pháp tách h n h p ZnClươ ỗ ợ 2 và AlCl3 nh  sau:ư

Hãy ch n các ch t X, Y, Z, T, Mọ ấ  
đúng.

A. X là Al(OH)3, Y là dung d ch [Zn(OHị 4)]2, Z là dung d ch HCl, T là Naị 2S, 
M là ZnS↓;

B. X là Al(OH)3, Y là dung d ch [Zn(OHị 4)]2+, Z là dung d ch HCl, T là dungị  
d ch NaOH,                           ị     M là 
Zn(OH)2;

C. X là Al(OH)3, Y là dung d ch [Zn(NHị 3)4]Cl2, Z là dung d ch HCl, T là Naị 2S, M là ZnS↓;
D. X là Al(OH)3, Y là dung d ch [Zn(OH)ị 4]Cl2, Z là dung d ch HCl, T là dung d ch Ba(OH)ị ị 2, 
                                                                                                                 M là BaZnO2.

23.89. C n l y bao nhiêu gam tinh th  CuSOầ ấ ể 4. 5H2O và bao nhiêu gam dung d ch CuSOị 4 4% đ  đi u chể ề ế 
500 gam dung d ch CuSOị 4 8% ? Hãy ch n c p giá tr  ọ ặ ị đúng.

A. 18,25 g tinh th  và 481,75 g dung d ch;ể ị

k t t a Mế ủ  
+ dung d ch  Zị

+ dung d ch Tị

ZnCl2

H n h p ZnClỗ ợ 2, AlCl3

k t t a Xế ủ



B. 20,08 g tinh th  và 479,92 g dung d ch;ể ị
C. 25,23 g tinh th  và 474,73 g dung d ch;ể ị
D. 33,33 g tinh th  và 466,67 g dung d ch;ể ị

23.90. T t c  các ch t trong dãy nào không tác d ng v i HCl ?ấ ả ấ ụ ớ
A. Ag, BaSO4, CuS; B. Ag, BaSO4, Mg3(PO4)2;
C. Ag, BaSO4, BaCO3, CuS; D. Ag, BaSO4, CuS, FeS.

23.91.  nhi t đ  cao CO, HỞ ệ ộ 2 kh  đ c m y oxit trong s  các oxit sau: Feử ượ ấ ố 3O4,CaO,CuO, Na2O, Fe2O3, 
Al2O3, ZnO ? 

A. CO kh  đ c 5 còn Hử ượ 2 kh  đ c 4;ử ượ B. CO kh  đ c 3 còn Hử ượ 2 kh  đ c 4;ử ượ
C. CO kh  đ c c  6 còn Hử ượ ả 2 kh  đ c 5;ử ượ D. CO kh  đ c 4 còn Hử ượ 2 cũng kh  đ c 4.ử ượ

*23.92.  Hòa tan m gam h n h p kim lo i Al, Cu b ng 500 ml dung d ch NaOH a mol/l. Sau khi ph nỗ ợ ạ ằ ị ả  
ng k t thúc thu đ c 6,72 lít Hứ ế ượ 2 (đktc) và còn l i mạ 1 gam kim lo i. Oxi hóa hoàn toàn mạ 1 gam kim lo iạ  

đó thu đ c 1,45 mượ 1 gam oxit. Hãy ch n giá tr  ọ ị đúng c a a.ủ
A. 0,2 < a < 0,4; B. a = 0,2; C. a = 0,4; D. a = 0,5.

23.93. Kh  hoàn toàn 8 gam Feử xOy b ng Hằ 2 (to) thu đ c 2,7 gam Hượ 2O, công th c c a s t oxit là:ứ ủ ắ
A. FeO; B. Fe3O4; C. Fe2O3; D. FeO2.

23.94. Cho 5,6 gam b t s t vào dung d ch ch a 0,22 mol AgNOộ ắ ị ứ 3. Sau khi k t thúc các ph n ng thuế ả ứ  
đ c dung d ch X và b c kim lo i. Kh i l ng mu i trong dung d ch X là:ượ ị ạ ạ ố ượ ố ị

A. 16,47 g; B. 19,24 g; C. 20,82 g; D. 24,0 g.
23.95. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe b ng dung d ch HNOằ ị 3 thu đ c dung d ch ch a m gam Fe(NOượ ị ứ 3)3 

và khí NO duy nh t. Cho N = 14, O = 16, Fe = 56. Kh i l ng m b ng bao nhiêu ?ấ ố ượ ằ
A. 42,4 g; B. 44,8 g; C. 48,4 g; D. 56 g.

23.96. Hòa tan 11,2 g s t b ng dung d ch HNOắ ằ ị 3 thu đ c khí NO, dung d ch X và còn l i 2,8 gam Fe.ượ ị ạ  
Tính kh i l ng mu i trong dung d ch X. (Cho Fe = 56, O = 16, N = 14):ố ượ ố ị

A. 27 g; B. 28g; C.36,3 g; D. 54 g.
23.97. Hòa tan 11,2 gam Fe b ng dung d ch HNOằ ị 3. Sau khi k t thúc các ph n ng thu đ c 3,36 lít NOề ả ứ ượ  
duy nh t (đktc) và dung d ch X. Tính kh i l ng mu i có trong dung d ch X.ấ ị ố ượ ố ị

A. 27 g; B. 28 g; C. 36,3 g; D. 39,1 g.
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